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1H? 


CON ĐƯỜNG TỰ HỌC 
CHO CÔNG NHÂN VÀ NÔNG ĐÂN 


Bài dăng ở tạp chí «Giúp đồ tự học» 
số 9—3, nam 1924 


Vấn đề do ban biên tập tờ tạp chí «Giúp đỡ tự họe» đặt 
ra thực hết sức thú vị. Chính quyền Xô-viết #àng dược củng 
cố, thì tôi cũng càng hay nghĩ đến vấn đề này. Nhất là vấn 
đề: quần chúng đông đảo công nhàn và nòng dân có 
thề có được tri thức bằng cách nào? Nói cho dúng ra, không 
phải trì thức, mà với nghĩa rộng của chữ đó — tức là học 
vấn, vì với danh từ tri thức, tôi muốn nói đến việc học một 
ngành chuyên môn nào đó; còn với danh từ học vấn thì tôi 
muốn nói đến sự phát triền học vấn phô thông, trình độ 
văn hóa. 

Hiện giờ có hàng chục thanh niên từ các tỉnh đến gặp tỏi, 
họ muốn vào các trường cao đẳng, trung cấp và chuyên nghiệp. 
Tôi nhớ lại là trước đây, tôi cho rằng chỉ có qua nhà trường 
mới có thề có được trí thức. Bây giờ tôi đã rõ là chỉ có những 
người cá biệt mới có thề vào được nhà trường, nhất là trường 
cao đẳng, Còn dòng đảo quần chúng cố vươn đến trí thức 
thì rõ ràng vàn ở ngoài công trường, họ sẽ phải tự bằng lòng 
với học vấn ngoài nhà trường, hay giỏi lắm là hoãn việc đó 
trong vài năm. Và thanh niên không vào được nhà trường 
thì tự cho mình hầu như không thề nào có được học văn, do 
đó; không thề nào phục vụ được Tồ quốc một cách hữu 
ích nhất. 


ở 


^ 


Tôi 3ã nhận được học tấn ở nòng thôn 
như thổ nào ? 


Học vấn của tòi — hay nói cho dúng hơn, sự phát triền 
cùa tôi — bắt đầu ở trường làng. Thầy giáo bấy giờ là một 
ỏng cụ nỏng dần: qua mỗi mùa động học tập mỗi học sinh 
phải trả cho ông gần một đồng rúp, và nếu tỏi không quên, 
thì người ta thay phiên nhau nuôi thầy. Tất cả học sinh có 
hai chục người. Nơi được chọn làm trường là nhà của một 
ông cụ ở một mình, một căn nhà lớn tối om. Người ta đặt 
mấy chiếc bàn ghế — thế là xong. 

Tôi học theo cuốn vần tiếng Sla-vơ của nhà thờ,(9 còn đa 
số thì theo vần tiếng Nựa. Việc học tiến hành một cách nguyên 
thủy nhất: tắt%ä hai chục người đều dọc to, mỗi người đọc 
theo kiều của mình, thành thử có tiếng ầm ầm không bao 
g!ờ nưới. 

Tôi học trong trường đó quãng ba tháng, học thuộc các mặt 
chữ. những âm tiết gồm hai hoặc ba chữ cái và đã bắt đầu 
đánh vần. 

Mùa dòng sau, tôi đã có thể vào được một trường thực 
sự, một trường 4 năm của hội đồng dàn biều(2). Ở đấy tôi lăn 
vào học như là người đói xông đến nắm cơm. Từ đầu thu đến 
lễ Thiên chúa giáng sinh, tôi đã qua hai lớp: lớp một và hai, 
và lên lớp ba. 

Vừa mới đọc được, tôi đã lăn vào sách của thư viện nhà 
trường raà phần lớn chỉ là sách đạo, chủ yếu là những sách 
nói về đời sống của các thánh. Tôi học xong trường trong 
hai năm, đồng thời cũng dọc hết thư viện của nhà trường. 


(1) Tức là thứ tiếng dùng trong các sách kinh của nhà thờ các dân 
tộc Sla-vơ phía lông và phía Nam Âu châu. (N.Đ) 

(2) Có nơi dịch là hội đồng tự trị địa phương, là một tô chức tự 
trị ở địa phương có quyền hạn hết sức hạn chế ở Nga, trước Cách 
mạng tháng Mười 1917. (M.D.) 


Ð) 


Cuối khóa, bà giáo cho tôi một số sách riêng của bà ta. Mùa 
hạ, dù lúc bấy giờ khỏng có thì giờ đọc thường xuyên, tôi 
vẫn lợi dụng lúc rồi đọc xong vài cuốn sách trong tủ sách của 
tên địa chủ ở cạnh. 

Như vậy, sau khi học xong trường làng, tôi đã khá mê say 
đọc sách, và bây giờ tôi rất mong muốn được học. 


Học tệp ở Pê-tóc-buu 


Hoàn cảnh ở Pi-te(9 đối với tôi không phải thuận lợi lắẳm— 
tôi muốn nói về việc học tập — nhưng dù sao tôi cũng làm 
công cho một gia đình có nhiều người đi học; những người 
này, về phía họ, cũng cố thỏa mãn nguyện volg học tập của 
tôi, và nếu tôi không quên, thì một số còn dạy tôi học, và dù 
sao cũng đã giúp tôi trong những điều họ đã hiều được. Sau 
đó, họ cung cấp cho tôi đủ số sách cần thiết. 

Sau khi từ nông thôn đến Pê-téc-bua, tôi lăn vào đọc báo. 
nhất là tờ «Thời mới»... Tôi nghĩ: Đây là điều mới đổi với 
tôi và tôi cần phải biết trên thế giới hiện nay có những gì. 
Và trong số các bài báo, tôi thích nhất mục ngoại giao và 
chính trị. Dĩ nhiên là việc học tập của tôi hết sức không có 
hệ thống; chủ yếu vớ được gì thì đọc cái ấy, và đọc những 
gì có trong tủ sách của chủ... Ngoài ra, tôi đã rất sớm làm quen 
với những sách báo bất hợp pháp, như «Sao Bắe Đầu», « Bên 
kia bờ» của Ghéc-xen(2 và những ấn loát phầm cách mạng 
khác... khi tôi còn làm «chú nhỏ» trong gia đình Bôn-tốp- 
ski, thì trong số sách báo hợp pháp tôi đã đọc hầu hết các nhà 
văn cồ điền Nga và một loạt những tác phầm khoa học, như 


(1) Tức là Pê-téc-bua. (N.D.) 

(2) Ghéc-xen, A-lếch-xăng I-va-nô-vích (1812 — 1870). Một nhà 
cách mạng dân chủ Nga, đồng thời là một nhà triết học duy vàt, 
nhà văn và bình luận chính trị. (N.Ð.) 


«Đời sống động vật» của Đơ-rem, Giỏn Stu-át Min, v.v., 
Tóm lại việc học tập tiến hành một cách loạn xạ, từ triết 
học đến văn nghệ, và khi tôi vào nhà máy thì đã biết khá 
nhiều về văn học, 


Bước lôn con đường xả hội 


Ở nhà máy, đời sống xã hội của tôi bắt dầu từ lúc tôi gặp 
những công nhàn người Tu-la(). Họ là những người thanh 
niên từ thành phố Tu-la đến làm: việc ở xưởng Pu-ti-lốp. Ở 
đấy, họ học trường chủ nhật(3). Có người thì tham gia các nhóm 
bí mật, họ đọc chủ yếu là những, sách báo phái dân túy (3), như 
của Gơ-lép Ù-spen-ski, Slép-xốp, Đơ-la-tô-vơ-ra-skl, v.v... 
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi hình như đã đụng phải hai văn 
hóa: tôi là người hiều văn học cồ điền Nga, nhưng lại yếu về 
văn chương dân túy; ngược lại, họ không biết mấy đến văn 
học Nga... nhưng lại biết rõ văn chương dân túy. 

Trong sự trao đồi lần nhau, chúng tồi tồö chức nhóm, tô chức 
tủ sách hợp pháp cũng như bất hợp pháp, nhờ vào tiền góp 


f 


(1) Tên một thành phố cách Mát-seơ-va độ 200 cày số, là một 
trung tâm luyện kim lâu đời nhất ở Nga. (N.D.) 

(2) Tức là trường mở cho những người lớn tuồi, chỉ hoạt động 
ngày chủ nhật, trước cách mạng. (N.Đ.) 

(3) Phái dân túy là một trào lưu tiều tư sản trong phong trào cách 
mạng ở Nga. xuất hiện cuối những năm 60 thế kỷ thứ XIX. Tuy 
có nhĩng quan điềm sai lầm như xem nông dân là lực lượng cách 
mạng chủ yếu, chủ nghĩa tư bản ở Nga là một hiện tượng ngu 
nhiên, xem quần chúng chỉ là một “đán đồng> phụ động, còn những 
người anh hùng mới làm ra lịch sử, v.v.., nhưng lúc đầu họ còn 
raanz tính chất cách mạng chống lại chế độ quân chủ chuyên chế. 
Nhưng đến những năm 80 và 90 của thể kỷ thứ XIX, thì họ đi 
vào con đường thỏa hiệp với Nga hoàng, thề hiện quyền lợi của 
phú nông, và kịch liệt chống lại chủ nghĩa Mác và trở thành phản 
động. (N.J.) 


8 


h 
hàng tháng. Vào quãng thời gian ấy, cũng thông qua những 
người Tu-l, chúng tôi liên hệ được với tồ chức bí mật, tức 
là Dăng công nhân xã hội đân chủ Nga. Đảng cử một tuyên 
truyền viên đến với chúng tôi, và chúng tôi học với người đó 
độ tám, chín tháng đều đặn. Cũng trong kỳ đó. tôi theo học 
trường kỹ thuật buồi tối và tốt nghiệp trường ấy. ắ 

Sau đó, mỗi năm tôi lại tham gia công tác chính trị nhiều 
hơn, và đến năm 1899 thì tôi bị bắt và bị bỏ tù mười tháng. 

Trong nhà tù, có rất nhiều thì giờ: Ở dây khôỏng những 
người ta không bắt làm việc, mà người ta còn cấm những 
người tù chính trị làm việc; vì thế mười tháng đó hoàn toàn 
được dành cho việc học tập (nếu tôi có thề nói được như vậy). 
Và sau đó, cứ như thế năm này sang năm khác, việc học tập, 
huy nói cho đúng hơn, việc tự học được tiến hành song song 
với cuộc sống. 


Chõ hay tà chỗ dở của tự học 


Giờ đây, nếu các đồng chí hỏi tôi rằng trong lĩnh vực học 
tập, tôi thiếu cái gì, thì tôi sẽ trả lời: thiểu hai cái là không 
biết ngoại ngữ và hiều biết tiếng Nga kém. Tất cả các mỏn 
khác trong đời sống thực tiễn ít ra cũng không cần thiết đối 
với tôi đến như thế. Còn đối với tiếng Nga, thì tôi cho rằng 
biết tiếng Nga khá hơn là một điều hết sức cần thiết, vì rốt 
cuộc, chỉ khi nào tư tưởng của mình có rõ ràng thì bấy giờ 
mới có thề trình bày nó dưới một hình thái giản đơn và rõ 
ràng. Và nếu anh còn muốn ảnh hưởng đến những người 
chung quanh, — đấy là một ý nguyện hoàn toàn hợp pháp 
của một người bước vào đời, thì điều đó anh chỉ đạt được 
khi nào anh biết trình bày những tư tưởng của anh dưới hình 
thức sáng sủa, đễ hiều đổi với tất cả mọi người. Bởi vậy, tôi 
cho việc hiều biết tiến? Nea hết sức cần thiết đổi với mỗi 


người có vău hóa, 


‹ 

Trong mỗi liền hệ quốc tế chặt chế ngày nay, khí Mát-seơ- 
và trở thành nơi thần thánh của những người cách mạng tất 
*a các nước. việc không biết các thứ tiếng thông dụng ở chầu 
Âu sẽ làm cho anh không trực tiếp liên hệ với các dân tộc khác. 
Có thề là những người khác, cũng trải qua một trường tương 
tự như vậy, trong thực tiễn lại cảm thấy thiếu trong những 
linh vực khác. Dĩ nhiên, người công tác kinh tế chắc chắn là 
cần toán học hay ít ra, cũng cần mỏn số học. Trong thời kỳ 
còn trẻ. tỏi thích cả môn toán. Mỗi tối, khi nằm xuống ngủ, 
tôi làm một hay hai bài về kỷ hà học, đạt số học hay số học. 
Nhưng dầu sao sau khi tôi học xong trường buồi tối, trong 
đầu tôi chả còn mấy kiến thức về toán học, nhưng một điều 
chắc chắn là học toán sẽ giúp cho sự phát triền nói chung. 


M. I. CA-LI-NIN, Bản bề thanh niên, 
Nhà xuất bản « Đội cận 0uệ thanh niên », 
19/0, tr. 11— 1S, 
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LỜI CHÀO MÙNG ĐẠI HỘI GIÁO VIÊN 
TOÀN LIÊN BANG LẦN THỨ»sSNHẤT 


12 tháng Giêng 1925 


Các đồng chí, 


Được sự ủy thác của Chính phủ liên bang và toàn Nga, 
tôi xin chào mừng Đại hội giáo viên toàn Liên bang lần thứ 
nhất. (Võ fay). : 

Công tác to lớn đề chuần bị đại hội đã nói cho giới giáo 
viên chúng ta biết rằng vai trò của đại hội trong lúc này có 
một ý nghĩa cấp thiết. Lẽ dĩ nhiên, điều đó chưa có nghĩa 
là sau việc thừa nhận như vậy, lập tức hoàn cảnh vật chất 
của giáo giới đã cải thiện ngay được đâu. Giáo viên của chúng 
ta hiện nay bắt đầu có một địa vị như Hồng quân vậy. 
(Vỗ tay). 

Các đồng chí, nhiệm vụ chủ yếu và cơ bản mà chế độ xô- 
viết hiện thời đang đòi hỏi ở giáo viên là đào tạo cán bộ, 
tạo ra một. thế hệ trẻ mới, tạo ra những quan hệ thực sự anh em 
giữa loài người, tạo nên những người anh em thực sự, chứ 
không phải chỉ những người anh em đồng tôn giáo. Giáo viên 
cần phải tạo ra một thế hệ mới, thể hệ này trong những lúc 
gay go sẽ nhìn cái chết một cách tự hào và đũng cảm trong 
cuộc đấu tranh cho Liên-xô. Mặt khác, thế hệ đó phải có một 
sự mong muốn thường xuyên chính phục eác lực lượng thiên 


II 


nhiền vỏ tận, Đấy là một nhiệm vụ khó khăn; trên đường, nó 
sẻ gặp những trở ngại hết sức to lớn trong thể giới cũ, đốt nát 
và bị áp bức. 

Khi Hồng quần của chúng ta bước lên con đường chiến 
dấu, khi nó hình thành, khi nó được tồ chức ra, thì trước mặt 
nó là cả một thể giới cũ hùng mạnh, nhưng trong quá trình 
tồ chức. Hồng quàn đã không bị thủ tiêu mà lớn lèn và 
phát triền. 

Về mặt đó, giáo viên hiện nay ở trong những diều kiện tốt 
hơn nhiều, và từng bước một họ chỉnh phục được chế độ 
Nồ-viết, 

Ciờ đây, đến lượt giáo viên. Mọi nghĩ ngờ đều phải vứt 
bò đi. Đấy là những đòi hỏi của lịch sử. lịch sử muốn rằng 
các đồng chí phải làm tròn những nhiệm vụ đó, và những 
nhiệm vụ đó như sau: £qo nên một con người mới, đầu tranh 
cho tình anh em thật sự giữa các dân tộc, cho chủ nghĩa 
cộng sản. 

Tôi tin rằng, nếu giới giáo viên chưa sẵn sàng đề làm việc 
đó, thì dù sao họ cũng đang kiên quyết chuần bị làm, và sẽ 
làm tròn nhiệm vụ ấy. 

Mong rằng công việc của đại hội các dồng chí sẽ mang 
những chỉ thị bồ ích ấy (dù chỉ là một phần rất nhỏ) vào trong 
cuộc đấu tranh tích cực cho một tương lai tốt đẹp hơn của 
nhân loại. (Võ £ay). 


M.I. CA-LI-NIN. Những bài Đao 
bà diễn ăn Đề giáo dục cộng sản. 
Nhà xuất bản Giáo dục, 1951, tr. 5—. 


HÃY NẮM ĐƯỢC TRI THỨC KHOA HỌC!ˆ 


Diễn Dần đọc trong buồi lễ khai mạc 
của lớp buồi tối cho công nhân thuộc 
trường kỹ thuật cao cấp ở Mát-seơ-0a. 


Ngày 4 tháng Mười 1925 


, 

Các đồng chí! Tôi rất vui sướng được làm người đỡ đầu 
(trong một mức độ nào đấy) các lớp mới mở cho công nhàn 
của trường kỹ thuật cao cấp. Tỏi biết rất rõ những lớp mở 
cho còỏng nhàn ấy, Những lớp đó ngày trước kia cũng đã 
đóng một vai trðồ quan trọng trong việc phát triền công tác 
giáo dục chính trị, dù chỉ cho một bộ phản trong giai cắp 
công nhần. 

Báo chí phản động sợ gắn khoa học với quần chúng như 
thế nào, điều đó lộ rõ trong thái dò của chúng đối với buồi 
lỗ kỷ niệm ngày thành lặp Viện hàn làm khoa học. Tắt cả báo 
chí bạch vệ hoặc lặng im không nói đến sự kiện ấy, hoặc đăng 
những loại bài gọi là viết từ Pẻ-tơ-rỏ-gờ-vát: « Người ta không - 
dề cho những người thường đến buổi lề, nhưng toàn phòng 
thì chật ních đoàn viên thanh niền cộng sản, quản đội, nhàn 
viên GPU(, công nhân». Đấy là chúng nói về thành phần. 
Tôi có thề báo đề các đồng chí rõ là ở đấy rất ít đoàn viên 
thanh'niên cộng sản, ở đẩy là một nhóm sinh viên do các 
trường cao đẳng cử đến, quãng 30 người. Ở đấy có các đại 


(D Tức là cơ quan Công an của Nhà nước Nỏ-viết sau cách mạng, 


(N.D.) 
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biều của xã hội «hạ lưu», là những người có sức mạnh và tác 
dụng chính trị ở Liên-xỏ. Đếi với các báo chí «trắng», thì 
những người thanh niên cộng sản là nhân viên GPU. Còn 
đối với chúng ta, chúng ta tin rằng những nhân viên GPU, 
cũng như Hồng quân, là những công dân trung thực nhất, 
xứng đáng với sự cảm tình và lòng yêu quý của công nhân 
và nông đần. Các nhàn viên GPU là những người bảo vệ chính 
quyền Nỏ-viết, là những chiến sĩ đứng ở vị trí tiền tiêu. Chúng 
ta hoàn toàn hiều rõ tại sao bọn bạch vệ căm phần đối với 
nhản viên GPU. Chúng tôi nghĩ rằng, những nhàn viên GPL 
cũng là những người khách đáng được mời đến dự lễ, nhưng 
họ khỏng có mặt ở đấy, bởi vì theo trách nhiệm công tắc của 
họ, thì họ chả có việc gì đề làm ở đấy cả. 

Sự thực thì buồi lễ kỷ niệm Viện hàn-làm khoa học đã đặc 
biệt cồ lệ tất cả các nhà bác học của chúng ta. Tỏi tin rằng 
các viện sĩ, từ trước tới nay vẫn trung lập, sau buồi lễ sẽ trở 
thành những người tán thành Liên-xỏ. Còn những người dã 
tán thành Liên-xô. thì càng được củng cố thêm nhiều vẻ mặt 
đó, và theo tôi thì sau buồi lễ đó, nhiều kẻ chống Liên-xỏ đã 
ngả về phe những người tán thành Liên-xô. 

Viện hàn lâm khoa học đã nhận đến 4á ngàn bức thư chào 
mừng. Và trong số những lời chúc mừng đó, như người ta đã 
tin cho tôi biết. một số lớn là của các công xưởng, các tồ chức 
nông dân. các làng, các huyện và của các tồ chức ở nông 
thôn nữa. 

Viện hàn làm khoa học dã hiều là công nhàn và nông dân 
rất quý khoa học, theo dõi các thành tựu khoa học. Họ tỏ ra 
đặc biệt chú ý và rất có cảm tình đối với khoa học, hơn là 
cái xã hội đặc quyền, đặc lợi trước đây nhiều. Và điều đó là 
đi nhiên, bởi vì đối với giai cấp có đặc quyền, khoa họe không 
cần thiết như đối với nông dân và công nhân. Dĩ nhiên chỉ 
có phát triền khoa học. chỉ có áp dụng những thành tựu khoa 
học vào dời sống thực tiền thì mới có thè nàng cao mức phúc 


lợi chung của những người lao động. 


kổ 
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Tắt nhiên. không phải mỗi người nông đản đều hiều rõ 
điều dó, nhưng quần chúng công nông,tích cực dều hiều rõ là 
khoa học quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Bởi vậy, 
cần phải khuyến khích mọi tiến bộ mới của khoa học. Theo 
tôi, chính vì thế mà có sự quan tâm hết sức phồ biến của bản 
thân quần chúng công nông đối với khoa học. 

Và, dĩ nhiên, những lời chào mừng đó của công nhàn và 
nông dân nhất dịnh sẽ có ảnh hưởng lớn đối với giới học sinh 
sinh viên. Sau khi ra khỏi biên giới Liên-xò. những đại biều 
của thế giới khoa học cũng đã cảm thấy ảnh hưởng của quần 
chúng của một nước cách mạng vĩ đại. Cần phải nót đề các 
đồng chí rõ, là cho đến nay, tôi chưa nghe thấy một ý kiến 
nào chống lại Liên-xô. Trái lại, cho tới nay, tất cả các nhà 
bác học đã phát biều ý kiến trên báo chí Tây Âu cũng như 
trên báo chí ở ngoài châu Âu, cũng đều phát biều những 
š kiến có lợi cho Liên-xô. Đấy là một dấu hiệu tốt nhất 
chỉ rõ còng cuộc xây dựng ở Liên-xô tiến hành thắng lợi như 
thế nào. 

Viên Hàn lâm khoa học trước đây khòng có liên hệ với 
quần chúng công nông, không chịu rời bỏ đỉnh cao khoa học 
của mình đi xuống dưới, thì giờ đây, trong lúc kỷ niệm hai 
trăm năm ngày thành lập ra nó, đã chứng minh nên thực tế 
thực hiện mối liên hệ tư tưởng giữa Viện hàn làm khoa học 
với quần chúng công nông như thế nào. 

Các bức điện chào mừng của quần chúng công nỏng từ 
dưới gửi lên chỉ là mối liên hệ về tư tưởng, chỉ là những lời 
chào mừng, nhưng trong đó người ta vẫn cảm thấy sự thu 
hút lẫn nhau của hai lực lượng vĩ đại: một mặt là lực lượng 
của quần chúng, và mặt khác, lực lượng của khoa học. Công 
nhân đến học ở các trường cao đẳng. Sinh viền, giáo sư, là 
những người nghiên cứu các môn khoa học và những khoa 
học ứng dụng cao cấp, đang mong muốn đến với quần chúng, 
xây một chiếc cầu giữa khoa học và quần chúng công nhân. 


15 


Và không một công nhân nào có thề nghỉ ngờ sự cần thiết 
của chiếc cầu äy giữa khoa học và quần chúng công nhân, 

Và tôi nghĩ rằng, trường cao đẳng có chuyên môn cao đến 
như thể nào. đù những kỹ sư học ở trường ra giỏi đến như 
thế nào, nhưng nếu ở dịa phương không có những trí thức 
thích ứng trong việc thực hiện các kế hoạch, đồ biều, chỉ thị 
do những Kỳ sư đó vạch ra, thì tất cả những tr thức đó sẽ 
không có ích lợi gì cả. Trong công xưởng, chỉ khi nào người 
công nhàn hiều biết các biện pháp kỹ thuật, những nguyên 
lý của trình tự kỹ thuật sản xuất, biết đọc các bản vẽ, hiểu 
biết những nguyên lý của cơ học, thì bấy giờ người kỹ sư mới 
sử dụng được một cách hợp lý thời giờ rỗi trong công xưởng 
đề làm các công việc thiết kế, cải tiến kỹ thuật v.v.... 

Tóm lại, buồi lễ nhỏ mà chúng tôi đã tham dự, có một ý 
nghĩa lớn lao về nguyên tắc. Dĩ nhiên, người ta có thê nói: 
như thể có gì lạ đâu? 

Điều chủ vều và cơ bản nhất hiện nay là đổi với học viên 
dại biều của quần chúng công nhân), việc học tập không chỉ 
đơn thuần là nâng cao trình độ chuyẻn môn, trình độ văn 
hóa của họ, mà nó sẽ được dùng đề củng cố chế độ Xô-viết, 
đề tăng cường nền chuyên chính vô sản. 

Quan hệ giữa trường dại học và trường cao đẳng với nhóm 
công nhân học ở đây ngày nay hoàu toàn khác trước. Trước 
dày không những người ta không cho sinh viền có quyền tỏ 
chức các lớp thuộc trường dại học, mà nói chung bản thần 
chính phú rất nghỉ ngờ những lớp đó, và tất cả những gì 
dính dáng dến chính trị trong các lớp đó đều bị gạt bỏ hết. 
Trong các lớp đó, nhà tư bản cố gắng đào tạo những người 
tương lai sẽ trở thành những kẻ «đốc thúc» quần chúng công 
nhân. làm cho người cônz nhân trong các lớp đó phát triền 
một cách phiến diện, chỉ thuần túy có tính chất kỹ thuật. 
Rất dĩ nhiên là giữa các lớp ngày nay và trước kia có một sự 


khác nhàn rất lớn, 
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Hiện nay các lớp học là nắc thứ hai của chiếc thang đi từ 
người kỹ sư, từ người lãnh đạo công xưởng đến công nhân. 
Trước đây giữa trường cao đẳng và công nhân có cả một vực 
thẩm, mà ngày nay nước cộng hòa Xô-viết đang lấp đi. Với 
những người công nhân có văn hóa và có trình độ chuyên 
môn giỏi, thì vực thẳm đó sẽ bị lấp đầy. 

Những người sinh viên trước đây, dược học tập ở trường. 
đại học, khác với công nhân không phải chỉ ở chỗ họ là smh 
viên, mà còn do chỗ họ biết cái ưu thế của giai cấp họ. Trong 
các trường cao đẳng trước dây không có đại biều của giai 
cấp công nhân, mà nếu có chăng nữa thì đấy chỉ là trường 
hợp cá biệt, những người này khi lọt được vào đây đã tách 
rời khỏi quần chúng công nông. Giai cấp tư sản đề cho một số 
công nhân và nông dân cá biệt vào đại học, cố hút hết nhựa 
sống trong công nhản và nông dân đề phục vụ cho giai cấp 
tư sản. 

Trong những năm đầu cách mạng, dược vào đại học chỉ 
là số phận của một số rất ít công nhân, nhờ đó mà sau khi tốt 
nghiệp đại học họ giữ địa vị cao ở nước ta với tư cách là những 
cán bộ tồ chức lãnh đạo ngành này hay ngành khác. 

Tài phú của nước cộng hòa Xô-viết mỗi năm càng tăng lên, 
và rõ ràng là trong tương lai gần đây, quần chúng công nông 
rộng lớn sẽ có thề vào học, nếu không phải là ở trường cao ' 
đẳng, thì ít nhất cũng là ở trường trung học. và dĩ nhiên là 
mỗi năm số lượng sinh viên tốt nghiệp dại học sẽ ngày càng 
lớn. Giữa quần chúng công nhân và các trường đại học sẽ có 
một sự tuần hoàn nhất định. Điều đó có thề thực hiện được 
là vì các trường đại học chứa đầy quần chúng công nông. và 
mối liên hệ hiện nay đang được xác lập giữa trường kỹ thuật 
cao cấp với cỏng nhân các công xưởng là một mỗi liên hệ thực 
tiền, một mối liên hệ về mặt tồ chức trực tiếp đó là một tồ 
chức đề tăng cường việc «trí thức hóa» giai cắp công nhân 
với ý nghĩa tốt nhất của chù đó, nếu tòi eó thề nói được 
như vậy. 
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Giới sinh viên, trong lúc phát triền tính chủ động vỏ sản 
trong các đỏng chí cùng học, đã nảng cao trình độ văn hóa 
của người công nhân nói chung. Chúng ta thấy rằng ở nước ta 
tiền công không ngừng tăng lên, sản xuất khỏng ngừng phát 
triền, và chúng ta mỗi năm lại càng thêm giàu có. 

Nhưng rõ ràng là chúng ta không thề dừng lại ở đấy. Đề 
“phát triền hơn nữa, chúng ta cần phải eó những máy móc 
hoàn hảo hơn, các công xưởng phải được xày dựng tốt hơn; 
mà muốn thế, giai cấp vỏ sản cũng phải có văn hóa hơn, bởi 
vì một chiếc máy hoàn hảo hơn đòi người công nhân phải có 
một trình độ văn hóa cao hơn. Trong ð năm tới, những thiết 
bị và máy cái trước chiến tranh sẽ được thay thế bằng những 
máy móc hoàn bị hơn, những máy này nhất định sẽ đòi người 
công nhàn phải có một trình độ chuyên môn cao hơn, đòi 
hỏi phải nàng cao học vấn chung của họ lên. : 

Cách dày không lầu tôi dọc A-na-tôn Phơ-răng-xơ. Đó là 
một nhà văn nồi tiếng người Pháp, được xem là quý tộc của 
tư tưởng. Khi mở những lớp cho công nhân, A. Phơ-răng-xơ 
nói: «Điều thích nhất trong đời tôi là những lớp mà chúng 
tôi hiện giờ đang mở — «những lớp cho công nhân». Những 
lớp cho công nhân đó sẽ làm cho anh có thề thông qua tự 
nhiên. thông qua các quy luật mà vứt bỏ được chiếc màn 
che mắt anh khỏi một loạt vấn đề». 

Các đồng chí. giai cắp công nhản, giai cấp giữ quyền lãnh 
đạo, là người lãnh đạo và muốn xây dựng lại toàn bộ thế giới 
theo hình ảnh của mình; giai cấp dó phải thẻ hiện một công 
tác sáng tạo lớn lao. Điều đó đòi hỏi công nhàn phải có những 
cố gắng và những tri thức về tự nhiên, mà có lẽ lịch sử chưa 
bao giờ đòi hỏi ở một giai cấp nào như vậy. 

Giai cấp tư sản trước đây phát triền một cách tự phát. Nó 
không đặt cho nó nhiệm vụ xảy dựng lại thế giới; nó cho 
rằng thế giới nó sống là vững chắc, và nó khỏng muốn xây 
dựng lại, không muốn thay đồi tình hình đang tồn tại. 


Còn giai cấp công nhàn thì ở trong những diều kiện khác. 


Ja 


Lịch sử đặt ra trước giai cấp công nhân những nhiệm vụ 
to lớn. Điều đó bắt buộc người công nhân phải cố gắng nắm 
được khoa học. Và tôi tin rằng công việc mà những người 
công nhân sẽ hoàn thành là bước dầu của việc xóa bỏ những 
sự phân biệt giai cấp và, đến một mức độ nào đấy, là bước 
đầu của việc làm cho người ta bằng nhau về mặt phát triền 
trí tuệ. : 

Các đồng chí, như vậy các đồng chí phải chiến đấu dề dại 
những mục tiêu đó nhanh hơn; những mục tiêu dó không 
tự nó mà có được. Đạt được những mục tiêu ấy là nhờ lao dộng 
kiên trì. Các đồng chí hãy củng cố những vị trí chiến dấu. 
Tôi tin rằng các đồng chí sẽ chiếm lĩnh dược những khoa học 
mà người ta sẽ dạy cho các đồng chí; các dồng chí hãy biết 
sử dụng nó cho lợi ích của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

M.I. CA-LI-NIN. Về những uấn đề oằn 
hỏa xä hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản 
chính trị quốc gia, 1938, tr. 7Í—75. 
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TRÍCH CUỐN “TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG 
ĐI ĐẾN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” 


Về kết quả của Đại hội XIV 
của Đảng cộng sản (b) Liên-xỏ. 


Đăng phải đào tạo một thế hệ thanh niên 
phát triền một cách toàn diện về thê chất 
và tỉnh thần 


Về Đoàn thanh niên cộng sản 


Cần phải nói rằng, trong đại hội này, chúng ta chỉ phát 
triền dường lối đã dược công nhận trước đây về Đoàn thanh 
niên Cộng sản. Đoàn thanh niên Cộng sản là một tô chức to 
lớn, và tất cả những gì tôi nói vẻ Đẳng và Công đoàn đặc biệt 
phải đem áp dụng đối với Đoàn thanh niên. 

Tôi nghĩ rằng. trên một mức độ khá lớn, trong Đoàn thanh 
niên cộng sản chúng ta thường bắt chước Đảng nhiều quá, 
trong kbi đó công tác Đoàn là một công tác hết sức độc đáo, 
có thề nói rằng nó đòi hỏi ở cán bộ nhiều sức lực hơn bất cứ 
một tồ chức nào. Các đồng chí đừng quên rằng, trong lúc con 
người còn trẻ, họ rất nhậy cảm. Những ký ức của thời thơ ấu 
ăn sâu hơn nhiều so với những ký ức về sau này của con người 
ta. Trong một mới trường nhậy cảm, người lãnh đạo phải đặc 


biết thận trọng. 
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Theo tôi thì hình như chúng ta đưa vào quá nhiều các cuộc 
họp hình thức và quá nhiều trách nhiệm hình thức, và thứ 
hai là chúng ta «cộng sản hóa» quá độ nhưng lại không phát 
triền tính tự giác cộng sản chủ nghĩa trong đoàn viên thanh 
niên cộng sản v.v... Tôi nhận thấy rằng trong đoàn viên thanh 
niền cộng sản, có lẽ là có nhiều khuôn sáo hơn ở đâu hết. 

Các đồng chí hãy thử lấy những lời phát biều của những 
người đoàn viên thanh niên cộng sản. Tối đại đa số trong bọn 
họ nói rất hay. Nếu các đồng chí đánh giá người đoàn viên 
thanh niên đó theo lời phát biều đầu tiên, thì đồng chí sẽ 
kinh ngạc và nói: «Ôi chà, cậu ấy hiều biết cừ nhỉ l», nhưng 
đến khi các đồng chí tìm hiều con người sâu hơn, các đồng 
chí sẽ thấy là anh ta biết thuộc lòng 6 — 7 bài diễn văn mà 
anh ta phát biều, song bản thân những bài diễn văn đó lại 
không là sự sáng tạo và hiều biết thực sự của anh ta. Hình 
thức thì tuyệt vời nhưng miễn cưỡng, gượng gạo. Khi anh ta 
truyền lại nội dung một cách hình thức, không nghiên cứu kỹ, 
thì ngay tính chất của bài diễn văn cũng chứng tỏ rằng đấy 
chỉ là những thuật hùng biện, chứ không phải tình cảm bồng 
bột ở nội tầm. 

Và theo tỏi thì ở người doàn viên thanh niên cộng sản 
nguyên tắc sáng tạo không bao giờ bị lu mờ đi cả. 

Trong tuồi thanh xuân, trong thời kỳ tốt đẹp nhất của cuộc 
sống, con người phải thưởng thức tất cả những cái vui sướng 
của cuộc đời: cả khiêu vũ lẫn nhạc, tóm lại là tất cả những 
gì có thề được dối với eon người. Ở nước ta chẳng hạn, khi 
thấy một người đoàn viên thanh niên nhảy, thì đã có tiếng 
không hay. Theo tôi, đó là một điều vô lý. Khi tôi đi ở phố 
và thấy một em thiếu nữ 11— 12 tuồi đang chạy, thì em 
không phải chạy dâu mà nhất định phải nhảy lên kia. Chủ 
nghĩa Mác hết sức hiện thực, mỗi tư tưởng của nó đều gắn 
liền với những đặc tính hữu cơ, vật chất của con người ta, 
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và khi người ta muốn thay buồi nhảy bằng ngày thứ bảy 
cộng sản, trong đó người ta sẽ tìm hiều những vấn đề lý luận 
chẳng hạn, thì không thề nào dung thứ được. Cần tiến hành 
ngày thứ bảy còng sản trong một giờ, còn tiễn hành nhảy 
trong hài giờ. 

Tôi đã đến thăm nhiều công xưởng ở Mát-seơ-va, và thanh 
niền cộng sản ở xưởng đã kêu với tôi: «Trong chỉ doàn chúng 
tôi, người ta cấm nhảy. Bảy giờ tòi không muốn nhảy, nhưng 
dù sao thỉnh thoảng... > 

Các đồng chí, sự việc là ở đấy: toàn bộ chủ nghĩa Mác là 
một học thuyết cho ta khả năng có thề lợi dụng một cách thực 
sự tất cả các lực lượng của thiên nhiên và lợi dụng một cách 
thú vị nhất đối với cơ thể của con người, đề phát triền eon 
người '(nếu có thề nói được như vậy). 

Chúng ta không có một cơ sở nào đề làm cho toàn thề nhân 
loại thông minh nhưng lại quái gở về mặt thề chất, đầu tó, 
chân bé. Không. chúng ta muốn rằng trí tuệ được phát triền, 
và vẻ đẹp của thản thề cũng phát triền. Chúng ta sẽ không 
đưa sự giả dối vào một môi trường mà ở đấy sự giả dối rất 
nguy hiềm, không nên ngăn cản tình cảm bên trong của tuồi 
trẻ phát triền. Không bao giờ được quên những sự vui thích 
vốn sẵn có của cái tuồi đó... 

Nhưng ở ta có những sai lầm gì dối với thanh niên không? 

Chúng ta đang bắt cơ thề thanh niên gánh vác nhiều quá, 
và do gánh nặng tính thần quá lớn, nên người ta ước ao có 


những hành động. đến một mức độ nào đấy. giúp cho họ tỉnh 


táo ra. Bởi vì một con người thề chất phát triền bình thường. 
có những trò chơi về thề chất, kề cả thề thao, thì dĩ nhiên 
là sẽ sốnz một cách bình thường. Còn khi chúng ta bắt họ làm 
việc trí óc nhiều quá, chúng ta vô tình đầy họ đến chỗ mơ 
tưởng bão, và trong trường hợp cá biệt đến chỗ lãng mạn chủ 
nghĩa. Trong linh vực đó, có lẽ còn sẽ phải làm rất nhiều. 
Lê-nin-gơ-rát có quản chúng vô sản rất đông đảo, có quần 
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chúng thanh niền cộng sản vỏ sản rất đỏng đảo, một quản 
chúng có một ảnh hưởng lớn, nẻn vấn đề đó có một ý nghĩa 
to lớn. 

Chúng ta sẽ không dào tạo những kẻ gầy còm. Đảng phải 
đặt cho mình nhiệm vụ dào tạo một thế hệ thanh niên phát 
triền toàn diện về mặt thề chất và tỉnh thần, mà Đoàn thanh 


niền cộng sản là đại biểu. 


M.I. CA-LI-NIN. Bản pề thanh niên. 
Nhà xuất bản « Đội cận 0ệ thanh niền», 
1940, tr, 35—38§. 


THỦ TIÊU NẠN MÙ CHỮ 
VÀ GIÁO DỤC CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG 


Trích diễn uän ở Đại hội lần thử nhữi 
của hội «(Đã đảo nạn mù chữ›. 


Ngày 18 tháng Giêng 1926. 


Các đồng chí!” ˆ *z.-- 

Sau hai năm hoạt động của hội «Đả dảo nạn mù chữ», 
đại hội đầu tiên họp; đại hội phải cân nhắc, tông kết 
kinh nghiệm của hai năm hoạt động. Đây là đại hội đầu 
tiên của hội ‹Đả đảo nạn mù chữ», đại hội đầu tiên của 
những hội trẻ tuồi chúng ta. Ở nước Nga xưa kia cũng có 
những hội, như những ủy ban chống dốt, nhưng tất cả những 
hội và ủy ban này đều không có một ý nghĩa xã hội lớn lắm. 
Những tồ chức đó không đụng chạm đến quần chúng công 
nhân và nông dân một cách sâu sắc. Những ủy ban chống dốt. 
đó chủ yếu chỉ gồm các tầng lớp trí thức thành thị. 

Hội của chúng ta, hội <Đả đảo nạn mù chữ», về tư tưởng, 
về mục đích, đang bao quát hay ít nhất cũng phải bao quát 
-quần chủng công nông rộng rãi. Hội có nhiệm vụ giúp đỡ Chính 
phủ trong việc đấu tranh chống nạu mù chữ. Nhưng cái mục 
đích hình như thứ yếu đó, theo tôi, chỉ thu hẹp đến một mức 
độ nhất định cương lĩnh công tác của hội. Đề tránh không 
đề cập đến một cách quá sớm, tôi xin nói rằng trong điều lệ 


của hội không ghi rõ là hội hiện nay có thề làm gì với những - 


khả năng vật chất của nó, vì rằng ngay cho dễn hôm nay, 
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một phần lớn công tác đấu tranh chống nạn mù chữ là do 
các cơ quan của Chính phủ làm và phần lớn phương tiện là 
lấy ở ngân sách của Chính phủ. Nhưng hàng tháng số lượng 
hội viên của các hội chúng ta phát triền ; số lượng những người 
tán thành sự nghiệp của chúng ta; hoàn toàn hiến thân cho 
công việc đó, rõ ràng là mỗi tháng một tăng; cuối cùng những 
phương tiện mà các hội viên thu thập lại cũng tăng lên. Tóm 
lại, ý nghĩa của các hội đó trong cuộc đấu tranh chống với 
nạn rnù chữ phát triền, và đi đôi với việc đó thì vai trò và ý 
nghĩa của tồ chức đó cũng tăng lên. 

Ảnh hưởng của hội phát triền thì nhất định giới hạn của 
nó cũng mở rộng. Hội <Đả đảo nạn mù chữ», lúc đầu đặt cho 
mình một nhiệm vụ hết sức hẹp hòi tức là đấu tranh chống 
nạn mù chữ, thì nay đã mở rộng.những nhiệm vụ của mình. 
bao gồm cả việc đấu tranh đè phát triền vã hóa. Tiếng «mù 
chữ» mở rộng ý nghĩa của nó: không phải chỉ là biết đọc và 
biết viết, hiều được «mặt chữ»; mà nâng cao trình độ văn 
hóa chung. 

Điều đó là hoàn toàn dĩ nhiên. Dản chúng càng có văn hóa, 
thì họ hiều cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ của họ càng 
rộng. Nơi nào người ta chưa biết đọc, thì điều quan trọng nhất 
là phải dạy những người mù chữ đọc được chữ im. Còn nơi 
mà tất cả mọi người đã biết dọc chữ ín, thì kẻ nào chưa biết 
đọc chữ viết hoặc chưa biết viết sẽ bị người ta xem là dốt. 
Nơi nào người ta đã biết đọc chữ viết và đã biết viết, ở đấy 
người ta cho kẻ không biết các phép tính sơ đằng là dốt. Còn 
ở nơi người ta biết các phép tính sơ đằng, thì ở đấy người 
không mù chừ là người có thề đọc và kề lại những cái đã đọc' 
được ở báo chí, có thề dọc những bài thời bình hay văn nghè. 

Các đồng chí thấy dãy, hội «Đả đảo nạn mù chữ» và mỗi 
hội viên hội đó góp nội dung của mình vào cuộc đẩu tranh 
chống nạn mù chữ. Về bản chất, nội dung đó giống nhau, 
nhưng áp dụng vào đời sống thực tiễn thì có khác nhau. Hội 
của chúng La theo duôi mục đích đạy những người mù chữ. 
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Nhưng quan niệm mù chữ ở các địa phương lại khác nhau. 
Trong tỉnh Mát-seơ-va, nếu đồng chí gặp một người nông dân 
hơi hơi biết chữ, thì họ bao giờ cũng bảo họ dốt. Nhưng nếu 
ta lấy Ca-däc-stan, Kiếc-ghi-di. thì ở đấy một người chỉ mới 
biết dọc biết viết: cũng sẽ bảo là họ rất thông thái. Bởi vậy 
hoạt động của hội sẽ mang tính chất khác nhau: ở tỉnh Mát- 
seơ-va một tính chất. còn ở Ca-dắc-stan lại mang tính chất 
khác. Nhiệm vụ của hội: dạy dọc và viết cho càng nhiều người 
càng tốt, còn ở tỉnh Mát-seơ-va thì nâng người đã thông thạo 
~theo kiều Ca-dắc-stan» lên một trình độ văn hóa cao hơn. 
Đấy là những nhiệm vụ và công tác đã được đề ra một cách 
thực tiên trong hội chúng Là. 

Nhưng còn có một mặt khác nữa của văn đề. Hội chúng 

ta thực hiện một công, việc nhất định, hội vun trồng và gieo 
rắc văn hóa vào #ữnÈ tầng lớp lạc hậu nhất trong dân chúng. 
Nhưng ở ta, ở nước cộng hòa Xô-viết, mỗi một hội như thế, 
bao quát những tầng lớp nhân dân to lớn, ngoài nhiệm vụ 
đặc biệt của mình bao giờ cũng còn gắn với những nhiệm vụ 
có tính chất toàn quốc, chủ yếu là với nhiệm vụ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Tôi vừa mới vạch ra cho các đồng chí bức tranh phát triền 
của hội chúng ta. Bức tranh dó tôi đã tách ra khỏi những 
công tác của Nhà nước và những công tác xã hội khác. Nhưng 
ở ta, mọi công tác, nhất là công tác văn hóa và kinh tế, đều 
dẫn đến việc liên hệ với quần chúng, dĩ nhiên đều mang tính 
chất xã hội chủ nghĩa sâu sắc. 

Công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội đang đi theo những 
dòng suối khác nhau của công cuộc xây dựng kmh tế, sản 
xuất. xô-viết và văn hóa. Và hội chúng ta, trong khi thực 
hiện những nhiệm vụ đặc biệt của mình, đã kết hợp quần 
chúng công nhân và nông dân, và sự kết hợp đó có một ý nghĩa 
đặc biệt. Trước kia, khi chưa có chính quyền Xô-viết, số lượng 
hội viên trong các hội bao nhiêu, điều đó không quan trọng 
lắm : chủ yếu là người ta dánh giá kết quả công tác của những 
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hội đó. Nếu ủy ban diệt dốt mở 50 — 60 trường, thì kết quả 
công tác của ủy ban đó dược dánh giá ở chỗ họ dã mở dược 
bao nhiêu trường: 50 hay 60. Bảy giờ người ta cũng đánh giá 
công tác của chúng ta theo số lượng những dịa diềm thủ tiểu 
nạn mù chữ đã được mở. theo số người mà chúng ta đã giải 
thoát được khỏi nạn rnù chữ, theo số người dược chúng ta 
nàng trình độ văn hóa từ thấp lên cao hơn, Nhưng nếu chúng 
ta chỉ tự hạn chế ở dấy, nếu chúng ta khỏng chú ý đến mặt 
khác của vấn đề, là chúng ta tiến hành một công tác hai mặt: 
mội mặt chúng ta thủ tiêu nạn mù chữ, còn mặt khác, bằng 
cách lôi cuốn công nhân và nông dân vào chi bộ của mình, 
chúng ta huấn luyện cho những người công nhân và nông dân 
đó hoạt dộng xã hội — thì chúng ta đã bỏ qua rất nhiều. 
Không thề xảy dựng chủ nghĩa xã hội theo con dường quan 
liêu chú nghĩa. không thê xây dựng chủ nghĩa xã hội từ trên 
xuống: chỉ với sự sáng tạo của quần chúng, mới xảy dựng được 
chủ nghĩa xã hội. Và trong khi thực hiện một trong những 
vấn đề lớn của chủ nghĩa xã hội là đấu tranh chống nạn mù 
chữ, chúng ta không nên quên mất mặt thứ hai của sự hoạt 
động của chúng ta: vun trồng và bồi dưỡng những bản năng 
xã hội, bồi dưỡng năng lực tỏ chức cho quần chúng. 

Trong các nước tư bản, các doàn thề xã hội không theo 
đuồi mục đích đó. Có thê nói là những người lao động xã hội 
tự nhiên có được bản năng ấy thôi. Còn chúng ta, chúng ta 
xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua quần chúng và nhờ quần 
chúng; ở ta nhiệm vụ thứ hai đó — nhiệm vụ phát triền hội 
viên, phát triền những người công tác tích cực trong cuộc đấu 
tranh chống nạn mù chữ, bồi dưỡng bản năng xã hội, những 
tập quán xã hội, năng lực tö chức cho họ — là một trong những 
sự nghiệp lớn. [ 

Nếu các hội của chúng ta phát triền, nếu số lượng hội viên 
và chất lượng công tác của họ phát triền, nếu vai trò của họ 
trong cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ sẽ ngày càng tăng, 
còn vai trò của Chính phủ sẽ song song giảm xuống trong công 
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tác đó, thì tỏi khỏng biết là công tác nào của hội «Đá đảo nạn 
mù chữ» sẽ có giá trị hơn và sẽ được tính đến nhiều hơn trong 
công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa: công tác thủ 
tiêu nạn mù chữ cho 10 triệu người chẳng hạn, hay là công 
tác phát triền những thói quen xã hội, phát triền những năng 
lực tô chức. Dĩ nhiền, tồng kết công tác thứ hai thì khó hơn 
nhiều. Nhưng chúng ta, những người xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta không thề nào bỏ qua nhiệm vụ thứ hai đó. 

Chúng ta đấu tranh chống nạn mù chữ, và đồng thời chúng 
ta phát triền tính tích cực, tính xã hội, tính tồ chức trong 
quần chúng. Thí dụ, nếu chúng ta có thề bồi dưỡng được cho 
mỗi một người lao động một gam thói quen xã hội, bồi dưỡng 
cho họ một gam năng lực tồ chức, thì tôi tin rằng điều dó sẽ 
ảnh hưởng đến tðần bộ công cuộc xây dựng quốc gia của chúng 
ta. Tôi nói điều đó đề cho ban quản trị và các chỉ bộ của hội 
chúng ta (công tác của họ được đánh giá trước tiên là về mặt 
kết quả trực tiếp trên mặt trận thủ tiêu nạn mù chữ) không 
bỏ qua nhiệm vụ thứ hai đó. 

Nếu giả thủ rằng. trong một huyện, chúng ta đã mở 20 địa 
điềm đề thủ tiêu nạn mù chữ, và trong một năm chúng ta 
đã thủ tiêu được nạn mù chữ trong toàn huyện nhờ chi phí 
của Chính phủ và nhờ các giáo viên của Nhà nước; eòn ở huyện 
bên cạnh chúng ta không mở 20 địa điềm mà chỉ mở có 10, 
nhưng ở đấy không tốn một đồng xu nhỏ của Chính phủ, ở 
đấy trọng công cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ bản thân hội 
tỏ chức nông dân địa phương lại, tồ chức tất cả phương tiện 
của dịa phương, và đã thủ tiêu dược 50 phần trăm nạn mù 
chữ trong vùng cúa mình, Như vậy, tôi hỏi: Không những 
đứng trên quan điềm trực tiếp đấu tranh chống nạn mù chữ, 
mà còn đứng trêu quan điềm xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì 
công tác nào có giá trị hơn? Công tác nào đem lại những kết 
quả rõ ràng hơn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
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nói chung? Rõ ràng là công tác thứ hai. Vì rảng ở đây, ngoài 
việc một nửa nạn mù chữ đã bị thủ tiêu, ngoài việc đó ra, hội 
còn được xây dựng, phát triền được hàng chục và có thê là 
hàng trăm cán bộ mới cho cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ, 
đã phát triền được các tò chức xã hội trong nông dân, trong 
công nhân, trong các tầng lớp trí thức, các tầng lớp này đã 
có những kinh nghiệm nhất định trong cuộc dấu tranh chống 
nạn mù chữ. Tóm lại, ở đấy, — nếu tôi có thẻ nói dược như 
vậy, — người ta đã tạo nền được một vùng xã hội — văn 
hóa, vả chắc chắn là qua 2 — 3 năm, cũng với những phương 
tiện như thế, vùng đó sẽ làm được một công việc lớn hơn nhiều 
so với công việc chỉ làm với số tiền phụ cấp trực tiếp của Nhà 
nước. Kết quả đấu tranh chống nạn mù chữ ở trường hợp thứ 
hai, tức là ở nơi do hoạt động độc lập, do “tính chủ động xã 
hội mà có được, sẽ Lo lớn hơn nhiều trong việc nàng cao tính 
xã hội và trình độ văn hóa nói chung. 

Bởi vậy, các đồng chí, ngay những phương pháp dău tranh 
chống nạn mù chữ cũng có ý nghĩa rất lớn. Ở Liên-xô, mỏi 
một công tác của chúng ta, ngoài những kết quả trực tiếp 
của nó, còn phải làm cho nước nhà giàu có thêm bằng cách 
phát triền các đoàn thề xã hội; công tác đó phải nâng cao 
nghị lực của quần chúng, thu hút ngày càng nhiều tầng lớp 
hơn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cuối cùng, tôi muốn nói về vấn đẻ các phản tử tích: cực 
của hội chúng ta, và bộ máy của nó. Dĩ nhiên, trong hai nắm 
không thề nào bồi dưỡng ngay dược những phần tử tích cực. 
Muốn bồi dưỡng những người yêu mến công việc đó, phải có 
một thời gian dài. Tôi đã không nói tới việe hội «Đả đảo nạn 
mù chữ» của chúng ta không hứa mang lại chức vụ hoặc 
huân chương cho ai hết. Hội đó bé, vì vậy nèn đối với những 
tầng lớp muốn có những hoạt động rộng rãi hơn, đem lại những 
hiệu quả rõ ràng hơn, thì hội có thề là khỏng hấp dẫn. Šự 
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nghiệp đó thuần túv có tính chất văn hóa: nó đòi hỏi 'người 
ta làm việc rất nhiều, căng thẳng, mà kết quả thì chỉ có thề 
thấy được trong những năm sau. Bởi vậy việc chúng ta không 
đân được một số lớn những người đã công tác xã hội lầu năm 
rồi, có «tên tuồi», v.v..., là một điều hoàn toàn dĩ nhiên. 

Nhưng. dù thế, những phần tử tích cực của chúng ta cũng 
đã xuất hiện, đã có những «chí sỉ» của sự nghiệp đó; đối 
với họ. còng việc dấu tranh chống nạn mù chữ là một bộ phận 
quan trọng của đời họ; môi phút rỏi là họ đều cống hiến cho 
công cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ. Đấy, theo tôi, là điều 
quý giá nhất. 

Mỗi một sự nghiệp, nếu muốn nó thắng lợi, nếu muốn nó 
thu hút nhiều IIgdời Jung hộ. hơn nữa, nếu muốn nó có thề 
đoàn kết được Hãng triệu quần chúng, đòi hỏi phải có một số 
lớn (có thể là một số lớn những người cán bộ bình thường 
không tên tuồi) — những người đặt tất cả sức lực của họ vào 
sự nghiệp đó, những người chuyên nghiệp về lĩnh vực đó. Và 
chúng ta đã có những người như thế. Số lượng những phần 
tử tích cực trung thành vô hạn đối với sự nghiệp đó và yêu 
nó, mỗi tháng càng tăng thêm. Và, các đồng chí, điều hết sức 
quan trọng là làm thế nào cho những phần tử tích cực đó 
không quên cái nhiệm vụ mà tôi đã nói ở trên. Điều quan 
trọng là làm thế nào cho họ không phải chỉ có chú ý tới những 
triền vọng thủ tiêu nạn rnù chữ một cách hết sức nhanh chóng, 
cho họ không quên điều này: nếu chúng ta dấu tranh chống 
nạn mù chữ mà chỉ trông vào sự phụ cấp của Nhà nước, không 
thu hút quần chúng vào, thì công tác dó sẽ rất yếu. Các đồng 
chí, điều rất quan trọng là làm thế nào đề cho những phần 
tử tích cực dó hiều sự cần thiết phải nâng cao tính tích cực 
của quần chúng trong nước chúng ta. 

Nhưng giải quyết nhiệm vụ đó như thế nào? Vì rằng mỗi 
một cổng việc — như chúng ta đã thấy — mang một tính 
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chất sáng tạo sàu sắe, và đĩ nhiền là công việc nắng cao văn 
hóa của quảng đại quần chúng nhân dân, đồng thời lại không 
thông qua bộ máy Nhà nước mà thông qua các tồ chức xã 
hội, một công tác như thế mang tính chất sáng tạo đặc biệt. 
Có thề làm công tác đó bằng cách nào? 

Chỉ bằng cách là hoạt động của các hội của chúng ta. mỗi 
biều hiện có tính chất sáng tạo, sẽ không phải do trên chỉ thị 
xuống, mà sẽ xuất hiện từ dưới lên. Điều quan trọng là một 
mặt làm thể nào đề không ngăn cản sáng kiến của các chỉ 
bộ bên dưới, mặt khác, làm thế nào đề biến những đặc điềm 
tích cực trong công tác của mỗi chỉ bộ cá biệt thành tài sản 
chung của toàn hội. Điều đó có một ý nghĩa hết sức lớn. 

Nếu người làm công tác xã hội cảm thấy rằng công tác của 
mình không rơi tốm vỏ ích, cảm thấy rằng người ta biết đến 
công. việc của họ, người La nhìn vào công việc họ, thì điều đó 
sẽ tăng cường nghị lực của họ, khuyến khích năng lực của họ. 
Như thế, chúng ta thực sự phát triền các tồ chức xã hội. 

Sự phát triền của các tồ chức xã hội ở nông thôn nói chung 
là một trong một nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nước Xô-viết. 
Ở nóng: thôn, tôi chưa thấy có những hội nào mà mục đích 
lạt cụ thê. đễ hiều đối với nông dân như hội của chúng ta. Có 
thề nói là không một như cầu nào ở nông thỏn lại to lớn, dễ 
được nông dàn cảm thấy như nhu cầu nâng eao trình độ văn 
hóa của họ. 

Dĩ nhiên giờ đây, về mặt tâm lý, tôi không thề nào quan 
niệm được và không thề nào tự mình cảm thấy được xem 
người nông dâu thấy được cái như cầu tham gia vào hoạt động 
dạy học đọc học viết, vào hoạt động văn hóa dó đến mức 
độ nào. Nhưng tôi chỉ cần nhớ lại thời niên thiểu của mình, 
khi tôi còn là nông dàn. và nhớ lại cái nguyện vọng nàng cao 


trình độ văn hóa của mình, cái nguyện vọng có được một nền 
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học vấn cao hơn hồi bấy giờ mạnh như thế nào, đề có thề hiều 
được tính chất bức thiết của nhu cầu về văn hóa, mà người 
ta đang cảm thấy hiện nay. Và chúng ta, những người tô 
chức hội «Đả đảo nạn mù chữ», chúng ta phải tô chức quần 
chúng nòng dân và khai thác được tất cả những nghị lực tích 
lũy trong quần chúng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có được cả 
phương tiện lẫn lực lượng tô chức đề làm việc đó. 


M.I. CA-LI-NIN. Về những uấn đề uăn 
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TRÍCH DIỄN VĂN ĐỌC TRƯỚC ĐẠI HỘI 
LẦN THỨ VII ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẲN LÊ-NIN LIÊN-XÔ 


Ngày 11 tháng Ba 18926 


Các đồng chí nhận thấy cả Trung ương Đảng lẫn chính 
quyền Xô-viết chúng ta đều chú ý đến đại: “hội Đoàn thanh niên 
cộng sản hơn mọi đại hội khác. Vì sao vậy? Tất nhiên, nguyên 
nhân chủ yếu là nguồn tài phú của nước ta phát triền cùng với 
Đoàn thanh niên cộng sản. Đoàn thanh niên cộng sản là đội 
quân mai sau sẽ thay thế các chiến sĩ già chiến đấu cho chủ nghĩa 
xã hội. Đoàn thanh niên cộng sản đó là đội tiên phong của 
thanh niên vô sản và nông dân, là tỉnh hoa của họ. 

Cho nên, những nguyện vọng và lý tưởng đặc biệt vốn sẵn 
có của thanh niên, theo ý tôi, phải được lớn lên và phát triền 
với một quy mô to lớn trong Đoàn thanh niên cộng sản. 

Cái gì là cố hữu của thanh niên, của những người trẻ tuồi? 
Cái gì phân biệt một đoàn viên thanh niên cộng sản với một 
người lớn tuôi thông thường, như tôi chẳng hạn? Tất nhiên, 
nhìn bề ngoài, tôi khác các đồng chí bởi chòm râu trắng. Nhưng 
đấy chỉ là sự khác nhau bề ngoài. Nếu chỉ có cái khác nhau bề 
ngoài đó thôi, thì người ta sẽ không cần có một tồ chức riêng 
biệt như Đoàn thanh niên cộng sản. Đoàn thanh niên cộng sản 
còn tự phân biệt bởi những phầm chất tỉnh thần đặc biệt. 

Phầm chất thứ nhất phân biệt Đoàn thanh niên cộng sản 
hơn cả, chính là tính tiếp thu đặc biệt, khác thường. Các 
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đồng chí, những người đoàn viên thanh niên cộng sản, các 
đồng chí không thấy rõ điều này lắm, nhưng chúng tôi, những 
người lớn tuồi, khi chúng tôi hồi tưởng lại quá khứ, chúng tôi 
biết rằng thời kỳ thanh niên rực rỡ hơn tất cả những kỷ niệm 
khác rất nhiều. Những sự việc diễn ra trong thời kỳ đứng tuồi 
chóng quên hơn là những sự việc đã xúc cảm họ trong những 
năm niên thiếu. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là tuồi thanh niên 
là tuồi tiếp thu nhậy nhất. 

Căn cứ vào đó, sách lược của chúng ta đối với Đoàn thanh 
niên cộng sản phải khác. Hãy lấy vấn đề cồ động cộng sản 
làm tỷ dụ. Mức độ cho người lớn tuồi có thề nguy hiềm đối 
với một đoàn viên thanh niên cộng sản, vì cùng một mức độ ấy 
sẽ gây ra những ấn tượng khác nhau, những phản ứng bên 
trong khác nhau ở-:một đoàn viên thanh niên cộng sản hoặc ở 
một người lớn tuồi¿ Xúất phát từ đấy, ta có thề rút ra một 
loạt những kết luận thực tiễn về việc tuyên - và cồ động 
trong thanh niên cộng sản. 

Một nét đặc biệt của tuồi thanh niên, đó là nguyện vọng 
rất thiết tha hướng về những tình cảm lý tưởng. Tuồi thanh 
niên bao giờ cũng muốn hy sinh; tuồi thanh niên bao giờ cũng 
muốn đi bộ khắp thế giới, muốn làm lính thủy, làm thuyền 
trưởng, khám phá những vùng mới của quả địa cầu v.v... 
Và điều ấy rất là tự nhiên, các đồng chí ạ. Tôi không hiều 
đối với người khác thì như thế nào, song đối với tôi, thì ít 
nhất những mộng tưởng ấy cũng đã ám ảnh tôi mãi cho đến 
tuồi mười tám. Tôi không tin rằng tuồi thanh niên ngày nay 
lại khác chúng tôi về phương diện ấy. Tôi không tin rằng, 
những nguyện vọng hướng về cái kỳ diệu ấy, nguyện vọng làm 
anh hùng, làm những việc vĩ đại cho nhân dân trong lĩnh vực 
khoa học và trong các lĩnh vực khác, tôi không tin rằng tất cả 
những phầm chất ấy lại không phải là cố hữu cho cả tuồi thanh 
niên hiện nay. 

Còn có điều này nữa : tuồi thanh niên nói chung thực thà 
và thẳng thắn lạ thường. Người lớn tuồi dầu có thực thà và 
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thẳng thân đến mấy chăng nữa, thì kinh nghiệm trường đời, 
những va vấp trong đời sống thực tiễn cũng đã giết chết phần 
lớn cái nguyện vọng sôi nồi trẻ trung hướng về chân lý, hướng 
về sự thành thực. 

Tỏi chỉ mới nêu ra đây một vài nét phân biệt thanh niên 
với những người lớn tuồi. Tôi thiết nghĩ đấy là những nét 
phân biệt chủ yếu, và tôi không dừng lại ở những điềm khác 
nữa. Nhưng những nét ấy tự chúng nó có một giá trị nào đối 
với con người không? Tất nhiên là có! Nếu những phầm chất 
ấy tự chúng nó không có một giá trị đặc biệt đối với con người, 
thì tôi chắc rằng một phần lớn cái vẻ đẹp về tình thần của tuồi 
thanh niên nhất định sẽ bị lu mờ đi. 

Và chúng tôi, nhất là những người chỉ đạo các tô chức 
Đoàn thanh niên cộng sản, Đảng, dìu dắt và hướng dẫn công 
tác của Đoàn thanh niên, chúng tôi nghĩ rằng không nên bóp 

“nghẹt những đặc tính riêng biệt ấy của tuồi thanh niên. Trái 
lại cần phải giữ gìn những đặc tính ấy, phát triền chúng nó, 
dựa trên cơ sở những đặc tính ấy mà đào tạo một con người 
mới, hoàn hảo hơn. Tất nhiên, nói « đào tạo» thì dễ, nhưng làm 
thì lại rất khó. 

..¡Nhiều người lầm tưởng rằng, khi thanh niên làm tròn 
những nghĩa vụ của người đoàn viên thanh niên cộng sản, thì 
đấy là phát triền, đào tạo con người. Mà những nghĩa vụ ấy 
của đoàn viên chủ yếu là gồm việc nghiên cứu những tri.thức 
sơ bộ về chính trị, nghiên cứu chủ nghĩa Mác, nói tóm lại 
nghiên cứu các vấn đề xã hội. 

Một quan niệm hẹp hòi như thế về sự phát triền, sự đào tạo 
con người, tôi thiết tưởng là sai. Tôi còn nhé trước kia những 
người mác-xít chúng tôi đã phát triền như thế nào: hồi đó 
chúng tôi không phải chỉ học những sách thuần túy mác-xít. 
Tiện đây cũng nói đề các đồng chí biết rằng hồi đó những sách 
ấy ít hơn bây giờ nhiều; ngày nay, chỉ một cuốn của Béc-đơ- 
ni-cốp và 5vét-lốp cũng đã đồ sộ lảm rồi, nhưng lúc bấy giờ 
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chúng tôi chỉ có bản cương linh Êe-phua(® và «Tuyên ngôn 
cộng sản». Tỏi muốn nói đến các buồi học tập ở nhóm bí mật: 
chúng tôi vừa nghiên cứu những nguyên lý của chủ nghĩa Mác 
vừa theo một lớp kiến thức phô thông, bắt đầu với những tác 
giả cò điền Nga (tiều thuyết gia, sử gia và phê bình gia); nói 
tóm lại, chúng tôi nghiên cứu tất cả tỉnh hoa của các trước tác. 
Một mặt, chúng tôi làm việc ở nhà máy; mặt khác, là tự phát 
triền một cách toàn diện trong lĩnh vực văn chương, khoa 
học v.v... : 

Tôi thiết tưởng, nếu việc làm tròn những nhiệm vụ đoàn 
viên thanh niên cộng sản lại trở ngại việc học toán ở nhà 
trường chẳng hạn — tôi cố ý lấy môn toán làm tỷ dụ, vì môn 
này khác nhiều nhất với môn chính trị— nếu chúng ta lấy 
chính trị thay thế chơ việc học toán học hoặc các khoa học 
tự nhiên, thì chúng ta đã đi lầm đường. Như thế, người đoàn 
viên thanh niên cộng sản, sau khi đã đọc một vài quyền nói 
về những tri thức sơ đẳng về chính trị, sẽ chỉ là một người 
có vẻ có học thức mà thôi. Trong các cuộc nói chuyện, bất 
luận về vấn đề gì, anh ta cũng có một số ý kiến nào đó, anh 
ta có một học vấn hoàn toàn bề mặt, một lớp sơn bên ngoài, 
nhưng không thề bảo anh ta là một người phát triền, có học 
thức. Khi các đồng chí gặp một người như thế, lúc đầu y cho 
ta một ấn tượng rất tốt. Nhưng cứ nói chuyện với anh ta vài 
giờ thì các đồng chí sẽ thấy rõ rằng kiến thức chính trị của 
anh ta không dựa trên một cơ sở nào cả, rằng về khoa học 
tự nhiên anh ta không có được những kiến thức của một người 
tốt nghiệp trung học. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng tô chức Đoàn 


(1) Cương linh Êc-phua: là cương lĩnh của Đảng xã hội dân chủ 
Đức, được thông qua năm 1891 tại Đại hội Đảng ở thành phố Éc- 
phua. Ăng-ghen đã phê bình bản cương lĩnh này vì đã có những 
điềm nhượng bộ đối với chủ nghĩa cơ hội (như không nêu vấn đề 
chuyên chính vô sản, thành lập một nước Đức thống nhất dân 
chủ v.v.). (N.D.) 
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thanh niên cộng sản phải góp phần làm sao đề đào tạo trong 
thanh niên những người không những chỉ có kiến thức về chính 
trị; phải làm thế nào đẻ những kiến thức chính trị ấy dựa 
trên cơ sở các ngành của nền giáo dục xã hội trên cơ sở các 
khoa học mà một người ít nhiều có học vấn cần phải có, và 
làm thế nào đề cho những kiến thức ấy; khoa học ấy không bị 
quên lãng đi. 

Một lần, tôi đã nói rằng... nghiên cứu chủ nghĩa Mác, không 
phải chỉ là dọc Mác, Ăng- "E£U và Lê-nin; các đồng chí có 
thề nghiên cứu các tác phầm ấy từ đầu đến cuối, các đồng 
chí sẽ đọc thuộc lòng từng đoạn; nhưng như thế vẫn chưa phải 
là các đồng chí đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Nghiên cứu chủ 
nghĩa Mác tức là nắm được phương pháp mác-xít, biết đề cao 
đến tất cả các vấn đề khác có liên quan đến công tác của các 
đồng chí. Nếu các đồng chí sẽ công tác trong ngành nông 
nghiệp chẳng hạn, biết vấn dụng phương đập mác-xít có lợi 
hay không? Tất nhiên là có lợi! Song, muốn áp dụng được 
phương pháp mác-xít, các đồng chí cần phải nghiên cứu cả 
nông nghiệp, các đồng chí cần phải là một nhà chuyên môn về 
nông nghiệp. Nếu không, không thề nào áp dụng được chủ 
nghĩa Mác vào nông nghiệp. Điều đó, các đồng chí không được 
quên nếu đồng chí muốn thực hành chủ nghĩa Mác, muốn làm 
những chiến sĩ chứ không phải những người chỉ đọc thuộc lòng 
chủ nghĩa Mác. Làm một người mác-xít nghĩa là thế nào? Là 
biết theo một đường: lối chính xác. Mà muốn có được đường 
lối mác-xít chính xác, thì lại phải là một nhà ghuyên môn giỏi 
trong lĩnh vực mình công tác. 


Nguyên lý chung này hoàn toàn có thề áp dụng cho bất cứ 
người đoàn viên thanh niên cộng sản nào, từ sinh viên cho 
đến những người đoàn viên thanh niên hoạt động trong nông 
nghiệp ở nông thôn và những người học việc trong các công 
xưởng, các nhà máy. Ở công xưởng, đề trở nên một người thợ 
nguội tốt, có thề mang những kiến thức của mình ra áp dụng 
vào thực tiễn và biết đề cập tới mọi công việc một cách có 


37 


lợi nhất và hợp lý nhất, thì mỗi người đoàn viên thanh niên 
cộng sản trước hết phải suy nghĩ kỹ cần phải bắt đầu công việc 
của mình như thế nào. Người nào bắt tay vào việc mà không có 
kế hoạch, thì làm việc kém, và kết quả là sản xuất ra sản phầm 
xấu. Do đó các đồng chí thấy rằng tô chức Đoàn thanh niên 
cộng sản phải làm cho mỗi đoàn viên nhận thức được rằng nhiệm 
vụ căn bản của họ là nắm thật hoàn bị ngành chuyên môn mà 
họ đang học, trở thành một người giỏi trong nghề không kém gì 
người thầy của họ. Sự hiều biết chuyên môn đó không phải chỉ 
có tác dụng đảm bảo vật chất cho họ; nó còn giúp cho họ sau 
này có thề phát triền rộng hơn nữa những năng khiếu cá nhân 
của họ nữa. Nếu một người thợ tiện, một người thợ nguội làm 
việc không tốt, thì sẽ đứng mãi ở một chỗ, vì đối với người 
thợ xấu, rất khó tìm được chỗ làm khác; mà đối với người 
đoàn viên thanh niên cộng sản, làm việc mãi ở một chỗ thì sẽ 
rất khồ tâm, vì anh ta muốn đi khắp đó đảy. Nếu đồng chí đi 
khắp đó đây, đồng chí phải là một người thợ nguội, một người 
thợ tiện, hễ đến bất cứ nơi nào cũng được tuyền dụng sau buồi 
thử việc đầu tiên. Ä ử 

Đề kết luận, xin nói một chút về đạo đức. Tôi nhận thấy 
ở nước ta, thanh niên có thái độ coi thường đối với các thầy 
giáo. Tôi rất mong rằng thanh niên chúng ta sẽ đọc các triết 
gia cồ. Họ sẽ thấy các môn đệ đối với các sư phụ chăm chú 
và kính cần đến thế nào. Muốn học làm việc tốt, phải thực 
tâm say mê với công tác; không say mê thì không thề học làm 
việc đến nơi đến chốn được. Một người tập sự thợ nguội chẳng 
hạn, phải bỏ qua tất cả những khuyết điềm của thầy và học 
kiến thức về nghề nghiệp của người ấy. Các đồng chí cũng tự 
hiều được rằng, dưới mắt của thanh niên, một ông già sáu 
mươi tuồi có thề có nhiều cái nực cười, nhưng nếu các đồng 
chí chi chú ý đến những cái ấy thì các đồng chí sẽ bỏ qua mất 
điều chủ yếu nhất. Các đồng chí phải học ở người ấy những 
kiến thức về nghề nghiệp, 
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Tất cả hy vọng của Liên-xô là đặt vào tô chức Đoàn thanh 
niên cộng sản. Những thắng lợi sau này của chúng ta là tùy 
theo những thẳng lợi của Đoàn, tùy theo cách Đoàn nắm được 
những thành tựu mà chúng ta có. Cho nên, nếu các đoàn viên 
thanh niên cộng sản không chú ý đến những nhiệm vụ chủ yếu 
ấy, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không làm tròn được nhiệm vụ 
của chúng ta, chúng ta sẽ đề mất cả một loạt những chuyên 
môn rất quý báu vì không biết truyền đạt lại hết thảy những 
cái đó cho các đoàn viên thanh niên cộng sản. Tôi mong rằng 
tất cả những vấn đề mà tôi vừa mới phác ra trước các đồng 
chí một cách sơ lược những nguyên lý cá biệt đó, các đồng chí 
sẽ tự mình đi sâu lấy. 

Nếu thanh niên biết đề cập đến các vấn đề ấy một cách 
đúng đắn, thì một phần lớn các khuyết điềm mà tôi đã trình 
bày với các đồng chí tự chúng nó sẽ biến mất. Vì rằng cuộc 
đời quá ư thú vị, và đối tượng đề say mê có rất nhiều. Chỉ cần 
hướng thanh niên vào những sự say mê nào có lợi ích to lớn và 
phát triền được con người một cách toàn diện. 


M.I. CA-LI-NIN. Giáo dụe cộng sản. 
Nhà xuất bản « Đội cận uệ thanh niên). 
1947, tr, 5—9. 
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ĐỀ CÓ ĐƯỢC NHỮNG CÁN BỘ 
XÂY DỰNG KHỎE MẠNH 


Trỉch diễn uän đọc tại hội nghị Giảm đốc 
các trường đại học trong toàn quốc, 


Ngày 15 thàng Năm 1926. 


Các trường đại học của chứng tứ 
tà trách nhiệm của các trường đó 
tề thế hệ rnới 


Các đồng chí! Chẳng bao lâu nữa, thì cách mạng đã bắt 
đầu được 1Ö năm thắng lợi, giai cấp công nhân nắ¡n chính 
quyền được 10 năm. Buồi đầu, cách mạng có đặc điềm là đầy 
nhanh nhịp độ của cuộc sống, nhưng giờ đây, lúc chúng ta tiến 
đến ngày kỷ niệm 10 năm cách mạng, thì nhịp độ đó ngày càng 
thu lại, ngày càng giảm tốc độ của mình, và sự phân phối 
lực lượng trong công tác ngày càng hợp lý hơn. Và phù hợp 
với điều đó, khối trung kiên cách mạng đang trực tiếp chỉ 
đạo và dang tiến lên phía trước, không còn chịu trách nhiệm 
trực tiếp về kết quả công tác nữa, mà trách nhiệm đó được 
giao cho một loạt những loại cán bộ lãnh đạo khác. 

Đây, trước mặt tôi là hội nghị những giám đốc các trường 
cao đẳng. 5 — 6 năm trước đây, trước những giám đốc, giáo 
sư và chủ nhiệm khoa, tất nhiên không thề nào đặt vấn đề 
trách nhiệm của họ về công tác. Bấy giờ họ có thề nói: «Các 
đồng chí đòi ở chúng tôi kết quả làm gì, khi chúng tôi ở trong 
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những điều kiện không cho phép chúng tôi đặt vấn đề giảng 
dạy theo đúng yêu cầu của khoa học, theo như ý kiến của 
chúng tôi ?» 

Hiện nay không còn có thề nói như thế. Hiện nay các giám 
đốc các trường đại học, các chủ nhiệm khoa, v.v..., phải gánh 
lấy một phần lớn trách nhiệm về kết quả hoạt động của các 
giáo sư trường đại học của chúng ta. 

Dĩ nhiên, đường lối chính trị chỉ đạo là do rung ương; 
điều đó là đúng, chính phủ phải chịu trách nhiệm về đường 
lối đó trước toàn dân. Nhưng nếu có những mặt không tốt nào 
đó trong trường đại học, và nếu những mặt không tốt đó 
ngăn cản không cho phép thanh niên phát triền một cách toàn 
diện, thì dĩ nhiên người ta sẽ xét đến những nguyên nhân 
chung, nhưng những nguyên nhân đó không hề gạt bỏ trách 
nhiệm của các giám đốc và của nhân viên giảng dạy mà các 
giám đốc lãnh đạo. 


Ưu thế không lành mạnh của việc giúo dục 
hình thức chủ nghĩa 


"Theo tôi, các trường đại học Xô-viết ở nước chúng ta còn 
phải làm rất nhiều nữa. Tôi xin nói rõ là tôi không chuyên 
môn nghiên cứu về những vấn đề đó, mà thỉnh thoảng mới 
nghiên cứu; trên cơ sở những trường hợp cá biệt và những 
tm tức cá biệt, tôi nói về vấn đề đó, bản thân tôi cũng có 

"các cháu học ở đây, một đứa con trai học ở trường đại học. 
Tôi có cảm tưởng như thế này: thứ nhất, theo tôi thï hình 
như các trường cao đẳng của chúng ta thi hành đường lỡi 
giáo dục cố nhồi tri thức hình thức. Các trường nhét tri thức 
cho sinh viên, và cố làm thế nào đề có thề nhét nhiều hơn nữa. 
Và nếu một người ít nhiều tận tâm học tập, thì rõ ràng là 
họ phải đề 99 phần trăm thì giờ của họ vào việc học tập đó. 
Dĩ nhiên, trách nhiệm của trường đại học là làm thế nào đề 
° 
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cho một người tốt nghiệp đại học phải biết một cái gì đó, ít 
nhất cũng phải biết mòn mà người ta bắt anh ta học; nhưng 
theo tôi, như thế còn ít quá! Đối với một sinh viên trẻ tuồi, 
vừa mới học xong đại học, điều rất quan trọng là anh ta nhận 
được tri thức trong nhà trường như thế nào, và việc bồi dưỡng 
những trì thức đó ảnh hưởng đến cơ thề của anh ta như thế nào. 
Nếu lấy một anh thanh niên tuồi 20, giữ anh ta lại trong 
trường đại học 5 — 6 năm, thì khi sẽ ra khỏi 'trường, anh ta 
tương đối nằm được môn của mình, nhưng đồng thời trở 
thành một người hay cáu kinh, một người có bệnh. Đối với 
tôi, tôi không quan tâm đến việc con trai của tôi sẽ học xong 
đại học trong tình hình sức khỏe như thế nào, nhưng với tư 
cách là một người của Nhà nước, tôi không thề nào không quan 
tâm đến việc những người sinh viên trẻ tuồ? sẽ tốt nghiệp đại 
học trong tình trạng như thế nào. Nếu người ta bảo tôi: người 
đó đã trở thành một kỹ sư hay bác sĩ khá hiều biết (tuy chúng ta 
biết rất rõ là, ở đại học ra dù có thông minh mấy đi nữa, thì 
cũng không thề thành một kỹ sư và bác sĩ khá hiều biết được), 
dù người đó đã biết hấp thu được 100 phần trăm khoa học, 
nhưng nếu tình hình sức khỏe của anh ta, tỉnh lực sống của 
anh ta giảm đi tám mươi phần trăm — thì tôi cho rằng đường 
lối giáo dục như thế cũng không đúng. Chương trình giảng 
dạy phải hợp với sức lực của một người bình thường. Chương 
trình đó phải như thế nào đề giữ lại được tình lực sống của 
thanh niên, vì điều quý nhất ở con người là tỉnh lực sống, 
năng lực lao động, khả năng chiến dấu, khả năng sống sau này. 
Tất cả những cái đó có thề đốt cháy hết trong 5 — 6 năm, 
Và chúng ta sẽ bị thiệt. Bởi vậy, các trường đại học của chúng 
ta không nên chỉ làm cơ quan nhồi khoa học, mà đồng thời 
phải làm sao cho học viên song song củng cố được về thề chất. ˆ 
Nhiệm vụ bảo tồn thề lực đó, các giám đốc phải chịu trách 
nhiệm ; cũng như phải chịu trách nhiệm về việc đào tạo được 
kỹ sư tốt hay xấu. Ở ta có tình hình làm như trường đại học 
chỉ chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn. Ngồi đầy có 
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đồng chí Lu-nát-sác-ski(1) và các đại biều khác của Bộ dân 
ủy giáo dục; về hình thức, thì các đồng chí đó không liên quan 
gì đến việc sinh viên tốt nghiệp đại học trong tình hình như 
thế nào. Các đồng chí đó lên diễn đàn, nhồi các kiến thức, còn 
tình hình sức khỏe thì do Bộ dân ủy y tế chịu trách nhiệm. 
Tôi cho rằng, không phải chỉ riêng Bộ dân ủy y tế, mà cả Bộ 
dân ủy giáo dục và tất cả các đồng chí lãnh đạo các trường 
đại học đều phải chịu trách nhiệm. Họ không thề không chịu 
trách nhiệm về điều đó. Trong lúc đó thì ở ta một phần lớn 
thanh niên trong các trường đại học rõ ràng là làm việc quá 
sức. Và đặc biệt là tôi không nói điều đó với các con tôi. Tôi 
không thích can thiệp vào đời sống riêng của chúng, bởi vậy 
chúng tôi không có những lời than phiền và những câu chuyện 
tâm tình. Nhưng tùy thế, tôi đã nhiều lần nói chuyện với sinh 
viên, những người sinh viên đó rõ ràng học tập rất tiến bộ. Và 
khi tôi hỏi họ, thì họ trả lời là họ phải rất vất vả... 


Ÿ⁄ồ tiệc đào tạo giáo sư 


Sau đó tôi muốn nói thêm một vấn đề nữa. Hiện nay chúng 
ta muốn có được sức lao động, có chuyên môn giỏi, nhưng muốn 
thế phải có thầy, có giáo sư chuyên môn giỏi. Ở đây phải đặt 
vấn đề đào tạo giáo sư. Đấy, theo tôi, là một vấn đề lớn. Ở 
nước chúng ta, có trường cao đẳng đào tạo giáo sư đỏ. Tôi 
không biết là về mặt này, tôi có bảo thủ không, nhưng tôi 
không thích việc này lắm (cười vỗ ¿ay) ; không thề tạo ra một 
cách giả tạo, nhà trường không thề tạo ngay ra giáo sư được, 


(1) Lu-nát-sác-ski, A-na-tô-li Va-xi-li-ê-vích (1875 — 1933), nhà 
hoạt động xã hội và Nhà nước ,một trong những người có công 
xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên xô. Tham gia đảng 
xã hội dân chủ từ 1897. Sau cách mạng tháng Mười 1917, cho đến 
1229 là Ủy viên nhản dân phụ trách giáo dục. (N,Ð,) 


đó là điều mà từ lầu tôi vẫn tin như thế. Các đồng chí cứ thử 
xét xem: có thề ai cũng đào tạo được thành nhà giáo dục 
chăng ? Không, không thề được. Chỉ người nào về mặt thề chất, 
thích ứng được với hoạt động giáo dục mới có thề làm một nhà 
giáo dục được. Trong mười người, chỉ có một người về bản 
chất là có thề làm nhà giáo dục, còn bất cứ một người nào 
khác không phải là nhà giáo dục mà bắt tay vào công tác giáo 
dục, rốt cuộc không đạt được cái gì hết. Dù giáo sư có nắm 
được tri thức, thì điều đó vẫn còn chưa đủ. Ở ta có biết bao là 
giáo sư, nắm được rất nhiều tri thức, nhưng họ ít ảnh hưởng 
đến sinh viên. Tôi nghĩ rằng không nên tạo ra giáo sư mà phải 
tìm giáo sư. Như là tìm ngọc vậy. Chúng ta không làm ra ngọc, 
mà tìm trong quặng. Trước kia, dưới chế độ cũ và ở nước ngoài, 
người ta đã đào tạo giáo sư như thế nào ? Ở nước ta, nếu tôi 
còn nhớ, thì trước đây có hai học vị. Hai học vị đó cho phép 
làm công việc giảng dạy, và sau đó th† người ta sẽ làm những 
công trình nghiên cứu khác cao hơn nữa theo cái thang đó. 
Di nhiên, đấy không phải là biện pháp lý tưởng đề đào tạo 
giáo sư, nhưng dù sao thì nó cũng giúp cho việc chọn lọc đến 
một mức độ nào đấy. Theo tôi thì ngày nay cũng vậy, muốn. 
chọn những người giảng dạy, những người đó phải tự giới 
thiệu bằng một công trình nghiên cứu nào đấy. Có thề giảm 
bớt yêu cầu đối với công trình nghiên cứu của họ, có thề làm 
cho họ thích ứng với điều kiện của chúng ta, nhưng theo cá. 
nhân tôi, thì hiện nay đấy là phương pháp duy nhất đề chọn 
người có khả năng hay muốn hoạt động trong lĩnh vực đó. 
Theo tôi, làm giáo viên là một sứ mệnh vĩ dại. Không phải 
ngẫu nhiên mà trong các nước cộng hòa thời cô, thầy được 
xem ngang bố và còn eao hơn bố nữa; ở đấy thầy giáo có ảnh 
hưởng to lớn và rất được kính trọng. Đề ảnh hưởng đến sinh 
viên, đề giáo dục họ và dạy cho họ công tác, chứ không phải. 
chỉ nhét trí thức cho họ, người giáo sư phải được sự kính trọng 
tuyệt đối, Thanh niên phải xem giáo sư là một người thực sự 
đem lại cho,họ một cái gì thực tế và to lớn. Chính vì vậy, tôi 
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nghĩ rằng, trong các trường đại học của chúng ta, việc giáo 
dục cũng phải đặt ngang với sự truyền đạt trí thức. Và đề dạt 
được mục tiêu đó, cần phải nâng cao uy tín của giáo sư lên. 
lKhông có uy tín, không thề nào truyền đạt được trí thức, và 
sẽ không kết quả lớn. Khi người giáo sư lôi cuốn được thanh 
niên, thì công việc tiến hành năm lần dễ hơn đối với sinh viên, 
hơn là khi sinh viên ngồi nghe giảng dưới roi vọt. Trong những 
điều kiện như thế, sinh viên phải khó nhọc hơn một trăm lần 
mới nắm được những tri thức đó. Theo tôi, trong khi xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, khi nền dân chủ xô-viết công nhân phát 
triền, thì ảnh hưởng của giáo sư không phải chỉ dựa trên tri 
thức, mà còn phải dựa trên uy tín về đạo đức nữa. Không có 
điều đó, không thề nào có giáo dục, mà không có giáo dục, 
chúng ta sẽ không nhận được những kết quả phải eó ở sinh 
viên, Con trai tôi học ở Lê-nin-gơ-rát. Tôi muốn nó phải quen 
vượt khó khăn: khi cậu đã 18 tuồi rồi thì xin cứ đề cho cậu 
dầu dãi g1ó sương đề tập cho quen tự lập. Và ngọn gió của cuộc 
đời đến một mức độ nào đấy cũng đã làm cho thanh niên 
chúng ta dầu dãi và làm cho dầu dãi đến một mức độ đầy đủ; 
nhưng đề cho ngọn gió đó không thôi bạt thanh niên đi, đề 
cho thanh niên không bị rơi vào chỗ phàm phu tục tử, thì 
phải đem ảnh hưởng của đại học, của trường cao đẳnz đối lập 
lại ngọn gió đó. Nhưng chỉ thông qua các giáo sư mới có được 
ảnh hưởng đó. Và theo tôi thì các đồng chí — những người 
giáo sư — các đồng chí phải chịu trách nhiệm về điều đó. 
Tôi xin nói thẳng ra rằng tiếng nói của các đồng chí có một 
ý nghĩa to lớn. Như tôi đã nói, chúng ta có một đường lối 
chính' trị chung: chúng ta cần một thế hệ thanh niên khỏe 
mạnh, hiều biết. Đấy là nhiệm vụ chủ yếu, điều đó cần thiết 
cho Nhà nước. Và không một giáo sư nào, phủ nhận điều đó 
dù về mặt thế giới quan ông ta tối bảo thủ và không tin vào 
chủ nghĩa cộng sản. Đề xây dựng thành công chủ nghĩa cộng 
sản, cần có một tỉnh thần sáng tạo, đầy sinh khí. 
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Trì thức oà năng lực làn: việc 


Mỗi năm chúng ta lại càng thấy một số lượng người lớn 
hơn bị thu hút vào công cuộc xây dựng Xỏö-viết. Những sự 
bất dồng ý kiến về nguyên tắc với chính phủ Xô-viết đã bị 
gạt đi. Dĩ nhiên, nhiều người còn chưa tin hẳn vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, vấn đề đó năm {918 đã không cho 
phép người ta làm việc, thì nay đã bị gạt đi, bởi vì bản thân công 
việc thực tiễn hàng ngày, sự có ích của công việc đó đã quá rõ 
ràng. Giá trị của chủ nghĩa cộng sản là ở dấy. Giá trị của chủ 
nghĩa cộng sản là ở chỗ nó không phải chỉ do bàn tay của 
những người cộng sản xây dựng, mà còn do bàn tay của những 
chuyên gia không tin vào chủ nghĩa cộng sản. Và giờ đây, khi 
chúng ta đào tạo những chuyên gia đỏ của chúng ta, chúng 
ta biết rằng, nếu những chuyên gia đỏ đó không hiều biết 
công việc của họ, thì di nhiên điều đó là không tốt; nhưng nếu 
tỉnh thần sáng tạo, nghị lực của họ bị giết chết ở trong trường 
đại học thì điều đó lại còn tệ hại hơn. Chúng ta có những thí dụ 
rất có ý nghĩa lấy trong quá khứ. Trường trung học trước kia 
dạy học tập có hệ thống, nhưng nó đã giết chết nghị lực, ý chí 
của người ta, và rốt cục,.đào tạo ra một lớp trí thức ý chí bạc 
nhược, trong những giờ phút khó khăn thì hoang mang dao 
động, không trở thành người kiên quyết dấu tranh cho giai 
cấp tư sản, cũng không cũng chúng ta đấu tranh chống giai cấp 
tư sản. 

Người ta đã tạo nên cả một thế hệ ý chí bạc nhược. Chúng 
ta có thề bằng lòng với việc đó không ? Không, không thề 
được. Chúng ta phải tạo nên những con người mới, hoạt đóng, 
thề chất khỏe mạnh, và tất nhiên, muốn đạt đến tất cả những 
điều đó, phải làm việc một cách thật sự. 

Đấy, về căn bản, tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi muốn chia 
xẻ với các đồng chí những nỗi ngờ vực của tôi. Nếu tôi nhằm 
lẫn trong vấn đề ấy, thì càng tốt cho công việc. 


M.I. CA-LI-NIN, Bàn bề thanh niên. Nhà xuất 
bẵn (Đội cận uệ lhanh niên», 1940, tr. 39 — 47. 


46 


—.ŸPTT—Ằ———t— TT Š5 7¬ 


HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG 


Trích bài diễn oän trong dịp hết khoa 
của sinh piên trường đụi học Suéc-lốp. 


Ngày 30 tháng Năm 1926 


Công tác cách mạng »à trường học lý luận 


Lúc này chúng ta đang trải qua một trong những thời kỳ 
phức tạp nhất. Đời sống của chúng ta mỗi năm lại càng phức 
tạp hơn. Công cuộc kiến thiết Xô-viết của chúng ta đòi hỏi phải 
có những lực lượng ngày càng có trình độ giỏi hơn. Hiện 
nay dùng quan điềm thô sơ đề đề cập các hiện tượng xã 
hội đã khó khăn lắm rồi... Cần phải biết đề cập mỗi một 
hiện tượng xã hội một cách sâu sắc, mác-xít, cần phải biết nắm 
được toàn bộ sự vật và đồng thời lại biết phân tích tất cả nội 
dung bên trong của nó. Muốn nắm được toàn bộ sự vật và phân 
tích nội dung của nó, lẽ dĩ nhiên cần phải có một sự bồi dưỡng rất 
công phu về chủ nghĩa Mác. Đặc biệt đối với người nào trước 
đây chưa có hoạt động thực tiễn nhiều, thì sự bồi dưỡng trước 
đó lại càng cần thiết. 

Bởi vậy, theo tôi, hiện nay sự nghiệp kiến thiết Nhà nước 
Xô-viết cũng như công tác Đảng đều rất cần những cán bộ có 
chất lượng cao. Về giáo dục chính trị, về tính tích cực chính trị 
của quần chúng, về trình độ kỹ thuật, Liên bang Xô-viết chắc 
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chắn là đi đầu trong tất cä các nước thuộc châu Âu và không 
gì 


nữa ; tuy nhiền, sự phát triền của hoạt động chính trị chưa đáp 


thuộc châu Âu. Việc này hầu như là không nên nghĩ ngờ 


ứng đầy dủ cho một công cuộc kiến thiết to tát, có hệ thống 
và đều đặn. 

Trong công tác văn hóa và trong công tác Đảng của chúng 
ta, rõ ràng là chúng ta có nhiệm vụ lợi dụng tính tích cực của 
quần chúng, ước vọng muốn tìm hiều về chính trị của họ. Trong _ 
những lúc cao trào (như cuộc dình công ở Anh hiện nay) mỗi 
người công nhân, hôm qua chi là một người dàn bình thường, 
nay đã trở thành một anh hùng: họ chiến đấu cho quyền lợi 
của thợ thuyền và cao trào của quần chúng tạo nẻn những anh 
hùng đó hết người này đến người khác trong cuộc đấu tranh 
cho quần chúng đó. Nhưng, các đồng chí ạ, không phải lúc nào 
nhịp độ của phong trào cũng tiến nhanh. Rất nhiều khi chúng 
ta phải lài bước và những năm bình thường xám xịt, công việc 
bình thản hàng ngày đã chiếm 990 đời sống của con người. 
Điều quý báu nhất của một cán bộ Đảng là biết làm việc một 
cách nhiệt tình ngay trong những điều kiện thông thường của 
hoạt động hàng ngày ; biết ngày này sang ngày khác vượt qua 
hết trở ngại này đến trở ngại khác; biết giữ vững lòng hăng 
hái mặc dầu những trở ngại mà đời sống thực tiễn từng ngày 
và từng giờ một đã đặt ra trước họ ; nhân những trở ngại hàng 
ngày dễ sa lầy đó, biết phát triền và tăng cường sự cố gắng của 
họ; trong 'công tác hàng ngày đó, thấy được mục đích cuối 
cùng về không bao giờ quên những mục đích cuối cùng ấy của 
chủ nghĩa cộng sản. 

Bộ tham mưu của Đảng chúng ta (theo nghĩa rộng nhất của 
danh từ), bộ tham mưu mà các đồng chí sẽ tham gia, trong 
công tác thường xuyên của mình không được quên những mục 
đích cuối cùng ấy. Dù trên đường đi gặp phải những khó khăn 
như thế nào chăng nữa, họ cũng biết chắc rằng những khó khăn 
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ấy sẽ bị vượt qua, không ngày hôm nay thì là ngày mai. Và 
lòng tin tưởng sâu sắc ở thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa cộng 
sản ấy, họ phải biết đem truyền vào ý thức của quảng đại 
quần chúng công nông ngoài Đảng, trong công tác thực tiễn 
hàng ngày và bằng những thí dụ của cá nhàn. Chỉ có như thế 
thì công nhân mới tán thưởng người lãnh đạo; và không chỉ 
riêng người công nhân, mà cả các đồng chí nữa, các đồng chí 
cũng chỉ tán thưởng người giáo sư, người lãnh đạo nào có nhiệt 
tình như quần chúng và biết đem mối nhiệt tình đó truyền vào 
ý thức của quần chúng mà họ đang công tác. Bởi vậy các đồng 
chí ạ, muốn công tác trong Đảng, — ở đấy bản thân công tác 
đã đòi hỏi một sự hy sinh nhất định, — và muốn tìm được 
nguồn vui và hứng thú trong công tác hy sinh quên mình đó 
thì cần phải tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta đang chiến đấu cho 
những nguyên lý rất đúng đắn và đẹp đẽ. Và ai là người có 
thề tin tưởng ở những nguyên lý đó và những tư tưởng đó 
của chủ nghĩa Mác hơn những người học tập những cái đó 
trong ba năm... 


Chủ nghĩa Mác tà oiệc áp dụng nó 


Làm người mác-xít không có nghĩa là chỉ đọc, hay là nghiên 
cứu Lê-nin, Mác, Ăng-ghen và Pơ-lê-kha-nốp. Di nhiên, muốn 
am hiều chủ nghĩa Mác, đọc bốn tác giả ấy cũng đủ đề các đồng 
chí sẽ am hiều chủ nghĩa Mác. Nhưng am hiều chủ ngh†a Mác là 
một việc, mà áp dụng chủ nghĩa Mác từng ngày,* từng giờ, 
trong những trường hợp khác nhau nhất, đặc biệt nhất, bất 
ngờ nhất, thì lại là. một việc khác. Hiều biết chủ nghĩa Mác 
trên sách vở, thuộc lòng Mác như thế chưa phải là đã có thề đề 
cập mỗi vấn đề một cách mác-xít. Nếu chỉ cần đọc hoặc nghiên 
cứu ít nhiều những tác phầm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và 
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Pơ-lè-kha-nốp() là có thề trở thành người mác-xít, thì rõ ràng là 
chúng ta sẽ nướng được những người mác-xít như nướng bánh. 
Việc nghiên cứu sâu sắc bốn nhà mác-xít vĩ đại ấy dù có khó 
khăn mấy đi nữa, nhưng chỉ cần dành một thời gian nào đó 
cũng vẫn có thề làm được. Trong Đảng cộng sản chúng ta đã 
chẳng có số đảng viên học thuộc lòng Mác đấy sao ?... 

Người ta nghiên cứu chủ nghĩa Mác, phương pháp, quan 
điềm của nó, không phải chỉ ở trong các tác phầm của những 
tác giả chúng ta vừa kề trên, mà cả trong bước tiến triền lịch 
sử của các sự kiện ; vì rằng chính chủ nghĩa mác thực tế được 
xác minh trong công tác thực tiễn. Các đồng chí chỉ mới nắm 
được phương pháp của chủ nghĩa Mác (nếu các đồng chí nắm 
được rồi; tôi nghĩ rằng các đồng chí vẫn chưa nắm được hoàn 
toàn) ; nhưng các đồng chí còn nắm được nó như một nhà quân 
sự vừa tốt nghiệp Học viện tham mưu ra. Dĩ nhiên, phần lớn 
các người chỉ huy quân sự trên thế giới đều tốt nghiệp ở các 
Học viện quân sự ra, điều đó là đúng; nhưng bảo rằng bất 
cứ ai đã tốt nghiệp Học viện quân sự ra đều là người chỉ huy 
giỏi thì thật là sai. Trong quản đội cách mạng của chúng ta, tất 
cả các cán bộ chỉ huy đều không phải là học sinh tốt nghiệp các 
viện. Như thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là chủ nghĩa Mác là 


(1) Pơ-lẻ-kha-nốp, Ghê-óc-ghi Va-len-ti-nô-vích (1856 — 1918). 
Một trong những nhà mác xít nồi tiếng ở Nga. Ông là người đầu 
tiên thành lập nhóm mác-xít Nga đầu tiên ở nước ngoài, lấy tên 
là nhóm «Giải phóng lao động». Nhóm này đã góp một phần quan 
trọng vào việc phồ biến chủ nghĩa Mác ở nước Nga. Trong cuộc 
đấu tranh với chủ nghĩa dân túy, Pơ-lê-kha-nốp đã viết một tác 
phầm quan trọng như «Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chính trị» 
(1883), «Những sự bất đồng giữa chúng ta» (1885), «Bàn về sự 
phát triền của quan điềm nhất nguyên đối với lịch sử» (1895). 
Sau đại hội II của đảng xã hội dân chủ công nhân Nga, ông đã 
thỏa hiệp và sau đó ngả hẳn về phía bọn men-sê-vích. Sai lầm 
chủ yếu của ông ta là không đánh giá đúng tầm quan trọng của 
khối liền minh công nông và đánh giá quá cao vai trò eủa giai cấp 
tư sản trong cách mạng. (N.D.) 
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một trong những khoa học sinh động nhất, mà không phải là 
một lý luận trừu tượng. Khi người ta đọc quyền thứ nhất của 
bộ Tư bản của Mác người ta hoàn toàn chỉ thấy những cái trừu 
tượng. Vì các đồng chí đã đọc (ít ra cũng là vì trách nhiệm) 
quyền thứ nhất bộ Tư bản của Mác nên các đồng chí đã thấy 
cái cảm giác ấy. Các đồng chí nằm trong cái trừu tượng đó và 
nghĩ cách làm thế nào đề áp dụng lý luận ấy vào công việc 
thực tiễn sinh động. Lý luận trừu tượng này đồng thời cũng là 
lý luận sinh động nhất, và được nghiên cứu kỹ càng nhất ngày 
này sang ngày khác trong công tác thực tiễn. 


Chủ nghĩa Mác là sáng tạo 


Muốn: trở thành người mác-xít, phải đem cuộc sống thấm 
nhuần vào lý luận, phải gắn chặt công tác hàng ngày với lý 
luận. Làm một người mác-xít tức làm một người sáng tạo. 

Làm một người sáng tạo nghĩa là như thế nào? Cái khác 
nhau giữa người thợ thủ công và người sáng tạo là ở chỗ nào? 
Cũng như sự khác nhau giữa một người nghệ sĩ và một thợ vẽ 
thường. Lấy thí dụ những tượng thánh, tác phầm của những 
người thợ vẽ ở Vơ-la-đi-mia và ở Xu-dơ-đan. Những tượng ấy 
đều giống nhau tất cả, không có cái nào có bộ mặt sống... Với. 
người sáng tạo thì lại là một việc khác. Một khi họ làm một việc 
gì, dù là việc rất giản dị như việc đan dép họ cũng đặt tất cả 
tâm hồn vào việc đó. Thợ thủ công có thề trở thành một người 
nghệ sĩ rất vĩ đại nếu họ đặt tâm hồn vào công việc họ làm. Và 
người nghệ sĩ có thề trở thành một người thợ thủ công nếu họ 
chỉ biết tô màu sắc, nếu họ không đề tâm trí vào trong tác 
phầm của họ. Chủ nghĩa Mác cũng như vậy, nếu người ta không 
đặt tất cả tâm hồn, nếu người ta không sáng tạo, nếu không 
luôn luôn quan tâm một cách sinh động đến mọi việc xảy ra 
thì đấy chỉ là chủ nghĩa Mác giả hiệu. Nếu về địa phương, anh 
áp dụng một cách sách vở và máy móc tất cả những cái mà 
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anh đã học được, thì anh sẽ trở thành một người thợ thủ công 
về chủ nghĩa Lẻ-nin. Ảnh sẽ không lôi cuốn được quần chúng. 
Anh sẽ áp dụng phương pháp mác-xít một cách sai lạc. Chúng 
ta áp dụng phương pháp mác-xít một cách đúng đắn khi chúng 
ta dựa vào lý thuyết của Mác đề nghiên cứu hiện tượng đang 
diễn ra trước chúng ta. Và quyết nghị mà chúng ta sẽ thông 
qua thì mỗi lần một mới. Nếu ngày hôm nay chúng ta giải 
quyết một vấn đề như thế này thì ngày mai chúng ta lại giải 
quyết vấn đề ấy một cách khác, bởi vì ngày mai hoàn cảnh 
lại khác. Hoàn cảnh thay đồi không ngừng. Lịch sử tiến triền ; 
nó không dừng lại ở một chỗ và vĩnh viễn tiến lên. Và một 
người mác-xít phải luôn luôn tiến lên phía trước cùng với 
bước đi của lịch sử. Một người mác-xít phải biết tìm phương 
hướng một cách chính xác. Công tác của họ dầu có giản đơn, 
nhưng tư tưởng của người mác-xít phải sôi sục, phải nghiên 
cứu, phải sáng tạo luôn luôn. Các đồng chí, các đồng chí vừa 
mới kết thúc ba năm nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Lẽ tất nhiên 
tất cả các đồng chí đều có những tảm trạng lý tưởng nhất, 
muốn công tác của mình có nhiều kết quả nhất. Bởi vì, đối với 
một người, còn có phần thưởng nào đẹp đế hơn là tự biết mình 
đã làm được một cái gì-đó cho xã hội! Không, không có một 
phần.thưởng nào đẹp hơn cái đó cả! Mặc dầu đồng chí đang ôm 
ấp những ảo tưởng dẹp đẽ như thế nào, đồng chí sẽ không bao 
giờ cảm thấy thật hài lòng bằng lúc đồng chí tự thấy mình 
là người hữu ích. Lòng tin tưởng đó sẽ làm cho người ta rất là 
mãn ý. 

Thanh nền còn chưa thề có kinh nghiệm thực tiễn về cuộc 
sống, kinh nghiệm chính trị của cuộc đấu tranh cách mạng, 
kinh nghiệm đấu tranh giữa các giai cấp, kinh nghiệm chính 
phục quần chúng, lôi cuốn quần chúng : kinh nghiệm này thanh 
niên còn thiếu. 

Tôi mong các đồng chí hiều rõ rằng, muốn tranh thủ quần 
chúng, thì tự mình phải thật có nhiệt tình, nếu đồng chí đứng 
trước thính giả mà tự mình không thấy cảm động, nếu chính 
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đồng chí buồn ngủ, thì lẽ tất nhiên thính giả cũng sẽ ở trong 
trạng thái tinh thần như đồng chí. Tôi xin nói thẳng với các 
đồng chí rằng: không có gì nhậy bằng thính giả; đấy là cái 
phong vũ biều nhậy nhất. Mặc dầu trên diễn dàn, đồng chí nói 
một cách lúng túng, nhưng nếu đồng chí cảm động, nếu những 
vấn đề đồng chí nêu lên là quan trọng và nếu trên diễn đàn 
đồng chí giải quyết được vấn đề, thì đồng chí sẽ lòi cuốn được 
quần chúng. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ rằng 
muốn lôi cuốn quần chúng, thì ta phải thông cảm với họ. 


.Công tác trong quần chúng 


Cuối cùng, đề kết thúc, tôi còn một vài lời đặn các đồng chí. 
Chắc là bây giờ các đồng chí đang và sẽ là một lực lượng văn 
hóa ở địa phương. 

...Liên bang Xô-viết hiện nay rất rộng lớn; Đảng của chúng 
ta giờ đây bắt đầu có hơn một triệu người. Trong Đảng gồm 
một triệu người ấy cũng như trong toàn quốc, trình độ văn hóa 
còn thấp. Vậy khi các đồng chí làm việc, các đồng chí không 
nên làm ra vẻ mình có văn hóa trước quần chúng. Không bao 
giờ nên như thế. Về mặt. này, quần chúng rất mẫn cảm. Các 
đồng chí chỉ có thề nói chuyện với quần chúng chỉ khi nàö eác 
đồng chí nói một cách cởi mở, một cách trực tiếp và tự nhủ 
rằng quần chúng là những người cũng biết suy nghĩ lành mạnh 
như đồng chí, họ cũng có thề giải quyết văn đề một cách thông 
mình như báo cáo viên và như tác giả. 

Đây là một vài lời tôi thấy cần phải nói với các đồng chí 
trong ngày mà các đồng chí từ giã nhà trường... 


M.I. CA-LI-NIN. Giáo dục cộng sản, 
Nhà xuất bản « Đội cận uệ thanh niên9. 
: 1947, Ir. 10—14. 
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PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 
VỚI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 


“Trích diễn ăn đọc tại đại hội 
tồ chức của khoa thú ụ toàn Nga. 


Ngày mồng 1 tháng Mười 1926 


... Việc thi hành những nhiệm vụ chuyên môn mà cán bộ 
văn hóa của chúng ta ở nông thôn cũng như ở thành thị phải 
gánh vác, việc đó hoàn toàn gắn chặt‹với khoa sư phạm và 
với văn hóa. 

Trước kia, khi người thú y xuất hiện trong Hội đồng dân 
biều, thì đấy là một dấu hiệu chứng tỏ huyện đó có văn hóa. 
Nhưng bấy giờ nhiệm vụ nâng cao trình độ văn hóa của dân 
chúng song song với việc thi hành nhiệm vụ chuyên môn 
của mình, không cấp thiết như ngày nay. Phù hợp với điều 
đó, vai trò của người thú y tách đôi ra: một mặt, anh ta là 

- bác sĩ, anh ta làm tròn trách nhiệm nghề nghiệp của mình, 
nhưng mặt khác, nếu anh ta chỉ tự hạn chế trong việc đó 
thì chưa đủ... ` 

Dĩ nhiên, người ta sẽ hỏi tôi: «Thế thì trước tiên người 

_bác sĩ phải làm gì, phải làm một thầy thuốc tốt hay là làm 
một người thầy xoàng, nhưng lại là một người công tác xã 
hội giỏi?> Ở đây cần phải nói là ảnh hưởng chung của người 
thầy thuốc sẽ phát triền từ ảnh hưởng do nghề nghiệp. Nếu 
anh ta chuyên môn càng giỏi trong lĩnh vực của mình, thì 
uy tín của anh ta trong nhân dân càng lớn, cả về mặt hoạt 
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động xã hội. Điều đó rất dĩ nhiên. Nếu người thầy thuốc 
không được người ta tín cậy về mặt chuyên môn, thì dù anh 
ta có thông minh mấy chăng nữa, dù anh ta có khả năng 
tuyên truyền đi nữa, nông dân cũng sẽ nói: ~Õng ta nói giỏi 
nhưng lại không biết chữa bệnh». Và điều đó sẽ xóa nhòa 
tất cả những thành tựu về mặt xã hội của người đó. Tất cả 
sự việc là ở đấy: giờ đây phương pháp cồ động diễn thuyết 
giản đơn không đem lại kết quả mà chỉ có thề tác động trên 
cơ sở những nhu cầu hàng ngày mà thôi... 

Khi một nhà chuyên môn có uy tín lớn nói, dù là không hay 
lắm, nông dân cũng đều cho là giá trị và không phải chỉ 
có nông dân, mà cả ông chủ nhiệm nông trường Xô-viết, v.v... 
cũng vậy. Do đó, các đồng chí thấy rằng trước mắt các tầng 
lớp trí thức, công tác trong nhân dân ở thành phố cũng như ở 
nông thôn, đều có hai nhiệm vụ: Một là nhiệm vụ chuyên 
mỏn, hai là nhiệm vụ xã hội... 

Một vấn đề tự nhiên đặt ra: thế thì hoạt động xã hội có 
ngăn cản người thầy thuốc trở thành một người chuyên môn 
giỏi không? Tất nhiên là kẻ nào chỉ hoàn toàn mê say với 
hoạt động xã hội, thì người đó có thề hoàn toàn mất chuyên 
môn của mình. Nhưng mặt khác, dù công tác chuyên môn 
là gì chăng nữa, nếu các đồng hí gạt nó ra khỏi đời sống 
xã hội, thì sẽ còn lại cái gì ? 

Một người bình thường thường là muốn thấy kết quả công 
tác của mình. Người ta cảm thấy mình có ích cho người khác. - 
Không có nhận thức đó, họ sẽ mất hứng thú, trở thành quan 
liêu và bắt đầu trở thành cứng nhắc, lạnh lùng. Bởi. vậy, 
tôi nghĩ rằng công tác xã hội kết hợp với công tác chuyên 
môn với một mức độ vừa phải không thề cản trở, mà trái” 
lại, sẽ khuyến khích, làm cho hứng thú và đầy mạnh công tác. 

.. Những phương tiện vật chất của chúng ta càng chóng 
phát triền, thì song song với điều đó, những khả năng về 


văn hóa càng phát triền nhanh chóng, và chúng ta sẽ càng dến 
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gần chủ nghĩa cộng sản với quy mô rộng lớn, hoàn hảo hơn. 
Chủ nghĩa cộng sản giá trị ở chỗ nó đem lại cho mỗi người 
còng tác cái ý thức là dù họ làm công việc gì, chân tay hay 
trí óc, dù bề ngoài nó khiêm tốn đến như thế nào chăng rữa, 
nhưng nếu công tác đó có ích cho xã hội, thì với công tác của 
mình người đó đã làm cho chủ nghĩa cộng sản dịch lại gần 
hơn. Ở những người công tác cá biệt, cái phần công việc đó 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản thẳng lợi chỉ 
đo bảng một phần triệu, nhưng nếu không có phần triệu 
đó thì không thề có số nguyên được. Nếu các đồng chí muốn 
có một số nguyên, thì số nguyên đó phải có cùng với phần 
triệu đó. Và khi biết rằng mỗi một người công tác góp một 
phần triệu vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì trong 
những điều kiện thiếu thốn vật chất nào đấy, ý thức đó 
cho người ta khả năng chịu đựng những thiếu thốn đó tốt 
hơn, và làm cho công tác chuyên môn cũng như xã hội có một 
nội dung sâu sắc hơn. 


Bảo «Sự thật của Đoàn thanh niên 
cộng sẵn» ngà 19 tháng Một 1955. 
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NHỮNG NHIỆM VỤ 
CỦA HỘI “ĐÁ ĐẢO NẠN MÙ CHỮ” 


Diễn uăn đọc tại hội nghị Ban quản trị 
trung ương hội «Ða đảo nạn mù chữ », 


Ngày 26 tháng Mười 1926 


Nhiệm vụ chủ Yếu đặt ra trước hội viên:là thủ tiêu nạn 
mù chữ. Vấn đề đó có một tầm quan trọng đặc biệt. Cần phải 
đánh giá nó về hai mặt. Về phương diện cần thiết thực tiễn 
hiện nay thì nhiệm vụ đó không quan trọng bằng một số nhiệm 
vụ kinh tế. Người ta có thề cho rằng, nếu ngày hỏm nay 
chúng ta không làm tròn nhiệm vụ đó, thì chúng ta có thề 
hoàn thành nó ngày mai một cách thẳng lợi. Bởi vậy không 
phải ai cũng cảm thấy sự cần thiết cấp bách của công tác đó. 
Ngay trong số hội viên — công nhân và nông dân — người 
ta cũng không cảm thấy sự cần thiết thực tiễn tuyệt đối 
của công tác ấy. Do đó mà hội «Đả đảo nạn mù chữ» không 
có được mức độ ảnh hưởng cần thiết sự nghiệp đó. 

Trong lúc đó, nhiệm vụ thủ tiêu nạn mù chữ, yề nguyên 
tắc, là một nhiệm vụ rất to lớn. Ngay bản thản việc đặt vấn 
đề thủ tiêu nạn mù chữ cũng đã nói rằng hiện đang có một 

¬ số lượng rất lớn những người mù chữ. 

Nạn mù chữ là một trong những bệnh xã hội khỏng thề 
chịu được, là một hiện tượng xã hội hết sức nhục nhã, hay nói 
cho đúng là một hiện tượng hết sức khó chịu. Di nhiên, lỗi 
đó không phải của chúng ta, nhưng Nhà nước Xô-viết có trách 
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nhiệm hết sức trọng đại là thủ tiêu nạn mù chữ, thủ tiêu ° 


cái hiện tượng xã hội khó chịu đó nhanh chừng nào tốt 
chừng ấy. : 

Tính chất hai mặt của việc đặt vấn đề, cả mặt thực tiễn 
lẫn mặt nguyên tắc, thề hiện ra ở trong toàn bộ đường lối 
hoạt dộng của hội «Đả đảo nạn mù chữ». Trong hội ta có 
những cán bộ cảm thấy một cách bức thiết sự cần thiết phải 
đấu tranh với nạn mù chữ, nhưng đồng thời chúng ta cũng 
thấy có những kẻ thờ ơ đối với vấn đề đó. 

Những khuynh hướng đối lập đó thề hiện suốt trong toàn 
bộ hoạt động của hội chúng ta ngay từ khi hội mới thành lập, 
và chắc chắn là những khuynh hướng đó sẽ còn tồn tại khá 
lâu nữa. Sự nghiệp đấu tranh chống nạn mù chữ chỉ nhờ sự 
ủng hộ của quần chúng rộng rãi thì mới tiến lên được. Cần 
phải bồi dưỡng cho công nhân và nông dân thấy được tầm 
quan trọng của việc đấu tranh chống nạn mù chữ. Họ phải 
hiều rằng, việc có văn hóa sẽ dẫn tới chỗ nâng cao phúc lợi 
vật chất của quảng đại quần chúng nhân dân lao động; nó 
sẽ cải thiện hoàn cảnh kinh tế của họ. : 

Không đánh giá quá mức ý nghĩa của hội ta, tôi phải nói 
rằng hội «Đả đảo nạn mù chữ» ở nông thôn phải có một ảnh 
hưởng to lớn về tồ chức, chính trị và văn hóa. Mỗi một tồ 
chức ở nông thôn cần phải được đánh giá không những về 
- mặt ảnh hưởng trực tiếp của tồ chức đó, mà cũng còn phải được 
đánh giá về mặt số người mà nó đã thu hút được. Tồ chức 
đó càng có nhiều hội viên, thì ảnh hưởng của nó càng lớn. 
Trong khi tăng lên về số lượng thì tồ chức đó cũng được 
tăng cường về mặt chất lượng. Một tồ chức bao gồm một 
ngàn người không những mười lần lớn hơn tồ chức có một 
trăm người, và về mặt chất lượng, nó còn.có một ý nghĩa 
khác, lớn hơn. 

Tồ chức «<Đả đảo nạn mù chữ» phải tập hợp chung quanh 
mình những tầng lớp nông dân to lớn. Khầu hiệu của nó 
phải dễ hiều đối với nông dân, mặc dầu ở đây không có lợi 
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trực tiếp gì về kinh tế đối với họ. Cần phải làm cho người 
nông dân hiều rằng nạn mù chữ đang ngăn cản họ tiến tới 
một cuộc đời tốt đẹp hơn. Với cuộc đấu tranh cho văn hóa 
cần phải thống nhất những người mù chữ, thống nhất cái 
bộ phận bất hạnh trong nông thỏn lại. 

Một mặt, hội của chúng ta lỏi cuốn về phía mình những 
người cỏng tác văn hóa, những người gọi là chiến sĩ trên mặt 
trận tư tưởng đấu tranh cho học vấn. Mặt khác, chúng ta phải 
nâng cao tầng lớp đang cần có học vấn. Khi chúng ta bắt 
đầu đánh giá công tác đó về mặt nâng cao các tầng lớp 
lạc hậu, thì chúng ta phải nói rằng, không có một tö chức 
nào khác có thề bao quát được một số lượng người lạc hậu 
trong dân chúng như thế. Bởi vì trong các lĩnh vực hoạt động 
xã hội đều cần phải có học vấn. Đối với người mù chữ thì 
trong bất cứ một tồ chức nào cũng không có chỗ cho họ hoạt 
động xã hội tích cực được. 

Trái lại, trong hội chúng ta, người mù chữ phải là một 
hội viên tích cực nhất, không những cần dạy cho những người 
mù chữ biết đọc biết viết, mà còn phải giáo dục họ về mặt 
chính trị nữa. Với chữ giáo dục chính trị, tôi muốn nói chủ 
yếu là giáo dục do bản thân cuộc sống, trong công tác thực 
tiễn hàng ngày. 

Trong quá trình dạy, cần phải lôi cuốn ngay những người 
mù chữ vào hoạt động xã hội. Người đi học không nên chỉ 
làm một người học sinh thuần túy, mà còn là một hội viên 
của hội «Đả đảo nạn mù chữ», người đó phải nhận thức được 
là họ đang làm một điều lớn lao và quan trọng. 

Chúng ta đem lại chữ nghĩa, và sự phát triền văn hóa cho 
quần chúng, và người nào chỉ hạn chế trong việc dạy chữ, 
người đó chỉ làm được có nửa công việc. Cần phải làm thế nào 
cho chính những người đi học cũng thấy bản thân được nàng 


D9 


cao. Trong đản chúng nước ta, còn rớt lại từ quá khứ một 
sự nhận thức rất yếu về người công đản — về sự tự tôn. 
Điều đó đặc biệt thấy rõ trong các tầng lớp mù chữ. Cùng với 
việc dạy văn hóa, thì tính thần tự tôn cũng tăng lên. Không 
những cần phải thủ tiêu nạn mù chữ, mà còn cần phải biến 
những tầng lớp dân chúng lạc hậu trước kia thành những 
người sáng tạo cuộc sống mới. Chính quyền Xỏ-viết bao giờ 
cũng dựa vào quần chúng. 'Tắt cả những thành tựu mà chúng 
ta có được từ trước tới nay, đều thực hiện được nhờ sự ủng 
hộ rộng rãi của quần chúng. Trong khi nâng cao những tầng 
lớp nhàn dân mới, chúng ta muốn được sự ủng hộ của tập 
thè xã hội; muốn thể, cần phải phát triền ý thức của họ. 

Khó mà nói được cái gì quý hơn: văn hóa hay là nâng cao 
tự giác. Chỉ có thề nói một điều : Không có văn hóa thì không 
thề nâng cao tự giác, bởi vậy trước hết cần chấm dứt nạn 
mù chữ. Cùng với văn hóa thì ý thức tự giác của các tầng lớp 
nông dản lạc hậu cũng được nâng cao. 

Chúng ta càng có nhiều cán bộ, càng có nhiều những người 
nhiệt tình với sự nghiệp của mình, càng nhiều «chí sĩ», 
thì chúng ta càng dễ đạt tới những kết quả nhất định. Những 
cán bộ đó sẽ cho ta khả năng nâng cao quần chúng công nhân 
còn chưa: giác ngộ và quần chúng nông dân cơ bản lên, mặc 
dầu có những trở lực rất lớn. Việc tồ chức hội trên một eơ sở 
có tính chất quần chúng đông đảo, rộng rãi sẽ đem lại những 
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kết quả thực 

Xét'về bề ngoài thì công việc đó có thê là một công việc 
bình thường, không đáng chú ý tới; có thề là không có một 
sử gia nào sẽ viết về công tác đó, nhưng tôi tin chắc rằng 
công tác đó là một cống hiến lớn trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản nói chung, rằng công tác dó được thưởng 
bằng những kết quả to lớn của nó. 
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Các đồng chí cho phép tôi chúc các dồng chí thành công 
trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra 
trước các đồng chí, và chúc các đồng chí biết khéo léo ĐI 
hiện những vấn đề ấy. 

Mong rằng những điều bất hạnh thực tiễn trên đường đi 
sẽ được bù đắp bằng nhận thức này : chúng ta đang làm một 
công việc có tầm quan trọng về căn bản, không dễ gì đã tìm 
được một sự nghiệp như thế. 

Các đồng chí hãy cho phép tôi chúc các đồng chí thắng lợi 
trong cái sự nghiệp căn bản đó. 


M.I. CA-LI-NIN. VỀ những pẩn đề oằn 


hỏa xã hội chủ nghĩa. Nha xuất bản 
chỉnh trị quốc gia, 1938, tr. 58—60. 
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TIẾN TỚI NGÀY KỶ NIỆM 9 NĂM 
THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN XÔ-VIẾT 


/ Trích diễn păn khai mạc phiền họp 
thử 3 của Ủg ban chữp hành Trung 
ttơng toàn Nga khỏa thử XII. 


Ngày 5 tháng Mười Một 1926 


Việc thu hút quần chúng rộng rãi vào công cuộc xây dựng 
Xô-viết, tất nhiên gắn liền với việc nâng cao trình độ văn hóa 
của quần chúng, trong ý nghĩa rộng rãi nhất của chữ đó. Rõ 
ràng là trong 9 năm nay ở Liên-xô, công nhân và nông dân 
đã phát triền thành một lực lượng to lớn về phương diện 
văn hóa và chính trị. Có thề mạnh dạn nói rằng, không có 
một nước nào mà:công tác giáo dục văn hóa và chính trị đối 
với quần chúng lại được tiến hành với một nhịp độ như ở 
Liên-xô. Điều đó trong một mức độ nào đó hình như là mâu 
thuẫn, bởi vì trường của chúng ta tương đối xấu, chúng ta 
còn chưa tới giai đoạn giáo dục bắt buộc, ít nhất là trong lĩnh 
vực giáo dục sơ đẳng, và mặc dầu thế, chúng ta vẫn thấy 
„có một sự phát triền lớn về mặt văn hóa đối với quần chúng 
công nông. Di nhiên, sự phát triền đó gắn liền với việc nâng 
cao đời sống chính trị của quần chúng nói chung, với sự tham 
gia của họ vào công cuộc xây dựng quốc gia, vào cuộc đấu 
tranh cho Liên-xô. Sự tham gia trực tiếp và thực tiễn đó đã 
nâng cao trình độ chính trị và văn hóa của họ, nâng ý thức 
của họ cao hơn hồi trước cách mạng. Nhưng khi những quần 
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chúng đó, do công tác chính trị của họ, đã được nâng lên 
đến một trình độ nhất định, thì họ đòi hỏi phải có học thức. 
Sự kiện kiên trì của quần chúng trong các trường của nhân 
dân và trong các trường cao đẳng, sự kiên trì chưa từng thấy 
trong lịch sử, nói lên cái yêu cầu to lớn đối với học tập, đã 
phát triền trong quần chúng nhân dân. 

Trong chương trình nghị sự được đưa ra thảo luận trong phiên 
họp này, mục thứ nhất là nản để giáo dục quốc đân. Và điều 
đó không phải vô ích: vấn đề giáo dục quốc dân ở ta đã trở 
thành một vấn đề hết sức cấp thiết, thứ nhất là vì yêu cầu 
về giáo dục quốc dân có tính chất quần chúng đã tăng lên, 
và, thứ hai vì muốn cho quần chúng tham gia một cách rộng 
rãi vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, cần phải có trình 
độ học vấn cao hơn nữa. 

Vấn đề giáo dục quốc dân ở Liên-xô chúng ta được đặt ra 
không giống như ở các nước tư bản. Trong các nước tư bản, 
học vấn là một đặc quyền cá nhân, nếu một người có được 
học vấn, thì họ có thề đảm bảo cho họ đến một mức độ nào 
đấy; trong các nước tư bản chủ nghĩa, xã hội chỉ có thề thu 
được ở người có học vấn một điều ích lợi nào đấy một cách 
gián tiếp, thông qua những lợi ích cá nhân của họ. 

Trong nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta, nền giáo dục 
quốc dân không phải chỉ giúp cho người ta học tập những 
tri thức do nền giáo dục của nhà trường đem lại. Chúng ta 
cần làm như thế nào đề cùng với nền'giáo dục quốc dân, 
các điều kiện sinh hoạt cũng được cải thiện, đề những nhu cầu 
của con người tăng lên và đồng thời trình độ văn hóa và năng 
lực của họ cũng được nâng cao hơn trong công tác xã hội 
cũng như trong công tác mà họ đang làm. Vì chúng ta” 
hiều rất rõ rằng, muốn xảy dựng chủ nghĩa xã hội phải có 
những người lao động loại nhất, hoàn toàn cống hiến sức lực 
của mình cho công tác. 

Nếu mục dích thực tiễn của nền giáo dục quốc dân là như 
vậy, thế thì những mục dích lý luận như thế nào ? Chúng ta 


63 


cố gắng làm cho mỗi người công nhân và nông dân hiều rằng, 
dù công tác họ thực hiện ở Liên-xô có ích lợi: thế nào chăng 
nữa, thì công tác đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của công 
tác xã hội chủ nghĩa nói chung. Giáo dục quốc dân phải mở 
rộng ý thức của con người, làm cho họ hiều rằng, công tác cá 
biệt mà họ đang làm là một bộ phận nhỏ của công tác xã 
hội chủ nghĩa nói chung, rằng bản thân họ là chiếc định ốc — 
có thề là rất bé nhỏ — trong cái công tác tập thề xã hội chủ 
nghĩa to lớn đang được tiến hành ở Liên-xô, nhưng là một 
chiếc đinh ốc cần thiết. 

Nếu nền giáo dục quốc dân làm cho mỗi người lao động 
đều hiều như vậy, thì bấy giờ họ sẽ có một thái độ hoàn toàn 
khác hẳn đối với việc thực hiện những trách nhiệm của mình, 
bấy giờ một lao động thuần túy chân tay cũng sẽ rất có ý 
nghĩa vì mục đích cuối cùng của nó. Trong một nước tư bản 
chủ nghĩa, khi người thợ giày đóng đế giày thì mục đích 
duy nhất của họ là nhận, tiền công về cái đế giày đó và nhờ 
thế mà sống. Còn người thợ giày đã đi qua trường học Xô-viết, 
thì phải hiều rằng mỗi một chiếc giày anh ta đã làm thêm 
được là một sự đóng góp vào tài sản xã hội chủ nghĩa chung, 
và ý thức đó, ý thức.cho rằng một phần công việc của anh ta 
được góp vào kinh tế xã hội chủ nghĩa, ý thức đó sẽ làm cho 

một công 'việc giản đơn nhất, cơ giới nhất cũng trở thành 
- eó hão-hứng. Ý thức đó sẽ đem lại một sự nhiệt tình, mà chưa 
bao giờ, chưa một người lao động nào có được trong bất 
cứ một nước nào trước đây cũng như hiện nay. Đấy, tại sao 
hiện nay nền giáo dục quốc dân lại quý báu và cần thiết 
như vậy, về mặt lý thuyết cũng như về phần thực tiễn của nó... 


M.I, CA-LI-NIN. Về những pấn đề uằn 
hóa #ã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản 
chính trị quốc gia, 1938, tr. 5—6. 
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GỬI CÁC NHÂN VIÊN CÔNG TÁC KHOA HỌC 
VÀ SINH VIÊN 


1rích diễn bàn dọc tại hội nghị các 
nhân 0uiên công tác khoa học Đà sinh 
biên thành phố Rô-stốp trên sông Đỏn. 


Ngày 26 tháng Mười Một 1997 


Các dòng chí! Bất khó chọn đề tài nói chuyện ở một hội 
nghị tồ chức tương dõi ngắn ngày, mà những người tham gia 
hội nghị tuy được thống nhất trong cùng cơ quan, nhưng lại 
có những vẻu cầu khác nhau. lột bên là sinh viên trẻ tuồi, 
còn bên kia là giáo sư giảng dạy. 

Trước hết. tại sao hiện nay lại phát $inh ra những hội nghị 
như thế này? Vì trước đảy có thời kỳ các đại diện của chính. 
quyền Xỏ-viết rắt ít quan tâm đến các cuộc hội nghị của 
giáo sư. Có lúc, trong một thời kỳ dài, những người này và 
hoạt động của họ trong một mức độ nào đấy hình như là tách 
ra một bên. Bấy giờ về mặt tư tưởng chúng tôi cảm thấy 
các giáo sư cũ không giống như chúng tôi. Nhưng thật ra. 
lúc đó không có thì giờ lo đến văn đề đó, vì hoàn cảnh chiến 
tranh, và có những nhiệm vụ khác cấp thiết hơn. Và chính phủ 
đã hoàn toàn bị ngập vào những nhiệm vụ đó. 

Nhưng giờ đây đã đến giải doạn xảy dựng kinh tế và văn 
hóa. Giai đoạn đó đã được mấy năm rồi. Và nếu như trong 


buổi dầu xây dựng. chúng ta đã có thề sống được nhờ nghị 
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lực sản xuất, nhờ lòng hãng hái, nhờ những thói quen thực 
tiễn có sẵn trong người ta, thì hoàn toàn dễ hiều là diều dó 
chỉ có thề tạm thời mà thôi. 

Sự thực, khi chúng ta bước sang xảy dựng, thì từ tưởng 
khoa học lập tức thề hiện ra hết sức mạnh mẽ. Không phải 
tình cờ mà có những cuộc trao đồi ý kiến như ngày hôm nay. 
và những cuỏe trao đỏi ý kiến như vậy không phải là vỏ ích. 
Không phải tình cờ mà chính quyền Xô-viết về phía mình 
đã chủ động đề ra việc trao đổi ý kiến với các giáo sư, với đại 
biều các lực lượng kỹ sư kỹ thuật, với lực lượng chuyên môn 
cao nói chung; nhưng' về phía bản thản những người giáo 
sư. về phía những lực lượng kỹ thuật cũng có khuynh hướng 
gần gũi chặt chẽ với chính phủ. Tất cả những điều đó do 
hai yêu cầu tự nhiền. Công cuộc xảy dựng ngày càng thu hút 
nhiều người hơn, và ngày :càng đòi hỏi nhiều hơn đổi với 
tư tưởng khoa học. 

Nếu công cuộc xây dựng dang mỗi ngày một mở rộng, 
ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở khoa học, thì mặt khác, những 
nhân viên công tác khoa học eó chuyên môn giỏi cũng bị công 
cuộc xây dựng đó thu hút, và đã bát đầu ngày càng bị lôi 
cuốn vào*dó. Cách đây không lâu tỏi có dự một cuộc hội nghị 
tương tự. như hội nghị này ở trường cao đẳng kỹ thuật 
Lê-nin-gơ-rát. không phải vô ích mà ông giám đốc trường 
cao đẳng nhân danh toàn thề các giáo sư đã tuyên bổ: các 
giáo sư cho rằng không thề đầy khoa học tiến tới nếu không 
có sự liên hệ chặt chẽ với chính phủ Xô-viết. 

Điều đó chứng minh sự chuyển biến trong tâm trạng của 
trí thức cũ. Công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội của chúng 
ta cần đến những lực lượng eó chuyên môn giỏi. Nhiều người 
ngoại quốc sau khi đến nước ta mấy tuần lễ, nói: «Chúng tỏi 
trước đây cố hình dung ra trong tư tướng của mình, trên quan 
niệm, xem công cuộc xây dựng đó như thế nào, nhưng tất 
cả những cái đó ở chúng tôi vẫn như ở trong sương mù. Còn 
giờ dày, khí chúng tôi đến Liên-xô, chúng tôi cảm thấy. chúng 
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lôi thực lế thấy dược khả năng xàygdựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, chúng tôi trực tiếp cảm thấy và trông thấy 
điều đó ở tấm gương xây dựng chủ nghĩa xã hội của các đồng 
chí ». , 

Nghĩa là, các hình thái tập thề của sản xuất và việc chuyền 
sản xuất vào tay Nhà nước không ngăn cản sản xuất phát 
triền, không ngăn cản năng suất lao động tăng tiến. Giờ dây 
có lẽ không còn ai tranh cãi chống lại sự thật dó. Dù sao thì 
mười năm kinh nghiệm cũng nói với chúng tả rằng, việc chuyền 
các ngành sản xuất chủ yếu vào tay tập thê nắm, hay vào 
tay Nhà nước, không những không làm giảm mà còn tăng 
khá nhiều cường độ sản xuất, những sự cải tiến kỹ thuật 
sản xuất, nâng tao và phát triền khả năng và nghị lực của 
quần chúng lao động, làm cho các lực lượng chuyên môn 
cao có thề cống hiến sức lực của mình vào công cuộc xảy dựng 
xã hội chủ nghĩa nhiều hơn nữa. Toàn bộ kinh nghiệm vừa 
qua của chúng ta đã xác mình một cách rực rỡ điều đó. 

Nhưng việc xây dựng. chủ nghĩa xã hội không phải chỉ ' 
biều hiện ở trong. những thành tựu vật chất mà tôi vừa nói 
với các đồng chí. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, như 
Lâ-nn đã nói rất đúng, giả định trước hết phải có sự tồ chức 
quần chúng. Đấy là một trong những vấn đề khó nhất của 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là gì? Nó có nghĩa là từ sự phát triền tư bản chủ nghĩa 
có tính chất tự phát, vô chính phủ tiến qua sự phứt triền 
có ý thức, theo kế hoạch, của nhân loại, hay như người ta nói, 
từ thế giới của tất yếu nhảy qua thế giới của tự do. 

Vậy sự phát triền của công nghiệp, kỹ thuật, văn hóa trước 
đây diễn ra như thế nào? Dưới chủ nghĩa tư bản, ai có thề 
điều hòa, lãnh đạo sự phát triền đó? Trong công việc tô chức 
xây dựng những ngành cỏng nghiệp mới, trong việc dưa tính 
kế hoạch vào kinh tế, thì chính phủ Nga hoàng trước đảy — 
chỉ mạnh về bề ngoài trong việc khủng bố, trong việc bóp 
nghẹt sáng kiến — tỏ ra hết sức yếu duối. Và giờ dảy, một 
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trong những nhiệm W4 căn bản và chủ vếu của chủ nghĩa 
xã hội — ngoài những nhiệm vụ mà tôi đã nói với các đồng chí 
— là tồ chức quần chúng. _ 

Đảng cộng sản, chính phủ Xô-viết đều chăm lo đến công 
tác đó, và các lực lượng khoa học ngày càng bị thu hút vào 
công tác đó. Mỗi một bước tiến lên nữa, mỗi một giai đoạn 
tiến lèn nữa của cuộc vận động xà hội chủ nghĩa phải được 
củng cố một cách khoa học và xác mình một cách khoa học, 
Không thế thì cuộc vận động tiến lên phía trước không thề 
nào có được. 

Như tôi đã nói, nếu bộ máy sản xuất cũ đã có thề đứng 
vững được nhờ một số kinh nghiệm nào đó của hhữnp người 
công tác thực tiễn, thì tiến trình phát triền lên nữa lại đòi 
hỏi phải thu hút ngày càng nhiều hơn nữa những lực lượng 
khoa học và một số lượng to lớn những,người tồ chức. mà 
chúng ta đang thấy thiếu nhiều hơn hết. 

Về thực chất, chế độ eũ:hầu như không đề xuất được những 
người tỏ chức. Đảng duy nhất có những người tô chức, đấy 
là Đảng Cộng sản. 1 

Các đồng chí tưởng rằng Đảng Công sản đã cướp chính quyền. 
đã dẫn giai cấp còng nhân dấu tranh thắng lợi chỉ bằng những 
khầu hiệu cách mạng thỏi ư2 Nghĩ như thế là một điều hết 
sức sai lầm. Trong 30 năm lịch sử của mình, Đảng Cộng sảu 
đã tạo ra được những người tồ chức làm công tác bí mật rất 
giỏi. Tài tồ chức không phải ở trên trời rơi xuống. Nó dược 
tạo ra trong quá trình công tác. Công tác bí mật của những 
người bôn-sê-vích đòi hỏi ở người ta phải kiên trì, phải có rnột 
sự tháo vát, biết làm nhất định, phải thường xuyên xác định 
phương hướng, biết lợi dụng một hoàn cảnh nhất định cho 
lợi ích của Đảng — công tác đó đã rèn luyện nên những người 
cán bộ tồ chức... h ° 

Hiện nay chúng ta lại cần những lực lượng tô chức hơn. 
Vì các đồng chí hãy tưởng tượng xem: một sinh viên tốt nghiệp 
đại học. anh ta là một người khá am hiều công việc của nhà 
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trường, là một kỹ sư giỏi, nhưng lại là một người tồ chức tồi, 
hay như công nhân thường nói, «chả biết mô tê> gì trong 
đời sống thực tiến cả. Các đồng chí hãy nói xem, anh ta có 
thề làm một người cán bộ phụ trách tốt trong một xưởng 
dược chăng? Ở công xưởng phải có một người kỹ sư không 
những trực tiếp hiều biết công tác chuyên môn chật hẹp của 
mình, mà còn phải biết lãnh đạo người ta. Ảnh ta phải biết 
người. Trong sản xuất phải có một sự liên hệ hết sức chặt 
chẽ giữa người lãnh dạo và những người bị lãnh đạo. Ảnh ta 
phải phân phối những lực lượng sống của mình như thế nào 
đề có thê có lợi nhiều nhất. 

Chúng ta cần phải có những thói quen tồ chức. Không 
có những thói quen tò chức thì sẽ không có thắng lợi. Hiện 
nay các con của tỏi cũng học ở:trường dại học tông hợp. Tôi 
bảo chúng: «Nếu các con khỏng trở thành những người tồ 
chức, thì chẳng dáng" giá một đồng xu». Còn nếu tri thức 
kỹ thuật: của người. kỹ sư dược cộng thêm tài năng tò chức 
nữa, thì người ta sẽ đi rất xa. Một người như thế ở đâu cũng 
được dánh giá cao. 

Nhưng làm thế nào đề có được những tài năng tô chức 
đó? — Làm thế nào đề các trường cao đẳng — những trường này 
đào tạo ra những nhà bác học trẻ tuổi, những kỹ sư của chúng 
ta — làm thế nào đề các trường đó trong 5 hay 4 năm ở trường 
cao đẳng, có thề nâng cao (tôi không bảo các trường đó đào 
tạo, bởi vì không thề nào đào tạo người tồ chức qua trường 
học) đến một mức nào đấy những thói quen tỏ chức? 

Tôi nghĩ rằng, phát triền những năng lực tồ chức không 
phải chỉ bằng con đường giảng dạy, học tập, mà trước hết 
bằng công tác thực tiễn. 

Nhiệm vụ, đó là một trọng những nhiệm vụ quan trọng 
nhất, được đặt ra trước thanh niên và trước những người 


lãnh đạo thanh niền. Các đồng chí, tôi đã gặp biết bao nhiều 
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người có khuynh hướng khá không tốt đối với chúng ta; 
tuy thế khi ra ở nước ngoài và trở lại Liên-xô, họ vẫn nói: 
-Chỉ ra khỏi biên giới là lập tức thấy một thế giới mới. Mặc 
dầu tôi không kính trọng những người bôn-sê-vích lắm, 
nhưng ra khỏi biên giới, tôi tự nhiên trở thành người bôn-sê- 
vích. Ở các anh tràn đầy nhựa sống, tràn đầy đời sống của 
nhân dân, đầy sự sáng tạo của nhân dân, nhưng không phải 
đề cho bọc tiền, cho cái túi, mà cho tất cả những người lao 
động.» 

.. Những hình thức mới xảy dựng chủ nghĩa xã hội, bản 
thản chúng ta phải tự tìm lấy. Ở đây cần phải thề hiện nghị 
lực, sức mạnh sáng tạo tối đa. Tất cả những cái sáng tạo 
đó phải là khoa học chứ không phải mang tính chất thủ công 
nghiệp ; sự sáng tạo đó đòi hỏi những lực lượng hết sức to lớn, 
những lực lượng khoa học à tô chức. Cần phải tô chức hàng 
triệu quần chúng phân tán lại và sử dụng họ một cách hợp lý, 
đề cho mỗi một cá nhàn trong nước đều tham gia vào việc 
xây dựng chung. Nhiệm vụ đó rất to lớn, và dĩ nhiên, nó chỉ 
có thề thực hiện với sự cố gắng hết sức to lớn của tất cả các 
lực lượng khoa học và với sự phát triền những tài năng tồ 
chức của quần chúng. 

Không có một ngành hoạt động nào mà không cần đến những 
năng lực tồ chức. Kêu gọi các giáo sư và tất cả các nhân 
viên công tác khoa học tích cực tham gia vào công cuộc xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, tôi tin rằng công việc đó sẽ còn doàn 
kết và củng cố lực lượng những người công tác khoa học. 
Tỏi tin chắc rằng, những người công tác khoa học sẽ thấy 
mãn, nguyện trong lòng vì đã tiêu phí năng lực, sức lực của 
mình vào công cuộc xảy dựng xã hội chủ nghĩa. Và sự mãn 
.nguyện trong lòng đó, cái ý thức biết rằng anh đang làm việc 
vì hạnh phúc của nhân loại, ngược lại sẽ thúc đầy, thức tỉnh 
những lực lượng sáng tạo mới trong người công tác. Và tất 
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cả những cái đó, theo tôi, sẽ cho chúng ta khả năng — không 
phải chỉ cho phép thế hệ trẻ, mà còn cho phép chúng ta nừa — 
thấy được Liên-xô trở thành một nước đứng đầu không phải 
chỉ trong lĩnh vực chính trị (điều đó hiện nay chúng ta cũng 
đã có rồi) mà cả trong lĩnh vực văn hóa, kỹ thuật và tỏ chức 
quảng đại quần chúng những người lao động. 


M.I. CA-LI-NIN. Về những oấn đề uän 
hóa xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản 
oninh trị quốc gia, 193, tr. 80—83. 


BÒI DƯỠNG NHỮNG QUAN HỆ MỚI 
: GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI 


, .^ " ˆ ^ , 
Trích diễn oän đọc lại cuộc họp các 
hội biẻn chỉ hội « Đả dảo nạn mù chữ» ở 
trường Đại học quốc giá Mát-scơ-Da số T. 


Ngày l7 tháng Hai 1028 


Chúng ta đang xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là xảy 
dựng một xã hội. trong đó con người có thê thỏa mãn được 
tối da những vẻu cầu về tĩnh thần và vật chất của mình. 
Nhưng khòng phải chỉ có thể. Cần phải giả dịnh rằng trong 
xã hội đó sẽ phát triền những quan hệ vị tha, thuần túy có 
tính chất đồng chí, giữa người ta với nhau. Trong xã hội 
cũ, xã hội tư bản, không thề có tỉnh thần anh em, đồng chí. 
dầy dủ giữa người và người, bởi vì xã hội tư sản dựa trên 
cơ sở cạnh tranh lẫn nhau. 

Trong xã hội xã .hội chủ nghĩa, ngược lại. không thê có 
sự đối lập quyền lợi như thế, Bản thần sản xuất, thành tựu 
của một người nào đó đều là đóng góp vào kho tàng chung. 
Vì vậy nên tôi nói: nền móng của xã hội mới dang phát triền 
phải bồi dưỡng nèn những quan hệ mới giữa người với người... 

Các đòng chí hãy lấy đời sống mới hàng ngày. nước ta 
phụ nữ được hoàn toàn giải phóng; về mặt pháp lý họ hoàn 
toàn ngang với nam giới. Nguyên tắc như vậy có đúng không ? 
Dĩ nhiền là đúng, Xhưng từ nguyên tắc đó không thể rút 
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ra một nguyên tắc khác thuộc loại: có thề cưới vợ mười lần 
và mười lần ly dị. Mà rút ra một nguyên tắc khác, là phải 
có một trách nhiệm nhất định đối với người vợ anh đã cưới 
Chúng ta chía tay nhau như là thuyền ở trên mặt bề»: miếu 
được như thế thì tốt quá. Nhưng ở đời người ta không làm 
như thế được. Một người bỏ đi, người khác đau khô. 

_„. Khi một người nhận thức như thế này: «Hôm nay tôi 
có thề cưới vợ, và ngày mai tôi có thể ly dị», thì cát đó gọi là 
chủ nghĩa cá nhân tiều tư sản. Điều đó có nghĩa là y không 
đếm xiỉa gì với người thân nhất của y. Đấy hoàn toàn là chủ 
nghĩa cá nhân, và nó chỉ rõ trình độ văn hóa thắp kém. Vì 
rằng một người càng có văn hóa, thì dĩ nhiên là người đó 
càng có trách nhiệm, càng thận trọng hơn trong đời sống 
riêng và trong những hành động của mình... 

Các đồng chí; các đồng chí thấy đấy: khi vấn đề cách mạng 
văn hóa được đặt ra, thì về*thực chất đấy là vấn đề thay đöi 
hoàn toàn tập quán, tàm lý và quan hệ giữa người ta với nhau. 
Điều đó có nghĩa là nàng quan hệ giữa người ta với nhau. 
, và nhất là giữa nam giới và phụ nữ, lên một mức độ cao hơn, 
thân ái hơn. Nội dung những quan hệ xã hội chủ nghĩa, có văn 
hóa hơn, dầu chúng ta có thay đồi hình thức của chúng như thế 
nào đi nữa, thì nó văn biều hiện ở chỗ tăng thêm tình anh em. 
tình đồng chí, tư tưởng tính trong mối quan hệ giữa người 
La với nhau, 

Khí người ta nói đến cuộc cách mạng văn hóa, điều đó 
có nghĩa là phải thay dồi tập quán. Cần phải nàng cao sự 
phát triền của chúng ta đến mức độ tăng cường đến tột độ 
tình anh em và tình đồng chí, vì đấy là một trong những 
bảo đảm chủ yếu cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa 


thắng lợi. 


Mà vì sinh viền là — hay ít nhất cũng phải là — tấm gương, 
là cái dấu của giai cấp thống trị, tức là của giai càp vô sản, 
nên sinh viên phải đối xử một cách nghiêm túc với những 
vấn đề này. + 

Và khi người ta nói đến cuộc cách mạng văn hóa, nói đến 
việc thực hiện cuộc cách mạng đó trong đời sống, thì cần phải 
sẵn sàng đề phát triền những mầm mống đó, hay ít ra là sẵn 
sàng thừa nhận chúng. (Wỗ tay). 


Bdo «Sự thật của Đoàn Thanh niẻn 
Cộng sản 9. Ngàu 19 tháng Mười Một 1955. 
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CẦN PHÁI TẠO NÊN 
MỘT CON NGƯỜI KIỀU MỚI — 
CON NGƯỜI TẬP THÊ CHỦ NGHĨA 


Trích diễn ouän đọc lại đại hội toàn quốc 
lần thứ VIII của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Lẻ-nin Liên-xỏ 


Ngày 13 tháng Năm L928 


Cuộc họp của chúng ta ngày hòm nay dành cho cách mạng 
văn hóa. Những người tô chức hội nghị yêu cầu tỏi nói mấy 
lời về cuộc cách mạng đó. 

Thứ nhất ta nên hiều hai chữ «cách mạng văn hóa» như 
thế nào ? Dưới hai chữ cách mạng văn hóa nẻn hiều là sự thay 
đồi các phương pháp làm việc. Một sự thay đồi như thế, đến 
một mức độ nào đấy, tự nó di ngược lại văn hóa tư sản. bởi 
vì những phương pháp làm việc được đồi mới rốt cuộc phải 
cho chúng ta một con người kiều mới — con người tập thề 
chủ nghĩa. 

Dĩ nhiên trước hết, dưới hai chữ cách mạng văn hóa phải 
hiều là toàn thề dân số Liên-xỏ đều hoàn toàn có học vấn, 
ít nhất là học vấn sơ đẳng. Đấy, tại sao hoạt động của một 
tô chức xã hội như hội «Đá đảo nạn mù chữ» giờ đày quan 
trọng đến như thể. 
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Chỉ cần đản số toàn Liên-bang Xỏ-viết — từ già chí trẻ 
ít nhất là dõi với nhừng người nào về thê chất có thê học được 
— biết dọc biết viết. là phần đầu của cuộc cách mạng văn 
hóa sẽ được hoàn thành. 

Sự thật, ở đây cuộc cách mạng văn hóa thê hiện ra về mặt 
lượng. tuy nhiên trong lĩnh vực văn hóa cũng như với những 
hiện tượng khác, nhất định lượng sẽ biến thành chất. 

Và, đi nhiên, khi tất cả dân số đã biết dọc biết viết, dù 
chỉ biết đọc biết viết, thì điều đó cũng đã có một ý nghĩa 
rất to lớn. Điều đó có nghĩa là trong tất cả các ngành hoạt 
động khác của chúng ta, chúng ta đã bước được những bước 
vĩ đại tiến lên phía trước. bởi vì việc biết đọc, biết viết mội 
cách phò biển trước hết sẽ chứng mình sự phát triền to lớn 
về phương tiện vật chất so với quá khứ, bởi vì việc biết đọc 
biết viết dồng thời cũng là tiền dè tích lũy thèm những của 
cải vật chất ở trong nước. , ° 

Nhưng khí chúng ta giải quyết nhiệm vụ ấy xong, như thế 
chúng ta có thê thỏa mãn với điều dó chăng? Tuyệt dối không 
thề được. Nhiệm vụ được đặt ra trước cuộc cách mạng 
vấn hóa còn là thủ tiêu, hay ít ra, cũng phải dấu tranh 
chống nạn mù tịt về chính tr. Không có một Nhà nước nào 


lại chú ý nhiều đến việc giáo dục chính trị phồ thông như ở 


Liên-bang Xô-viết. Và diều đó là hoàn toàn dĩ nhiên, Tất 
cả các chính phủ khác đều theo đuồi những lợi ích giai cấp 
hẹp hòi. lợi ích của một thiều số rất ít trong dân số, lợi ích 
của các giai cấp hừu sản. Họ không có lợi trong việc tiến hành 


khai hóa về chính trị cho quảng dại quần chúng nhàn đần 


lao dòng. Còn ở Liên-xô thì chính phủ và Đảng hết sức quan 
tầm đến việc phát triền giáo dục chính trị cho dòng đảo quần 
chúng, bởi vì việc giáo dục chính trị phô biến cho quần chúng 
đông đảo trong dân số là củng cố chế độ Xô-viết của chúng 
ta một cách tốt nhất. 

Bởi vậy cần phải cố gắng làm sao đề không những một 
sở ÍL người hoạt động chính trị giác ngộ về chính trị: mà cả 
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quần chúng công nông rộng rãi trong dân số cũng có được 
sự giác ngộ đó. Điều dó có một ý nghĩa to lớn. 

Cuối cùng, các đồng chí, chúng ta phải tiến hành xây dựng 
lại cả toàn bộ nếp sống của chúng ta nữa. 

Ở dây thường hay gặp sự chống đối nhất là trong việc áp 
dụng những mối quan hệ văn hóa — cách mạng. những mối 
quan hệ cộng sản chủ nghĩa giữa người với người. Thay đồi 
khó hơn cả là nếp sống. (Quan hệ chính trị và kinh tế đã thay 
dồi đến một mức độ nào đấy, còn nếp sống thì trong mội 
thời gian rất lâu vẫn còn tồn tại với những tàn tích của nó. 

Chỉ cần nhắc lại đề các đồng chí nhớ, là cho đến bây giờ 
nông dân vẫn còn làm lễ tạ nhục(!), đốt lửa lên, ea hát và nhảy 
qua đống lửa. vì lễ tạ nhục là một ngày hội mùa xuân, nên 
lễ đã có trước khi đạo Coø-đốc thàm nhập vào Nga. Một ngàn 
năm đã qua. nước nhà dã hoân toàn biến đồi, những biến chuyền 
xã hội lớn lao đã điền ra, nhưng nếp sống thì vẫn còn dược 
siữ lại như đã bị gắn lại thành xương. Vì thế, các đồng chí 
thấy đấy, việc thay dồi nếp sống là một nhiệm vụ rất khó 
khăn, và ở đày kẻ nào nghĩ rằng có thề tùy tiện nắm lấy và 
thay đồi tất cả, thì kẻ đó rất lầm. 

Và bởi vậy nên khi vấn đề cách mạng văn hóa được đặt 
ra, không phải vỏ ích mà Chính phủ và Đảng, với khầu hiệu 
đó, đã hướng về Đoàn thanh niên trước tiền, vì rằng, nếu 
nói về cách mạng văn hóa, về những thay đồi trong nếp sống 
thì rõ ràng là những sự thay đồi đó, nhanh hoặc chậm, sẽ chỉ 
điển ra trong thanh niền. Nếu nghĩ rằng tôi có thề thay đồi 
ngay nếp sống của tỏi, thì thật là buồn cười. Điều đó buồn 
cười vì về phương điện sinh hoạt chúng ta hết sức bảo thủ, 


(1) lột lề đã có từ lâu ở các dân tộc Sla-vơ và các đàn tộc khác 
ở châu Âu nhân dịp tiền dòng và đón xuân. Về sau Nhà thờ dạo 
Cơ-đốc chuyền ngày hội này vào tuần lễ trước lề Phục hoạt. Đặc 
biệt trong ngày lễ này người ta nấu một thứ bánh gần như bánh 
xèo của ta và có những trỏ vui chơi khác, v.v... (N.D,) 
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nếu eó thề nói được như vậy. Ở chúng tôi đã hình thành một 
loại quan hệ, một loại hành vi nhất định, rất khó thay đồi. 

Còn đối với thanh niên thì sự việc lại hoàn toàn khác. Thanh 
niên đang lớn lên, đang hình thành; họ chỉ mới tiếp thu những 
nếp sống thôi, những nếp đó còn chưa ăn sâu vào họ, và vì 
thế. nếu cần tiến hành cách mạng trong nếp sống. thì nó (cách 
mạng) phải bắt đầu với thanh niên. Và bởi vậy. các đồng chí, 
thái độ dối với thanh niên phải là thái độ đặc biệt, bởi vì thanh 
niền là một bộ phận trong dân chúng: có phầm chất tốt nhất, 
họ có đặc tính thay đồi được tâm tính, nếp.sống, cơ cấu 
của mình. 

Thanh niên biến đöỏi trong quá trình phát triền tự nhiền của 
họ. trong lúc bộ phận lớn tuôi trong dân số có thề, trong mọi 
trường hợp, biến đồi rất khó khăn. 

Thanh niên đang dược hình thành, phát triền, và.bởi vậy, 
nèn hướng họ đi đâu, đầy họ về phía nào, việc đó có một 
tầm quan trọng đặc biệt. 

/ 
M.I. CA-LI-NIN. Về những uấn đề 0uăn 


hóa xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bẳn 
chính trị quốc gia, 1936, tr. 97—9). 


CUỘC ĐẤU TRANH CHO CON NGƯỜI MỚI 


Diễn oän dọc trong cuộc họp long trọng 
kỦ niệm 10 năm thành lập Đoàn Thanh 
niền Cộng sản Lê-niìn Liên-xô. 


Ngày 28 tháng Mười 1928 


Mườisnăm đã qua kề từ ngày thành lập Đoàn thanh niên 
cộng sản. Trong thời gian đó, tô chức Đoàn thanh niên cộng 
sản đã tập hợp được vào hàng ngũ của mình hai triệu người — 
thanh niên công nhân và nông dân. Điều đó có nghĩa là Đoàn 
thanh niên Cộng sản có thề trực tiếp ảnh hưởng, nâng cao 
và hướng dẫn một đội quân hai triệu người đấu tranh cho 
một mục đích rõ rệt nào đó. làm một công việc cụ thề nào 
dấy. Đây là một khả năng rất lớn. Nhờ thế, chúng ta đã có 
thề thực hiện những mục tiêu mà thời gian đề ra trước chúng 
ta một cách dễ dàng hơn nhiều, so với khi không có một tô 
chức như thế. 

Hiện nay, trước các đồng chí có những nhiệm vụ gì cấp 
thiết nhất, và cần làm cho hàng triệu quần chúng đoàn viên 
thanh niên chú ý đến việc gì? Theo tôi thì giờ đảy, hơn khi 
nào hết, được đặt ra trước mắt chúng ta là nhiệm vụ hình 
thành một con người mới. Vì rằng những thế hệ cũ đã lớn lên 
trong những điều kiện vật chất và chính trị hoàn toàn khác. 
trong những khả năng tô chức quần chúng. với những ảnh 
hưởng của quần chúng và đưới một nền giáo dục xã hội khác 


hẳn. Trước kia mục dích chủ yếu của việc giáo dục một thế 
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hệ thanh niên cách mạng là giáo dục tỉnh thần anh dùng của 
người cỏng dản, giáo dục thành một người chiến sỉ chính trị, 
trung thành đến xương tủy đối với giai cấp vô sản và nhân 
dân lao động. giáo dục lòng căm ghét chế độ tư bản, đề cho 
con người bao giờ cũng sẵn sàng hy sinh trong cuộc đấu tranh 
chống lại chế độ đó. 

Giờ dày chúng ta có: thể tự hạn chế trong một mục tiêu 
như vậy được chăng? 

tiờ đày chúng ta có thê tự hạn chế trong những nhiệm 
vụ ấy chăng ° Nhất định không thề được ! Nếu trước kia giáo 
dục hướng vào việc phủ nhận thế giới tư bản, đào tạo những 
chiến sĩ trực tiếp, mong muốn phá hủy thế giới đó, thì giờ 
đảy trước mắt chúng ta là nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Bởi vậy giờ đảy việc nghiên cứu Mác, nghiên cứu Lê-nin 
chỉ là một phần công tác mà những người đoàn viển thanh 
niền phải gánh vác. 

Giờ đảy người đoàn viên thanh niên cộng sản không phải 
chỉ biết eó chủ nghĩa Mác —Lê-nin. Ngoài điều đó ra, anh ta 
còn phải biết một loạt những lĩnh vực hoạt động của con người, 
đề có thề làm một người trực tiếp xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Dĩ nhiên là trong tất cả những hoạt động của mình, 
trong tất cả những lĩnh vực công Lắc, người đoàn viên thanh 
niên cộng sản phải theo đúng chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Các 
đồng chí hiện nay muốn tham gia một cách tích cực vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà chỉ đơn thuần phè phán 
thì thật là chưa đủ; đấu tranh nói chung với những mặt tiêu 
cực của những tình hình hiện dang tồn tại, — điều đó đối 
với chúng ta còn chưa dủ. Do đó mà toàn bộ mục đích của 
tồ chức Đoàn thanh niền trong lĩnh vực hình thành con người 
mới không phải chí trông mong vào việc nắm vững chủ nghĩa 
Mác — Lêẻ-nin, mà còn tròng mong vào việc phồ biến những 
trị thức thực tế cần thiết cho đời sống. đề dùng công tác thực 
tiễn mà cũng cố chủ nghĩa xã hội, ` 
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Đoàn viên thanh niên cộng sản không phải chỉ có nhiệm 
vụ hiều biết chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Ngoài việc đó ra, họ 
còn phải bồi dưỡng thành người kỹ sư, kỹ thuật viên, kỹ sư 
nông nghiệp, nhà văn, họa sĩ, — tóm lại, không được có một 
ngành nào mà Đoàn thanh niên không nắm lấy, bởi vì nếu 
chúng ta bỏ rơi một ngành hoạt động nào dấy, thì ở một bộ 
phận nào đấy người La sẽ không thỏa mãn, Như. vậy, nhiệm 
vụ thứ nhất được đặt ra trước Đoàn thanh niên cộng sản là: 
giáo dục quý trọng những tri thức hữu ích, thực tiễn. Tôi cho 
đấy là một trong những nhiệm vụ căn bản được đề ra trước 
tô chức thanh niên cộng sản. 

Trước kia chúng ta hoàn toàn không bắt buộc phải chăm 
lo đến việc tăng năng suất lao động, mở rộng sản xuất, — 
điều đó, thế giới tư bản đã «chăm lo» đủ rồi. Còn giờ đảy. 
nếu chúng ta không chăm lo đến năng suất lao động, đến chất 
lượng, nếu chúng ta không chăm lo phô biến ý thức kính trọng 
lao động, — thì ai sẽ chăm lo, nếu bản thân những người xây 
dựng xã hội mới không chăm lo đến điều đó? Tôi cho rằng, 
trước các đồng chí, đứng hàng đầu là nhiệm vụ phát triền, 
hay nói cho đúng hơn, là nhiệm vụ tuyên truyền và cồ động 
trong quần chúng đoàn viên thanh niền cộng sản lòng tỏn 
kính trí thức, lao động, đề phát triền lòng thiết tha mong 
muốn có được những tri thức hữu ích. 

Đồng thời, một nhiệm vụ quan trọng là phát triền lòng kính 
trọng đối với những người lao động, đối với người nào lao 
động. Tồ chức Đoàn thanh niên cộng sản đã được mười tuồi, 
chính quyền Xô-viết đã tồn tại mười một năm. nhưng tôi hỏi 


Z ` z ¿` » z + kẻ — 
-các đồng chí: trong mười năm đó sự kính trọng đối với lao 


động chân tay giản đơn đã phát triền nhiều đến như thế nào ? 
Tôi xin nói thẳng với các đồng chí: ở Liên-xô sự kính trọng đối 
với lao động chân tay chỉ tiến lên được một ít thôi, như là 


“bước của gà hay bước của chỉm sẻ vậy. Trong thời gian dó, ở 


nước chúng ta, tôi khỏng thấy được một bài hát nào ca tụng 
lao động chân tay. Trong mười năm đó, tỏi không bắt gặp 
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được một bài thơ nồi tiếng nào dầy nhiệt trào lao dộng. thì 
vị hóa lao động chân tay. Tôi cho rằng về mặt này Đoàn thanh 
niên cộng sản làm việc quá ít. rằng Đoàn đầy quá vếu việc 
hình thành đạo đức của người thanh niên cộng sản theo tĩnh 
thần vỏ sản; nhưng việc kính trọng lao động chân tay lại là 
một trong những cơ sở mạnh mẽ nhất của đạo đức vô sản. 

Chính vì vậy mà trước tô chức Đoàn thanh niên cộng sản. 
tò chức nắm được một đội quản to lớn. một nhiệm vụ đang 
đặt ra: Đoàn phải xúc tiến việc phát triền mặt đó của đạo 
đức vỏ sản. Bởi vì còn có đạo đức tư sản nữa.-Và giờ đây, 
lắm lúc hễ thấy một người nào đó phát biều một tí về những 
tiêu chuân nhất định nào đó của đạo đức trong xã hội, thì 
chúng ta hiến chỉnh họ: anh dừng dạy luân lý nữa, luân lý 
đấy là một dấu hiệu tư sản. Thật là sai lầm. Chúng ta có đạo 
đức vô sản, và chúng ta phải phát triền, củng cố nó, và giáo 
dục thế hệ tương lai theo dạo đức vô sản đó. Đạo đức của 
chúng ta là ở tất cả những gì giúp cho việc củng cố giai cấp 
vô sản, cúng cố lực lượng chiến đấu của nó, phát triền công 
cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội, — tất cả những điều đó dĩ 
nhiên là bắt buộc đối với đoàn viên và đảng viên; họ phải 
làm tất cả những điều đó, tất cả những điều đó là trách 
nhiệm về đạo đức của họ. 

Phát triền tính thần tập thể chủ nghĩa trong nội bộ Đoàn 
thanh niên cộng sản. bồi dưỡng những phầm chất tập thề chủ 
nghĩa cho người ta — đó là một trong những nhân tố cần thiết 
nhất trong công tác giáo dục của tô chức Đoàn thanh niên 
cộng sản. Cần phải nói thẳng rằng đấy là một trong những 
vấn đề thực tiễn khó khăn nhất đang đặt ra trước tất cả 
chúng ta, bởi vì như thế tức là bất hàng triệu người hoàn toàn 
phải tái sinh lại. Nhưng khó khăn không có nghĩa là không 
thề vượt được. Và nếu như, bắt đầu với tö chức Đoàn thanh 
niên Cộng sán, một người sẽ nhất trí với người khác trong công 
tác thực tiễn của rnình, sẽ khác phục những nét cá nhân. 
thì rõ ràng anh ta đã có những thói quen tập thề chủ nghĩa. 
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biết cùng sống và làm việc với những người khác, biết phối 
hợp hành động của mình với lợi ích của những người khác, 
những cái đó sẽ phát triền thành một tông số tương đối khá 
lớn những dặc diềm của con người mới — của một thành viên 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Con người xã hội không đứng ở một chỗ, nó sống và phát 
triền, Tính tình. thói quen và trí thức — tất cả những cái 
đó chỉ là kinh nghiệm đã tích lũy lại của những thế hệ trước 
dây, là kinh nghiệm xã hội được tích lũy lại. Và nếu chúng 
ta không muốn đầy con người tiến lẻn, phát triền nó với 
một nhịp độ gấp hơn, thì dĩ nhiên, trước hết ta phải phát 
triền những nét đặc trưng nào của con người đặc biệt có lợi 
cho giai cấp công nhân, có lợi cho chủ nghĩa xã hội trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lĩnh vực đó, theo tôi, 
là một khu vực công tác còn chưa dược khai thác. 

Sau nữa, tôi còn muốn lưu ý các đồng chí về một mặt 
khác của vấn đề. Thanh niền — đấy là một đơn vị tuyệt 
vời, linh hoạt nhất, của nhân loại. Cho nên, không phải ngẫu 
nhiên mà trong tất cả các cuộc đấu tranh cách mạng, những 
người thủ xướng đều là thanh niên. Các đồng chí hãy lấy tất 
cả các bức tranh chiến đấu ở chiến lũy. và các đồng chí sẽ 
thấy là trên các vị trí chiến đấu, thanh niên bao giờ cũng ở 
hàng đầu. Tại sao lại có điều đó? Bởi vì thanh niên cảm thấy 
một cách sâu sắc hơn ai hết sự bất công của thế giới cũ. bởi 
vì thanh niền có nhiều thề lực, nhựa sống tràn đầy. Thanh 
niên dũng cảm và táo bạo, họ không sợ chết. Những người 
già không phải bao giờ cũng quyết định liều mình; họ giữ 
gìn tính mệnh của họ nhiều hơn. Nhưng điều đó, theo tôi, 
không phải chỉ là công lao của thanh niên, nó còn là hậu quả 
của những đặc tính sinh lý của họ. Thanh niên là một bộ 
phận tốt đẹp của nhân loại và chúng ta phải giữ gìn. bồi 
dưỡng và phát triền những phầm chất và đặc tính đó của 
thanh niên. Giờ đảy tôi không thề đi sâu và chỉ rõ, bằng những 
ví dụ thực tế, cần phải làm việc đó như thế nào. Tỏi nghĩ 
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rằng, bản thàn tồ chức Đoàn thanh nền Cộng sản, những 
người lãnh đạo Đoàn có thề tìm ra những biện pháp và khả 
năng đề phát triền những nét tuyệt vời đó ở thanh niên. 

Cuối cùng, nhân tiện đây, tôi muốn lưu ý các đồng chí 
(và lại có thề nói là tôi làm việc này theo yêu cầu Ban phụ 
vận, và trong vấn đề này tôi hoàn toàn tán thành Ban phụ 
vận và vui lòng thực hiện sự ủy nhiệm đó) đến vấn đề sinh 
hoạt. Ở ta rất nhiều người, nhất là trong thanh niên thích 
nói đến một nếp sinh hoạt mới, trình bày nếp sinh hoạt đó 
dưới một hình thái hoàn toàn bị xuyên tạc đi. Nếp sinh 
hoạt đó tỏ ra bị xuyên tạc nhất là trong quan hệ đối với phụ 
nữ: «Sinh hoạt mới», «tự do», «đả đảo tất cả những thói 
quen giả tạo», v.v... | 

Ví thử một người cưới vợ sáu, bảy lần trong quãng thời 
gian lŨ năm, há điều đó có thề dung thứ trong xã hội mới 
được chăng? 

Giờ đây, khi chúng ta đấu tranh chống lại điều đó và xác 
lập những quan hệ thật sự tự do, thì phải chăng như thế là 
trong quan hệ giữa nam và nữ khỏng nên có trách nhiệm 
Há chúng ta lại không thấy, không biết rằng, một người nữ 
thanh niên. bị thất vọng đối với một nam thanh niên, sẽ trở 
thành một người chán chường đau khô ít ra cũng một vài 
năm sao? 

Nếp sống vô sản đòi hỏi các đồng chí phải cân nhắc mỗi 
hành vi của mình, và tìm hiều cặn kế xem hành vi đó sẽ là 
một chiếc dây thòng lọng, một chiếc dày thòng lọng chết 
người, đối với người thân thiết hay không. Kẻ nào, không 
nghĩ tới điều đó, kẻ đó không làm gì cho sự nghiệp vô sản 
và nhất định là làm hại cho phong trào thanh niên công nhân 
cộng sản. làm hại đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Về mặt này, trong công việc chấn chỉnh mặt sinh hoạt đó, 
trong việc xác lập những mối quan hệ thật sự nhân đạo giữa 
hai giới, tồ chức Đoàn thanh niên cộng sản có thề làm được 
và phải làm rất nhiều. 


8á 


Tôi chỉ đặt ra trước các đồng chí, dưới những nét chung 
nhất, tất cả những gì có ở trong óc, những cái mà đối với bản 
thân tôi cũng còn chưa thật rõ ràng lắm dưới những hình 
thái cụ thề. Nhưng đối với tôi, thì chắc chắn là các tồ chức 
Đoàn thanh niên cộng sản mang (và không thề không mang) 
một trách nhiệm to lớn, bởi vì những tồ chức đó tập hợp hai 
triệu người trong hàng ngũ của mình. Và nếu khi ủng hộ 
Đảng, các đồng chí không biết giáo dục hai triệu người đó 
về chính trị, không biết phát triền họ theo hướng có lợi cho 
việc củng cố chủ nghĩa xã hội, — thì điều đó sẽ có nghĩa 
là các đồng chí không làm tròn cái sứ mệnh lịch sử to lớn 
của tồ chức của các đồng chí. 

Nhưng tôi nghĩ rằng Đoàn thanh niên Cộng sản, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, liên hệ hết sức chặt chẽ với 
Đảng, học hỏi được ở Đảng những kinh nghiệm đã được 
tích lũy hàng chục năm nay, hấp thụ được thế giới quan 
cộng sản chủ nghĩa, hay nói cho đúng hơn là lấy phương pháp 
cộng sản chủ nghĩa làm phương pháp đề cập mọi vấn đề, — 
tôi nghĩ rằng, với những điều kiện đó, tồ chức Đoàn thanh 
niên Cộng sản sẽ giải quyết được những nhiệm vụ ấy một 
cách có hiệu quả. 

Trong mười năm, Đoàn thanh niên cộng sản đã lớn lên về 
số lượng. Rõ ràng là trong mười năm đó, các đồng chí đã có 

_được những thành tựu to lớn cả trong lĩnh vực chất lượng. 
Bởi vậy, tôi nghĩ rằng, tính tồ chức ngày càng lớn của chúng 
ta, tính cụ thề ngày càng rõ của những nhiệm vụ đặt ra trước 
chúng ta, — tất cả những điều đó, theo tôi, sẽ cho phép tô 
chức thanh niền cộng sản hoàn thành được những nhiệm vụ 
khó khăn trong công việc hình thành một con người mới; 
con người đó không phải chỉ là một chiến sĩ, mà còn là một 
người xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. 


M.I. CA-LI-NIN. Bàn oề thanh niên. 
Nhà xuất bản «Đội cận uệ thanh 
niên», †1920,-tr. 83-90. 
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NHỮNG NHIỆM VỤ 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẰNG KỸ THUẬT 


s Trích diễn oăn đọc tại buồi lễ khai 
mạc Hội nghị đại biều Công đoàn 
lần thử 9 ở trường Cao đẳng 1:ÿ thuật. 


Ngày 16 tháng Ba 1930. 


Thực chất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì và 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ta mong muốn 
đạt tới cái gì? : 

Thứ nhất, điều chủ yếu cần có, là nâng cao năng suất lao 
động. cần phải làm thế nào đề có thê đạt: dược năng suất 
lao động tối da; thứ hai, cần làm thế nào đề có được một 
số lượng người tối da tham gia lao động sản xuất. Đấy là 
những mục tiêu đặt rả trước những người lãnh đạo chính 
phủ Xô-viết và trước Đảng chúng ta. Nói đúng ra, với sự 
phát triền của chủ nghĩa cộng sản thì một mặt năng suất 
lao động sẽ phát triền tới mức tối đa; mặt khác, tất cả những 
thành viên của xã hội cộng sản có sức lao động đều sẽ tham 
gia lao động sản xuất. 

Các đồng chí, do dó rõ ràng là vai trò của sinh viền trong 
nền sản xuất của chúng ta nhất định phải khác. Dĩ nhiên, 
nói đúng ra, thế hệ chúng ta là thế hệ đầu tiên bước vào sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. Nhưng vì nó là thế hệ đầu tiên, nên 
nó gắn liên chặt chẽ với tất cả quá khứ, và không thề nào 
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không gắn liền dược. Tập quán, sinh hoạt, thói quen — tất 
cả những điều đó, trong một mức độ rất lớn, dều gắn với 
quá khứ. Đồng thời chúng ta có cả một loạt yếu tố mới, và 
nét đặc trưng của chế độ chúng ta là cái mới thường hay 
lần lộn với cát cũ. ẻ 

Và chính các trường cao đẳng của chúng ta phần lớn cũng 
không thoát khỏi sự hồn hợp giữa cái mới và cái cù. Thật 
vậy, nếu trong nước diễn ra một quá trình, còn trong các 
trường cao đẳng và các trường cao đẳng kỹ thuật lại có một 
quá trình khác, thì đấy sẽ là một điều lạ lùng. Đến một mức 
độ nào đấy các trường cao đẳng kỹ thuật, phản ánh những 
quan hệ sản xuất tồn tại ở trong nước. Hoàn toàn dĩ. nhiên 
là những quá trình phức tạp nhiều hình nhiều vẻ đó hiện 
dang có trong nước chúng ta, cũng có ở trong các trường cao 
dẳng. 

Trong các trường học của chúng ta, có cái gì giống cái cũ 
mà chúng ta không nèn từ bỏ? Điều chủ yếu là thế hệ sinh viên 
hiện nay cũng phải nhận được những trí thức chuyên môn, 
như trước dây trong quá khứ. Không thề nói rằng: nếu trước 
` đây sinh viên ở các trường cao đẳng đã chuyên môn hóa 
trong những ngành khoa học nhất dịnh, do đó mà họ đến 
trường cao đẳng, thì giờ đây sinh viên của chúng ta lại theo 
dõi những mục đích khác. Về mặt này, chúng ta cùng có nhiệm 
vụ như thế. Chúng ta muốn sinh viên trong các trường cao 
đẳng làm sao nắm được tất cả những môn khoa học ' được 
giảng dạy ở đấy, và đấy là điềm chung giữa các trường cao 
đẳng cũ và các trường cao đẳng của chúng ta. 

Còn khác nhau ở chỗ nào ? Trước đày, các trường cao đẳng 
là cái gì, và ai đã đi đến đấy? Con cái giai cấp tư sản di đến 
đấy. Một mặt chúng nó thu thập được những trí fhức nhắt 
định, và mặt khác, với tư cách là một tầng lớp có đặc quyền, 
ở đấy chúng học hỏi nghệ thuật thống trị. Cả việc giáo dục 
lẫn toàn bộ việc bố trí công việc trong các trường cao đẳng 
đã phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, Các đồng chí 
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chú ý là các trường cao đẳng trong các nước tư bản, nhất là 
trong các nước tư bản lạc hậu bấy giờ là xứ sở của chủ nghĩa 
tự do. Đấy là nơi mà giai cấp tư sản trẻ tuồi, giống như men, 
phải được ủ cho lên men. Ở đây, nó sống những năm tốt đẹp 
nhất, những năm của tuổi trẻ. Và nó đã sống những năm đó 
một cách khá thích thú. Thời gian đó không những trôi qua 
bèn cạnh chiếc bàn «bi-a», trong các bừa tiệc v.v. mà ở đây 
chúng đồng thời học tập lành đạo về mặt tỉnh thần. 

Còn giờ đây? Các trường đại học của chúng ta dào tạo 
những người sẽ linh những chức vụ chỉ huy trong nền sản 
xuất của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở đấy, người 
ta đào tạo những người tô chức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Và vì thế, việc học tập và quan điềm ở đây phải hoàn toàn 
khác. Quan điềm phải căn cứ vào sự khác nhau cơ bản giữa 
chế độ Nhà nước chúng ta với chế độ Nhà nước tư bản chủ 
nghĩa. Trước đây, giai cấp tư sản đào tạo các sĩ quan, các 
sĩ quan cấp úy của bộ tham mưu chỉ đạo của nó. Còn giờ đây 
thì nhân dân đào tạo cán bộ của mình đề phục vụ cho lợi 
ích của nhân dân. Bởi vậy. cả yêu cầu đối với sinh viên lẫn bản 
thân thành phần của sinh viên giờ đây hoàn toàn khác trước. 

Sự khác nhau thứ nhất: nếu trước kia người ta di đến 
trường cao đảng chỉ đề củng cố nền thống trị của giai cấp 
tư sản, làm tỏi tớ cho giai cấp tư sản, và phần lớn những 
người tôi tớ đó đều là bà con với giai cấp tư sản, thì giờ đây, 
đi đến trường cao đẳng là những người do công nhân và 
nông dân phái tới vì lợi ích của nhân dân. Ngoài ra, sinh viên 
không được tách rời khỏi giai cấp lãnh đạo. Nhưng thế vẫn 
chưa đủ: toàn thề các trường cao đẳng còn phải thề hiện 
đường lối của giai cấp dó. Khòng thê nào khác dược. Nếu 
các trường cao đảng là cơ sở sản xuất, nếu các trường cao 
đẳng đào tạo những cán bộ chỉ huy cho toàn bộ nền sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, thì rõ ràng là những cán bộ đó phải thấm 
nhuần những lợi ích, nguyện vọng, lý tưởng của giai cấp ẩy. 
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Đảng và Chính phủ của chúng ta dòi hỏi các trường cao đẳng 
phải dào tạo ra những người gần gũi với lợi ích của các công 
xưởng, nhà máy, nồng trang của chúng ta. 

Các đồng chí thấy rằng. ở ta gần đây đã thì hành một kỷ 
luật cứng rắn trong các trường cao đảng. Nếu người ta thi 
hành một kỷ luật như vậy trong các trường dại học của bất 
cứ một xã hội tư sản nào, thì ở đấy sẽ nỗ ra những cuộc đấu 
tranh của sinh viên; còn ở ta, trái lại. theo tất cả các tin tức 
mà tôi nhận được, thì rõ ràng là ai cũng nói: tốt lắm, nên 
như thế. Giờ đây chúng ta hiều được kỷ luật, chúng ta biết 
là không nên đi chậm năm mười phút: người ta sẽ ghi tên anh 
và có thề cảnh cáo anh vì đi chậm. Hình như đấy thật là cả 
một sự vô lý! Cách đây không lâu, riêng chữ «sinh viên» 
còn có nghĩa là hoàn toàn tự do, eòn giờ đây thì thi hành một 
kỷ luật quân sự. Tại sao * Hởi vì các đồng chí là con cái của 
giai cấp công nhân, là xuất thản từ gia? cấp công nhàn. Vấn 
đề là ở chỗ: sản xuất không thừa nhận sự vô chính phủ, nhất 
là sản xuất xã hội chủ nghĩa; sản xuất đòi hỏi phải thực 
hiện một cách chính xác những nhiệm vụ đặt ra trước nó; 
bởi vì khi có lao động phối hợp to lớn, nếu mỗi người làm một 
cách thủ công nghiệp. chỉ sáng tạo theo «cảm hứng», thì 
các đồng chí (với tư cách là những nhà kỹ thuật. những sinh 
viên) cũng hiều rõ là như thế sẽ không làm ra được một chiếc 
máy nào hết. Mục đích chỉ có một; cần làm thế nào đề mỗi 
bộ phận máy ăn khớp với chiếc máy chung. Và khi anh làm 
bất cứ một bộ phận nào, công việc của anh phải xuất phát 
không phải từ sự cảm hứng của anh, mà từ kế hoạch chung. 
từ bản vẽ chung mà người ta đã trao cho anh. Chỉ như vậy 
thì kế hoạch mới hoàn thành. 

Các đồng chí thấy rằng, khi chúng ta phản tích cái quá 
trình đang diễn ra ở ta, và những sự canh tần hay những 
cải cách (tôi có thề nói là cuộc cách mạng) đang diễn ra trong 
các trường cao đẳng của chúng ta, thì chúng ta hiều rằng; 
những sự biến đồi điển ra hầu như một cách tự phát khi tiến 
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hành những cải cách mới, có thề gây nên một số lớn những 
sai lầm. Điều đó tôi cũng bị. Nhưng sự cần thiết phải làm cho 
các trường cao đằng có thề thực hiện được những nhiệm vụ 
đặt ra trước giai cấp công nhân trong lĩnh vực sản xuất bắt 
buộc chúng ta lập tức thông qua một quyết nghị lớn đối với 
toàn bộ hệ thống các trường cao đẳng. Và giờ đảy, chính quá 
trình ấy đang diễn ra. 

Sự biển đồi chủ yếu. cơ bản đã diễn ra trong các trường 
cao đẳng là ở chỗ nào? Bề ngoài thì hình như sự biến đồi 
đó rất nhỏ bé, nhưng là sự biến đồi căn bản — đấy là việc 
thi hành kỷ luật vô sản trong các trường cao đẳng. Bề ngoài 
thì đó hình như là một việc hết sức nhỏ nhặt. Kỷ luật là gì? 
Ở nước ta có những đơn vị Hồng quân thân yêu của chúng 
ta. Chiến sỉ Hồng quần của chúng ta không đứng nghiềm 
trước chỉ huy, nhưng kỷ luật của họ không những không kém 

ÿ luật một nước «loại nhất», mà còn cao hơn rất nhiều. 
Kỷ luật đó không phải dược bịa đặt ra, không phải là một 
«sự sáng tạo» có tính chất quan liêu chủ nghĩa; kỷ luật đó 
từ công xưởng và nhà máy ra, đấy là kỷ luật vô sản, tự giác. 
Nếu đấy là một kỷ luật bịa đặt ra, nếu nó đi ngược lại lợi ích 
của giai cấp vỏ sản (các đồng chí hãy tưởng tượng là kỷ luật 
dó đã giết chết tính tích cực về chính trị của sinh viên), thì 
nó sẽ không dem lại khả năng phát triền về chính trị. Nhưng 
vấn đề là ở chỗ kỷ luật dang áp dụng phù hợp với lợi ích của 
giai cấp công nhân, nó là sự phản ánh của những quá trình 
diễn ra trong các nhà máy và công xưởng, ở đấy một kỷ luật 
tự giác đang được phát triền. 

Một mặt, chúng ta cần phải dạy cho sinh viên trường cao 
dẳng về*lý thuyết, trực tiếp dạy về kỹ thuật, còn mặt khác, 
cần phải giới thiệu cho họ biết văn học, trong đó có cả môn 
tiều thuyết. Có thề là các dồng chí sẽ cho lời tuyên bố của 
tôi bảo rằng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật phải biết văn học, là kỳ 
quái. Có thề là các đồng chí sẽ bảo: đối với kỹ sư, cán bộ kỹ 
thuật là những người sẽ lãnh đạo về kỹ thuật, lãnh đạo một 
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công việc vật chất, có thề cảm thấy được, thì cần cái đó đề 
làm gì? Họ cần biết thi ca, âm nhạc, tiều thuyết v.v... đề 
làm gì? Điều đó có cần cho sản xuất đâu ? Tôi nói thẳng với 
các đồng chí: nếu các đồng chí muốn trở thành không phải 
chỉ là một kỹ sư hay cán bộ kỹ thuật, mà là một kỹ sư lãnh 
đạo một xí nghiệp lớn, một kỹ sư đồng thời là một cán bộ 
tổ chức, thì các đồng chí phải biết văn học nữa. Người kỹ 
sự phải là một người tồ chức giỏi. Các đồng chí hãy lấy xã hội 
tư bản. Các đồng chí hãy xem trong xã hội đó, người ta đánh 
- giá những.người tô chức như thế nào? Tất cả những người 
đó thường là xuất thân từ các tầng lớp khác. Tại sao họ 
được đánh giá rất cao? Chỉ vì họ là những người tồ chức giỏi. 

Trong lịch sử, Đảng cộng sản có một giá trị hết sức lớn với 

tư cách là người tổ chức. Các đồng chí cho rằng tắt cả công 
tác cách mạng mà chúng tôi đã làm, và chúng tôi đã đạt 
được mục đích mà Đảng cộng sản đã đề ra, là chỉ nhờ ở chỏ 
chúng tôi dự đoán tình hình chính trị dúng đắn và đã đưa 
ra những khâu hiệu kịp thời ư? Kẻ nào nghĩ như vậy, kẻ đấy 
đã lầm to. Văn đề là ở chỗ Đảng cộng sản của chúng ta là 
một phòng thí nghiệm, là một trường cao đẳng đề đào tạo 
ta những người tỏ chức. Ngoài Đảng của chúng ta, không có 
một đảng nào có những người tô chức thật sự. Cách mạng 
đã chứng mình là chỉ có những người cộng sản là có được 
một số lớn những người lãnh đạo và tồ chức.: 
“Nếu trong số các đồng chí, có người nào đã đọc Lê-nin 
và đọc toàn tập, từng tập một, thì người đó tất phải thấy 
Lê-nn đã chú ý đến các vấn đề tô chức nhiều đến như thế 
nào, và bằng mọi cách Là-nin đã cổ gắng dạy cho công nhàn, 
những người cộng sản, quen với tồ chức như thế nào« 

Vai trò của người tô chức là một vai trò hết sức lớn lao. 
Trong xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, vai trò của người tồ chức 
tăng gấp đôi, gấp ba. 

Muốn làm một người tö chức, cần phải có những gì? Vì 
mỗi người tö chức phải biết tồ chức người ta — những người 
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này không phải là máy móc mà là những con người sống. 
Máy móc là một vật vô trí: điều đó các đồng chí đã biết ngay 
khi học văn phạm() ; còn người tồ chức phải quan hệ với những 
con người sống. Muốn tồ chức, các đồng chí phải hiều biết 
người, mà các đồng chí làm thể nào biết được điều đó nếu 
không biết cuộc sống ? 

Các đồng chí! Hiều biết các loại người. biết dánh giá người, 
hiều được từng người một, và biết mỗi người là người như 
thể nào, có thề lấy được cái gì ở mỗi người và làm thế nào sử 
dụng được tốt hơn người này hoặc người kia vào sản xuất, 
— tất cả những điều đó đòi hỏi phải biết văn học. 

Những người tồ chức phải hiều người, biết bố trí lực 
lượng một cách đúng đắn. Nếu người kỹ sư không hiều người 
thì anh ta chỉ trở thành một cán bộ kỹ thuật, và sẽ không 
bao giờ trở thành người tô chức, anh ta bao giờ cũng sẽ 
lầm lần. 

Khuyết điềm chủ yếu của những người kỹ sư cũ là ở chỗ 
nào ? Ở tính thiền cận, hạn chế của họ về mặt chính trị và 
văn hóa. Tôi không biết trong số các đồng chí có ai đã từng 
làm bạn với những kỳ sư, những kỹ sư cũ, tốt và có kinh 
nghiệm. Ngoài những câu chuyện sản xuất hẹp hồi ra, họ 
không chú ý đến gì khác. Theo tôi, cần phải trừ bỏ. nhược 
điềm đó ở thanh niẻn chúng ta, và nghiên cứu văn học, nhất 
là văn nghệ, sẽ giúp các đồng chí rất nhiều trong việc đó. 

Các đồng chí, những nhiệm vụ đặt ra trước đông chí là 
gì và chúng ta định đào tạo cán bộ kỹ sư như thế nào ? Người 
kỹ sư cần có những phầm chất gì? — Toàn bộ những tri 
thức kỹ thuật với những năng khiếu tô chức. Năng khiếu 
tồ chức có thề phát triền được. 


(1) Văn phạm Nga cũng như văn phạm của một số tiếng, đều 
phần ra những vật vô trí và những vật có trì giác, đề hợp cách. 
(N.D.) 
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Các dồng chí, chúng tôi muốn rằng. với những eài cách 
đang được tiến hành ở các trường cao dẳng, với bước ngoặt 
cần thiết và xuất phát từ bản chất của chế độ Xô-viết, các 
đồng chí sẽ chú ý dến thành phần kỹ sư của chúng ta. Kỹ 
sư không những phải là cán bộ kỹ thuật, mà còn phải là 
những người tồ chức. Khỏng những bản thản các đồng chí 
cần làm việc, mà còn biết lòi cuốn hàng ngàn người vào công 
tác. Và chỉ có một kỹ sư nào không những giỏi về kỹ thuật, 
mà còn giỏi về tô chức thì mới làm được việc đó. 

Tôi mong rằng, cùng với những năng khiếu kỹ thuật, và 
những tri thức về kỹ thuật, những năng khiếu tô chức của 
các đồng chí cũng sẽ phát triền, bởi vì chế độ xã hội chủ 
nghĩa là tỏ chức, tô chức và tô chức. 


M.I. CA-LI-NIN. Về những ấa đề 
buän hóa xä hội chủ nghĩu. Nhà xuất 
bản chính trị quốc gia. 1938, tr. 83 — 88. 
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CHỚ KIỂU NGẠO 


Diễn căn đọc trong dạ hội mãn hỏa 
của trường công nông (1) thuộc trường 
Đại học quốc gia Mdl-scơ-a số †. 


Ngày 10 tháng Tư 1930 


Các dòng chí! Chắc các đồng chí từ lâu đã đợi đến ngày 
hôm nay, vì giờ đây mỗi người trong các đồng chí đều có thề nói : 
« Tôi đã tốt nghiệp trường chuyên nghiệp công nông ”. 
Sau đó, số lớn các đồng chí sẽ vào các trường cao đẳng, còn 
một số ít sẽ thử sức của mình ngay trong công tác thực 
tiễn. Rất có thề là một số nào đó trong các đồng chí, trước 
đây — tức là trước khi đến trường chuyên nghiệp công nông, 
— đã đi sâu vào đời sống thực tiễn, nhưng đa số, những đồng 
chí tương đối trẻ tuồi, còn biết rất ít về đời sống thực tiễn. 
Và giờ đây, công tác trong các nông trang tập thề đối với 
rất nhiều trong các đồng chí sẽ là bước đầu tiên trong lĩnh vực 
thực tiễn. 

Chúc các đồng chí những gì dày, khí các đồng chí bước 
vào cuộc sống thực tiễn? Chúc các đồng chí những gì nhân 


8) Ở Liên xỏ đảy là loại trường phồ thông 3-4 năm, học ban ngày 
và ban đêm đề chuần bị cho công nhân và nông dàn lao động vào 
trường đại học. Thành lập năm 1919 đến cuối năm 1930 thì chấm 
dứt hoạt độnz vì hệ thống các trường phồ thỏng đã phát triền 
rộng rãi. (N.D.) 
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việc các đồng chí sẽ công tác ở làng 2 Trước hết, tòi chúc các 
đồng chí suy nghĩ nhiều hơn, khi các đồng chí làm việc trong 
các nông trang tập thề. (Cười). Hình như eáe đồng chí cho tôi 
nói mỉa mai. Chắc các đồng chí cho rằng tòi nói với các đồng 
chí một chân lý đã cũ, vì mỗi người đều phải suy nghĩ khi 
họ làm một việc gì đấy. Di nhiên là đúng như thế. Nhưng nếu 
điều dó là đúng đối với bắt cứ công tác nào, thì lại cần phải 
nhấn mạnh quy tắc ấy hơn, nhất là đối với công tác ở các 
nông trang tập thề, vì ở đây cần phải suy nghĩ đặc biệt. 

-_ Việc đến các nông trang tập thề dặt cho các đồng cuí một 
nhiệm vụ chính trị rất phức tạp và quan trọng. Các đồng 
chí sẽ phải tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng lại 
những cơ sở sản xuất của đời sống nông thôn — một công 
cuộc xây dựng quan trọng và triệt đề — kiên nhắn khắc phục 
rất nhiều trở ngại và tàn tích của quá khứ. Và khi các đồng 
chí làm việc ở nông thôn, các đồng chí dùng tự hào là các 
đồng chí thấy xa hơn người nông dàn. Bấy giờ các dòng chí 
sẽ phác họa cho người nồng dân những triền vọng của tươnz 
lai, và nếu họ không đồng ý với các đồng chí, thì đừng có 
nóng nầy, đừng có kiều ngạo cộng sản(!/. mà hết lần này đến 
lần khác. hãy cð tìm ra những lý dø có thề thuyết phục nông 
dân, chỉ cho họ những lợi ích thực sự của việc chuyền nền 
kinh tế tiều nòng của họ di theo con đường mới. 

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn đặc biệt ngăn ngừa đề 
các đồng chí đừng kiêu ngạo. vì nó hoàn toàn có thề làm hỏng 
công việc. Nguy cơ đó sẽ rình mò các đồng chí do chỗ các đồng 
chí đã trở thành những người thỏng thái và đã học tập xác 
định phương hướng trong lĩnh vực chính trị, Nhưng đa số các 
đồng chí là những kẻ ngoại đạo trong văn đề nòng nghiệp 
(tuy hôm nay hình như không tiệu nói với các đồng chí về 
điều đó, bởi vì hòm nay là ngày lễ của các đồng chỉ. do đó 


() l-nn đã dàng chữ kiều ngạo cộng sản đề chí trích những 
người cộng sản không chịu nghe lời. học tập quần chúng. (N.D.) 
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các đồng chí sẽ khó nắm được toàn bộ các nhiệm vụ thực 
tiền trong linh vực nông nghiệp. Mà đã như vậy, thì dừng có 
hạ mệnh lệnh cho nông dân, dừng kêu tướng lên là các đồng 
chí đã biết tất cả. - 

Trái lại, các đồng chí hãy cố gắng suy nghĩ chín chắn hơn 
và đi sâu tìm hiều những điều kiện trong đó các đồng chí sẽ 
công tác; các đồng chí nghiên cứu và éân nhắc kỹ lưỡng tất 
cả những khó khăn thực tiễn mà các đồng chí sẽ phải giải 
quyết. Và những khó khăn đó, cũng không phải các đồng chí 


đã thấy ngay đâu: các đồng chí chỉ sờ mó được chúng khi bản, 


thân các đồng chí húc phải từng người nông dân một, với gia 
đình của họ, với người vợ của họ. với sinh hoạt gia đình của 
họ. với hoàn cảnh chung quanh họ. 

Một vài đồng chí đỏi lúc tô ra ngạc nhiền về việc công nhần 
là một người tập thề chủ nghĩa chân chính và là một người 
tồ chức kinh tế tập thề giỏi hơn nỏng dân. Nhưng đồng thời 
họ quên rằng công nhân đã qua một trường học gay go dưới 
chính quyền Xô-viết, chính quyền đó đã đảm bảo có được 
những khả năng chưa từng thấy đề giáo dục theo tính thần 
của chủ nghĩa tập thề. Hơn nữa, ngay trước khi chính quyền 
Nô-viết được thành lập. tức là trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản. trong công nhân. những cơ sở hợp tác xã đã phát triền 
rộng rãi. 

Điều dó được giải thích ở chỗ những điều kiện sản xuất 
ở xí nghiệp đã giáo dục cho công nhân có một khuynh hướng 
mạnh mẽ hoạt động một cách đoàn kết nhất trí. Đối với nông 
dân không thề nói được như thế, vì họ từ lầu đã tiến hành 
kinh doanh theo lối cá thề, cúa ai nấy lo. chỉ đặt hy vọng vào 
bản thân thôi. 

Và giờ đây, khi đang diễn ra sự cải tồ về căn bản nền kinh 
tế của nông dân, muốn trốn tránh bằng những tiếng kêu đã 
nhàm: «công nghiệp hóa, tö chức lại, kiến thiết lại», v.v... 
thì cũng hoàn toàn vô ích, mà cần phải dùng những ví dụ 
thực tiễn lấy ngay trong đời sống của người nông dàn đó; eần 


96 


“`. 


phải hết ngày này qua ngày khác, trên công tác thực tiễn, 
chứng minh cho người nông dân thấy rõ sự cần thiết của một 
sự cải tô như thế. 


Các đồng chí, tôi nghĩ rảng việc các đồng chí đến các nông 
trang tập thê sẽ đem lại một kết quả nhất định. Bản thân các 
đồng chí cũng sẽ nhận được một bài học thực tiễn to lớn, 
nếu các đồng chí đi đến không phải đề «dạy > nông dân, mà đề 
một mặt, đầy tới một cách có suy nghĩ công việc hợp tác hóa, 
và mặt khác, đề thu thập được tất cả kinh nghiệm có thề có 
được trong quá trình tiến hành hợp tác hóa. Chỉ có tuần theo 
những điều kiện như vậy mới có thề mong thẳng lợi hoàn 


toàn. 
⁄ .- 


Nếu các đồng chí sẽ mở rộng được cuộc vận động hợp tác 
hóa đến hai, ba phần trăm, và đồng thời bản thân các đồng 
chí thu thập được kính nghiệm thực tiễn của cuộc sống, thì 
có thề nói một cách chắc chẳn rằng, những chỉ phí như thế là 
chính đáng. Nhưng ngược lại, nếu các đồng chí không đảm 
bảo sự phát triền vững chắc của phong trào hợp tác hóa, mà 
lại làm căng thẳng thêm mối quan hệ với nông dân, thì đấy 
sẽ là một điều rất dở. Nhưng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ không 
xầy ra với các đồng chí, vì trường công nông của các đồng 
chí là một trường tốt, các đồng chí học không kém lắm, bởi 
vậy các đồng chí sẽ làm được công tác sắp đến. Các đồng chí 
hãy cho phép tôi chúc các đồng chí thẳng lợi hoàn toàn trên 
con đường đời đầu tiên của các đồng chí. 


Hơn nữa, các đồng chí, tôi còn muốn chúc các đồng chí 
một điều nữa. Đa số các đồng chí sắp đến sẽ vào các trường 
cao đẳng. Chính các đồng chí cũng biết là người ta đòi hỏi ở 
sinh viên trường cao đẳng những gì: thứ nhất, là biết chọn 
nghề chuyên môn của mình, và thứ hai, là yêu quý và quen 
với nghề đó. Chọn ngành chuyên môn này hay ngành chuyên 
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môn khác, mỗi người trong các đồng chí đều phải thấy rõ là 
mình đã gánh lấy một trách nhiệm như thế nào khi quyết 
định dứt khoát. 

Hãng lấy công tác y tế chẳng hạn. Nếu các đồng chí trở 
thành những người thầy thuốc đở, thì không những tiền lương 
của các đồng chí sẽ thấp, mà các đồng chí sẽ còn làm hại sức 
khỏe của người ta. Nếu thanh niên không chú ý lắm đến ngành 
y, thì điều đó thật không đúng, bởi vì cái gì đáng kính trọng 
và thú vị đối với con người hơn là việc giữ gìn sức khỏe của 
nhân dân? Cần phải nói thẳng ra rằng những đồng chí quyết 
định đi vào khoa y, đã tự mình gánh lấy một nhiệm vụ trọng 
đại và họ phải làm tròn nhiệm vụ đó. Nghề thầy thuốc đòi 
hỏi phải từ chối một số lợi ích nhất định của mình, một sự 
hy sinh nhất định. 

Các đồng chí, đề làm ví dụ, tôi chỉ lấy có một nghề mà, 
theo tôi, giả thiết phải có một trách nhiệm gấp bội. Nhưng 
tôi còn muốn nêu thêm một vài yếu tố nữa: nếu các đồng chí 
đi vào trường cao đẳng kỹ thuật đề trở thành kỹ sư, và nếu 
các đồng chí đi thực tập ở các công xưởng, thì chớ phủ nhận 
một cách vô căn cứ những tri thức cũ. DĨ nhiên, nói như thế, 
hoàn toàn không phải tôi muốn bóp nghẹt lòng hăng hái trẻ 
tuồi của các đồng chí, nhưng các đồng chí hãy hiều rằng nếu 
chỉ có lòng hăng hái không thôi, các đồng chí sẽ không giải 
quyết được nhiều đâu; ngoài lòng hăng hái ra, phải có tri 
thức. Mà chỉ khi nào các đồng chí hoàn toàn nắm được và 
quán triệt được tất cả những cái do những thế hệ trước đây 
tích lũy lại trong lĩnh vực kỹ thuật, thì mới có thề đảm bảo 
có được những trị thức đó và phát triền chúng hơn nữa. 

Vậy nên khi đi vào trường cao đẳng kỹ thuật, trước hết 
các đồng chí hãy cố gắng quán triệt được tất cả những cái 
gì quý báu đã được thế giới tư bản tạo ra trong lĩnh vực kỹ 
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thuật, Sau đó, khi các đồng chí tốt nghiệp trường cao dẳng 
kỹ thuật và đi làm công tác thực tiến với tư cách là cán. bộ 
chuyên môn, các đồng chí cần phải nắm tất cả những zì quý 
báu và hữu ích trong những kỹ sư cũ. Nghĩ răng các đồng chí 
sẽ không cần đến những trí thức cũ đó là hết sức không: đúng. 
Các đồng chí chỉ có thề tiến lên được trong trường họp các 
đồng chí nắm vững được toàn bộ kinh nghiệm trước dây một 
cách có kết quả một cách có phê phán. Tất cả những học sinh 
trường công nông và sinh viên cần phải suy nghĩ một cách 
chín chắn về điều đó. 

Các dồng chí sẽ phải đầy tới tư tưởng kỹ thuật, mà điều 
đó không thề nào làm được nếu không thấm nhuần một cách 
có phê phán toàn bộ kinh nghiệm trước đây. Chỉ có như thế 
thì mới đầy nhanh được quá trình cách mạng kỹ thuật trong 
nước chúng La. 

Và sau hết, một nhận xét cuối cùng. Ngoài tri thức ra, 
bất cứ một người chuyên môn giỏi nào cũng còn phải là một 
người cán bộ tô chức. Chỉ trở thành một người kỹ sư, bác sĩ, 
nhà giáo dục, v.v...— thành tựu đó còn chưa lớn lắm. Cần 
phải làm thế nào đồ đem những trị thức đã nhận được áp 
dụng một cách có hiệu quả nhất. Mà điều này chỉ có thề làm 
được với điều kiện là mỗi một người trong các đồng chí sẽ trở 
thành một cán bộ tồ chức tuyệt giỏi. Bởi vậy, cùng với việc 
thâu thái những trí thức về kỹ thuật, cần phải (ngay hồi còn 
là sinh viên) tập cho mình quen với vai trò tồ chức. Chản lý 
đó trong thế giới tư bản được nhận thức rất rõ: ở đây kỹ sư 
không phải là kẻ biết nhiều hơn trong lĩnh vực kỹ thuật, 
mà là kẻ biết tồ chức sản xuất với một hiệu quả lớn nhất và 
sử dụng những trí thức về kỹ thuật một cách đúng dắn. Mà 
tài năng đó chỉ có thề có được sau khi đã tích lũy một cách 
tỉ mỉ những thói quen về tồ chức. Vì vậy, muốn trở thành 
một người kỹ sư thật sự, cần phải kết hợp những trí thức kỹ 


99 


thuật với những thói quen tồ chức phát triền đến cao độ. 
Tôi hy vọng rằng, các đồng chí sẽ trở thành loại chuyên gia 
như vậy, những chuyên gia rất cần thiết cho công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đến đây, các đồng chí cho phép tôi 
kết thúc lời chúc của tôi, và chúc các đồng chí hoàn toàn 
thắng lợi trong việc học tập và hoạt động thực tiễn sau này 
của các đồng chí, : 

M.I. CA-LI-NIN. Về những uấn đề 0uän 


hỏa xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản 
chỉnh trị quốc gia, 1938, tr. 88—91. 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IH 
CỦA ĐẲNG BẢN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC 


Ngày 26 tháng Tư 1930 


Các đồng chí! Tôi không cần nói đến cái nhu cầu to lớn về 
cái lực lượng có văn hóa, về tri thức, về người có trình độ 
chuyên môn giỏi cho nền kinh tế nhân dân đang phát triền một 
cách mạnh mẽ của chúng ta và cho toàn bộ công cuộc xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, vì nói như thế là thừa. Tôi chỉ muốn nói 
đến một vấn đề: đó là vấn đề giáo dục và quan điềm mác-xít 
đối vấn đề giáo dục, vấn đề hình thành con người mới. Bởi 
vì nếu chúng ta xây dựng lại toàn bộ nền kinh tế của chúng 
ta, nếu chúng ta chỉ phí những món tiền rất lớn đề phát triền 
nhanh chóng nền kinh tế quốc dân của chúng ta theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, thì tất cả sự phát triền đó là phương 
tiện đề đấu tranh cho xã hội mới, cộng sản chủ nghĩa, đề cải 
tạo bản thân con người và cải thiện đời sống của họ. Và, dĩ 
nhiên, công tác giáo dục có một ý nghĩa đặc biệt trong việc* 
cải tạo con người và hình thành con người mới. Tất nhiên chúng 
ta — những người mác-xít — chúng ta hiều rằng toàn bộ tình 
hình, toàn bộ đời sống con người, tất cả hoạt động của con 
người đề lại một dấu vết nhất định, và có thề nói là chúng 
hình thành con người. 

“Nhưng dầu sao, thì những năm nhậy cảm nhất dĩ nhiên 
vẫn là những năm thơ ấu và niền thiếu. Đấy là những 
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năm có ích nhất, tôi có thề nói là «có: lã» nhất về thụ 
cảm và tích lũy trì thức. Trong giai đoạn hiện nay, nền 
kinh tế của chúng ta, cũng như tất cả những ngành hoạt động 
khác của chúng ta, đặc biệt cần cái gì? Về vấn đề ấy, dĩ nhiên 
có thề mạnh bạo trả lời: chúng ta cần làm sao cho trong sinh 
hoạt và hoạt động xã hội, người ta biết đề cập một cách mác- 
xít tất cả mọi vấn đề mà họ sẽ phải giải quyết trong thực tiễn. 
Nhưng, các đồng chí, nói như thế chỉ mới nói có một nửa, wì 
sự việc là ở chỗ làm thế nào đề đề cập vấn đề một cách mác-xít. 
Cách đây chẳng bao lâu, đã xảy ra một trường hợp như thế 
này. Tôi dẫn trường hợp đó ra chỉ đề chứng mình cho các đồng 
chí rõ nên đề cập một vấn đề riêng theo quan điềm học thuyết 
Mác như thế nào, đề chỉ cho các đồng chí rõ là ở ta còn rất 
nhiều người không biết đề cập sự việc một cách mác-xít. Vậy, 
cách đây không lâu, ở trong một trường đại học, do chỗ công 
xưởng không thề thu nhận hết tất cả nhưng người đi' thực tập, 
và do những sinh viên đó có những phần lý thuyết rất lớn còn 
chưa học hết, nên người ta đã đưa ra một đề nghị thực tiễn : 
giảm bớt hai giờ thực tập, vì dù sao thì ở đấy sinh viên cũng sẽ 
mất đứt hai giờ, và dùng hai giờ đó vào việc bồi dưỡng về lỷ 
luận. Các cán bộ ở khoa cũng đưa ra một quyết nghị như Vậy ; 
rồi vấn đề được đưa ra chỉ bộ, trong chỉ bộ người ta đã: thảo 
luận và bảo không nên làm như vậy, vì như vậy — các “đồng 
chí có thấy không ? — trên thực tiễn sẽ là hữu khuynh. Đấy 
cũng là một quan điềm: đây người ta cũng đã giải quyết vấn 
đề theo quan điềm mác-xít, người ta đã giải quyết với một 
lòng tin tưởng hoàn toàn là họ thi hành một đường lối mác-xít. 
Nhưng như thế thì có lý không ? Không. Tại sao? Tại vì công 
tác thực tập dù sao cũng eứ bị giảm mất hai giờ. Nhưng do!chỗ 
trước đây có thông. tư về công tác thực tập sản xuất; døchỗ 
báo chí Đảng ta hết ngày này qua ngày khác nhắc. đi nhắe lại 
vấn đề:dó và nhắc đến sự cần thiết của tông tác thực KẾ Gó; 
nên người ta đã nghĩ rằng họ đã làm đúng, - : ũ k 
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Báo chí làm như vậy có đúng không? Hoàn toàn đúng. 
Tại sao báo chí lại nhấn mạnh về công tác thực tập đến như 
thế? Thế thì lý thuyết đối với chúng ta là không cần thiết 
hay sao? Lý thuyết đối với chúng ta hết sức cần thiết; nếu 
đã thảo luận ra, thì nó cũng cần thiết không kém gì thực tiễn. 
Nhưng tại sao giờ đây người ta lại nhấn mạnh về thực tập? Vì 
ở nước ta, nó bị lạc hậu, vì người ta chưa quen với nó, vì người 
ta chưa đánh giá nó một cách đầy đủ; bởi vậy báo chí hoàn 
toàn đúng khi nhấn mạnh đề tăng cường chế độ thực tập, vì 
nó chỉ vừa mới được ban hành; nhưng người công tác thực 
tiễn thực hiện chế độ đó cần hiều và chú ý đến toàn bộ các 
điều kiện cụ thề. 

Tại sao người ta sợ đề hai giò cho việc học tập những phần lý 
thuyết chưa học hết? Tại sao họ đưa ra quyết nghị đó ? Vì rằng 
làm như thế thì yên trí hơn khi có gì xảy ra. Nếu họ lấy hai 
giờ, thì dĩ nhiên là, một mặt, sinh viên có thề học tập được, 
nhưng mặt khác, có thề bị lôi thôi: nhỡ ra một kẻ nào đó gửi 
một bài lên báo, và trong bài đó hắn đả kích họ thì sao? Và 
người ta đã đưa ra một quyết nghị không đúng một mặt đề cho 
yên ồn, nhưng mặt khác là vì họ không đề cập thực tế một cách 
biện chứng. Ở đây không phải là một lối đề cập quan liêu, ở 
đây người ta thực tâm tin rằng giảm bớt công tác thực tập 
có nghĩa là hữu khuynh. Nói đúng ra, nếu đứng trên quan 
điềm cách mạng, mác-xít mà xét, thì khi sợ hữu khuynh chính 
họ lại rơi vào chỗ hữu khuynh, nhưng chỉ khác là từ phía tả. 
Đấy, biện chứng là một vật phức tạp như thế đấy, và dĩ nhiên, 
khi tôi nói rằng phải biết suy nghĩ theo lối mác-xít, điều đó 
có nghĩa là phải biết áp dụng phương pháp biện chứng mác-xít 
vào toàn bộ thực tế cụ thề muôn hình muôn vẻ. Các đồng chí, 
ngoài ra còn phải gắn thêm điều này nữa. Các đồng chí hãy 
tưởng tượng là các đồng chí đã là những nhà mác-xít lão luyện 
và biết phương pháp biện chứng một cách tuyệt vời. Nhưng 
thử hỏi: trong lúc chỉ đạo, lãnh đạo và công tác trong lĩnh 
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vực này hay lĩnh vực khác người ta chỉ cần biết có mỗi 
phép biện chứng không thôi, có được không? Theo tôi thì câu 
trả lời đã rõ: ngoài việc nắm được phép biện chứng, người 
ta còn cần phải biết chuyên môn của mình. Các đồng chí hãy 
tưởng tượng xem: tôi đã học tốt Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, 
Pơ-lè-kha-nốp, đã học toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. Việc nghiên cứu đó đã đủ đề giúp tôi — cũng như 
trong các vấn đề lý luận và lịch sử — thông hiều được một 
cách chắc chắn các ngành chế tạo cơ khí, nông nghiệp và cả 
một loạt các lĩnh vực khác chưa? Cáo đồng chí, theo tôi thì 
trường của chúng ta phải thực hiện việc chuyên môn hóa một 
cách hết sức kiên quyết. Vì ở chúng ta lắm lúc lại như thế này : 
một người biết nói giỏi, và nếu anh ta có một ít kinh nghiệm 
trong việc biết phân tích thực tế cụ thề, thế là đủ. Cần phải chỉ 
ra rằng như thế chưa phải là tất cả. Chủ nghĩa Mác cho ta 
phương pháp cần thiết, còn khi anh quản lý, khi anh kinh doanh 
lãnh đạo hay giảng dạy, thì anh còn phải nghiên cứu toàn bộ 
mỏn anh đang phụ trách. Và chỉ khi nào anh nghiên cứu môn 
này hay môn kháe, và nghiên cứu nó với công tác thực tế của 
bản thân anh trong lĩnh vực đó, thì bấy giờ anh mới nắm được 
toàn bộ và có kết quả của phương pháp biện chứng. 

Vậy, các đồng chí, theo tôi thì hiện nay tư tưởng đó, tư 
tưởng và sự cần thiết phải chuyên môn hóa và phải có một 
sự đào tạo đặc biệt, cũng như về nhiệm vụ của lý thuyết chung, 
cần phải được tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên của chúng 
ta dang học ở các khâu sơ học, trung học và đại học của trường 
chúng ta. Chỉ với những diều kiện đó, mới có thề sử dụng được 
toàn bộ phương pháp mác-xít và vận dụng phương pháp đó 
một cách cách mạng và biện chứng vào công tác thực tiễn. 
Tôi muốn rằng hội nghị này, khi nghiên cứu và đề ra những 
dường lối của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, sẽ chú ý đến ý 
nghĩa to lớn của lý thuyết và sự cần thiết phải làm cho quảng 


đại quần chúng học sinh đánh giá cao sự hiều biết công việc 
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trong bất cứ một ngành và một nghề chuyên môn cụ thề nào, 
vì chỉ có sự hiều biết công việc đó mới giúp cho họ có thề vận 
dụng đầy đủ phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Tư tưởng đó cần phải thấm nhuần toàn bộ hoạt động 
giảng dạy của chúng ta. 

Theo sự ủy nhiệm của trung ương Đảng, các đồng chí cho 
phép tôi tuyên bố khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc lần thứ II 
của Đảng về vấn đồ giáo dục. 

M.I. CA-LI-NIN. Những bài bảo uà diễn 


săn 0š giáo dục cộng sản. Nhà xuất bản 
giáo dục, 1931. tr. 37 — 33. 
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TRÍCH DIỄN VĂN BẾ MẠC 
ĐỌC TRONG PHIÊN HỌP THỨ 3 
CỦA ỦY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
TOÀN NGA KHÓA THỨ XIV 


Ngày 1 tháng Giêng 1931 


Các đồng chí! Phiên họp này đã kết thúc công việc của nó 
Nó vạch chương trình công tác sắp đến của năm 1931. Trên 
cơ sở kinh tế đã có được trong những năm qua, chúng ta không 
nghi ngờ và không thề nghi ngờ là kế hoạch này không thề 
thực hiện được. Những quy mô của những con số kiềm tra 
của kinh tế quốc dân và của công cuộc kiến thiết xã hội và 
văn hóa của nước cộng hòa xô-viết xã hội chủ nghĩa Liên bang 
Nga, kế hoạch tài chính thống nhất và ngân sách Nhà nước 
của nước cộng hòa đòi hỏi công nhân và nông dân phải đồ sức 
nhiều. Và càng không thề nào khác được, nếu chúng ta đã đặt 
cho mình nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 5 năm trong 4 năm. 

Tôi tín rằng nước cộng hòa xô-viết xã hội chủ nghĩa Liên 
bang Nga, chiếm một địa vị quan trọng trong nền kinh tế 
chung của Liên-xô, sẽ không bao giờ hạ thấp nhịp độ xây dựng 
của mình, mà trái lại, dựa vào lòng hăng hái của quần chúng, 
dựa vào những kinh nghiệm tích lũy được trong công cuộc xây 
dựng của công nhân, nông dân và các chuyên gia, sẽ nâng những 
nhịp độ đó lên một mức cao hơn. 

Dĩ nhiên là những con số kiềm tra và kế hoạch tài chính do 
phiên họp thông qua sẽ được đưa ra thảo luận rộng rãi. Và 
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giờ đây, khi những cuộc bầu cử vào các Xô-viết đang diễn ra, 
khi sự chú ý của công nhân và nông dân đang tập trung vào 
đường lối chính trị chung và công cuộc xây dựng Nhà nước, tôi 
muốn nói đến hai điềm trong công tác của chúng ta. 

Thứ: nhát: Theo tôi thì đã đến lúc chúng ta cần phải hoàn 
toàn thủ tiêu nạn mù chữ, bất cứ là như thế nào chăng nữa. 
-' Thứ hai ; Trong cuộc bầu cử, chúng ta phải đưa ra thảo luận 
một cách tường tận vấn đề phát triền chăn nuôi trong Liên bang 
của chúng ta. Như thế, dĩ nhiên khôn€ phải tôi muốn giảm 
nhẹ ý nghĩa những nhiệm vụ khác đảng được đặt ra trước 
chúng ta (dù là vấn đề vận động gieo mạ chẳng hạn). Tôi không 
nói đến những nhiệm vụ đó chỉ vì quần chúng đã chú ý đến 
những nhiệm vụ đó rồi. 

Theo tôi, thì rõ ràng là hiện nay, vấn đề biết chữ ngày càng 
trở thành một phầm chất quan trọng của mỗi người. 

'Vì các đồng chí cũng hiều rằng cứ mỗi năm thì công .tác hoàn 
toàn giản đơn trước đây đòi hỏi lao động giản đơn của người 
tả — công tác giản đơn đó càng trở nên phức tạp hơn với việc 
áp dùng rẫy móc: nó đòi hỏi phải nâng cao trình độ chuyên 
môn của n‡ười công nhân, nâng cao trình độ văn hóa của họ. 
Chúng ta hãy lấy một công tác giản đơn nhất: sửa chữa mặt 
đường: Cách đây chẳng lâu lắm, chúng ta còn thấy ở mặt đường 
hàng trăm người, đi đép đan(1), từ sáng đến tối dùng búa đập đá. 
Còn giờ đây; cũng ở trên các mặt đường ấy, đã xuất hiện những 
tnấy móc hết sức phức tạp, và lao động đó, từ một lao động 
giản đơn, thuần túy thề chất, đã trở thành một lao động phức 
tạp, đòi hỏi một trình độ chuyên môn cao hơn và trình độ 
văn hóa cao hơn. 

¿ Tội chỉ lấy một trường hợp đề làm ví dụ. Nhưng nếu các đồng 
chí xét tất cả các loại công việc dùng ở nước Xô-viết chúng 
ta, thì các đồng chí sẽ thấy rằng số lượng cỏng tác đòi hỏi 


(1) Là một thứ dép bên bằng võ cây. vịv... mà nòng dân Nga 


trước đây hay dùng (N.D.) 
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những động tác giản đơn ngày càng giảm xuống và trái lại, số 
lượng công nhân làm việc bằng máy móc, máy cái, — phải phối 
hợp và kết hợp công tác của họ với hàng ngàn người khác, — 
số công nhân đó ngày càng tăng. Vì thế, tôi nói rằng bản thân 
tính chất phức tạp của công tác đòi hỏi phải cấp thiết thủ tiêu 
nạn mù chữ. 

Và cuối cùng, các đồng chí, chúng ta thấy rằng trong thế 
hệ những người công nhân và nông dân trẻ tuồi ở công xưởng 
và nhà máy, số phần trăm những người đã học xong lớp bảy, 
lớp chín, đã học xong trường công nông và các trường khác cứ 
mỗi năm một tăng lên, Hiện nay Mát-seơ-va, Lê-nin-gơ-rát có 
hơn năm mươi phần trăm công nhân đã học xong các trường đó. 
Rõ ràng là quãng cách giữa thế hệ trẻ của giai cấp công nhân 
và nông dân và những người lạc hậu và mù chữ ngày càng lớn. 

Có thề mạnh bạo mà nói rằng, ở Liên-xô chúng ta trong tương 
lai gần đây, người không biết chữ sẽ ở trong tình hình giống 
như là ở trong một nước ngoài vậy. Ảnh ta sẽ như một người 
nửa mù, do chỗ không biết chữ mà không thề hiều rõ được cả 
một loạt hiện tượng và sự kiện của công cuộe xây dựng Xô-viết. 

Cuối cùng, toàn bộ sinh hoạt, toàn bộ cuộc sống Xô-viết 
tiến lên bằng những bước khồng lồ, phá vỡ những cơ sở cũ. 
Trong một thời gian ngắn, cần phải thủ tiêu nạn mù chữ trước 
tiên. Bởi vậy, theo tôi, cuộc vận động hiện nay đang mở ra ở 
Luên-xô đề thủ tiêu nạn mù chữ, cần phải được khuếch trương 
đến những quy mô tối đa, và tàn tích của xã hội cũ, nông nô, 
tư bản bóc lột — tức là nạn mù chữ — phải được hoàn toàn 
thanh toán. 


M.I. CA-LI-NIN. Về những uấn đề oăn 
hóa xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản 
chỉnh trị quốc gía, 1938 — tr, 65 — 68. 
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NÂNG CAO VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN 


Trích diễn 0ăn bế mạc tụi đại hột 
Xỏ-uiết toàn Nga lần thứ XV. 


Ngày 5 tháng Ba 1931 


Mặc dầu trong một loạt những phiên họp và những đại 
hội Xô-viết trước đây, các vấn đề giáo dục thường dược đề 
ra dưới cách này hay cách khác, nhưng chính phủ vẫn thấy 
cần phải đặt vấn đề đó ra trong đại hội này. Tại sao? Chỉ 
vì lý do giản đơn là sự phát triền kinh tế của đất nước, sự 
nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa cấp thiết đòi hỏi phải 
nâng cao trình độ văn hóa của dân chúng lên rất nhiều. Thực 
vậy, chế độ xã hội chủ nghĩa có nghĩa là một xã hội có văn 
hóa cao, nó có nghĩa là nếu không phải toàn thề dân số thì 
ít ra tuyệt đại đa số dân số phải có một học vấn vững vàng. 
Và giờ đây, chúng ta thấy rõ rằng mỗi bước của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta, mỗi bước trong những 
ngành hoạt động khác nhau của chúng ta ngày càng đồi 
hỏi một cách cấp thiết phải nâng cao việc giáo dục, tri thức 
lên như thế nào. Nếu ngay trong các nước tư bản chủ nghĩa, 
những người công tác trong ngành giáo dục — nhất là giáo 
viên — được dân chúng chú ý, kính trọng, thì trong nước 
Cộng hòa Xô-viết xã hội chủ nghĩa của chúng ta lại càng phải 
như vậy. 

Người giáo viên làm một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất: 
hình thành con người. Những vấn đề giáo dục quốc dân có - 
một ý nghĩa đặc biệt, vì xét cho đến cùng, tất cả những thắng 
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lợi của chúng ta, tất cả những thành tựu của chúng ta đều 
dựa vào hoạt động của con người, và con người càng có văn 
hóa thì lao động của họ càng có năng suất, hiệu suất lao động 
càng cao. Có thề nói rằng điều đó là một định lý, một chân 
lý đã được mọi người công nhận. Bởi vậy hoàn toàn đĩ nhiên 
là chính phủ của chúng ta, cộng hòa cũng như liên bang, 
đều chú trọng đặc biệt đến việc giáo dục nhân dân. - 

Các đồng chí! Có lẽ không có một Chính phủ nào trên thế 
giới lại chú ý đến việc nâng cao trình độ kỹ thuật và chính 
trị cho tới quảng đại quần chúng nhân dân nhiều đến như 
thế. Vì, nói cho đúng ra, tất cả các Chính phủ các nước tư bản 
đều sợ giáo dục phồ thông cho quảng đại quần chúng, và nhất 
là sợ sự phát triền về chính trị của họ. Giờ đây, chúng ta có 
thề nhận xét một cách mãn ý rằng về mặt giáo dục, chúng 
ta đã bước được những bước khá lớn lên phía trước. Vì rằng 
các vị thính giả ở đây, đại hội tối cao này của nước Cộng hòa 
Xô-viết xã hội chủ nghĩa, hiện giờ đang ở trong phòng này, 
là từ nhân dân mà ra. Những đại biều đã bước lên diễn đàn 
này, đã tham gia vào cuộc thảo luận những vấn đề chính trị, 
kinh tế và văn hóa, bản thân họ đã chứng mịnh một cách 
rõ ràng là đã có một sự tiến bộ tơ lớn như thể nào trong Tĩnh 
vực văn hóa và lĩnh vực phát triền chính trị trong những tầng 
lớp sâu rộng nhất của nhân dân chúng ta. Và không phải chỉ 
riêng đối với dân tộc Nga, mà cả với những dân tộc trước 
đây lạc hậu nhất, những dân tộc này cũng đã có tầng lớp 
trí thức của họ, những cán bộ của họ, những người lãnh đạo 
của họ. Tất cả điều đó đạt dược là nhờ chính quyền Xô-viết. 

Nhưng mặc dầu tất cả những thành tựu đó, chúng ta vẫn 
còn phải công tác tốt hơn nữa trong lĩnh vực này, vì xây dựng 
chủ nghĩa xã hội — điều đó có nghĩa là nâng cao văn hóa 
của nhân dân với ý nghĩa rộng rãi nhất của nó. Do đó, sự 
chú ý đặc biệt của đại hội đối với vấn đề này là rất dễ hiều. 

M.I. CA-LI-NIN. Về những uấn đề oău 
hóa xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản 
chính trị quốc gia, 1938, tr. 7 — 8. ˆ 
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TRƯỚC MẮT HỘI ,ĐẢ ĐẢO NẠN MÙ CHỮ”, 
CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ MỚI 
VÀ QUAN TRỌNG 


Trích diễn ăn dọc ở Hội nghị toàn 
thề Ban quản trị hội «Đã đảo nạn mủ chữ ». 


Ngày 16 tháng Tám 1931 


Tong những điều kiện hiện nay, thủ tiêu nạn mù chữ 
có nghĩa là không những dạy cho biết đọc, mà còn dạy cho 
hiều những điều đọc được, thấm nhuần được những điều 
đã đọc, làm cho eon người trở thành hiều biết về mặt chính trị. 

Ở một số nơi nào đó, đã có những lời bàn tán, nguyện vọng 
thủ tiêu hội «Đả đảo nạn mù chữ», vì hội đã thực hiện xong 
nhiệm vụ cơ bản của mình; họ cho là trong nước chúng ta 
nạn mù chữ về cơ bản đã được thủ tiêu, nên hội chẳng còn gì 
đề làm nữa. Nhưng Đảng và Chính phủ thấy còn xa mới 
được như vậy. Đảng và Chính phủ thấy rằng những lời bàn 
tán đó là thừa, rằng đổi với một hội trong đó bản thân quần 
chúng tự họ tồ chức lại, một hội tồn tại nhờ sự ủng hộ tích 
cực của quần chúng, thì sẽ còn rất nhiều công việc. 

Cần phải nói thẳng rằng nhiều người đánh giá quá cao 
những thành tựu của chúng ta về mặt thủ tiêu nạn mù chữ. 
Nói thực ra, thì ở ta còn rất nhiều việc thủ tiêu nạn mù chữ 
trên giấy tờ, một cách hình thức. Người ta viết: đã được 
thủ tiêu, nhưng một số lớn những người miù chữ thì vẫn còn. 
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Các đồng chí cũng đã biết là giờ đây, cần phải xem người 
chỉ mới hơi hơi đọc được là mù chữ. Nếu hai ba năm trước 
đây, người ta đọc được viết được, thì đấy cũng đã là một 
thành tích nhưng giờ đây chúng ta có thề xem những người 
đó là mù chữ. Các đồng chí biết rằng, nếu một người chỉ mới 
đọc được hoặc viết được một cách khó khăn, thì qua nửa 
năm — và nếu trong những điều kiện bất lợi thì còn sớm hơn 
nữa — họ sẽ lại trở thành hầu như là mù chữ. Bởi vậy hiện 
nay nghĩ rằng việc hội «Đả đảo nạn mù chữ» đã làm tròn 
nhiệm vụ chủ yếu của mình là quá sớm. Công tác còn rất nhiều. 

Rõ ràng là nếu giờ đây hội «Đả đảo nạn mù chữ» không 
có trước mặt mình cái nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của mình, 
vì giờ đây số phần trăm những người mù chữ đã giảm đi; 
thì trước mặt họ lại có nhiệm vụ mới, vì nhu cầu về số người 
biết chữ đã trở nên lớn hơn nhiều. Cần hiều rằng nếu một 
người chỉ biết đọc và biết viết một cách khó khăn, thì người 
đó chỉ có thề sử dụng được cái học vấn của mình trong trường 
hợp cần thiết nhất của đời sống hàng ngày; rõ ràng là học 
vấn đó chưa nâng được họ lên một trình độ có thề giúp cho 
họ tiến lên nữa. Nhưng giờ đây, nhiệm vụ của hội không phải 
chỉ có thế. Khi chúng ta nói: «dạy chữ», điều đó có nghĩa 
là đem lại một học vấn thực sự nào đấy. 

Đem lại một «học vấn thực sự» nghĩa là gì? Điều đó có 
nghĩa là làm thế nào cho học viên biết đọc và hiều được sách, 
hiều được những điều đã đọc. Đấy sẽ là nấc thử hai. Khi mà 
đại đa số quần chúng đã hiều được điều họ đọc, thì lập tức 
có một nhiệm vụ khác: không những cần hiều những điều 
đã đọc, mà còn biết tiêu hóa được những điều đọc được, 
và phát biều ý kiến của mình về những điều đó. Đấy là một 
nhiệm vụ lớn hơn nhiệm vụ hiều. Họ đọc một cuốn sách và 
có ý kiến về cuốn đó. Đọc một cuốn khác, quên cuốn trước, 
nhưng lại có ý kiến của mình về cuốn thứ hai,y.v... Cần làm. 
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thế nào đề người ta không những hiều được mà còn tiêu hóa 
được điều đã học. Điều đó giả định phải có một trình độ văn 
hóa cao hơn, trình độ học vấn cao hơn. 

Chúng ta có thề nói là dại da số trong nhân dân đã đi qua 
nấc thứ ba đó chăng? Bất cứ người nào trong các đồng chí 
cũng sẽ bảo là chưa thê nói như thế được. Như vậy, nếu các 
đồng chí suy nghĩ kỹ điều đó, các đồng chí sẽ thấy là: nói 
không còn công tác cho hội« Đả đảo nạn mù chữ», nói nạn mù chữ 
đã bị thủ tiêu, điều đó dĩ nhiên chỉ là tự khoe khoang mà thôi, 

Tôi chỉ lấy một ví dụ: Bản thân các đồng chí đều biết là 
không thề hình thành một con người mà chỉ dựa trên cơ sở 
một mình tiếng Nga đối với người Nga, tiếng U-cơ-ra-in 
đối với người U-cơ-ra-n,v.v. Một trong những biện pháp 
mạnh mẽ nhất đề phát triền con người là hiều biết sâu sắc 
tiếng mẹ đẻ. Nhiều người trong chúng ta hiều được tư tưởng 
nhưng không phải ai cũng trình bày được nó một cách rõ 
ràng trước những người khác. Điều đó nói lên cái gì? Nó 
nói lên sự hiều biết tiếng mẹ đẻ kém. Nghiên cứu tiếng mẹ 
đẻ là một nhiệm vụ rất khó khăn, rất lớn lao. Nhưng không 
phải chỉ có nghiên cứu tiếng mẹ đẻ là hết. Nếu một người 
hiều rất rõ tiếng nói của mình, nhưng chỉ có tiếng nói thôi, 
còn những môn khác thì không biết, người đó, nói thật ra, 
cũng vẫn là người vô học. Bởi vì không có số học — như các 
-đồng chí đã biết — thì không thề được, vì số học không những 
làm cho óc ta có trật tự hơn, mà còn cho phép mở rộng phạm 
vi những sách ta đọc hoặc biều biết. 

Tôi đã lấy vấn đề đọc thông viết thạo. Nhưng chúng ta 
không thề chỉ hạn chế trong việc dạy đọc và viết. Nếu như 
hội «Đả đảo nạn mù chữ» tiến hành một công tác đề nâng cao 
trình độ đọc thông viết thạo lên theo nghĩa rộng của chữ đó, 
đề chỉ thực hành bước đầu của giáo dục phồ thông, đề cho 
người ta nhận được những kiến thức đầu tiên về toán học, 
những kiến thức đầu tiên về khoa học tự nhiên, — tóm lại, 
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những gì mà trường học ở thành phố đem lại chẳng hạn, — 
thì như thế vẫn chưa đủ. Không thề nào dừng lại ở đấy. 

Không thề nào dừng lại ở đấy, thứ nhất, bởi vì chúng ta 
sống ở Liên-xô, mà Liên-xô là một quốc gia lôi cuốn toàn bộ 
dân số vào công cuộc xây dựng, vào việc thực hiện những mục 
dích do quốc gia đó đặt ra. Mà muốn đạt tới mục đích đã 
đặt ra và hướng dẫn hàng triệu quần chúng thực hiện được 
những mục đích có tính chất toàn quốc thì phải làm những 
gì? Muốn thế, cần phải làm thể nào cho hàng triệu quần chúng 
đó được thống nhất lại bằng một xu hướng chính trị chung. 

Không thống nhất quản chúng lại bằng một xu hướng 
chính trị, không đem chính trị thấm nhuần toàn bộ công tác 
giáo dục, thì không thề nào tập trung những sự cố gắng của 
quần chúng đề đạt một mục đích nhất định. Chúng ta biết 
là những nước thù địch với chúng ta sẽ kêu tướng lên : «Chúng 
tôi tán thành phi chính trị, chúng tôi đứng ngoài chính trị»,v.v. 
Dĩ nhiên đấy là một điều giả dõi. Tất thảy các nước đều tiến 
hành chính trị. Chính trị nào? Chính trị của các giai cấp lãnh 
đạo những nước đó. Trong các quốc gia tư bản chủ nghĩa, 
người ta thực hiện đường lối chính trị tư sản. 

Nước chúng ta là một nước vô sản; mục đích mà Đảng 
và Chính phủ đặt ra là giải phóng toàn thề nhân loại khỏi 
mọi xiềng xích nô lệ đang trói buộc họ. Bởi vậy, rõ ràng là 
ngay trong công cuộc giáo dục ta cũng chỉ có thề tiến hành 
đường lối chính trị cách mạng, vô sản mà thôi. 

Khi dạy đọc, dạy viết, toàn bộ công tác phải thấm nhuần 
chính trị cách mạng vô sản, hay nói một cách khác, phải 
thấm nhuần học thuyết Mác — Lê-nin cách mạng. Nắm được 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin cách mạng, đấy không phải là một 
nhiệm vụ dễ dàng. Chúng ta có hơn một triệu những người 
cộng sản, và tối đại đa số những người vô sản là những người 
hăng hái đồng tình với sự nghiệp của chúng ta, làm việc 
cho sự nghiệp của nhân dân. Nhưng như thế hoàn toàn không 
phải là mỗi người trong bọn họ đều đã biết đề cập mỗi sự kiện 
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cụ thê trong thực tiễn một cách cộng sản, một cách mắc-xít 
cách mạng, đề cập một cách biện chứng, nghĩa là không xem 
xét mỗi hiện tượng một cách cô lập, tách rời khỏi toàn bộ 
quá trình phát triền. Đấy là một nhiệm vụ rất khó. 

Phép biện chứng là gì? Là biết xem mỗi vật, mỗi hiện 
tượng, công tác của mình không tách rời, mà gắn liền với 
một toàn bộ to lớn, biết xem xét hiện tượng trong sự phát 
triên của nó. Bản chất của vấn đề là ở đấy. 

Bởi vậy, nếu nông dân chúng ta, nếu những bà nội trợ 
đều tham gia vào công tác xã hội, nếu cùng với việc dạy 
những kiến thức sơ đẳng, chúng ta gieo những tư tưởng của 
chủ nghĩa Mác cho họ, thì bản thân họ dần dần sẽ bắt đầu 
xem công việc của mình như là một mầu của một chỉnh thề 
mà không hay biết; mỗi bước, họ càng bị thu hút vào cái 
chỉnh thề đó, xem nó như là sự nghiệp của mình. Họ đã bắt 
đầu tỏ ra quan tâm đến cái chỉnh thề mà chúng ta đang đấu 
tranh đề thực biện. Đấy là tất cả thực chất của vấn đề. 

Giờ đây cần phải nâng những kiến thức phồ thông về 
chính trị lên một mức cao hơn. Trong những điều kiện của 
chúng ta, việc biết đọc biết viết, nhất là những kiến thức 
phồ thông về chính trị có một ý nghĩa đặc biệt. 

Công tác của hội «Đả đảo nạn mù chữ» năm trước đây được 
thề hiện trong việc xuất bản một số lượng khồng lồ những 
sách tập đọc, thì nay đã trở nên phức tạp hơn. Cần làm thế 
nào đề việc giảng dạy văn phạm, toán họe, và nhất là những 
kiến thức phồ thông về chính trị được thấm nhuần chủ nghĩa 
Mác cách mạng. Tôi xin nói trước đề các đồng chí đừng hiều 
là tôi bảo cần biến số học thành kiến thức phồ thông về chính 
trị, và không nên học số học. Như thế sẽ là một điều sai lầm. 
Cần phải dạy cho người ta biết số học và văn phạm một cách 
vững chắc. Hội « Đả đảo nạn mù chữ» phải huấn luyện cho người 
ta biết giảng dạy. Nếu tôi dạy thì tôi sẽ cố gắng không dùng 
những từ chính trị ngoại quốc, mà chỉ dùng những chữ Nga, 
nhưng đồng thời tôi cũng sẽ cố gắng đưa cả chính trị vào 
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trong việc giảng dạy tiếng Nga. Nhưng chính trị đó không 
nên trở thành những công thức học: thuộc lòng. Cần phải 
làm thế nào đề cho người học tiếng Ñga có cảm giác là mình 
chỉ học có tiếng Nga, nhưng đồng thời lại làm cho họ tăng 
thêm được những kiến thức về chính trị. Tôi xin nói thẳng: 
đấy là một nhiệm vụ khó, và nó đòi hỏi những người giáo viên - 
phải có tình yêu, lòng tin sâu sắc và nhiệt tình. Lúc đó, di 
nhiên kết quả sẽ khác. Những việc đó có nghĩa như thế nào ? 
Nó có nghĩa là chúng ta sẽ không những thủ tiêu nạn mù 
chữ, mà chúng ta còn sẽ tạo ra con người mới. Giờ đây không 
thề nào giảng dạy mà không tạo ra một con người mới. 
Các đồng chí, tôi đã phác họa một cách đại lược cái cương 
lĩnh đang được đặt ra trước hội «Đả đảo nạn mù chữ>. Hội của 
chúng ta là một hội tự nguyện, và có thề nói là hội viên đi 
làm việc vì tâm hồn, vì tư tưởng, bởi vì hội đó không ở đâu 
và không lúc nào đem lại cho họ bất cứ một đặc quyền nào. Tôi 
cho rằng điều mà tôi đã phác họa ra là toàn bộ các công tác 
của hội, Tôi tin rằng, kết quả công tác của hội tương lai công 
sẽ nồi bật hơn trước đây nhiều. 
M.I. CA-LI-NIN øề những uấn đề ăn 
hóa xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản chính 
Irị quốc gia, 1938, tr: 67 — 70. 
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THEO TIỂNG GỌI ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 


Bài đăng ở báo «Sự thật của 
Đoàn thanh niên cộng sản» 


Ngày 19 tháng Mười 1931 


Với tất cả lòng mong muốn trả lời một cách ngắn, đơn: 
giản và rõ ràng, vấn đề mà báo «Sự thật của Đoàn Thanh 
niên cộng sản»(!) đặt ra đối với tôi thật rất khó. Nói chung, 
những người bôn-sê-vích trước kia đã phải, và giờ đây đang 
phải phá vỡ những tập quán cũ và tất cả mọi khuôn sáo ngăn 
cản sự phát triền của cuộc đấu tranh cách mạng vô sản. Mà 

._ -cuộc đấu tranh cho lợi ích của giai cấp vô sản mỗi thời kỳ 
lại đề ra những phương pháp và hình thức công tác mới. Nghĩa 
là, trước hết phải học suy nghĩ một cách biện chứng, tức là 
xem toàn bộ công việc của mình như là một bộ phận nhỏ của 
một chính thề trong quá trình phát triền của nó đến mục 
đích cuối cùng, tức là đến sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa 
cộng sản. 

Điều kiện căn bản quan trọng nhất cho thẳng lợi trong 
cuộc đấu tranh là có một Đảng cộng sản vững mạnh. Nghĩa 


(U Năm 1931, tờ báo «Sự thật của Đoàn thanh niên cộng sản» 
(cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên cộng sản Liên-xô) đã 
yêu cầu M.I. Ca-li-nin viết bài «Những truyền thống của đội cận 
vệ bôn-sê-vích già» (chú thích của Nhà xuất bản Đội cận vệ thanh 
niên). 
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là mỗi đoàn viên thanh niên cộng sản — những người tự đặt 
cho mình mục đích gánh vác một công việc trọng yếu trong 
cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản — có nhiệm vụ làm 
một chiển sĩ trung thành đầu tranh cho Đảng, thực sự 
thi hành những đường lối và chỉ thị của Đảng một cách 
sâu sắc. 


Thế hệ trẻ chúng ta được gánh vác một nhiệm vụ làm cho 
người ta ghen tỊ: làm một người trực tiếp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Mà điều đó có nghĩa là mỗi người có thề dễ dàng thỏa 
mãn tài năng riêng của mình hay sở thích đặc biệt của mình 
đối với, nghề này hay nghề kia, loại hoạt động này hay hoạt 
động khác: họ sẽ tham gia vào cái công tác mà họ thích, 
bởi vì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm tất 
cả mọi công tác có ích cho cơn người. 

Giờ đây, nhân tố quyết định đề củng cố công cuộc xây dựng 
xã hội chủ nghĩa là mặt trận kinh tế. Hàng triệu đoàn viên 
thanh niên Cộng sản đang đi về phía đó, công tác vật chất 
ấy được cồ lệ bởi tư tưởng vĩ đại là giải phóng nhân loại khỏi 
mọi hình thức nô lệ và bóc lột. Ở đây làm sao mà có thề không 
công tác với tất cả cái sôi nồi của tuôi trẻ, của nghị lực và. 
nhiệt tình của một người đoàn viên thanh niên cộng sản. 


M. I. CA-LI-NIN. Bản oề thanh niên. Nhà 
xuất bẳn « Đội cận oệ thanh niên», 1940, 
Ir. 136 — T57. 
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TIẾN TỚI NHỮNG THẮNG LỢI MỚI 


Bài đăng trên bảo «Sự thật» 


Ngày 30 tháng Mười 1933, 


Mười lăm năm của Đoàn thanh niên cộng sản là mười lắm 
năm đấu tranh của hàng triệu thanh niên, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, cho lợi ích trực tiếp và cho những lý tưởng cuối 
cùng của giai cấp vô sản. Trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, 
khó mà phân biệt cái ranh giới giữa:người bôn-sê-vích và 
những người đoàn viên thanh niên, bởi vì Đoàn thanh niên 
đã thu hút được tối đại đa số trong bộ phận ưu tú nhất của 
giai cấp công nhân và nông dân tập thề từ 15 — 17 tuồi đến 
25 — 27 tuồi, tức là bộ phận dân số hoạt động nhất và đầy 
nhựa sống nhất của Liên bang Xô-viết. 

Trong nước ta, tôi không thấy có khu vực hoạt động nào 
mà Đoàn thanh niên cộng sản không phải là người tham gia 
tích cực. Và đó là điều dĩ nhiên, phải như thế. Vì Đảng cộng 
sản là Đảng duy nhất trên thế giới không những làm chủ được 
ngày hôm nay, mà — điều này đặc biệt quần trọng — còn 
làm chủ cả ngày mai nữa. Đảng kêu gọi tiến lên phía trước, 
thực hiện được những lý tưởng của Đảng sẽ giúp quần chúng 
lao động hoàn toàn vứt bỏ xiềng xích của bọn bóc lột. Những 
lý tưởng đó của Đảng cũng là lý tưởng của Đoàn thanh niên 
cộng sản... : : 

Tò chức thanh niên cộng sản là người tích cực truyền đạ 
đường lỗi của Đảng. Chính trong cuộc đấu tranh và trong 
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thực tiễn thực hiện đường lối đó mà Đoàn đã giáo dục quần 
chúng đoàn viên. Đoàn thanh niên cộng sản giữ gìn một cách 
trân trọng và bao giờ cũng đặt ra trước quần chúng của mình 
những nhiệm vụ quốc tế của giai cấp vô sản, bằng cách gắn 
liền công tác hàng ngày và những thành tựu thực tiễn của 
mình với những nhiệm vụ đó. Đoàn tích cực đấu tranh chống 
mọi hình thức của chủ nghĩa cơ hội xuyên tạc đường lối của 
Đảng. 

Trên thế giới không có một nơi nào mà lứa tuồi thuộc các 
đoàn viên thanh niên cộng sản lại đóng được một vai trò 
xây dựng như ở Liên-xô(1). Đấy là công lao to lớn của Đoàn, 
đã đoàn kết hàng triệu thanh niên dưới ngọn cờ của mình. 
Nếu không có sự ủng hộ nồng nhiệt đó, không có cái lòng 
nhiệt thành mà Đoàn thanh niên đã có trong khi thực hiện 
khầu hiệu đó, thì có thề có được những kết quả to lớn như 
thế trong công cuộc công nghiệp hóa nước nhà ư? Những đơn 
vị chiến đấu của đoàn viên thanh niên cộng sản ở đâu cũng 
có: trong các mỏ than đá và ở những giếng dầu của ngành 
công nghiệp dâu hỏa, ở cạnh các máy cái của các xí nghiệp 
chế tạo cơ khí không lồ và trong các hầm mỏ, ở các lò cao 
và trong các trạm phát điện. Từ sản xuất, như một dòng sông, 
các đoàn viên thanh niên cộng sản đi vào các trường trung 
cấp chuyên nghiệp, vào các trường cao đẳng, các trường cao 
đẳng kỹ thuật, và các viện nghiên cứu khoa học, và từ đấy 
công nghiệp lại thu hút được những cán bộ tô chức, kỹ sư 
và kỹ thuật gia. Có thề thực lòng mà chúc rằng, cùng với 
sản xuất, kỷ luật sản xuất và tỉnh thần trách nhiệm đổi với 
công việc được ủy thác sẽ tăng lên. 


(1) M.I. Ca-li-nin viết bài này vào những năm 30, trong lúc hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới chưa hình thành. Giờ đây không 
riêng ở Liên-xô mà ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, thanh niên 
cũng đóng vai trò tương tự như vậy (N.D).) 
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Mì: 


Chúng ta không thê không nói dến công cuộc to lớn mà 
Đoàn thanh niên cộng sản đã thực hiện được ở nông thôn. 
Không nói đến việc Đoàn là một từng lớp tiến bộ nhất trong 
dân số ở nông thôn, Đoàn đã làm được một công tác to lớn 
trong việc hợp tác hóa nông nghiệp. Đoàn viên đã và đang 
tỏ ra là những người sản xuất giỏi nhất điều khiền các máy 
móc nông nghiệp đã được cải tiến: máy kéo, máy liên hợp 
gặt dập,v.v... Họ là những người nhậy cảm nhất đối với 
lợi ích của Nhà nước Xô-viết xã hội chủ nghĩa, trong việc 
thi hành những nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đoàn viên thanh 
niên chiếm một số đông trong những cán bộ tô chức ở nông 
thôn: đội trưởng sản xuất, chủ tịch nông trang tập thề và 
chủ tịch Xô-viết ở nông thôn. 

Đảng và Chính phủ đã nhiều lần đánh giá công lao của 
Đoàn thanh niên cộng sản tham gia vào công cuộc bảo vệ 
đất nước, một trong những chức năng chủ yếu nhất và quan 
trọng nhất của Nhà nước. Bản thân số lượng Đoàn thanh niên 
cộng sản trong quân đội cũng đã quy định cái vai trò to lớn 
của nó trong việc xây dựng các lực lượng vũ trang. 

Bản tóm tắt ngắn này, — nói cho đúng hơn, đấy là nhắc 
lại vai trò mà Đoàn thanh niên cộng sản đóng trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở ta, — đặt cho tồ chức Đoàn 
một trách nhiệm to lớn. 

Tôi xin chào mừng tất cả các đồng chí trong ngày lễ mười 
lăm năm vinh quang của các đồng chí và hết lòng chúc các 
đồng chí có nhiều thẳng lợi hơn nữa trong công cuộc đấu tranh 


cho chủ nghĩa cộng sản. 


M. I. CA-LI-NIN. Dàn oề thanh niên. 
Nhà xuất bản (Đội cận oệ thanh niên), 
1940, Ir.149 — 145. 
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HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI 
ĐƯỢC PHÁT TRIỀN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN 


Trích diễn än đọc lại Hội nghị các 
phần lữ tích cực của Đoàn thanh nién 


s 


A k2 ‹ . * ˆ ~ 
cộng sản ở Bơ-nhi-ép-pơ-rỏ-pê-tơ-rỗp. 


Ngày 3 tháng Ba 1954. 


Chúng ta hết sức chú trọng đến các đoàn viên thanh niên 
cộng sản không những vì họ «kế thừa» các người bôn-sê-vích 
già, như các em thiếu niên tiền phong nói, mà còn vì những 
người «kế thừa» ấy góp phần tích gực vào công cuộc kiến 
thiết, vì họ là một lực lượng tích cực và sáng tạo của nước 
nhà. Lễ tất nhiên, điều đó đặt những nghĩa vụ lớn lao cho 
Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin. Và bổn phận đầu tiên 
của mỗi tô chức Đoàn thanh niên cộng sản, cũng như của 
tất cả các tô chức khác, là phải biết hướng dẫn và sử dụng 
các lực lượng của mình một cách hợp lý đề đạt được nhiều 
kết quả nhất. 

Kê đem dốc ngay hết lực lượng mình vào một trận đánh; 
không phải bao giờ cũng là một người chỉ huy giỏi. Cách chiến 
đấu như thế không phải bao giờ cũng hợp lý. Người chi huy 
giỏi là người biết bảo tồn nhiều nhất tỉnh lực đội ngũ của 
mình đề cho trận chiến đấu cuối cùng. Có lần đồng chí Bu-đi- 
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on-nư(1) đã vạch rõ sai lầm eủa một tên tướng bạch quân trong 
thời kỳ nội chiến. Cả hai bên cùng song song tiến quản trên 
vùng thảo nguyên miền A-dốp. Bu-đi-on-nư đưa đơn vị mình 
qua những nơi có nhà cửa, ban đêm các chiến sĩ Hồng quân 
được ngủ và ngựa được nghỉ ngơi cho lại sức, trong lúc đó 
thì quân địch cứ đi theo thảo nguyên trơ trụi và bị đốt cháy. 
Hai bên đi như thế đến hơn hai trăm cây số. Đơn vị của Bu- 
đi-on-nư đi đến nơi với một tỉnh thần khỏe khoản và đủ sức 
đề chiến đấu. Ngược lại, quân địch thì kiệt sức, và bị đồng 
chí Bu-đi-on-nư đánh tan. Tôi muốn lấy việc này đề chỉ rõ 
rằng mỗi người tồ chức phải bố trí công tác này của mình 
cho đúng, phải tính toán và cân nhắc kịp thời hết thảy mọi 
điều kiện, và chỉ trong trường hợp cần thiết mới ném tất cả 
mọi phương tiện vật chất, tất cả lực lượng của tô chức mình 
vào hoạt động... 

Một tỷ dụ: trong các đoàn viên thanh niên cộng sản, có 
nhiều sinh viên học tại trường cao đẳng kỹ thuật, các trường 
đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Họ thường 
có quá nhiều công việc và nếu họ không biết tö chức công việc, 
công tác xã hội và nghỉ gơi của họ một cách hợp lý, thì sau 
khi tốt nghiệp đại học, một số trong bọn họ sẽ bị ốm đau. 
Người này đau gan, người kia thận kém, người thứ ba thì 
dạ dày hỏng. Vậy" thì ai phải đảm nhiệm việc tồ chức một 
cách hợp lý sinh hoạt của các sinh viên chúng ta; ai sẽ chịu 
trách nhiệm đầu tiên trước Đảng về cán bộ ấy? Đoàn thanh 
niên cộng sản! Đó là công việc của Đoàn, Đoàn phải đảm đương 
lấy, Đoàn phải tiến hành công tác hàng ngày trong các trường 
học, từ trường thấp nhất đến trường cao nhất. Đoàn phải 


(1) Bu-di-on-nư, Xẻ-mi-on Mi-khai-lỏ.oích, nguyên soái của 
Liên-xô, sinh năm 1883. Anh hùng của nội chiến ở Nga; chỉ huy 
đôi ky bỉnh số '1, ông đã chiến thắng bọn Đê-ni-kin Vơ-ran- 
ghen (N.D.). - 
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giúp cho việc chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị của Chính 
phủ trong lĩnh vực ấy, tồ chức chu đáo việc học tập và sinh 
hoạt của sinh viên. 

Nhà nước vô sản chúng ta, bận vẻ công cuộc xây dựng 
xã hội chủ nghĩa, đang ở trong vòng vây tư bản chủ nghĩa. 
Thế nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến khả năng 
một cuộc xâm lược từ phía kẻ thù chúng ta. Điều đó, chúng 
ta không được xao lãng một giây phút trong công tác hòa 
bình hàng ngày của chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng phải 
sẵn sàng, lúc nào cũng phải đứng ở vị trí chiến đấu của mình, 

Trong trường hợp xây ra chiến tranh, quân đội chúng ta 
chủ yếu sẽ gồm những ai? Phần rất lớn nó sẽ gồm những đoàn 
viên thanh niên cộng sản. Bởi vậy cho nên các đoàn viên 
lại càng phải đặc biệt sẵn sàng. Những người đoàn viên không 
bao giờ được quên rằng dưới sự lãnh đạo của các đảng viên 
cộng sản, ở sát cánh những người này, họ sẽ phải đương đầu 
với trận đầu tiên, một khi quân thù xâm lược. Mà các trận 
đánh đầu tiên của kẻ địch, như mọi người đều biết, thường 
là những trận ác liệt nhất. Điều đó bắt buộc các đoàn viên 
thanh niên cộng sản, và thanh niên công nhân mà họ chỉ đạo, 
phải học tập cần thận kỹ thuật quân sự. Trong lĩnh vực quốc 
phòng, đồng chí Vô-rô-si-lốp đã đặt trước Đoàn thanh niên 
cộng sản những nhiệm vụ hoàn toàn cụ thề và rõ ràng. Những 
nhiệm vụ ấy, chúng ta đều biết rõ; cần phải chấp hành, và 
không cần bàn trở lại nữa. 

Nhưng ở đây cũng cần phải nêu ra một lĩnh vực quan trọng 
trong hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản: thề dục. Chơi 
thề thao là một việc rất tốt; thề thao làm cho thân thề khỏe 
mạnh. Nhưng nó là điều phụ; không nên lấy bản thân thề 
thao làm một mục đích tự nó, một cuộc chạy đua giành giật 
kỷ lục đơn thuần. Chúng ta muốn phát triền con người một 
cách toàn diện, đề y biết chạy giỏi và bơi khá, đi đứng nhanh 
nhẹn và đẹp mắt, đề toàn cơ thề y được lành mạnh — tóm 
lại đề y là một người bình thường và khỏe mạnh, sẵn sàng 
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tham gia lao động và quốc phòng, đề các năng khiếu trí tuệ 
của y phát triền một cách đúng đắn, đi đôi với các phầm chất 
thề xác. 

Tôi đã cùng đồng chí Vô-rô-si-lốp đã đến thăm nhiều trường 
quân sự; đồng chí đó đều đặc biệt chú trọng đến những vấn 
đề nói trên. Đồng chí nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta phải 
tránh cuộc chạy đua giành kỷ lục, và không nên say mê 
thề thao vì thề thao; phải khiến thề thao phục tùng những 
nhiệm vụ chung của sự nghiệp giáo dục cộng sản. Bởi vì chúng 
ta đào tạo và chuần bị không phải những nhà thề thao hẹp 
hòi, mà là những công dân xây dựng chế độ Xô-viết, họ cần 
có không những đôi cánh tay cứng rắn, một bộ máy tiêu hóa 
tốt, mà trước nhất có một nhãn quan chính trị rộng rãi và 
năng lực tồ chức. Bởi vậy cho nên, trong lúc lôi cuốn thêm 
hàng triệu thanh niên lao động vào phong trào thề dục và 
nâng thề thao ở nước ta đến một trình độ cao nhất, Đoàn 
thanh niên cộng sản phải làm thế nào cho các nhà thề thao 
của ta có một bộ mặt chính trị và xã hội rõ rệt. 

Tôi mong các bạn đoàn viên thanh niên cộng sản sẽ hiều 
rõ tôi đề các bạn đừng nghĩ rằng tôi muốn hãm đà của các 
"bạn, đề các bạn thấy rõ rằng việc tồ chức công việc một cách 
đúng đắn, bôn-sê-vích trong mọi lĩnh vực sinh hoạt và lao 
động của chúng ta có một tầm quan trọng lớn như thể nào. 

Đặc biệt tôi muốn nói vài lời về tình bạn trong thanh niên. 
Chính thời kỳ niên thiếu là lúc mà con người ham tình bạn 
nhất, sẵn sàng giúp đỡ bạn hữu một cách tập thề nhất. Khi 
người ta còn trẻ, ít khi người ta đề mặc bạn lâm bước khó 
khăn; những trường hợp như thế, trong trăm người chỉ có 
hai hoặc ba. Những tình cảm đó có một ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong hoàn cảnh chiến tranh. Sự tin tưởng hoàn 
toàn vào tính kiên cường của người bạn bên cạnh giúp cho 
một đơn vị có một sức chiến đầu phi thường. Hỏa lực của địch 
hoặc hoàn toàn không gây được sự hoang mang sợ sệt, hoặc 
ít ra cũng bị hạn chế. Những tình cảm ấy gắn bó người ta 
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với nhau, và làm cho người ta trở nên có kỷ luật. Phải dùng 
hết thảy mọi biện pháp đề phát triền tình bạn, tình hữu ái 
giai cấp trong thanh niên. Đây là một trong những phầm: chất 
xã hội chủ nghĩa. Ở đâu phầm chất ấy cũng cần thiết, nhất 
là trong đấu tranh giai cấp. - 

Nhiều người đã quen hiều tình bạn như là những danh 
từ đơn giản, trong lúc đó nếu người ta phát triền tình cảm 
ấy một cách đầy đủ, nếu người ta chú ý làm thế nào cho 
đoàn viên thanh niên cộng sản và thanh niên ngoài Đoàn, 
đồng chí và bạn hữu cùng nhau chia sẻ nỗi vui trong sản xuất, 
cùng nhau vượt mọi khó khăn, cùng nhau thấm nhuần kỹ 
thuật bằng cách thực sự giúp đỡ nhau, cùng nhau nghỉ ngơi, 
chơi thề dục thề thao,v.v... thì tình bạn sẽ là một sự bồ sung 
đẹp đẽ cho thị đua xã hội chủ nghĩa và sẽ đem lại những kết 
quả lớn. 

Đoàn thanh niền cộng sản chúng ta sống trong một thời 
đại đặc biệt thuận lợi, trong một thời đại hết sức lý thú. 
Trong toàn bộ lịch sử xã hội loài người, không có một thế 
hệ trẻ nào đã được sống một trong thời đại như thế. 

Thực vậy trong những thời kỳ không diễn ra một biến đồi 
lịch sử sâu sắc nào, thì người ta có thề sống đến bảy mươi 
tuồi mà không tiến được một bước nào: cuộc sống không 
hề có sự thay đồi lớn, người ta ra đời trong một căn phòng 
rồi chết già cũng trong căn phòng đó. 

Nhưng tất cả chúng ta hiện đang sống và thanh niên chúng 
ta cũng đang sống trong một thời dại có những cuộe đảo lộn 
lịch sử lớn lao. Trước mắt chúng ta còn đang tồn tại những 
quốc gia với những tàn tích phong kiến còn rất mạnh, trong 
lúc đó ở nước Nga, trước đây là một nước lạc hậu nhất châu 
Âu và là nhà tù của các dân tộc, thì công cuộc kiến thiết 
xã hội chủ nghĩa đang tiến hành hết sức mau chóng. 

Có thời đại lịch sử nào lý thú hơn nữa? Ở đâu eó được 
tính chất anh hùng hơn và bí tráng hơn thời đại của chúng 
ta đang sống? 
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Ngay cuộc cách mạng Pháp, có nhiều biến cố và chấn động 
đến như thể, cũng không có tính chất anh hùng và bị tráng 
bằng. Lẽ đương nhiên, không thề so sánh cuộc cách mạng 
ấy với cuộc cách mạng của chúng ta. Đấy tuy là một cuộc 
cách mạng tiến bộ lúc bấy giờ, nhưng là một cuộc cách mạng 
tư sản. Còn cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh cho lợi ích của giai cấp 
tiên tiến nhất, tiến bộ nhất trong lịch sử tức là giai cấp vô sản, 
nên do đó cũng là đấu tranh cho lợi ích của toàn thề nhân loại 
cần lao. Tôi rất khuyên các bạn đoàn viên thanh niên cộng sản 
và các bạn thanh niên chúng ta đọc tác phầm «Báo hiệu 
bão tố» của Goóc-ki. Trong đó các bạn sẽ thấy phản ánh 
một cách tài tình cái xu hướng cách mạng của những người 
tiên tiến trong nước Nga cũ. 

Người nào muốn sống cho công cuộc xã hội chủ nghĩa, 
thì người đó sáng tạo và biến đồi cuộc đời, đấu tranh, phá 
hủy cái cũ và xây dựng cái mới. Thực tế Xô-viết chúng ta 
đem lại cho mỗi người lao động, mỗi công nhân và nông dân 
tập thề trẻ tuồi khả năng biều hiện và phát huy hết thảy 
những năng khiếu và tài ba của mình một cách có hiệu quả 
nhất. Rõ ràng là trong lịch sử loài người chưa từng bao giờ 
có một thời đại lý thú như thế, vì cho đến Cách mạng tháng 
Mười, thì chỉ là cuộc đấu tranh giành bát cơm hàng ngày 
trong điều kiện một nhúm triệu phú thống trị hàng triệu 
người lao động. 

Chắc chắn rằng sau một thời gian, trên eơ sở cuộc đấu tranh 
của chúng ta, trẻn cơ sở những biến đồi đang diễn ra ở nước 
ta, nhiều tác phầm nghệ thuật rực rỡ sẽ được sáng tạo. Chắc 
chắn rằng những cỏng cuộc sáng tạo vĩ đại của thực tế cách 
mạng ở nước ta sẽ là những đề tài rất tốt cho các nghệ sĩ. 
Được sống trong một thời đại như thế quả là một hạnh phúc 
lớn. Dầu đã ð8 tuồi đầu, tôi vẫn tự thấy mình là người sung 
sướng nhất trên đời, vì rằng tôi đã được sống trong thời đại 
ấy. Chủ nghĩa cộng sản sẽ dến, lúc đó cuộc đời sẽ tuyệt đẹp 
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và thú vị, điều đó chúng ta đã biết; nhưng thời kỳ tốt nhất 
chính là lúc cuộc đấu tranh giai cấp đang điễn ra, lúc bản thân 
ta tham gia cuộc đấu tranh đó, lúc ta biết rằng trong cuộc 
dấu tranh đó giai cấp vô sản sẽ thẳng lợi. 

Điều đó không thề nào không thúc đầy cả thanh niên 
chúng ta nữa đạt những chiến công mới trong cuộc đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội. Và chúng ta thấy những người đã được 
Đảng đào tạo, những con đẻ của Đoàn thanh niên cộng sản 
Lê-nin, hàng ngày chứng tỏ lòng trung thành của mỉnh đối 
với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và, đáp lời kêu gọi đầu tiên 
của Đảng, đang ra sức học tập văn hóa và kỹ thuật, khai 
thác than trong các hầm mỏ, xây đường xe điện ngầm, tấn 
công lên thượng tầng không khí, gan dạ đấu tranh chống 
những gian khồ của miền Bắc cực, đứng trong hàng ngũ 
những anh hùng bậc nhất của Liên-bang Xô-viết. 

..‹ Đảng và chính phủ tìm thấy ở thế hệ trẻ tuồi của nước 
ta, ở Đoàn thanh niên cộng sản một tình yêu vô hạn, một 
lòng trung thành và một chỗ dựa tuyệt đối. Chúng tôi, những 
người bôn-sê-vích già, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi 
không nhầm. Các đoàn viên thanh niên cộng sản là những 
người xây dựng mới của Liên-bang chúng ta. 

Nếu chúng ta muốn là một người cộng sản chân chính, 
thì chúng ta sẽ trẻ mãi cho đến trọn đời. 

Vì sao tôi lại nói: một người cộng sản chân chính? Vì sao 
chủ nghĩa cộng sản lại cho người ta một nghị lực như thế? 
Đối với một người cộng sản chân chính, những đau khồ cá 
nhân đều có tính chất phụ thuộc. Đã xầy một điều khô 
tâm nào đó trong gia đình ư? Đau đớn thật đẩy, nhưng tôi 
nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội đã không vì thế mà bị tồn thương ; 
vậy thì công tác của tôi cũng không nên vì thế mà bị tồn thương 
được. Rõ ràng là nếu chúng ta chỉ sống với những lợi ích của 
gia đình mình, nếu bao giờ ta cũng chỉ nghĩ đến bản thân 
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mình và đến người yêu của ta, thì ta sẽ không bao giờ thành 
một người cộng sản chân chính. Nhưng nếu ta làm việc một 
cách tích cực thực sự, nếu ta tham gia tích cực vào toàn bộ 
công cuộc kiến thiết, thì lắm lúc ta sẽ không chú ý xem cô 
nàng mặc chiếc áo nào, ta sẽ quên những cái nhỏ nhen trong 
cuộc sống hàng ngày và những điều không may đối với cá 
nhân ta. 

Muốn làm một người cộng sản kiên định, trước hết phải 
có một thế giới quan cộng sản chủ nghĩa vững chắc. Thế giới 
quan cộng sản chủ nghĩa cho chúng ta khả năng biết đề cập 
_mỗi một vấn đề, đề cập mọi hiện tượng một cách đúng đẳn. 
Đối với các chiến sĩ cách mạng vô sản thì thế giới quan cộng 
sản chủ nghĩa ví như cái kính thiên văn khồng lồ của nhà 
thiên văn học, hoặc như cái kính hiền vị của nhà khảo cứu 
trong phòng thí nghiệm vậy. Thế giới quan cộng sản chủ nghĩa 
giúp người làm chính trị hoặc làm công tác xã hội có thề 
đánh giá một cách đúng đẳn và toàn diện hoàn cảnh trong 
đó họ đang làm việc, tồ chức quần chúng và đưa quần chúng 
đứng lên đấu tranh; giúp cho họ thấy, hiều và vạch được 
những triền vọng tương lai một cách đúng đắn. Tất (ả những 
điều đó gộp lại làm cho con người cứng rắn, không bị xúc 
động không những đối với những điều không may nhỏ nhặt, 
và ngay đối với cả những điều bất hạnh lớn. Nếu chúng ta 
sống với một tư tưởng chung, tập thề, nếu chúng ta đặt sự 
nghiệp của tập thề lên trên hết, nếu chúng ta sống với những 
lợi ích và hy vọng chung của những người chung quanh thì 
những lợi ích chủng ấy của tất cả anh chị em lao động sẽ - 
làm cho những người cộng sản già như chúng tôi cũng trẻ lại. 

Các bạn hãy lấy thời kỳ nội chiến và thời kỳ kiến thiết 
xã hội chủ nghĩa. Trong những thời kỳ đó tất cả những người 
lao, động, kề cả người già, đã có những kỳ tích về chủ nghĩa 
anh hùng và lòng nhiệt thành, đã được những chiến công 
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đặc biệt và giờ đây họ cũng đang có những kỳ tích và những 
chiến công như vậy. Đó là điều mà những người sẽ thay thế 
chúng tôi — những đoàn viên thanh niên cộng sản, thanh 
niên công nhần và nỏng dàn tập thề — phải hiều rõ. Ở những 
người bôn-sẻ-vích già, ở những người vô sản già đã dày dạn 
trong chiến đấu, họ phải học những thói quen tập thề, học 
có một ngọn lửa sáng tạo, hiều biết và nhận thức bằng lý 
luận về những sự kiện đang điễn ra.. 

Các đoàn viên thanh niên cộng sản, nhất là các phần tử 
tích cực, có khi phàn nàn rằng không có thì giờ đề đọc sách 
và chăm lo-đến bản thân. Tôi cũng là một người bận việc, 
tuy thế hàng ngày tôi vẫn đề thì giờ đọc sách. Mỗi ngày, tôi 
đều đọc, đầu chỉ có tám hoặc mười trang — không phải 
là giấy tờ hành chính, mà là sách mác-xít — chưa kề các 
tác phầm văn chương mới. 

Có lần đồng chí Sta-lin nói rằng điều tệ hại nhất là nghĩ 
theo các công thức, các khầu hiệu làm sẵn. Làm như thế 
thì giản đơn thật đấy. Nếu ta muốn trình bày một vấn đề 
lý luận nào đó với những lời lẽ của riêng ta, thì trước hết 
ta phải suy nghĩ kỹ, hiều rõ vấn đề, nếu không ta sẽ nhầm 
lẫn. Và khi người ta chỉ nói bằng những công thức học thuộc 
lòng, thì đầu óc không chịu làm việc, nó ngủ. Vậy nên muốn 
học tập lý luận, điều kiện trước tiên là phải nghiên cứu chu 
đáo vấn đề, hiều rõ vấn đề, chứ không phải học thuộc lòng 
mệnh đề này hoặc mệnh đề khác. 

Các đoàn viên thanh niên cộng sản, nhất là những phần 
tử tích cực, rất là bận việc. Công tác của họ rất nhiều, nhưng 
họ vẫn phải là những người cần được phát triền về mọi phương 
diện. 

Việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa cần những người có kiến 
thức; nhưng những người có kiến thức không phải là những 
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người đọc nhiều sách mà là những người nghiền cứu cần thận 
triết học duy vật, thâu thái được những kho tàng khoa học, 
thấm nhuần kỹ những điều đã đọc được và biết kết hợp 
lý luận cách mạng với thực tiễn cách mạng. 

Và không còn gì nghỉ ngờ nữa, nếu các đoàn viên thanh 
niên cộng sản biết tồ chức thì giờ một cách đúng dắn, họ 
sẽ có thì giờ cho việc học tập lý luận. 


M.I. CA-LI-NIN Giáo dụa cộng sản. 
Nhà xuất bản «Đội cận bệ thanh niễn); 
1947, trang 15—2I. 


DIỄN VĂN 
ĐỌC TRONG BUỔI TRAO HUẦN CHƯƠNG 
CHO NHÂN VIÊN CÔNG TÁC BẢO “SỰ THẬT” 


Phiên họp của Chủ tịch đoàn 
ủụ ban Chấp hành Trung rơng Liên-+ô, 


Ngày 7 tháng Năm 1937 


.. Hôm nay chúng tôi khen thưởng những nhân viên công 
tác của cơ quan trung ương của chúng ta, tờ báo «5ự thật». 
Tôi rất khó nói về tờ báo «Sự thật», vì đối với chúng tôi, 
những người — tôi sợ nói đến chữ già — những người lớn tuồi 
thì báo «Sự thật» đối với chúng tôi giống như khầu súng đối 
với một người lính trung thành, khầu súng này, theo cách 
nói trước đây của những người Ca-dắc, người lính đó không 
bao giờ đem đồi lấy bất cứ một cái gì khác. Báo «Sự thật» 
chính là cái vũ khí mà mỗi người cộng sản đặc biệt yêu quý, 
và không thề không yêu quý. Các đồng chí, ở nước ta giai 
cấp vô sản nắm chính quyền, họ đã giành được chính quyền. 
Quần chúng đã hy sinh cuộc đời của họ, hy sinh tất cả những 
gì yêu quý mà người ta có được, đề bảo vệ những tư tưởng 
cao quý, mà lịch sử đã ủy thác cho giai cấp vó sản thực hiện. 
Báo «5ự thật» là eơ quan đã 2ð năm soi sáng cho giai cấp vô 
sản, đoàn kết tồ chức họ lại, đã cùng quần chúng đấu tranh 
đề thực hiện những tư tưởng đó. Nếu có được một nghệ sĩ 
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có tài ba cỡ Sếch-spia( 1), thì người đó sẽ trình bày được lịch 
sử của cuộc đấu tranh ấy dưới những mầu sắc đặc biệt rực 
rỡ, trong đó có biết bao nhiêu là chủ nghĩa duy tâm, trong đó 
hàng ngàn người đã chết trong cuộc đấu tranh cho những lý 
tưởng cao cả. Cái gì có thề cao quý hơn, trung thực hơn, ở 
đâu có một nội dung tư tưởng nội tâm lớn lao hơn là trong 
cuộc đấu tranh đó của giai cấp vô sản Nga, cuộc đấu tranh mà 
báo «Sự thật» đã tham gia lãnh đạo một phần to lớn đến 
như thế? ! Ngày lễ 25 năm mà giờ đây chúng ta đang kỷ niệm 
có thề nói là khá nhợt nhạt: những nhiệm vụ thực tiễn của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh hàng 
ngày của chúng ta, những sự bận rộn do tình hình bao vây 
tư bản chủ nghĩa đẻ ra, — tất cả những cái đó không cho phép 
phác họa một cách thật sự bức tranh của cuộc đấu tranh tuyệt 
vời đó. Nhưng tôi tin rằng, một ngày cách đầy không xa, khi 
một nghệ sĩ hết sức vĩ đại sẽ xuất hiện, và với vật liệu hết sức 


(1) Sếch-spia, Uy-liêm (1564 — 1616): nhà thơ và nhà viết kịch 
vi đại của nước Anh. Những tác phầm của ông phản ảnh những 
nét của con người thời kỳ Phục hưng, thoát ly khỏi ảnh hưởng 
tôn giáo thời Trung cồ. Những tác phầm nồi tiếng là: «Chẳng có 
gì mà ra to chuyện» (1598), «Mộng đêm hè» (1600), «Rô-mê-ô 
và Giuy-li-ét> (1594), «Hăm-lét> (1603), «Ö-ten-lỏ» (1604), 
«Ông vua Lia» (1606), v.v... Những vở bi kịch vĩ đại của ông đã 
nói lên được những mâu thuẫn của những quan hệ tư bản chủ 
nghĩa mới bắt đầu hình thành, tình thế bi thảm của con người 
trong cái thế giới phụ thuộc vào lòng ích kỷ và đối trá, lòng thèm 
khát đồng tiền và quyền lực. Tính chất hiện thực và nhiều vẻ của 
những nhân vật của ông đã làm cho ông bất diệt. Tác phầm của 
SŠch-spia là một trong những đỉnh, cao nhất của nền văn hóa thời 
Phục hưng ở châu Âu. Những nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin đánh giá rất cao vai trò của ông trong nền văn học thế giới 


(N.D.) 
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cao quý ấy người đó sẽ sáng tác ra một vở kịch hết sức vĩ đại, 
về mặt nội dung tư tưởng thì cao hơn nhiều, so với những tác 
phầm vĩ đại nhất của các nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế giới, 


Bởi vậy nên hoàn toàn dĩ nhiên là việc khen thưởng báo ˆ 


~Sự thật» là một ngày hội chung của chúng ta. Tôi xin hết 
lòng gửi lời chào và những lời chúc mừng thành thật nhất 
đến đồng chí lãnh đạo tờ báo «5ự thật», đến người biên tập 
thực sự của tờ báo là đồng chí Mê-khơ-li-xơ. Tôi muốn chuyền 
lời chào cho tất cả các nhân viên công tác đã viết, in và phồ 
biến tờ báo «Sự thật». 

Nhiều người, nhất là trong thanh niên, tìm xem những 
công tác tư tưởng lớn, công tác tô chức lớn thê hiện ra như 
thể nào. Họ nói: « Tôi sẽ không làm công tác kỹ thuật: kỹ 
thuật chỉ là kỹ thuật, còn tôi có nhiều tình cảm nội tâm, nên 
tôi muốn một công tác khác». Tôi không tin những người 
như thế, những người tách rời kỹ thuật với một công tác lớn. 
Vấn đề là ở chỗ anh hiều kỹ thuật là cái gì. Ở một nước tư 
bản, đánh giày cho nhà tư bản — đấy là kỹ thuật đề kiếm bát 
cơm. Còn trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa thì dù anh làm 
gì chăng nữa, dù công tác kỹ thuật có hẹp đến đâu chăng 
nữa, như đóng báo «Sự thật» chẳng hạn, —thì một công 
tác cơ giới nhất, muốn cho nó không trở thành một công tác 
kỹ thuật, người ta phải hiều và biết rằng báo «5ự thật» là 
một người lãnh dạo tư tưởng, là đội quân hùng mạnh của giai 
cấp vô sản thế giới, đội quân Xô-viết. Nếu người ta hiều kỹ 
thuật không phải chỉ giản đơn là kỹ thuật, mà gắn liền nó 
với toàn bộ công tác xã hội chủ nghĩa, thì rõ ràng là kỹ thuật 
thấm nhuần một nội dung tư tưởng lớn lao nhất. Khi người 
ta đi vào hoạt động bí mật đề in các tập sách bất hợp pháp, 
thì đấy không phải là kỹ thuật hay sao? Đấy là kỹ thuật 
và những người đó là những nhà kỹ thuật. Nhưng những 
người đó đi làm công tác ấy, hiến tất cả cuộc đời mình, vì 
công tác đó mà bị tù đày. Thật đáng buồn cười, nếu người ta 
đã hy sinh cuộc đời của mình cho kỹ thuật giản đơn, Bởi vậy 
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lời chào thứ hai của tôi sẽ gửi chơ tât cả những nhân viên công 
tác báo «5ự thật», những người công tác kỹ thuật của tờ báo 
đó. Và tôi muốn họ sẽ thấm nhuần ý nghĩ là họ đang làm một 
công tác tư tưởng vĩ đại, bấy giờ công tác kỹ thuật của họ sẽ 
thấm nhuần một nội dung tư tưởng to lớn, sẽ là một công tác 
tốt đẹp và thú vị nhất. ' 


Mi 14;CA-LIININŠ/NHRHjE Bài 'báo 
bà diễn uän 1936—1937. Nhà xuất 
bẵn của Đảng, 1938, tr. 59—61. 
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TRÍCH BUỒI NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN 
TRƯỜNG PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC 
VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 


Ngày 28 tháng Năm 1938 


Tôi muốn lưu ý các đồng chí đến việc sau đây. Đồng chí 
bắt đầu lời phát biều của mình bằng cách nói rằng đồng chí 
đó là người chăn súc vật. Và không phải chỉ một mình đồng 
chí đó làm như thế. Hầu hết đều bắt đầu như thế. Nếu một 
người nông dân tập thề nói như vậy thì còn hiều được. Nhưng 
đối với một sinh viên, một người có học thức, một cán bộ 
lãnh đạo, thì không cần phải biết trước đây họ là al, mà cần 
phải biết giờ đây họ là ai. Còn trước đây họ là al, giai đoạn 
đó đã qua từ lâu rồi và việc trải qua giai đoạn đó chẳng đem 
lại cái gì, vì rằng những kẻ hết sức quan liêu chủ nghĩa cũng 
xuất thân từ những người chăn súc mục, và từ con cái phú 
nông lại có được những người cán bộ tốt. Điều đó dĩ nhiên 
không gạt bỏ sự nhận định chung bảo rằng, nếu lấy những 
con số trung bình trong tầng lớp trung gian nói chung, thì trong 
số con cái phú nông chúng ta sẽ thấy nhiều kẻ thù hơn là trong 
Số con cái của trung nông và con cái của những người chăn 
súc mục. Nhưng giờ đây các đồng chí không nên bắt đầu từ 
điều đó. 

Cần phải từ bỏ cái công thức đó. Nhưng ở đây các đồng 
chí đã phát biều như thế và trong các cuộc họp các đồng chí 
sẽ nói như vậy. Các đồng chí là những người thông thái, các 
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đồng -chí phải có một phong cách phát triền, phong cách của 

một người tế nhị. Tỏi không muốn làm mất lòng các đồng 
chí. Nhưng khi nghe một người nói rằng họ là kẻ chăn súc vật 
hay .con một người chăn súc vật, thì người đó đề lộ niềm tự 
hào bên trong, cũng giống như niềm tự hào trước đây, khi 
người ta nói: tôi là quý tộc. Bởi vậy không nên nhắc đến 
điều ấy. Khi người ta hỏi các đồng chí, bấy giờ các đồng chí 
hãng nói: tôi là ai, xuất thân như thế nào... Lòng tự hào đó 
có ý nghĩa trong buồi đầu cách mạng, điều đó hiện nay có ý 
nghĩa khi người nồng dân nông trang tập thề hay người công 
nhân nói đến nó, vì họ là những người vừa mới ngóc đầu dậy. 
Nhưng khi người ta đã lên đến một trình độ kiến thức khá 
cao, thì chẳng có gì đề tự hào nữa. Chẳng ai hỏi nhà bác học 
Pa-vơ-lốp nồi tiếng là ông con-một kẻ chăn súc vật hay con 
một bá tước. Và đối với Goóc-ki điều quan trọng không phải 
ở chỗ ông là con một kẻ chăn cừu, mà ở chỗ ông là một nhà 
văn vĩ đại. Còn đoạn đầu những lời phát biểu của các đồng 
chí rất là công thức. Nếu các đồng chí phát biều như thế 
trong hội nghị, công chúng sẽ cảm thấy điều công thức, và sẽ 
không chú ý đến những lời tiếp theo của các đồng chí... 

Bài diễn văn cần bắt đầu ngay từ thực chất vấn đề hay 
từ một điều gì thú vị, làm người ta chú ý. Há các đồng chí 
lại chẳng thấy là nếu bắt đầu một cách công thức, thì sự chú 
ý của thính giả không được tập trung, còn nếu bắt đầu từ 
một cái gì khác thường, thì lập tức người ta chú ý ngay đẩy 
ư? Cần phải từ bỏ cái lối bắt đầu công thức ấy. Tự phụ tự 
mãn với thành phần xuất thân —, điều đó, đến một mức độ 
nào đấy, giờ đây đã trở thành lỗi thời rồi. Điều đó còn có thề 
hiều được trong những năm đầu cách mạng, còn giờ đây, khi 
chúng ta đã làm chủ 20 nănh rồi, thì điều tự phụ, tự mãn đó 
không cần thiết đối với chúng ta nữa. Giai cấp đang tiến lên 
phía trước, và tin tưởng vững chắc ở bản thân, thì không cần 
_ đến điều ấy nữa... Tất cả giờ đày đều biết là những người 
chăn súc vật, những người vô sản, những người trước đây là 
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bần cố nông ở nước ta nay đã trở thành những người chủ đất 
đai của chúng ta, thành thử chúng ta cũng chẳng có gì đề nói 
về điềm đó nữa. Nếu có một cuộc tranh luận nào đó nồ ra và 
một người nào đó nói: «Thành phần xuất thân của tôi là 
công nhân», v.v..., bấy giờ anh cũng có thề bảo họ: «Nếu anh 
là công nhân, thì bản thân tôi là con của người chăn súc vật»... 

'Cần phải chọn công việc theo sức của mình, lấy những 
gì mà anh mang nồi. Dĩ nhiên, khó lòng lấy toán học mà tính 
được điều đó, nhưng cần phải gánh hết sức của mình. 

Khi các đồng chí công tác, dầu sao các đồng chí thỉnh 
thoảng cũng phải đọc một chút ít. Ở ta giờ đây người ta thường 
hay làm việc đến 2 — 3 giờ khuya. Điều đó — đến một mức 
độ nào đấy là một cái «mốt». Tôi nhận xét điều đó theo tình 
hình cơ quan và theo tôi thì nó diễn ra là vì ban ngày người 
ta không làm gì cả, và đến lúc sắp đi về nhà thì công việc chất 
đống lại, và họ phải ở lại làm việc. Đấy chính là điều cần phải 
tránh khi các đồng chí về làm việc ở địa phương. Cần phải 
cố gắng làm đúng giờ giấc. Nếu các anh làm việc, thì bộ máy 
của anh cũng sẽ làm việc. Cũng cần phải đề cho nó nghỉ ngơi, 
cũng cần đề cho người ta có thì giờ đọc sách báo một chút... 

Cần phải chuần bị kỹ càng. Không thề chỉ hy vọng ở tài 
khéo léo xoay xở. Đôi khi người ta ca ngợi: anh ấy thật là 
khéo. Có những người bao giờ cũng biết giải quyết công việc 
một cách khéo léo, một cách ngoại giao. Điều đó tùy trường 
hợp, nhưng nếu chỉ xây dựng toàn bộ hoạt động của mình 
trên những sự xoay xở khéo léo đó, thì sẽ không giải quyết 
được gì hết. Có thề tiến hành hội nghị một cách khéo léo, 
quyết nghị trơn tru v.v..., nhưng lỗ hồng thì bao giờ cũng lộ 
ra, anh không thề nào che giấu được. Bởi vậy không nên đặt 
hy vọng vào sự xoay xở khéo tay, mà đặt hy vọng vào công 
tác. Cần phải giải quyết như thế nào đề thực hiện nguyên tắc 
này hoặc nguyên tắc nọ một cách tốt hơn, về thực chất. Nếu 
một người không được mềm dẻo lắm, và thậm chí còn hơi 
thiền cận nữa, nhưng nếu người đó thực hiện đường lối chính 
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sách một cách trung thực, giải quyết vấn đề một cách trung 
thực trong khi thực hiện chính sách đó, thì dầu anh ta có thề 
có những sự khó chịu xầy ra đối với anh ta trong những trường 
hợp cá biệt nào đấy, nhưng cuối cùng người đó vẫn được 
đánh giá một cách đúng mức. Làm việc một cách trung thực— 
đấy là một việc có lãi nhất đối với người ta. Không nên chạy 
theo những chức vị quan trọng. Nhất là giờ đây, như các 
đồng chí thấy, người ta bay lên và bay lộn nhào xuống cũng 
rất nhanh chóng. Còn một con người chân chính, nếu họ đã 
lên được ở trên thì họ sẽ không bị lăn xuống. 

Nếu một người không làm nồi công việc — không phải 
công việc nào cũng có thề làm tròn được — thì cần phải biết 
tại sao họ không làm được. Đôi khi một người về mặt hiều 
biết thì thấp hơn người khác, nhưng trong một ngành công 
tác nào đó thì lại làm tốt hơn. Công tác hành chính cũng có 
đặc điềm riêng của nó. Ví dụ, chủ yếu là phải giải quyết một 
cách trung thực. Bao giờ cũng cần xuất phát từ động cơ bên 
trong và đối xử với những người khác một cách trung thực. 
Người ta làm việc trong cơ quan anh, nhưng có một người nào 
đó trong bọn họ làm việc không tốt, công việc của người đó 
không làm hài lòng anh. Anh đừng bao giờ cố thông qua khu 
ủy, tỉnh ủy hay là những tồ chức nào khác đề triệu hồi người 
đó, mà gọi người đó tới chỗ anh và nói thẳng rằng, anh muốn 
triệu hồi người đó, nói thẳng là công việc của người đó chẳng 
ra gì cả. Lúc đầu người đó sẽ khó chịu, họ sẽ buộc tội anh, 
nhưng qua một năm hoặc hai, người đó sẽ nhìn lại và sẽ bảo 
là anh đã đối xử với họ một cách trung thực, và sau đó anh 
sẽ trở thành bạn của người ấy. Còn nếu anh thông qua huyện 
ủy đề triệu hồi người đó, thì dù sao họ cũng vẫn biết và sẽ 
ác cảm với anh. Đối với tất cả mọi người cần có một thái độ 
thẳng thắn, cộng sản chủ nghĩa. 

Trong công tác cần cố gắng giảm ít yếu tố cá nhân đi. Tất 
nhiên tất cả đều là những con người sống. Bao giờ đối với anh 
cũng sẽ có những người dễ chịu và những người khó chịu. 
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Nhưng cần không đề cho ấn tượng chỉ phối, và nếu anh có ác 
cảm với một người nào đó, thì phải cần thận hơn trong quan 
hệ của mình đối với người đó, phải suy nghĩ kỹ những quyết 
nghị của anh về người đó, đề không xúc phạm họ một cách 
vô ích. Bởi vì thường có tình trạng như thế này: một người 
vì thế nào đó không được thiện cảm và anh cũng không thề 
giải thích được tại sao. Đối với loại cán bộ như thế cần phải 
đối xử thận trọng hơn. Bởi vì một khi đã ác cảm, thì rất dễ 
làm mất lòng. Khi cần đề nghị khen thưởng một người nào 
đấy, tự nhiên muốn bỏ qua người bị ác cảm. Ở đây chính bạn 
hữu sẽ giúp anh trong vấn đề này... 

Nếu các đồng chí làm việc một cách trung thực và không 
tự cao tự đại với công tác của mình, thì công việc của các 
đồng chí sẽ trôi chầy và nhân dân sẽ yêu các đồng chí. Về mặt 
này nhân dân là một công cụ chính xác nhất. Nhân dân ghét 
nhất là dối trá và sẽ phân biệt được rất nhanh; về điều đó 
tôi là người có ít nhiều kinh nghiệm. Có lẽ ít ai đụng chạm 
với nhân dân và nói chuyện với họ nhiều như tôi. Đối với nhân 
dân thì thát độ thẳng thắn, trung thực tác động tốt hơn cả... 

Nếu các đồng chí muốn tìm tài liệu được tốt, các đồng 
chí hãy đọc Tsê-khốp(#). Theo tôi thì không ai viết giỏi hơn 
nhà văn đó: ngắn, gọn, rõ, tuyệt, thật là một thứ tiếng Nga 
thật sự sinh động. Ảnh càng đọc, anh càng thấy thích nhà 


(1) Tsẻ-khốp, An-tôn Pa-uơ-lô-uích (1860 — 1904). Nhà văn 
Nga vĩ đại, là một trong những ðại biều vĩ đại của chủ nghĩa hiện 


thực phê phán Nga và là một nhà viết chuyện ngắn trứ danh. -: 


Trong những sáng tác của mình, Tsê-khốp đã công kích một cách 
chua cay tâm lý tiều tư sản tầm thường, những ảo tưởng dân túy, 
tự do tư sản của trí thức Nga hồi bấy giờ, và tạo nên những điền 
hình nồi tiếng kiện thân cho chế độ quân chủ cảnh sát ở Nga. 
Những tác phầm của Tsê-khốp cũng phản ảnh một cách hiện thực 
sự phát triền của các quan hệ tư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông 
thôn Nga, sự bần cùng hóa nông dân, và sự tan rã của chế độ quý 
tộe địa chủ. Một số tác phầm của Tsê-khốp đã được dịch ra tiếng 
Việt (N.D.) 
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văn đó. Đã biết bao lần tôi đọc Tsê-khốp, nhưng tôi vẫn trở 
lại mãi. Đấy là một trong những nhà nghệ sĩ lớn nhất của 
chúng ta. Ông sống không gặp thời, nhưng đã cống hiến nhiều, 
cần phải họe tập ông ta. Ngôn ngữ của Gôn-tsa-rốp(1) cũng rất 
hay... Chúng ta có rất nhiều chữ có nghĩa gần giống nhau; 
đọc các tác phầm văn học sẽ cho ta hiều cách dùng những 
chữ đó. Các đồng chí phải tiếp xúc với nhân dân. Các đồng 
chí cần phải nới chuyện với họ bằng một thứ ngôn ngữ đẹp 
đẽ, trong sáng rõ ràng, đơn giản. Mà đấy là điều khó nhất... 
Các đồng chí hãy biết rằng sách văn nghệ là một trong những 
sách giáo khoa quan trọng nhất đối với cán bộ chúng ta... Các 
đồng chí hãy xem, hãy đọc văn nghệ. Rõ ràng là các đồng chí 
chưa thích nó lắm. Các đồng chí hãy xem Mác đã giành thì 
giờ cho văn nghệ nhiều đến chừng nào. Ông đã phê phán 
Ơ-gien Xuy(2). Ông đã nói đến Ban-dắe(3) nhiều như thế nào. 

Các đồng chí cần văn nghệ vì một nguyên nhân khác nữa. 
Các đồng chí sẽ phải liên hệ với nhân dân, mà văn nghệ đối 


(1) Gồn-tsa-rốp. [oan A-lếch-xan-dơ-rỏ-uich (1812 — 1891) Mật 
nhà văn Nga nòi tiếng. Những tác phầm của ông chủ(yếu là tả lại 
đời sống xã hội Ñga những năm 40 — 50 thế kỷ thứ 19 (N.D.) 

(2) Ơ-gien Xuụ (1804— 1857). Nhà văn Pháp, tác giả của những 
cuốn «Những sự bí mật của thành phố Pa+i»>, «Người Do-thái 
lang thang», v.v... 

(3) Ban-dắc, Ô-nỏ-rê đờ (L799— 1850). Nhà văn vĩ đại của Pháp 
là một đại biều nồi tiếng của chủ nghĩa hiện thực phê phán Pháp. 
Tuy về quan điềm chính trị, ông là người theo phái Bảo hoàng, 
nhưng Ban-dắc đã phải thừa nhận sự tiến bộ của chế độ tư bản 
so với chế độ phong kiến, đồng thời ông cũng thấy được những 
mâu thuẫn sâu sắc và sức phá hoại dữ dội của chủ nghĩa tư bản. 
Nhờ thế mà trong những tác phầm nồi tiếng của ông «Miếng da 
lừa» (1831), «Ở-giê-ni Gơ-răng-đê» (1833), «Ông cụ Gô-ri-ô» (1834), 
«Những người nông dân» (1844), «Cô em họ Bét-tơ» (1846 — 47), 
«Những ảo tưởng đã mất» (1837 — 39), «Một kiệt tác vô danh» 
(1831), Ban-däc đã tạo được những điền hình rắt đặc sắc, và vạch 
trần được tính chất tham tàn, lòng ham tiền, ham địa vị trong chủ 
nghĩa tư bản và sự trụy lạc của bọn quý tộc. (N.D.) 
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với người hoạt động xã hội cũng giống như triết học đối với 
người thầy thuốc. Người thầy thuốc nghiên cứu thân thề con 
người, còn nhà văn nghiên cứu tìm hiều tính tình con người. 
Trong công tác của các đồng chí, những trí thức về văn nghệ 
sẽ giúp các đồng chí hiều biết con người. Ngoài điều đó ra, 
nói chung nó còn giúp.cho các đồng chí phát triền thêm. Các 
đồng chí cần phải đọc Bi-ê-lin-ski(), ÐĐô-bơ-rô-liu-bốp(2, đọc 
những nhà văn đó hết sức dễ. Bao giờ các đồng chí thích, 
thì các đồng chí sẽ tìm ra thì giờ đề đọc. 

Tiềng nói. Chúng tôi chưa học xong đại học, điều đó thật 
là không tốt. 

M.1I.Ca-li-nin. Đấy chỉ là mặt hình thức của vấn đề thôi: 

Tiềng nói. Ở trường cao đẳng chúng tôi thực tiễn không đủ. 

M.ICa-li-nin. (Qua những câu trả lời của các đồng chí, tôi 


thấy hình như các đồng chí không có những buồi thảo luận, 


trong đó nêu ra những vấn đề thực tiễn, và đề các đồng chí 
thảo luận xem cần đề cập sự kiện này hay sự kiện khác một 
cách mác-xít như thế nào. Nói thật ra, đó là điều khó nhất. 
Các đồng chí đã nắm được chủ nghĩa Mác, nắm được ít nhiều 
phương pháp, nhưng vấn đề là vận dụng nó như thế nào. Các 
đồng chí đã học số học chứ? Tôi lấy số học, bởi vì bản thân 
cũng không học những môn toán học khác, vì thế nên tôi dựa 
vào số học. Vậy, trong môn số học, các đồng chí học những 
quy tắc tính cộng, trừ, phần trăm, v.v... và trên cơ sở những 


(1) Bi-á-lin-ski. Vi-sa-ri-on Gơ-ri-gô-rẻ-oích (1811 — 48). Một 
nhà dân chủ — cách mạng vĩ đại của Nga, đồng thời cũng là nhà 
phê bình, bình luận thời sự, và triết gia duy vật. Ông là tư tưởng 
gia của cuộc cách mạng nông dân chống lại chế độ quân chủ phong 
kiến, được Lê-nin gọi là một trong những vị tiền bối của phong trào 
dân chủ xã hội Nga: (N.D.) 

(2) Ðỏ-bơ-rỏ-liu-bốp, Ni-cô-lai A-lếch-xăng-đơ-rô-oÍch (1836—61). 
Một nhà dân chủ cách mạng Nga vĩ đại đồng thời là triết gia 
.và phê bình văn học. Cùng với Bi-ê-lin-ski, Tsée-nư-sép-ski và 
Ghéc-xen, Đô-bơ-rô-liu-bốp được Lê-nin xem như là một vị tiền 
bối của phong trào dân chủ xã hội Nga (N.D.) 
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quy tắc đó, các đồng chí làm các bài tính. Các đồng chí đã 
học các quy tắc, lại còn học khá nữa, nhưng muốn làm các 
bài tính cần phải có một cái gì khác nữa. Các bài tính thường 
rất khác nhau, lắm lúc phải nát óc với chúng. Đấy, người ta 
đã cho các đồng chí các quy tắc, các đồng chí đã biết phương 
pháp mác-xít, còn giải quyết những bài tính trong cuộc sống 
thì các đồng chí còn cần phải học. Mà những bài tính đó khó 
hơn các bài tính số học rất nhiều, bởi vì trong đời sống có bao 
nhiêu là sự phối hợp, bao nhiêu là ần số, cho nên biến nó thành 
những nghiệm số lắm lúc rất khó. Đáng lẽ trong trường phải 
đặt ra thực tiễn giải quyết những vấn đề như vậy. Như thế 
sẽ nắm được phương pháp một cách dễ dàng hơn. Nhưng bản 
thân việc đó là một môn rất khó. Bấy giờ giáo sư phải tiến 
hành phân tích sự kiện này hoặc sự kiện khác và chỉ ra là 
người mác-xít phải giải quyết như thế nào... Phương pháp 
mác-xít cho người ta rất nhiều trong đời sống thực tiễn... 
Nắm được chủ nghĩa Mác sẽ cho phép người ta làm tròn 
công tác của mình một cách tốt nhất, bởi vì người đó có thề 
đem gắn công tác — không lớn lắm về khối lượng — của 
mình với quá trình chung. Người đó không nhìn công tác đó 
một cách tách rời và bởi vậy rất thích thú đối với nó. Người 
đó biết rằng khối lượng công tác của mình không lớn lắm, 
nhưng bộ phận máy mà họ đang làm là một phần của toàn 
thề một bộ máy lớn. Vì vậy mà anh ta có được một sự mãn 
nguyện bên trong. Lắp một cái bánh xe, nó có những bộ phận 
khác nhau và mỗi bộ phận đều cần thiết. Khi tôi nhận thức 
được rằng nếu không có bộ phận máy do tôi làm ra là không 
thề được, thì bấy giờ tâm lý tôi kháe hẳn, tỏi làm việc một 
cách khác hẳn khi tôi làm việc một cách cơ giới. Có thề nẻu 
ra rất nhiều những ví dụ như thế nhưng tôi thấy các đồng 
chí đã mệt rồi. Chúng ta hằng kết thúc buồi gặp gỡ của chúng 
ta ở đây. Tôi chúc các đồng chí sẽ có được mọi thẳng lợi. 
Trường của chúng ta tồn tại đã khá lầu. Đáng lẽ ra phải 
tồ chức những ngày hội hàng năm, đề sinh viên đến trao đồi 
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kinh nghiệm. Nên thiết lập quan hệ với trường. Một người 
ra làm việc 5 — 1Ö năm ở địa phương, sau đó sẽ quay nhìn lại 
tình hình cũ. Người đó sẽ thấy rất đễ chịu. Tôi cho rằng, đấy 
sẽ là một dịp tập dượt đối với người đó. Nó sẽ đoàn kết người 
ta lại. Theo tôi, thì tương lai nên tồ chức việc đó. Tôi muốn 
rằng các đồng chí sẽ giữ lại ký ức tốt về nhà trường, về thời 
gian sống ở nhà trường; tôi muốn rằng nhà trường sẽ là nơi 
rèn luyện một phần lý tưởng của con người, nó sẽ gây cho các 
đồng chí cái nguyện vọng muốn vươn lên, bởi vì người nào 
không có nguyện vọng vươn lên thì người đó không phải là 
cộng sản. Tôi không nói đến việc vươn lên về mặt hành chính 
mà nói về nguyệm vọng vươn lên về tư tưởng. Các đồng chí 
phải luôn luôn nhớ rằng công cuộc mà giờ đây chúng ta đang 
làm, là điều lý tưởng nhất trong tất cả những cái gì có thề 
nghĩ ra trên thế giới cho nhân loại. Vì chúng ta phục vụ cho 
cái mục đích cao cả là tiêu diệt mọi hình thức bóc lột, nô dịch, 
dốt nát, đề hoàn toàn giải phóng con người, đề thực sự biến 
con người thành người chủ của tự nhiên. Còn cái gì có thề tốt 
đẹp hơn mục đích đó? Vậy các đồng chí phải nuôi nguyện 
vọng như vậy, các đồng chí phải tập dượt như vậy... 

Các đồng chí hãy bảo tồn trong người mình cái gì quý báu 
nhất; nếu các đồng chí giữ được nó thì khi nhầm mắt, các 
đồng chí sẽ bảo rằng các đồng chí đã sống một cuộc đời trung 
thực, các đồng chí đã hiến cho nhân dân tất cả những gì các 
đồng chí có thề hiến được. Điều quý báu nhất là khi người 
ta biết mình đã hiến tất cả; còn cái gì không có thì sẽ không 
có, cái gì không có thì không thề đòi hỏi được. Không thề 
nào đòi hỏi tôi phải làm thơ. Khi anh biết rằng anh đã sống 
một cách trung thực, thì cuộc đờ: hình như tươi đẹp hơn và 
nhẹ nhàng hơn. Đấy là lời chúc cuối cùng đối với các đồng chí. 
Các đồng chí hãy làm việc một cách trung thực, theo kiều cộng 
sản, đừng có say mê những vinh dự rẻ tiền | Kẻ rỗng tuếch 

"hôm nay lên, thì ngày mai lại lăn xuống... Nếu các đồng chí 
làm việc một cách trung thực, thì Đảng sẽ chú ý đến các đồng 
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chí; khi người ta chân thực thì bao giờ cũng ngủ một cách 
yên giấc. Nếu một người bắt đầu xoay xở, thì có thề trong 
một thời gian nào đó có thề xoay xở được cái gì đấy, nhưng 
đó chỉ là thắng lợi tạm thời, và sau đó sẽ thất bại. Các đồng 
chí nghĩ thế nào? Tôi nói có đúng không? (Có nhiều tiếng 
đáp : «Đúng ạ»). Vậy, tôi muốn rằng những người đi theo 
chúng tôi trước tiên sẽ là những người trung thực. Thẳng lợi 
của chúng ta sẽ được đảm bảo. Điều đó, chúng tôi biết rõ với 
tư cách là những người mắác-xít. 


Chúc các đồng chí thành công uy công tác. Các đồng 
thỉ hãy nhớ đến chúng tôi. 

Nhiều tiêng nói. Cảm ơn đồng chí, Mi-kha-mn I-va-nô-vích, 
về buồi nói chuyện nhiệt tình với chúng tôi. 


` Tạp chỉ «Sinh hoạt Đẳng» số 30 
Năm 1955, tr. 40—43 ` - 
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TRÍCH BUỔI NÓI CHUYỆN 
VỚI NHỮNG SINH VIÊN 
TỐT NGHIỆP VIỆN CÔNG NGHIỆP 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ TOÀN LIÊN BANG 


Ngày 25 tháng Bảy 1938 


.-- Tôi chúc các đồng chí những gì đây? 

Thứ nhất, chúc các đồng chí làm công tác của mình một 
cách trung thực. 

Thứ hai, dù công tác như thế nào chăng nữa, dù nó lớn 
hay bé, thì các đồng chí cũng thực hiện nó một cách yêu mến 
và nắm được thực chất của nó. 

Thứ ba, chúc các đồng chí không phô trương công tác của 
mình. Dĩ nhiên khi anh là người lãnh đạo, đôi lúc anh phải 
nêu công tác của mình lên, nhưng tôi mong rằng, về cơ bản 
các đồng chí không làm công tác đó một cách phô trương, 
công tác đó không phải đề trưng bày triền lãm. Tôi muốn 
rằng các đồng chí làm công tác của mình theo thực chất của 
nó. Khi cần phải nêu lên, thì cần phải biết nêu lên, nhưng 
không làm cho nó trở thành một việc có hệ thống. 

Thứ tư, tôi chúc các đồng chí phát triền về văn hóa. Theo 
tôi, nếu người ta làm việc 24 giờ như người ta thường nói, thì 
họ sẽ không có thì giờ đọc sách báo, và những người đó sẽ 
nhanh chóng bị lạc hậu... 

Các đồng chí chỉ vừa mới học xong và đã nghĩ đến việc học 
lại ư? Điều đó chả ích lợi gì đâu. Nói chung, cần thấy rằng 
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nhà trường không thê đem lại tất cá những gì cần thiết cho 
con người. Tôi không phải người tán thành chủ trương đề cho 
trường cao đẳng nhét kiến thức vào óc người ta như là nhét 
khoai tây vào bị. Theo tôi thì trường cao đẳng phải chuần bị 
cho người ta có thề công tác độc lập được. Nếu các đồng chí 
được đào tạo như vậy, nếu các đồng chí có thề đọc bất cứ 
sách nào, nắm được thực chất của nó, nếu các đồng chí tự 
mình hiều được vấn đề của các đồng chí, thì đấy là điều cần 
thiết đối với các đồng chí. Thực tiễn công tác sẽ giúp các 
đồng chí đi xa hơn nữa. Nếu trường cao đẳng cho các đồng 
chí phương pháp, cách thức nghiên cứu và cách thức áp 
dụng khoa học vào mỗi vấn đề, thì như thế là nhà trường đã 
làm tròn nhiệm vụ của mình. Bấy giờ các đồng chí sẽ có thề 
vận dụng những hiều biết của mình vào công tác thực tiễn. 
Nhưng nếu các đồng chí nhận rất nhiều các thứ tri thức, 
nhưng người ta lại không dạy cho các đồng chí phương pháp, 
Rhông dạy các đồng chí độc lập giải quyết vấn đề, thì như thế 
là trường cao đẳng đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Theo 
tôi là như vậy. (hiểu tiếng nói : « đúng»). Bởi vậy, tôi không 
phải là người tán thành một khối lượng lớn tri thức. Vì như 
thế tất cả đều lẫn lộn với nhau và sẽ thành một mớ cháo. Một 
người biết rất nhiều, nhưng lại không có quan điềm độc lập. 
Ở ta có rất nhiều những nhà bác học, giáo sư, v.v... nhưng 
chẳng đem lại lợi ích gì, cũng như vắt sữa ở dê đực vậy. 

Tiêng nói. Thực tế họ không thề thề hiện những kiến thức 
của họ. 

M.1I.Ca-li-nin. Không những thực tế, mà nói chung, họ 
chẳng có gì độc lập cả. Tất cả đều lắp lại sách vở, còn khi cần 
phải giải quyết một vấn đề nhỏ nhất, nhưng giải quyết một 
cách độc lập, thì họ không biết đề cập nó như thế nào. Họ 
không thề đề cập một cách mác-xít. Việc kiềm tra những kiến 
thức của các đồng chí sẽ bắt đầu khi các đồng chí học xong 
nhà trường. Cho đến nay, ở các đồng chí chưa phải là khoa 
học; đối với các đồng chí điều đó chỉ là khả năng có được một 
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công cụ. Người vẽ đồ án lúc đầu phải biết sử dụng hộp com- 
pa đã. Đối với các đồng chí cũng vậy. Nếu người ta đã dạy 
các đồng chí sử dụng được công. cụ một cách thực tiễn, thì 
công việc sẽ trôi chảy.. i 

Các đồng chí cần phải theo rõi sách báo kỹ thuật. Các đồng 
chí sợ mình bị lạc hậu ; nhưng ở đây các khóa trình sẽ không 
giúp ích gì được các đồng chí, hoặc giúp được rất ít, giống 
như một thế phầm mà thôi. Đối với những nhân viên thông 
thường thì cái đó có thề là một sự giúp đỡ. Nhưng khi người 
ta thực sự quan tâm đến vấn đề của mình, thì điều họ cần 
không phải là các giáo trình. Trong các giáo trình, thì cũng 
là những giáo sư đó dạy, như ở đây vậy. Không phải những 
giáo sư đó đã nắm được những tri thức mới nhất. Còn nếu 
theo dõi các sách báo kỹ thuật; thì nó sẽ đem lại rất nhiều... 

Công nghiệp nhẹ là một công nghiệp rất thú vị. Ở đây có 
thề biều hiện được rất nhiều sáng kiến. Nền công nghiệp ` nhẹ 
cớ một phạm vi hoạt động lớn. Có thề làm được rất nhiều cho 
các vật tiêu dùng rẻ đi. Trong việc này, điều quan trọng là 
vật tiêu dùng càng rẻ thì ai cũng có thề dừng được, càng trở 
thănh quần chúng hóa. Khi người ta làm ra những hàng đắt, 
thì chỉ có một nhóm nhỏ sử dụng mà thôi ; còn khi các vật đó 
càng rẻ, thì càng được quần chúng hóa, toản thề nhân dân 
đều dùng những vật đó. Cần phải chăm lò sao cho những hàng 
chúng ta sản xuất ra dược đẹp. Cần phải trình bày kết quả 
công tác của mình trước nhân dân, làm sao tho người ta ưa 
thích nhìn nó. Bất cứ làm việc ở đâu trong ngành công nghiệp 
nhẹ, các đồng chí cũng cần chú ý đến sự bền chắc, phầm chất 
tốt, và nhớ rõ là những vật đó.sẽ đi vào nhân dân. Nhân dân 
một nước xã hội chủ nghĩa phải có một trình độ thầm mỹ 
cao. Nếu một hàng được tiêu chuần hóa thì cũng chẳng hề gì, 
nhưng nó nhất định phải đẹp. Nhân dân hiều được cái đẹp 
không phải chỉ do sách vở và nhờ các nhà họa sĩ nồi tiếng. 
Không phải tất cả mọi người đều đi xem các phòng triền lãm 
tranh, không phải tất đều đi xem các cuộc triền lãm thủ công 
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rất hay của chúng ta. Nhưng tất cả mọi người đều mua áo, tất 
cả đều mua giày, mua khuy, cúc. Ở ta, người ta nói ba hoa 
rất nhiều, người ta thích kêu lên là «chúng. tôi sẽ xin hiến 
cuộc đời», v.v:.. Nói chung, thì cuộc đời nên gìn giữ lại... Dĩ 
nhiên, nếu cần thiết, thì cần hiến cuộc dời, nhưng phải với 
một giá đắt hơn, làm cho kẻ địch phải trả một giá đắt. Còn 
người ta thì chỉ thích nói hiến cuộc đời nhưng làm cúc cho 
đẹp thì không nghĩ đến ; mà việc này có thề phức tạp không 
kém gì việc hiến cuộc đời của mình, Việc đó không nôi bật 
lắm, và có thề là người ta sẽ không tặng huân chương Cờ Đỏ 
về việc đó, hoặc không nhất thiết phải tặng, nhưng đấy là 
một việc rất cần thiết. Và phục vụ nhân dân một cách thực 
sự là ở chỗ đấy, mà các đồng chí thì muốn phục vụ nhân dân. 
Ờ đây cần có một nghệ thuật lớn của người kỹ sư. 

Không những các đồng chí phải chăm lo đến vẻ dẹp của 
sản phầm, mà còn phải dạy cho công nhân quen với điều đó 
nữa, không thì công nhân đi ra cửa hàng và nguyền rủa mọi 
người vì hàng của ta xấu. Mà bản thâu anh ta thì đến xưởng và 
sản xuất ra hàng xấu. Các đồng chí hãy học tập xem trọng phầm 
chất và dạy người ta xem trọng phầm chất trước tiên: Về điều 
này, trong công nghiệp nhẹ, còn một phạm vị hơạt động rộng 
rãi vô cùng... Sản xuất giày thì phải nghĩ cách may và nghĩ 
về chất lượng của giày, làm sao đề chúng làm chân người ta 
thêm đẹp, chứ Vhông phải làm cho chân xấu xí đi. Phải cung 
cấp giày và áo quần cho nhân dân chúng ta như thế nào, đề 
ít ra; đến 60 tuồi, họ cũng vẫn còn đẹp... 

Trong công tác, các đồng chí sẽ tiếp xúc với rất nhiều đe: 
các đồng chí eần sợ nhất là làm ra vẻ ta đây thông mỉnh hơn 
người khác. Dân chúng không ưa những kẻ miệng nói với người 
ta, nhưng bụng thì nghĩ: «Mình thông minh thật, còn kẻ 
trước mặt mình thật là ngốc.» Không-bao giờ người ta tha 
thứ cho anh về điềm đó. Tôi có kinh nghiệm lâu năm và tôi 
biết rằng có thề la rầy một người nào đó, và họ sẽ tha thứ, chứ 
tự cao tự đại với họ thì không nên... 
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Các đồng chí đã tốt nghiệp Viện, trong sản xuất các đồng 
chí sẽ đụng phải những đốc công, với công nhân. Các đồng 
chí đừng làm cho họ hiều là các đồng chí xem mình thông minh 
hơn họ, các đồng chí hãy chú ý lắng nghe họ. Như vậy, người 
ta sẽ tha thứ cho các đồng chí rất nhiều. Nếu người ta cảm 
thấy các đồng chí tự xem mình cao hơn họ, thì mọi việc đều 
hỏng, người ta sẽ không kính trọng các đồng chí ! Mà các đồng 
chí bao giờ cũng phải tiếp xúc với người khác. Dân chúng không 
thích người ta khoe khoang tài trí trước họ. Tự bản thân dân 

_ chúng sẽ thấy và sẽ đánh giá, không cần khoa trương. Đừng có 
nói đến «tôi» nhiều quá, nếu không dân chúng sẽ bảo: « Ánh 
ta bao giờ cũng nói đến tôi», s 

Các đồng chí hãy nhớ rằng lúc đầu người ta sẽ có thái độ 
đè dặt với các đồng chí, vì các đồng chí là sinh viên tốt nghiệp 
Viện ra cơ mà. Một nữ chủ tịch nông trang tập thề đã kề 
lại cho tôi hay rằng, khi được bầu, bà chỉ có 18 tuồi, và nông 
dân bấy giờ muốn thử thách bà. Trước mặt bà, một nông 
dân đeo ngược cái ách vào cô ngựa, tất nhiên đấy là anh cố 
ý làm như thế, đề xem bà ta bảo thế nào. Bà ta bèn đến gần 
người nông dân, nói: « Tôi sẽ đặt vào mõm anh bây giờ». Và 
người nông dân đành phải chịu, bởi vì thấy bà ta hiều biết 
công việc. 

Các đồng chí cần chú ý đến tâm lý của quần chúng. Nếu 
các đồng chí không chú ý, thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến các 
đồng chí. Không những chú ý đối với công nhân, mà phải 
chú ý khi liên hệ với các kỹ sư. Không nên vội vã kết luận. 
Trước tiên các đồng chí hãy xem xét, hãy lắng nghe đã. Đặc 
biệt cần phải cần thận trong buồi đầu. Nếu có điều gì mà các 
đồng chí không hiều, tốt nhất là hãng đợi, hãng tìm tuâu đến 
nơi đến chốn... 

Lúc nào các đồng chí eũng phải theo đõi lý laận, phải đọc: 
Nếu các đồng chí không đọc, eáe đồng chí sẽ tụt rất nhanh. 
Cần phải đề thì giờ cho việc đó. Các đồng chí hãy theo đõi 
báo chí nói chung, nhưng nhất định phải đọc tất cả những cái 
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gì thuộc về ngành sản xuất trong đó các đồng chí công tác: 
Điều này rất quan trọng, dù chỉ là đề khỏi «tìm ra châu Mỹ». 
Nếu không thì sẽ có tình trạng : một người có được một phát 
minh, nhưng phát minh đó người ta đã tìm ra từ lâu rồi. Các 
đồng chí bao giờ cũng cần tiến kịp những tri thức hiện đại 
của ngành các đồng chí công tác, như thế các đồng chí sẽ không 
có những sai lầm lớn. Người ta đem đến cho tôi một-lô phát 
minh, nhưng xem lại, thì người ta đã biết từ lâu rồi. Những cái 
đó eó thề có lợi cho công tác của trí óc, còn đối công tác chung 
thì chả có lợi gì... 

Chúng ta thường hay nói là chúng ta đang sống ở một 
thời kỳ hạnh phúc, điều đó đúng. Tôi cho rằng từ trước đến 
nay chưa từng có những giai đoạn lịch sử như vậy đối với 
một số lượng người như vậy, chưa từng có những yếu tố thuận 
lợi như vậy: tôi muốn nói đến sự thích thú về tình thần đối 
với công tác của mình. Vì chúng ta hiều là mỗi công tác ở 
Liên-xô đều góp vào việc củng cố quốc gia Xô-viết. Mà chúng 
ta xem Liên-xô như là một đơn vị tiên tiến của giai cấp vô 
sản quốc tế. Như thế nghĩa là chúng 'ta làm việc cho tất cả 
nhân loại. Đấy là một mục đích cao cả. Và bất cứ công tác 


_ nào, dù nó nhỏ mấy chăng nữa cũng thế. Các đồng chí bao giờ 


cũng nên nhớ điều đó. Những cán bộ kỹ thuật cần nhớ điều 
đó đề họ không biến thành những người cán bộ tồ chức và kỹ 


` thuật thuần túy. Vì vậy mà các đồng chí có sự liên hệ với 


Đảng, và thông qua Đảng mà liên hệ với toàn bộ phong trào 
cộng sản quốc tế. Điều đó bắt buộc không riêng đối với những 
người cộng sản, mà cả đối với những người ngoài Đảng. Sự 
tập dượt chủ yếu của chúng ta là ở đấy. Điều đó cho ta khả 
năng chịu đựng được những điều bất hạnh rủi ro, những điều 
kiện sinh hoạt không thuận lợi, bằng cách luôn luôn nhớ rằng 
chúng ta đang tiến bước trong đơn vị tiền phong, đang dọn 
đường cho nhân dân lao động toàn thế giới. Không nên quên 
điều đó, Hơn nữa, đấy là phương tiện tự vệ kỳ điệu khỏi 
những sự không may của cá nhân. Ví dụ: vợ bội tình hay bỏ 


151 


anh, thì đấy là một đòn đau. Một người đang hoạt động, 
không có thì giờ rồi, nhưng bỗng nhiên lại bị một việc như thế. 
Thực ra trong phần lớn các trường hợp, thì đây là chồng bội 
tình chứ không phải là vợ. Hoặc anh bị cách chức hoặc lủng 
củng với một người nào đấy, vì con người ở đâu cũng là con 
người, vần có cả những kẻ ham danh vị và ích kỷ. Vì nước ta 
không phải là nước của các thiên thần, nên phải tiếp xúc với 
những con người, mà người ta thì rất khác nhau. Nhưng khi 
một người đã đứng vững trên lập trường chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, thì họ sẽ đấu tranh với những cái đó dễ hơn, dễ chịu 
đựng những sự bất hạnh cá nhân hơn... 

Các dồng chí sẽ phải làm việc với số người rất đông, và 
các đồng chí phải biết những người đó. Các đồng chí hãy 
chú ý đến công nhân, hãy nói chuyện thật tình với họ, các 
đồng chí hãy quan sát xem ở nhà họ có những gì. Nếu các đồng 
chí thấy một người làm việc một cách khó nhọc, thì phải tìm 
xem cái gì ngăn cản anh ta. Thường thì do những sự lủng 
củng trong gia đình ảnh hưởng đến công tác. Cuộc sống rất 
là phức tạp. Nếu các đồng chí có trách nhiệm chỉ đạo những 
người khác, cần phải đối đãi với họ một cách nhân đạo. Những 
chỗ không nên nhân nhượng thì không nên làm. Nhưng phải 
nói một cách thật sự và nói thẳng vào mặt, những điều anh 
suy nghĩ... 


Cho đến nay thì bản thân các đồng chí làm việc lấy, còn ' 


giờ đây các đồng chí sẽ phải chỉ đạo. Đấy là những việc khác 
nhau. Một người có thề là một phần tử thi đua tiên tiến tuyệt 
vời trong tất cả mọi lĩnh vực, là một nhân viên công tác giỏi, 
phưng lại không có tài quản lý. Chỉ đạo — đấy là một công 
việc khác hân.'Giờ đây các đồng chí cần phải biết chọn người... 
Anh có thề sử dụng được tốt những người khác, nếu anh 
đối đãi với họ một cách nhân đạo. Nếu có một sự không may 
xảy ra với một người nào đấy, thì cần phải nâng đỡ họ, không 
đối xử một cách hình thức, Các đồng chí là những người 
thông minh, và cần phải hiều điều đó. Cần làm thế nào đề 
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người ta đến với các đồng chí một cách tự nhiên, nói tất cả 
những gì họ muốn. Nhưng các đồng chí chớ lạm dụng những 
tin tức đó, nếu không người ta sẽ không tin các đồng chí... 

Các đồng chí phải làm thế nào đề người ta tin và đến với 
các đồng chí. Không nhất thiết là các đồng chí phải thỏa mãn 
những yêu cầu của họ, nhưn# cần phải dễ dãi đối với người ta. 
Do đó mà:liên hệ được với quần chúng. Tôi nghĩ rằng những 
điều nói trên sẽ làm cơ sở cho công tác của các đồng chí, và 
tôi chúc các đồng chí mọi thứ thành công trong công tác đớ. 

Các đồng chí đừng xem những lời khuyên của tôi như là 
những chỉ thị; đấy là câu chuyện đồng chí giữa chúng ta, 
trong đó tôi đã chia xẻ những kinh nghiệm của tôi với các 
đồng chí. 


Tạp chỉ «Sinh hoạt Đảng» số 3, 
năm 1955, tr. #3—46. 
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DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
CÁC GIÁO VIÊN GƯƠNG MẪU CÁC TRƯỞNG 
THÀNH PHỐ VÀ THÔN QUÊ 


Đo ban biên tập bảo « Giáo 
oiên lấn san» triệu tập 


Ngày 28 tháng Chạp 1938. 


I.Về tấn đề thấm nhuàn Lý luận M ác— Lê-nin 


Các đồng chí, 

Ở nước ta hiện nay, người ta nói rất nhiều đến vấn đề nghiên 
cứu lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nghiên 
cứu lịch sử Đảng Bôn-sê-vích. Điều chủ yếu ở đây là học tập 
thấm nhuần thực chất của lý luận đó, học tập vận dụng 
nó vào thực tiễn và thu nhận được kinh nghiệm tranh đấu của 
Đảng ta... 

Lý thuyết Mác — Lê-nin không phải là một bản kinh cầu 
nguyện, một tập giáo lý, đó là kim chỉ nam cho hành động. 
Khi bàn đến việc học tập thấm nhuần chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, một số người quen dùng những chữ «đi sâu», «đặc biệt 
sâu» v.v... Nhưng ta phải hiều rãng, điều chủ yếu trong chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không phải là những câu, những chữ, 
mà là bản chất, tính thần cách mạng của lý luận đó. 

Khi người ta nói hoàn toàn nắm được chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, thì điều đó có nghĩa như thế nào? Hiều điều đó ra 
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làm sao? Có phải là học thuộc lòng tất cả mọi điều tính vi 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, dưới hình thức những câu kết 
luận, những công thức làm sẵn không? Hay nghĩa là thấm nhuän 
tỉnh thần chủ nghĩa Mác — Lê-nin, biết dùng lý thuyết đó đề 
soi đường cho hành động trong cuộc sống, trong đời sống xã 
hội — chính trị và đời sống riêng của mình? Cách nhận thức 
thứ hai này là cách nhận thức đúng đắn hơn, xác thực hơn, 
quan trọng hơn, đó là điều cốt yếu trong chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Và khi ta nói: «NÑắm được chủ nghĩa Mác — Lê-nin», 
tức là: học đề nhìn nhận chủ nghĩa đó trong quá trình phát 
triền của nó. 

Ai cũng có thề học thuộc lòng được ít nhiều lý luận Mác — 
Lê-nin, nhưng nắm được bản chất của nó và học tập áp dụng 
nó, lại là điều khó khăn hơn nhiều... 

Ta không thề xem việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
là đề nghiên cứu một cách hình thức. Chúng ta học tập chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không phải đề biết lý luận đó một cách 
hình thức, như trước đây ta học giáo lý. Chúng ta nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vì đó là một phương pháp, một công 
cụ, nhờ nó ta có thề định được một cách đúng đắn thái độ của 
ta trong đời sống chính trị, xã hội, và đời sống riêng. Chúng ta 
coi đó là công cụ mạnh mẽ nhất của con người trong đời sống 
thực tế của mình. 

Giờ đây có một.vấn đề được đặt ra: làm thế nào đề học 
tập áp dụng chủ nghĩa Mác — Lâ-nin một cách đúng đắn hơn 
trong thực tiễn? Trước hết phải biết những cơ sở lý thuyết 
của chủ nghĩa đó, dù chỉ trên những nét lớn, phải biết lịch sử 
Đảng cộng sản, dù chỉ trên những nét lớn của nó. Khi ta học 
lịch sử Đảng, ta phải xem những người Bôn-sê-vích đã giải 
quyết vấn đề thực tế nào, trong những hoàn cảnh như thế nào ? 
Tại sao họ đã giải quyết như vậy, mà không giải quyết lối khác, 


và họ cặn cứ vào đâu đề giải quyết? Thí dụ: Tại sao chúng 
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ta đã tầy chay viện Đu-ma của Bu-li-ghin(9. Vì lẽ gì làm như 
vậy ° Tại sao, sau đó, khi tình hình chính trị không được thuận 
lợi như trước, chúng ta đã tham gia bầu cử các Đu-ma thứ hai, 
thứ ba, thứ tư? Tại sao như vậy? Khi phân tích tất cả các 
vấn đề đó (mà những vấn đề như vậy trong lịch sử có rất 
nhiều, vì có nhiều cuộc đấu tranh) thì đấy sẽ là tấm gương về 
cách áp dụng phương pháp Mác — Lê-nin, về cách giải quyết 
thích đáng những vấn đề khác trong một tình thế chính trị 
mới, cách giải quyết thích đáng những vấn đề trong các điều 
kiện hiện tại. 

Tất nhiên, khi làm như vậy, ta phải chú ý tới tất cả những 
sự biến đồi đã xảy ra, hết thảy các điều kiện mới. Vì vậy; 
điều cốt yếu khi ta nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là ta 
tự kiềm tra mình trong việc giải quyết các vẫn đề mà ngày 
nay, hiện giờ, đang được đặt ra trong các lĩnh vực khác nhau 
của đời sống. Ta hãy lấy một thí dụ trong đời sống hàng ngày : 
một nữ giáo viên ly hôn với chồng. Theo quan điềm mác-xít, 
thái độ của chúng ta trong trường hợp đó phải như thế nào ? 
Ta phải làm gì ? Vì đó cũng là một vấn đề cần được đề cập một 
cách đúng đắn, cần được nghiên cứu và giải quyết theo đường 
lối mác-xít. Cách giản'dị nhất (và cách này thì ít ra về mặt 
hình thức cũng đúng ít nhiều) là nói : đó là một việc riêng không 
liên quan gì đến chính trị. Nhưng vì việc chị ta ly hôn ai cũng 
biết, học sinh bàn tán xôn xao, trong làng người ta nói ra nói 
vào, và uy tín chị giáo viên bị tồn thương, nên cần thiết phải 
có sự giải thích hợp lý về việc đó. Các đồng chí thấy đấy, 
lắm khi một vấn đề thuần túy thuộc sinh hoạt hàng ngày 
có thề trở thành một vấn đề xã hội và chính trị, Trọng đời 


(1) Là một cơ quan lập pháp có tính chất tư vấn, do viên bộ trưởn 
Bộ nội vụ của Nga hoàng đề ra tháng Tám năm 1905 khi phong 
trào cách mạng lên cao nhằm thoa dịu quần chúng đề cho họ rời 
bỏ cách mạng. Những người bôn-sê-vích chủ trương tầy chay Viện 
Đu-ma này, và việc bầu cử vào Viện đã bị thất bại. (M,D.) 


+ 
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sống, mỗi ngày diễn ra vô số những trường hợp khác nhau 
thuộc về mặt sinh hoạt. Trong các trường hợp đó, một người 
mác-xít chấn chính phải biết giải quyết một cách đúng đắn, 
phải biết nhìn nhận các sự việc đó theo quan điềm mác-xít. 

Lý luận Mác — Lê-nin là chìa khóa đề giúp ta giải quyết 
vấn đề này hay vấn đề khác. Lý luận đó chỉ giúp ta khả năng 
giải quyết chứ không trực tiếp giải quyết. Lý luận đó giúp 
ta có thề đề cập một cách đúng hơn cách giải quyết các vấn 
đề. Nhưng đó không phải là một giải pháp có sẵn, ứng dụng 
cho tất cả các trường hợp trong đời sống. Theo cách giải quyết, 
theo cách tiến hành giải quyết các vấn đề cấp thiết, ta thấy 
ai là người bôn-sê-vích, mác-xít chân chính, ai là người giáo 
điều, kinh viện. 

Có những người, thực tế nắm được'lý luận Mác — Lê-nin, 
và biết áp dụng lý luận đó đề giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
Nhưng cũng có những người nhồi nhiều tài liệu thông thái 
không khác gì một cái bao nhồi đầy khoai tây, nhưng lại không 
thề áp dụng những kiến thức đó trong thực tiễn. Họ có thề 
dọc thuộc lòng hết thảy các tài liệu, có thề lên lớp thuyết 
trình. Nhưng nếu các đồng chí kề với họ rằng: ở trường học 
đồng chí có một trường hợp vừa xảy ra — một em bé học ở 
trường bị bố đánh chẳng hạn — và hỏi họ xem, đứng trên 
quan điềm xã hội làm thế nào đề đề cập trường hợp cụ thề đó 
một cách đúng đắn thì các đồng chí sẽ thấy họ lạc đường giữa 
ban ngày. Nếu họ đề ra ý kiến gì, ý kiến đó sẽ là ý kiến cơ hội 
và không phù hợp chút nào với tỉnh thần chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, mặc dầu họ đưa ra bao nhiêu là câu chứng dẫn. Chủ 
nghĩa cơ hội không phải bao giờ cũng thề hiện bằng cách phủ 
nhận chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Lắm lúc chủ nghĩa cơ hội còn 
biều lộ trong lối áp dụng một cách sách vở, trong lối đề cập 
học thuyết đó một cách giáo điều. 

Giải quyết các vấn đề thực tiễn trên cơ sở thực sự thấm nhuần 
tỉnh thần chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đấy chính là trường học 
của chủ nghĩa bỏn-sê-vích. 
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Nghiền cửu một văn kiện thì đẩy chỉ là nghiền eứu niột văn 
kiện. Cũng như trường học đối với các em chưa phải là tất cả 
cuộc sống, mà chỉ là trường học, việc học tập chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin trong các trường, trong các nhóm khác nhau và trong 
các buồi thảo luận, trong học tập cá nhân, v.v... tất cả những 
cái đó chỉ mới là học tập thuần túy. Người học như vậy mới 
chỉ biết chủ nghĩa Mác — Lê-nin trên sách vở. Còn khi người 
đó đi vào đời sống chính trị, vào hoạt động xã hội, khi người 
đó vận dụng phương pháp đó và vận dụng một cách có ý thức, 
thì đấy sẽ lại là một việc khác. Chính trong cách giải quyết 
thực tiễn các vấn đề thuộc đời sống mà ta đụng chạm hàng ngày 
thì chủ nghĩa Mác — Lê-nin mới thề hiện ra, chính đấy là 
trường học chủ yếu của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chính đó 
là nơi người Mác — Lê-nin chân chính xuất hiện. 

Trường học chủ yếu không phải là tiều tồ thảo luận, không 
phải là các buồi diễn giảng. Những cái đó chỉ là phụ. 

Trường học chủ yếu là khi các đồng chí tranh luận, nói 
chuyện với quần chúng, là khi các đồng chí cần có quyết 
định đối với một học sinh lười biếng. Quyết định như thế nào 
đây : Phê cho học sinh đó điềm hai, đuôi khỏi lớp, hay trái 
lại, tỏ khoan hồng với em đó ? 

Trường học chủ yếu của chủ nghĩa Mác — Lê-nin chính là 
ở cách giải quyết các vấn đề đó. _ 

Đối với người kỹ sư — kỹ thuật, làm việc tại xí nghiệp 
tức là thực hành các kiến thức về kỹ thuật và thu-thập kinh 
nghiệm ; đối với người giáo viên, công tác trực tiếp tại trường 
học, tức là áp dụng kiến thức sư phạm của mình, thì chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin cũng vậy, nó là sự thống nhất sinh động, mật 
thiết giữa lý thuyết và thực tiễn. 

Vậy các đồng chí đã hiều điều tôi muốn nói. Tôi muốn nói 
rõ tư tưởng này: muốn nắm chủ nghĩa Mác — Lê-nin, học 
thuộc lòng các công thức, các kết luận của học thuyết đó, 
thì như thế vẫn hoàn toàn không đủ; muốn nắm chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin mà chỉ nắm được thực chất của chủ nghĩa 
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Mác — Lê-nin, như thể cũng vẫn chưa đủ. Muốn thực sự nắm 
được chủ nghĩa Mác — Lê-nin, còn phải học áp dụng lý thuyết 
đó khi giải quyết các vấn đề thực tiễn và tiến lên bước nữa, 
phải biết tập hợp kinh nghiệm đề làm cho lý luận đó thêm 
phong phú, và khái quát hóa kinh nghiệm đó; tức là biết 
phát triền lý luận đó, làm cho lý luận đó tiến lên. Và đó là 
điều khó nhất... , 

Nếu ta là người mác-xít, ta phải đề cập mỗi hiện tượng 
trong đời sống một cách cụ thề. Và tất nhiên khi thảo luận với 
nhau như vậy, ta có thề tìm hiều vấn đề tốt hơn. Khi các đồng 
chí đọc xong, các đồng chí chỉ nắm được một mặt, hoặc ba 
mặt của vấn đề, chứ mặt thứ tư các đồng chí chưa nắm được. 
Cuối cùng các đồng chí thấy cả bốn mặt. Nhưng ở đây không 
phải là một hình vuông, mà là mặt khối có sáu mặt. Như vậy; 
thảo luận làm cho tư tưởng rèn giũa, phong phú hơn. ` 

Các đồng chí nói cần thiết phải có những cuộc tranh luận. 
Vậy ai cấm các đồng chí tranh luận? Có ð hay 10 người tập 
hợp với nhau. Năm người có thề tranh luận một vấn đề kỹ 
lưỡng. Ài cấm các đồng chí làm như vậy ? Và nếu các đồng chí 
còn sẽ viết báo cáo nữa thì tôi phải nói thẳng với các đồng chí 
rằng: các đồng chí hãy nghiên cứu vấn đề sâu gấp năm lần 
hơn là khi các đồng chí nghe một bài giảng. Vì muốn viết 
một báo cáo, cần cân nhắc từng chữ, từng ý. Phải tìm đến tài 
liệu chính đồng thời phải tìm những tài liệu khác nữa. Khi 
làm báo cáo, các đồng chí sẽ đi sâu vào các vấn đề các đồng 
chí nghiên cứu trình bày, hơn là khi các đồng chí chỉ nghe 
một bài giảng. Việc các đồng- chí tiếp thu được trong khi nghe 
một bài giảng còn tùy ở giảng viên, và ở tính thần các đồng 
chí lúc nghe giảng. Có thề trong buồi giảng các đồng chí lại 
nói chuyện với người ngồi cạnh. Các đồng chí tự mình cũng 
thấy rõ là lắm lúc ba phần tư bài giảng chỉ là nước lã, còn một 
phần tư mới gồm những kiến thức bồ ích. (Cười) Khốn nỗi 


159 


chúng ta không biết vắt cho hết nước đi. Thật vậy, cần phải 
vắt nước đó đi. Nhưng dù thế nào chúng ta cũng không thề 
nào mà vắt hết được. Các đồng chí đừng tưởng tôi phản đối 
các buồi giảng. Tất nhiên, giảng bài là một hình thức giảng dạy 
rất quan trọng. Tôi chỉ muốn khuyến khích các đồng chí làm 
một công tác độc lập mà thôi, vì điều đó sẽ bắt buộc các đồng 
chí đi tham dự các buồi điễn giảng và nghe một cách chăm chú. 

Về học tập trong nhóm học tập, ta nên có thái độ như thế 
nào? Các đồng chí có thẩy không, nhóm làm cho ta nghĩ 
đến một cái gì hạn chế. Ngay tiếng «nhóm» cũng chỉ rõ tính 
chất hạn chế. Nhưng có phải vì vậy mà ta thủ tiêu mọi cuộc 
tranh luận tập thề không? Không, ta không thủ tiêu, cũng 
không phủ nhận. Tranh luận tập thề phải phối hợp với nghiên 
cứu cá nhân, phương pháp nghiên cứu cá nhân là phương pháp 
học tập chủ yếu. Ta chuần bị trước ở nhà, rồi thuyết trình 
ở nhóm, ở hội n§Ẫ#, sau đó bắt đầu tranh luận. Không phải 
tranh luận giả tạo, mà mỗi người phải nói rõ ý nghĩ thực của 
mình về vấn đề đặt ra, không sợ nói rõ ý nghĩ của mình. Nếu 
trong bản thuyết trình đó có ý kiến cá nhân, dù chỉ là một 
chút thôi, thì tôi chắc là cuộc tranh luận sẽ sôi nồi. Các cuộc 
tranh luận như vậy, dầu là về Pu-sơ-kin(1) chẳng hạn, sẽ là một 
bài học tốt về chủ nghĩa Mác — Lê-ni... 


(1) Pu-sơ-kin, A-lếch-xàng Xéc-gdy-oích (1799 — 1837), là một 
thị sĩ Nga vĩ đại, người sáng tạo ra nền văn học mới của Nga, xác 
lập tiêu chuần của ngôn ngữ trong văn học Nga. Thơ ông thấm 
nhuần tỉnh thần chống chế độ quân chủ chuyên chế, cả ngợi tự 
do chính trị, vì thế nên ông bị Nga hoàng căm ghét và mưu hại. 
Những sáng tác của Pu-sơ-kin đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triền của nền văn học hiện thực chủ nghĩa Nga. Tác phầm nồi 
tiếng của ông là cuốn tiều thuyết xếp bằng thơ «E-vơ-ghê-nhi 
Ô-nhê-ghin» đã được soạn thành kịch ca vũ, và đã diễn ở Việt- 
nam. Một số truyện ngắn của ông cũng đã dịch ra tiếng Việt. (N.D.) 
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Trong các cuộc tranh luận, nên nói những chữ của mình, 
tiếng nói của mình. Mỗi dồng chí đảy đều phải có cách nói 
riêng của mình, tôi tin như vậy. Cần làm sao cho người ta tranh 
luận với nhau, không phải một cách giả tạo, mà thực sự, nghĩa 
là thảo luận làm sao đề ít ra nếu không tới mức «đánh nhau» 
thì ít ra cũng đi đến một cuộc tranh luận thực sự gay go và 
nồng nhiệt. Đấy, vấn đề cần phải đặt ra như vậy. Bây giờ 
người ta sẽ tham gia các nhóm, và học tập. Chính phương pháp 
nghiền cứu như vậy giúp cho ta hiều được chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin tốt hơn cả. 

Tôi tưởng các đồng chí thuộc tài liệu hơn tôi, tôi tin chắc 
như vậy. Nếu tôi cùng thi với các đồng chí, tôi sẽ trượt về 
tài liệu, chắc chẳn tôi sẽ trượt. Nhưng tôi tin chắc rằng tôi 
có thề đề cập vấn đề theo quan điềm mác-xít đúng hơn các 
đồng chí, tôi sẽ tìm thấy cách giải quyết ăn đề nhanh hỗn 
các đồng chí, vì kinh nghiệm lảu năm, vì công tác thực tiễn 
đã được các cuộc tranh luận lý thuyết bồi bồ, — tất cả những 
cái đó đã làm cho giác quan của tôi tỉnh tế hơn. Tôi cảm thấy 
được cái sai của một định nghĩa không đúng. Như vậy ở tôi 
đã xuất hiện một giác quan mới, một giác quan tạo ra trong 
quá trình của cuộc tranh luận và tranh cãi về lý thuyết, nó 
đã dạy cho tôi phải chăm chú hơn. Bởi vậy ta phải làm cho 
mọi người quen tranh luận chứ không sợ tranh luận. Chỉ bằng 
cách đó, tư tưởng và lời nói của các đồng chí mới được rèn 
giùa. Khi các đồng chí biết rằng người ta sẽ tranh luận về mỗi 
kết luận sai lạc, mỗi định nghĩa không đúng của các đồng chí, 
thì các đồng chí sẽ chú ý hơn đến việc tìm những giải pháp 
đúng đản. Như vậy, nếu các đồng chí muốn hiều chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và nắm được lý luận đó, các bản báo cáo, 
thuyết trình, tranh luận trên cơ sở học tập cá nhân sẽ giúp 
ích các đồng chí rất nhiều. Học tập cá nhân phải là cơ sở eủa 
việc nghiên cứu chủ nghĩa Máe — Lê-nin. 
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II. Nhiệm tụ chính của người giáo viên 
là đào tạo nên một con người mới, 
một người công dân 
của xã hột xã hội chủ ngiĩa 


Còn các em bé, các em học hành ra sao? Quan hệ giữa 
các đồng chỉ với các em như thế nào ? Có lẽ hòm qua, có người 
đã nói tới. Hôm nay, không có ai nói về vấn đề đó. Một đồng 
chí vừa nói qua loa như sau: «Người ta đã lập chế độ trực 
nhật tại các nơi công nhân ở. Những người trực nhật theo 
dõi không đề các em làm mất trật tự quá». Tôi nghe đúng chứ, 
các đồng chí? (Tiểng trả lời từ ghê đại biểu : «Đúng như thế».) 

Vậy các đồng chí muốn em bé phải là một người trung 
niên, một người bốn mươi nhăm tuồi với dạ dày đã hỏng một 
ít rồi à? (Cười) Hoặc các đồng chí muốn em bé cũng giống y 
như các đồng chí, là những người đứng tuồi? Vì các em có. 
nhiều sáng kiến quá. Nếu tôi là giáo viên, và nếu các trẻ em 
có tỏ ra quá tỉnh nghịch, nhưng trong việc tính nghịch đó 
tỏ ra có tỉnh thần gan dạ thì tôi sẽ làm thế nào đề khuyến 
khích tỉnh thần bạo dạn đó; tôi cũng sẽ mắng các em một chút 
về tỉnh nghịch, và chỉ làm tới mức đó. Tất nhiên phải phần 
biệt: tỉnh nghịch cũng có nhiều thứ khác nhau. 

Nếu các đồng chí hỏi tôi: điều quan trọng nhất mà người 
ta đòi hỏi ở giáo viên trong lúc này là gì, tôi sẽ trả lời đó là 
đào tạo con người mới. (Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại 
điều đó, và ở đây tôi không nói gì mới cả). Ở nước ta,con người 
mới của xã hội xã hội chủ nghĩa đang được tạo nên. Ta 
phải bồi dưỡng cho con người mới đó những đức tính 
tốt đẹp nhất của con người, Vì con người mới, con người 
xã hội chủ nghĩa, cũng không thề thiếu tình cảm con người. 
Con người là con người. Ta phải xuất phát từ đó. 

Vậy cần phải bồi dưỡng những đức tính nào của con người ? 
Trước hết đó là tình yêu, tình yêu đối đối với nhân dân 
mình, tình yêu quần chúng lao động. Con người phải biểt 
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yêu đồng loại. Nếu người ta yêu người đồng loại, thì người ta 
sẽ sống tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ vui hơn, vì trên thế gian 
không ai khồ hơn là kẻ yếm thế, kẻ thù ghét nhân loại. Kẻ đó 
sống khồ hơn hết thảy mọi người. 

Thứ hai, là lòng trung thực. Phải làm cho trẻ em quen tính 
trung thực. Tôi nghĩ rằng giáo viên phải dùng tất cả các phương 
pháp sư phạm một cách có hệ thống, tất cả những phương 
pháp sư phạm nào có thề có được, đề đạt cho được mục đích 
ấy. Không nói dối, không lường gạt, mà phải trung thực. 

Thứ ba, là tỉnh thần đũng cảm. Con người xã hội chủ nghĩa 
là con người của lao động. Người đó muốn chính phục thế 
giới và không phải chỉ có thế giới tồn tại trên quả đất, mà 
dùng lý trí của con người chính phục cả vũ trụ. 

Thứ tư, là tình bằng hữu. Phải có tình bằng hữu. Tình 
bằng hữu đó là cần thiết dù chỉ vì chúng ta đang nằm trong 
vòng vây tư bản chủ nghĩa vì bọn tư bản đang nói xấu có hệ 
thống chống Liên-bang chúng ta, và mỗi tên tư bản nóng lòng 
chờ đợi giờ phút thuận lợi đề đập tan Liên-xô. Dĩ nhiên là 
chúng uồng công chờ đợi giờ phút đó. Nhưng như thế có nghĩa 
là phải có một bức tường sắt mới có thề bảo vệ được Liên-xô. 
Liên-xô sẽ mạnh hơn nếu con người xã hội chủ nghĩa được giáo 
dục từ nhỏ về tỉnh thần bằng hữu, một tỉnh thần bằng hữu 
thực sự và mạnh mẽ ngay từ ghế nhà trường. Như vậy, nếu họ 
sẽ phải gia nhập Hồng quân hay ra tiền tuyến, người đó sẽ 
dễ dàng gắn bó làm một với các bạn chiến đấu. Một tình yêu 
đối với Tồ quốc xã hội chủ nghĩa đã đoàn kết họ lại trước khi 
họ vào quân đội. 

Thứ năm, là phải yêu lao động. Không những yêu lao 
động mà còn phải làm việc một cách trung thực, luôn 
luôn nhớ rằng ai sống và ăn mà không làm tức là ăn 
bám vào lao động của người khác. Nói với các đồng chí, 
tôi không cần thiết phải phát triền nhiều về điềm này... 


bb bọ .. _ #63 


Ta có thề tiếp tục kề các đức tính khác của eon người mới, 
nhưng tỏi chỉ hạn chế ở bẩy nhiêu diềm đó thôi: Đó là những 
đức tính của người theo chủ nghĩa Mác — Lê-nim. Nhưng đó 
cùng là những yêu eầu đổi với mỗi người trung thực, có tư 
tường lành mạnh. Giá trị của lý thuyết của chúng ta, là ở chỗ 
lý thuyết đó đòi hỏi ở ta những đức tính cần có của một người 
trung thực, có tư tưởng lành mạnh. 

KỶ luật là một chuyện tự nhiền, nó toát ra từ những đức 
tính mà tôi nói trên đày. Trẻ em thích đập phá. Trước đây 
chúng ta cũng như vậy. Lên vào vườn nhà khác là một điều 
thú vị. Ăn một quả táo lấy trộm thấy ngon hơn là quả táo 
vườn mình, hoặc mua về. Nhưng đầu sao cũng phải nói đề 
người ta bảo tồn gìn giữ các giá trị.'Không phải chỉ cần phá, 
mà còn cần sáng tạo: tất cả các vấn đề là ở đó. Chúng ta 
không phải chỉ phá cái cũ, chúng ta còn là những người xây 
đựng cải mới nữa. 

-Tôi nghĩ rằng muốn thực sự là một «giáo viên», thì học tập 
trở thành giáo viên chưa đủ; phải sinh ra đã là giáo viên rồi. 
Công tác người giáo viên có nhiều khó khăn, và trách nhiệm 
của người giáo viên rất to lớn. Tất nhiên nhiệm vụ chính là 
dạy môn họ phụ trách, nhưng cần nhớ rằng học sinh thường bắt 
chước thầy. Vậy nên thế giới quan của người giáo viên, tư cách, 
đời sống, cách nhìn sự việc của người đó, bằng cách này hay 
cách khác, sẽ ảnh hưởng tới mọi học sinh. Thường thường, 
ảnh hưởng ấy không thấy rõ. Nhưng thế chưa hết. Ta có thề 
nói một cách mạnh dạn rằng, nếu giáo viên có nhiều uy tín 
thì ảnh hưởng của giáo viên đó sẽ đề lại dấu vết trong tâm hồn 
một số em suốt cả đời. Đó là lý do tại sao người giáo viên 
phải tự gìn giữ, cần thấy rõ rằng tư cách và hành động của 
mình đang ở dưới một sự kiêm soát hết sức khắt khe, mà không 
cớ một người nào trên thế giới lại bị kiềm soát như vậy. Hàng 
chục cặp mắt trẻ theo dõi giáo viên, và không có gì chăm chú, 
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tinh: tường, mẫn cảm đối với các màu sảe cứa đời sống tảm lý 
con người, không gì nắm. được các vẻ tế nhị bằng .mắt trẻ. 
Không nên quên vn đó. Tôi chỉ sợ là tôi sẽ đầy, các đồng 
chí đến chỗ nghĩ rằng, các đồng chí phải giữ gìn một cách 
không tự nhiên. Như vậy cũng không tối, như thế sẽ hoàn 
toàn không đúng. Tính tự nhiên và trung thực rất cần thiết 
đối với người giáo viên khi giải quyết mọi vấn ,đề, nhất:là 
các vấn đề liên quan tới trẻ em, như là khi phạt các em, v.V:.¿ 
Thí dụ: một em trai đánh vỡ cửa kính, hoặc xúc phạm đến 
một em gái, hay trái lại một em gái xúc phạm đến một ếm 
trai. Không những ta phải ` bản thân sự việc đó, mà phải 
còn chú ý tới ánh hưởng của "cách giải quyết vấn đề đối với 
tâm lý trẻ em. Tuyệt đối như vậy. Vì các trẻ: em cũng có một 
«bộ luật» của chúng. Thí dụ, các em đánh:nhau, một đứa 
bị dập mũi, và đi mách. Ngay một đứa bé.đứng ngoài cuộc 
cũng sẽ trách đứa đó và sẽ nói: «Mày chỉ là một guờy hèn: 
mày đánh nhau lại còn đi mách.# ¿ Ấh gượn?! ạt 

Điềm cốt yếu là phải trung "thực với trẻ em, phải tự 
giữ gìn mình, phải giáo dục trẻ em phải trở thành 
những người công dân thực sự tốt, thực sự xã bội chủ 
nghĩa: lương thiện, can đảm, có một tỉnh thần bằng hữu 


phát triền, có kỷ luật trong trình độ thích hợp với tâm 
lý trẻ con; đến mức trẻ em có thề đạt được. | 


Và, sau hết, các đồng chí ạ, cần đề trẻ em giữ được'lâu 
những ấn tượng mạnh mẽ, những ấn tượng 'tốt nhất và những 
kỷ niệm tốt nhất về học đường. Nếu các đồng chí làm thế 
nào đề các em suốt đời nhớ đến những năm học, xem là những 
năm tuyệt diệu, thì đấy đã là một dấu hiệu tốt. 

Tôi tưởng đó là điều chủ yếu mà người ta đòi hỏi ở một 
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giáo viên, 
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LII. Phồ biến kiển thức của mình #2) 
quần chúng nhân dân, hàng ngày 
tham gia tảo đời sống xã hội: 
đó là nhiệm oụ của mọi giáo tiên 


Giờ đây tôi xin nói về các vấn đề đời sống xã hội. Ở đây, 
điều cần yếu là mỗi giáo viên phải sát nhân dân, sát thực tế, 
phải học đề tìm được phương hướng trong hoàn cảnh địa 
phương. Tất nhiên điều lý tưởng là tất cả các giáo viên của 
chúng ta, tất cả các cán bộ trí thức của chúng ta đều nằm vững 
lý luận Mác — Lê-nin. Nhưng dầu họ chỉ biết có những nguyên 
lý chung của học thuyết đó, thì cũng đã là khá tốt. Thế đã 
là tốt đổi với người cộng sảh và một số “người ngoài Đảng. 
Tôi đảm bảo với các đồng chí rằng một số người ngoài Đảng 
biết chủ nghĩa Mác — Lê-nin hơn là một số đảng viên. Sự thực 
thì số đó không nhiều. Ở đây phải học đề cập các hiện tượng 
của đời sống địa phương một cách mác-xít, và phân tích các 
hiện tượng đó một cách đúng đẳn. Thế nhưng, trong các bản 
báo cáo của các đồng chí đọc trước nhân dân, mà các đồng chí 
đã nói tới ở đây, thì hoàn toàn không nói gì đến đời sống địa - 
phương. Trong bấy nhiêu đồng chí lên phát biều, không một 
ai nói lên rằng mình đã làm một bản báo.cáo về tình hình địa 
phương. Vậy mà có biết bao việc : người sinh, kẻ chết, bao nhiêu 
đám cưới, hội hè, vô số những hiện tượng xã hội, v.v... Chả 
nhẽ không có gì đáng nói hay không thề nói về các việc đó 
chăng? Các cơ hội thiếu chăng ? 

Xây dựng nông trường tập thề, phát triền kinh tế — tất 
cả những cái đó thức tỉnh tư tưởng của người nông dân nông 
trường tập thề, gắn tư tưởng đó với các nhiệm vụ xã hội rộng 
lớn. Tài liệu cần thiết đề xây dựng những báo cáo đặc sắc, 
thật là quá đầy đủ. 

Các nông trường tập thề đào tạo những người vượt ngoài 
mức bình thường, và những bản báo cáo về những người đó, 
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với những kết luận, phân tích về ưu điềm và khuyết điềm 
của họ, chắc chắn là sẽ gây ra những cuộc tranh luận sôi nồi. 
Một cuộc tranh luận lành mạnh về những báo cáo loại đó, 
sẽ nâng cao vai trò xã hội của người nông dân nông trường tập 
thề, làm cho công việc lao động ở nông trường tập thề được 
kính trọng thêm. 

_Ở nông trường bên cạnh, người ta gặt được 10, 12, 15 
tạ một éc-ta, trong khi ở nông trường các đồng chí chỉ được 
có 5,6 tạ. Tại sao thu hoạch ở nông trường các đồng chí lại 
thấp như thế? Đó là một đề tài báo cáo của các đồng chí, 

Tóm lại, nếu các đồng chí đi sâu vào đời sống của nông 
dân, nếu các đồng chí muốn công tác với dân chúng, các đồng 
chí hãy làm thế nào đề liên hệ trực tiếp, chặt chẽ với đời sống, 
đề cho các bản báo cáo của các đồng chí làm xúc động lòng 
người. Bấy giờ, chắc chắn là nhân dân sẽ đi nghe những báo 
cáo của các đồng chí. Tất nhiên những sự kiện xã hội và chính 
trị của nước ta và của thế giới bao giờ cũng cung cấp những 
tài liệu quá đầy đủ. 

Sau hết, phải đề người ta tự do thảo luận các bản báo cáo 
và phải làm thế nào đề người ta kiên nhãn hơn đối vớt hình 
thức phát biều ý kiến. Điều cốt yếu, là làm thế nào cho một 
người hiều được ý chính của bản báo cáo, và các người tham 
dự thảo luận nói được ý kiến của mình về ý chính đó, không 
câu nệ hình thức trình bày, và luôn luôn nhớ rằng, hình thức 
phát biều là một điều có thề học được. Điều quan trọng, là 
có những ý kiến của riêng mình. 

Trong đời sống xã hội, người giáo viên cần phải nói thẳng 
thắn ý nghĩ của mình, ở bất kỳ nơi nào có thề, và bất kỳ 
khi nào người ta hỏi ý kiến mình. Cần làm cho nông dân kính 
trọng người giáo viên không những chỉ vì người đó là giáo 
viên, mà còn kính trọng họ với tư cách là một người nữa. 
Các đồng chí nên thấy đó là một vấn đề chính trị. Một vấn 
đề chính trị sâu sắc. Nếu các đồng chí muốn người giáo viên 
có được địa vị xứng đáng của mình, các đồng chỉ hãy gắng 
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làm cho giáo viên là người chí công vô tư, và không sợ trình 
bày quan điềm của mình về vấn đề này hay vấn đề nọ. Khi 
phải giải quyết những vấn đề có quan hệ với nông dân, tất 
nhiền người giáo viên có thề giúp ích được, vì họ là người 
công dân ở địa phương và tham gia vào đời sống kinh tế và 
chính trị địa phương. 

Người giáo viên có thề giúp được nông dân chủ yếu là trong 
lĩnh vực văn hóa. 

Quan niệm văn hóa rất rộng rãi, từ việc rửa mặt đến những 
đỉnh cao nhất của tư tưởng nhân loại. Và các đồng chí hãy 
thấy rằng, ở đây hơn ở chỗ nào hết, rất dễ rơi vào cái quan 
niệm hẹp hòi tiều tư sản, Bàn tay sạch, quần áo diêm dúa, 
tiện nghỉ đầy đủ trong nhà, v.v... là những dấu hiệu của trình 
độ văn hóa của dân chúng. Còn các cuộc hội họp tập thề, 
các nhóm văn nghệ, những buồi dạ hội có khiêu vũ — đấy 
là những dấu hiệu của văn hóa xã hội. Những người cộng sản 
tham gia vào những cuộc đó, và họ nhận thấy đó là những 
nhân tố của sự phát triền văn hóa. Nhưng những cái đỏ 
cũng có thề trở thành một thứ giải trí tiều tư sản. Và muốn 
thấy rõ ranh giới giữa quan niệm tiều tư sản với sự phát triền 
văn hóa chân chính, cần phải có trình độ văn hóa khá phát 
triền và ý thức chính trị cao. Người mác-xít nhìn tất cả những 
thành tựu đó là một phương tiện, một nấc thang mới đề tiến 
lên. Nhưng đối với người tiều tư sản thì những cái đó là mục 
dích, người đó cố giữ chặt cái đã đạt được, trở thành nô lệ 
của tình thế, và đặt một luân lý thích hợp với tình thế đó, 
ru ngủ tư tưởng. Cần phải chống lại điều đó. 

Bởi vậy khi làm công tác văn hóa, các đồng chí nên đưa 
vào đó những yếu tố quốc gia và xã hội, nên đưa chính trị 
vào. đó ; nếu không, văn hóa của các đồng chí sẽ mất phương 
hướng và sẽ khoác tính chất gọi là «văn hóa địa phương», 
sẽ mất liên hệ với nền văn hóa toàn quốc và các nhu cầu văn 
hóa quan thiết với toàn thề quốc gia, 
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Công tác văn hóa mà các đồng chí đang làm, các đồng chí 
nên gắn nó với toàn bộ công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, 
đề cho con người khỏi nhìn các sự việc tách rời nhau. Người 
tiêu tư sản là một người suy nghĩ một cách rời rạc, cô lập, 
không gắn bó bản thân mình vào cái gì, với ai cả. Công việc 
đó rất là khó khăn. Nó rất khó khăn và tỉnh tế, vì tự mình 
phải có văn hóa. Cũng đúng như trong âm nhạc vậy. Một 
người nhạc sĩ sẽ thấy ngay được một nốt nhạc sai trong cả 
một bản nhạc tấu, còn đối với tôi thì cả một âm giai sai tỏi 
cũng không thấy gì, vì tôi không hiều gì về âm nhạc. Khi 
thấy có một nốt nhạc sai thì phải sửa lại. 


IV. Người giáo viên phải đặt hình hồn 
tủ tư trởng sống ào trong lời nói của mình 


Các đồng chí ! 

Tôi không hiều phiên họp hôm qua của các đồng chí diễn 
ra như thế nào. Nhưng hôm nay, tôi không thấy có sự trao 
đồi ý kiến nào giữa các dồng chí với nhau: tất cả mọi người 
chỉ báo cáo về công tác của mình, một số đồng chí thì tô vẽ 
cho nó đẹp hơn. Lẽ nào các đồng chí họp nhau lại ở đây đề mỗi 
người trình bày một bản báo cáo ít nhiều bình thường như 
vậy ? Nghe các đồng chí thì trường nào cũng giống như trường 
nào và mọi người đều giống nhau hết thầy. Nhưng tôi tưởng 
các đồng chí họp nhau lại ở đây đề «đánh nhau». 

Tại sao các đồng chí cố dùng những công thức có sẵn khi 
các đồng chí nói? Các đồng chí là những giáo viên, các đồng 
chí đều biết tiếng Nga. Và các đồng chí có hiều dùng các câu 
có sẵn nghĩa là gì không? Có nghĩa là tư tưởng các đồng chí 
không làm việc, chỉ có cái lưỡi là làm việc mà thôi. Với những 
câu eó sẵn, các đồng chí không gây cho ai một ấn tượng gì. 
Vì không cần các đồng chí, ai cũng biết những cầu có sẵn 
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đó rồi. Các đồng chí sợ rằng nếu dùng các tiếng của mình, 
các đồng chí sẽ nói kém hay ởi. Các đồng chí đã lầm. Dùng 
tiếng nói của mình, các đồng chí sẽ làm cho người ta thích 
nghe hơn, và lời nói của các đồng chí sẽ dễ hiều hơn. 

Trong đời sống thực tế của các đồng chí thì có sự liên hệ 
chặt chẽ với nông dân, với nhân dân. Nhưng khi các đồng chí 
kề lại về cuộc đời đó, thì ta thấy sự liên hệ đó hình như có vẻ 
là một sự liên hệ có tính chất «kỹ thuật»: đã tồ chức được 
bao nhiêu cuộc hội họp, bao nhiêu buồi nói chuyện. Làm 
như là các đồng chí nói về cuộc sống mà về «kỹ thuật» của 
những quan hệ giữa nông dân và người giáo viên. Nhưng không 
phải các đồng chí chỉ gặp nhân dân trong các cuộc họp và 
trong các lần nói chuyện. Phải nói tới nội dung của những 
quan hệ giữa các đồng chí và nhân dân. 

Những quan hệ đó có mặt chính trị, tâm lý, và những mặt 
khác, thề hiện trong đời sống bình thường của con người. 


Trong bản thuyết trình của các đồng chí, không thấy có mối _ 


liên hệ chặt chẽ, cơ cấu đó. Có thề là tôi đã già quá và vì thế, 
tôi không thề nắm được mối liên hệ đó chăng? Nhưng tôi 
đã không nghe thấy một lời nào về những khó khăn mà các 
đồng chí đã gặp, về những điều vấp váp của các đồng chí. 
Các đồng chí chỉ nhắc đi nhắc lại những câu có sẵn. Điều đó 
làm cho các bài diễn văn của các đồng chí mang tính chất 
hình thức. Mỗi người phải cố dùng tiếng nói riêng của mình, 
tiếng nói mà người mẹ đã đem lại cho họ. Tiếng nói hay nhất, 
là tiếng mẹ đẻ, các đồng chí hãy tin ở tôi về điều đó. Chúng 
ta thường nói: giáo viên, giáo viên, làm giáo viên quả là một 
việc quan trọng. Và thế là rất dúng. Nhưng nếu giáo viên chỉ 
đem đến cho người ta những công thức có sẵn, thì sự thề 
sẽ ra sao? 

Như nữ đồng chí chẳng hạn, là người phát biều ý kiến sau 
cùng, đồng chí làm việc ở nông thôn, và có vẻ thỏa mãn với 


cương vị của mình; nghe đồng chí nói thì hình như hiện giờ 


đồng chí đang sống rất thú vị. Nhưng tôi tưởng rằng nếu người 
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ta đọc biên bản tốc ký ghi diễn văn của đồng chí, người. ta 
sẽ không tin lắm về những điều đồng chí nói. Và đó không phải 
là vì nói không đúng, không phải thế chút nào. Đầu tiên 
người ta sẽ nói: đồng chí này hơi khoe khoang. Điều đó lộ ra 
| ở vài chỗ: tôi, tôi đã làm cái này, tôi đã làm cái nọ. Khi người 
Ỉ ta cảm thấy ai hơi khoe khoang một chút và tự đề cao mình 

thì người ta sẽ cảnh giác ngay. Tôi nói thẳng với các đồng chí: 

các đồng chí đã dùng nhiều tiếng đẹp đẽ, nhưng thiếu linh hồn. 
£ Những tiếng không có hỏn. Như vậy không phải là tôi bảo 
các đồng chí thiếu tâm hồn. Tuyệt nhiên không phải-như vậy. 
Tôi chỉ muốn nói điều này : Cái tâm trạng bên trong, có thực sự 
ở các đồng chí, các đồng chí hẵng tìm cách diễn đạt bằng những 
câu thông thường. Thường thì con người sống biều hiện 
những tình cảm bên trong của mình, bằng những chữ bình 
thường đơn giản của mình, mà không cần dùng đến những 
cônø`thức có sẵn. Bởi vậy, khi một người có: học thức đọc 
biên Bản tốc ký của đồng chí, người đó sẽ nghĩ: cái này giả 
tạo. Thật đấy, giả tạo. Không có tâm trạng bên trong một 
cách tự nhiên. Rất nhiều chữ, những chữ nói lên rằng đồng 
chí bằng lòng về công việc của mình, đồng chí say mê với 
công việc; nhưng những chữ đó ít thuyết phục được, vì nó 
không phải là của đồng chí, vì đấy là những mẫu có sẵn. 
Không /biết các đồng chí có hiều tôi không? Tôi nói đúng 
hay. không ? Có phải các đồng chí diễn đạt một cách ít tự nhiên 
? (Trong phòng có những tiếng: t Đúng lắm f›) 


TS ẻồ nh nh 


ác đồng chí hãy tưởng tượng là người ta sẽ đọc một bản 
uyết trình, một bản báo cáo như thế trước dân chúng. 
Theo ý các đồng chí, thì sẽ như thế nào? Người ta nghe các 
đồng chí, rồi thì người ta bỏ đi không thèm hỏi một câu; 
hoặc là nếu người ta hỏi, thì người ta sẽ hỏi rất ít. 

Đởi thể, điều đầu tiên người ta đòi hỏi ở một giáo viên 
là người đó có một lối nói riêng của mình, lỗi nói mà người 
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mẹ đã đem lại cho mình. Các đồng chí hãy học văn phạm đề 
nói một cách đúng đản, nhưng phải dùng một ngôn ngữ tự 
nhiên, bình đị. : 

Tôi phải nói rằng công tác của người giáo viên là một trong 
những công tác khó khăn nhất. Tôi cho rằng hầu như người 
ta phải có bản tính riêng đề làm một giáo viên. 'Tôi nói ở đây 
là nói giáo viên với cái nghĩa chản chính của nó. Có những 
người biết rất nhiều. Tôi biết nhiều người hoàn toàn nắm được 
vấn đẻ của mình, nhưng nếu ta đề cho họ làm giáo viên, thì 
họ bất lực không thề trình bày vấn đề được. Phải biết vấn đề 
của mình, nhưng còn phải biết trình bày thế nào cho người 
nghẹ thâu nhận được. 

Bởi vậy, tôi nghĩ rằng, trước tiên là ngôn ngữ phải bình 
thường. Các đồng chí không thề làm cho các trẻ em quen với 
những cảu sáo, những công thức có sẵn: những cái đó vào 
tai này sẽ qua tai kia. 

Khi các đồng chí nói, hãy dùng các tiếng của mình. Các 
tiếng — sẽ khác nhau, nhưng nghĩa vẫn là một; và các đồng 
chí sẽ thấy người ta chú ý nghe các đồng chí hơn. Mỗi tiếng 
ẽần nói đúng lúc, đúng chỗ, một cách tự nhiên. Còn ở đây 
thì người ta nói như cái máy. Những lời nói của các đồng chí 
phải khớp với nhau một cách cơ cấu, chứ không phải một 
cách máy móc, và phải diễn đạt được tư tưởng của các đồng chí, 

Các đồng chí hãy tránh dùng các:công thức có sẵn, chỉ 
dựa vào trí nhớ của mình, mà không gắng động não. Tiếng 
nói của các đồng chí dùng đề nói với nhân dân' phải giản 
dị và thực là tiếng nói của các dòng chí; các, động chí 
hãy dùng một lối nói tự nhiên, Nếu lối nói của các đồng chí 
không tự nhiên, nó sẽ đề lại một dư vị chán ngấy. Nhiều dồng 
chí có lẽ còn nhớ (mà cũng có thề là không nhớ) những bà 
tu sĩ già đi từ nhà thờ này đến nhà thờ khác. Trước cách mạng 
ở ta có rất nhiều những nữ tu sĩ như thế. Người nào cũng khẩn 
đúng như nhau: «Hỡi thượng đế, đức mẹ, chúa Lời đã xét 
tôi xứng đáng dược ngắm mặt thánh của người». Không 
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nên giống những người đó. Tiếng nói của chúng ta phong phú; 
các đồng chí đừng làm hỏng tiếng nói đó, và các đồng chí hãy 
dạy trẻ em làm như thế. Muốn vậy, phải làm cách nào ? Các 
đồng chí hãy bắt trẻ em nghĩ trước khi nói, chứ dừng nói 
trước khi nghĩ. Đó là điều cốt yếu. 


Đó là những nhiệm vụ đặt ra trước các giáo viên của chúng 
ta. Nhìn chung, thì họ phải có văn hóa hơn nữa. Có văn hóa 
không những về phương diện nắm được môn họ giảng dạy, 
mà có văn hóa với nghĩa đầy đủ của tiếng đó, nghĩa là 
họ phải có những nhu cầu văn hóa rộng rãi. Chính bản thân 
các đồng chí cũng thấy rằng, ở thành thị và nông thôn, nhân 
dân tiến bộ về văn hóa với những bước lớn lao, đòi hỏi rất 
nhiều về lĩnh vực đó. . 

Cuộc đời của chúng ta mỗi ngày trở nên phức tạp hơn, 
đòi hỏi tất cả các người lao động của chúng ta, trong mọi 
lĩnh vực, phải đạt tới một trình độ ngày càng cao hơn. Nếu 
giờ đây trình độ của người giáo viên chẳng hạn cao độ hai 
thước thì phải làm thế nào đề trình độ đó đạt tới hai thước rưỡi. 

Các đồng chí đã nói ở đây về vấn đề thiếu báo. Tất nhiên, 
hiện đang có sự thiếu báo như vậy. Nhưng dầu sao, nếu các 
đồng chí muốn, thì tờ báo cũng không đủ giúp cho các đồng 
chí phát triền văn hóa của mình. Báo là cần thiết đề có thề 
tìm phương hướng chính trị trong một lúc nhất định, tờ báo 
cần thiết cho những nhu cầu hàng ngày. Nhưng muốn nâng 
cao trình độ văn hóa , phải hướng về lịch sử văn hóa, phải 
hướng về toàn bộ di sản văn hóa của nhân loại. Phải hiều biết 
văn học Nga, và nhất là văn nghệ. Không thì không thề được. 
Đối tượng công tác của người giáo viên là những con người 
rất trẻ, và cảm giác rất mau lẹ. Văn nghệ là một bức toàn cảnh 
hết sức phong phú về các loại người — ít ra, đó là ý kiến của 
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tôi. Trong các tác phầm văn nghệ, các đồng chí thấy những 
loại người đó trong những tình thế khác nhau nhất. Bởi vậy 
có thề nói, hiều biết văn nghệ là một nhiệm vụ về nghề nghiệp 
của các đồng chí, vì vậy, nâng eao trình độ văn hóa, đầu tiên 
là phải biết văn nghệ. Chính văn nghệ làm eho người ta thêm 
phong phú, giúp cho người ta có khả năng phát triền (tôi suy 
luận theo kinh nghiệm của tôi) và hiều người khác nhiều hơn. 

Đó là những điều tôi muốn nói với các đồng chí. Có thề nói 
mãi, vì các đồng chí có rất nhiều yếu điềm. Điều chính, điều 
cốt yếu nhất, điều tôi muốn nói với các đồng chí, các đồng chí 
đã nghe. Và tôi mong rằng, khi trở về, các đồng chí sẽ không 
quên những điều tôi ước mong ở các đồng chí (Vỗ tay nhiệt liệt) 


M. I. CA-LI-NIN. Giáo dục cộng sản. 


Nhà xuất bản © Đội cận uệ thanh niên », 
1947. tr. 32 — 17, 
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3. 


DIỄN VĂN ĐỌC TRONG BUÔI TỐI: 

HOAN NGHÊNH CÁC GIÁO VIÊN 

CÁC TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐƯỢC 
THƯỞNG HUẦN CHƯƠNG 


Ngày 8 tháng Bảy 1939. 


Các đồng chí, 


Ai cũng hiều rằng việc thưởng huân chương và.huy chương 
cho giáo viên có một ý nghĩa chính trị trọng đại. Bằng cách 
đó, Chính phủ và toàn dân Xô-viết đã đề cao người giáo viên. 

Tất nhiên người ta sẽ đặt vấn đề: cần đề cao giáo viên đề 
làm gì? 

Giai cấp công nhân và nông dân, hay nói một cách khác 
là toàn dân, sau khi đã nắm chính quyền trong tay, thì muốn giữ 
chính quyền đó, muốn xây dựng một cuộc đời mới, tức là xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, muốn hết thảy nhàn dân thế giới đều 
noi gương Liên-xô về mặt đó. Muốn củng cố chính quyền và 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, nhân dân cần có những người 
có tri thức, cần xóa bỏ sự đối lập và mọi cách biệt giữa lao động 
trí óc và lao động chân tay. Nhưng khi nào thì lao động trí óc 
không còn phân biệt với lao động chân tay nữa? Chỉ khi nào 
mà tất cả mọi người, khi toàn thề nhân dân trở nên những người 
có trí thức, khi chúng ta xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Làm cho toàn thề nhân dân trong Liên bang Xô-viết rộng lớn, 
bao gồm nhiều dân tộc, đều trở nền có trí thức, đấy là một trong 
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những nhiệm vụ hết sức trọng đại. Nhưng không phải chỉ có 
trí thức. Chúng ta còn muốn nhân dân ta được hưởng một nền 
giáo dục Xô-viết, một nền giáo dục cộng sản, Chúng ta muốn 
nhà trường ở nước ta tiễn hành giáo dục cộng sản. Diều đó nghĩa 
là như thể nào ? Chính tôi muốn nói với các đồng chí vài lời về 
vấn đề đó. 

Các đồng chí đã hoàn toàn biết rõ rằng, không những ở 
các trường sơ học, mà cả ở các trường trung học người ta đều 
không nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác. Nhưng khi chúng ta 
nói về giáo dục cộng sản, chúng ta không nói đến việc nghiên 
cứu học thuyết Mác mà nói về giáo dục. Giữa việc giảng dạy văn 
hóa và giáo dục, có một sự khác nhau rất lớn! Tôi cũng có thề 
dạy được những điều sơ bộ về toán học cho học sinh lớp một 
(rán thành ẩm ï, tiêng hoan hô), còn giáo dục lại là một vấn 
đề phức tạp hơn nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa 
người ta nói: gia đình giáo dục con người, hoàn cảnh giáo dục 
con người, trường học in dấu vết trên con người. Giáo dục — 
đấy là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Đó là tôi nói 
về giáo dục chân chính, về giáo dục đúng đắn. 

Giáo dục là như thế nào ? Giáo dục là ảnh hưởng tới tâm lý 
đạo đức của học sinh, ảnh hưởng theo một chiều hướng nhất 
định trong suốt toàn bộ thời gian 10 năm học ở nhà trường, nói 
khác đi là đào tạo học sinh thành người. Giáo dục — điều đó 
có nghĩa là đối xử với học sinh như thể nào, đề khi giải quyết 
vô số những việc hiều nhầm và va chạm, không tránh khỏi 
trong đời sống học đường, học sinh có được lòng tin rằng giáo 
viên đã làm đúng. Điều đó đề lại một dấu vết sâu sắc trong tâm 
hồn trẻ em. Nếu giáo viên tỏ ra thiên vị đối với một học sinh 

„kém và cho em đó một điềm mà em không xứng đáng được, 
tôi tin chắc rằng hành động thiên vị đó sẽ không thề không đề 
lại một dấu vết trong tâm lý các học sinh. Vì rằng người giáo 
viên như đứng giữa ở một cung điện quanh eo, dộc đáo, làm 
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bằng gương, và hàng trăm con mắt sắc sảo, mẫn cảm của trẻ 
em đang nhìn người giáo viên, biết ghi lại cả ưu điềm lẫn khuyết 
điềm của người giáo viên một eách tài tình lạ lùng. Cái có tác 
dụng giáo dục học sinh trước tiên là tư cách của thầy giáo ở 
trong lớp, là cách đối xử của thầy giáo đối với học sinh. Và 
điều đó làm cho công tác giáo dục trở thành một việc rất 
khó khăn. 

Nói như thế hoàn toàn không phải là tôi không thấy rõ 
sự cần thiết phải dạy các em cho tốt về văn hóa. Đối VỚI 
các»«đồng chí, những giáo viên, thì điều đó rõ ràng lắm rồi. 
Còn vẻ công tác giáo dục, thì giáo viên thường không chú ý 
tới, nhưng nó lại cố một vai trò lớn lao trong việc đào tạo 
tính cách và bộ mặt luân lý của trẻ em. Nhiều giáo viên quên 
rằng họ phải là những nhà sư phạm, mà một nhà sư phạm là 
một kỹ sư của tâm hồn người ta. Tất nhiên phải có những 
tài năng thích hợp đề có thề có tác động tới học sinh theo 
một hướng đã dịnh. Nhưng thế chưa phải là tất cả. Muốn có 
thề gây một cách có ý thức một ảnh hưởng nhất định, thì bản 
thân người giáo viên phải rất có văn hóa, và tôi nói thẳng 
rằng, người đó phải có học thức rộng. 

Đúng thế. Nhà nước, nhân dân giao phó trẻ em cho các 
giáo viên tức là những con người đang tuồi dễ chịu ảnh hưởng 
nhất; Nhà nước và nhân dân giao phó cho giáo viên công việc 
bồi dưỡng, phát triền, đào tạo thế hệ trẻ, tức là giao phó hy 
vọng và tương lai của mình cho giáo viên. Đấy là một sự tin 
cậy lớn lao, nó khiến èhơ các giáo viên phải gánh vác một trách 
nhiệm vĩ đại. Vậy rõ ràng là giáo viên một mặt phải là những 
người có trình độ văn hóa cao và một mặt phải trung thực 
như một tấm gương. Vì rằng lòng trung thực — tôi eó thề bảo 


đó là sự lim khiết về tư cách — theo nghĩa cao eä của nó, 


không những làm cho trẻ em cảm phụe, mà nó còn truyền sang 
các trẻ em, đề lại một dấu vết sâu xa trong suốt eä cuộc đời về 
sau này của các eni. 
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Các đồng chí, như vậy chúng ta muốn rằng con cái chúng 
ta được giáo dục theo tính thần của chủ nghĩa cộng sản và 
được thấm nhuần những nguyên lý cộng sản. Các đồng chí có 
thề hỏi tôi : vậy những nguyên lý cộng sản là gì ? 

Những nguyên lý cộng sản, xét dưới hình thức đơn giản 
nhất của chúng là những nguyên lý của con người tiến bộ, 
trung thực, có học thức cao độ; đấy là lòng yêu Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa, tình bạn, tình đồng chí, lòng nhân đạo, lòng trung 
thực, lòng yêu lao động xã hội chủ nghĩa, và nhiều phầm chất 
cao cả khác mà mỗi người đều có thề hiều được. Giáo dục, bồi 
dưỡng những đặc tính ấy, những phầm chất cao quý ấy là 
một yếu tố hết sức chủ yếu của sự nghiệp giáo dục cộng sản. 

Ta không thề gây cho trẻ em có những đức tính đó bằng 
những bài thuyết lý đẹp đế, hoặc bằng một thứ tuyên truyền 
trừu tượng. Những đức tính đó chỉ có thề thấm phuần sâu sắc 
vào trong ý thức trẻ em do một tác động hàng ngày hầu như 
không cảm thấy, trên cơ sở những quan hệ bạn bè trong suốt 
cả thời kỳ sống ở nhà trường, và tất nhiên chỉ có thề làm được 
điều đó, khi nào mà bản thân người giáo viên nắm được chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, dầu chỉ là trên những nét bao quát. 

Chúng ta thường nhắc ởi nhắc lại: cần phải nắm được chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Do kinh nghiệm bản thân tôi phải nói 
với các đồng chí rằng: Việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin giúp cho ta rất nhiều trong công tác trực tiếp, giúp cho ta 
tìm được cách giải quyết đúng đắn rất nhiều vấn đề nảy ra 
trong công tác của mỗi người. Trước mặt giáo viên chúng ta là 
một nhiệm vụ hết sức khó khăn: tiến hành giáo dục cộng sản, 
đào tạo cho những người Xô-viết có ý thức cộng sản chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ đó có thề làm tròn khi nào giáo viên chúng ta là 
những người, không những có văn hóa cao, mà còn hiều biết về 


“chủ nghĩa Mác nữa. 


Về mặt này, hoàn cảnh của các đồng chí cũng giống như 
hoàn cảnh của tôi và các đồng chí ngồi ở bàn chủ tọa này. Tôi 
nghĩ rằng các đồng chí cũng đồng ý với tôi là, nhân dân ta 
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đang phát triền với một tốc độ đặc biệt nhanh chóng, và ý thức 
tư tưởng, học vấn, văn hóa của nhân dân ta cũng trưởng thành 
nhanh khác thường, và điều đó diễn ra ở khắp nước ta. Ngày 
nay ở nước ta không còn có những miền «xa xôi hẻo lánh»; 
ngày nay mỗi miền của nước ta đều tự coi là một mảnh của 
Mát-secơ-va. (Những tiêng tán thành rẩm rộ, vỗ tay dài) 

Nhân dân tiến bộ nghĩa là như thế nào? Trước hết điều đó 
có nghĩa là mỗi năm chúng ta có thêm gần hai triệu người có 
học thức. Và nếu chúng ta, những người già, những người 
không qua trường học ngày nay, nếu chúng ta cứ ương bướng 
và không tiến kịp họ thì chúng ta dần dần sẽ bị sa thải. Bởi vậy 
những giáo viên đã học trường học ngày xưa cũng không nên 

bỏ thì giờ trôi qua. Phải trau zlồi thêm kiến thức, điều đó, tất 
_ nhiên rất là cần. Giáo viên không phải chỉ là người thầy, giáo 
viên cũng là một học sinh. (Vỗ tay) 

Giáo viên hiến tất cả nghị lực, máu huyết, tất cả những 
cái gì quý báu nhất của mình cho học sinh, cho nhân dân. 
Nhưng các đồng chí ạ nếu hôm nay, ngày mai, ngày kia, các 
đồng chí cho hết thảy những gì các đồng chí có, trong lúc đó 
lại không luôn luôn bồi dưỡng thêm kiến thức, lực lượng nghị 
lực của mình thì ở các đồng chí sẽ không còn gì nữa. (Những 
tiêng tán thành). Một mặt giáo viên cho đi, và mặt khác như 
cái khăn bông, giáo viên phải hút vào tất cả những cái tỉnh 
túy nhất của nhân dân, của đời sống, của khoa học đề lại hiến 
cho trẻ em tốt hơn. (Tiêng nói to; s Đúng». Vỗ tay) Và nếu 
người giáo viên Liên-xô muốn làm một giáo viên chân chính, 
một giáo viên tiền tiến, hôm nay cũng như ngày mai, người đó 
bao giờ cũng phải tiến bước với bộ phận tiên tiến nhất của nhân 
dân. Như vậy, dù người đó có cống hiến cho các em nhiều bao 
nhiêu chăng nữa, nếu họ tự mình bồi dưỡng, hấp thu những 
nét, những đặc tính ưu tú nhất của nhân dân thì họ bao giờ ˆ 
cũng có thừa những chất dinh dưỡng ấy cho trẻ em. 

Hôm nay, các giáo viên từ mọi nơi ở Liên-xô tới họp mặt 
trong chiếc phòng này. Tôi rất sung sướng được thấy ở đây 


12 179 


những đồng .chí người U-cơ-ra-in, người Gơ-ru-di và những 
giáo viên của các nước cộng hòa tự trị. Tôi muốn rằng các 
đồng chí sẽ lấy được ở Mát-seơ-va tất cả những điều gì có 
thề lấy được, đề cho việc thưởng huân chương, lễ trao tặng 
huân chương, sự tiếp dón các đồng chí ở Mát-secơ-va — đề cho 
tất cả những điều đó sẽ mãi mãi đề lại một vết tích sâu sắc 
trong ký ức các đồng chí. (Vỗ tay nhiệt liệt) 

M.I. CA-LI-NIN. Giáo dục cộng sẵn. 


Nhà xuất bản «Đội cận uệ thanh niên», 
1947, tr. 48 — 53 
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DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ 
CÁC HỌC SINH LỚP 8, LỚP 9, VÀ LỚP 10 
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẬN BAO-MAN 
THÀNH PHỐ MAT-SCỢ-VA 


__ Ngày 7 tháng Tư 1940 


Các đồng chí, 
Tôi không thề có mong ước nào khác ngoài mong ước: chưng 
của các đồng chí, tức là mong ước các đồng chí học giỏi. Đó 
_cũng là mong ước chung của cha mẹ cát đồng chí, mong ước 
của Chính phủ, của các thầy dạy và của thế hệ đàn anh của 
các đồng chí. : 
- Nhưng tất nhiên vấn đề không vhff ở những điều mong ước 
tốt đẹp, mà ở chỗ các đồng chí phải học tập và học tập thực 
sự. Nhà trường là nơi duy nhất dạy cho các đồng chí học quen 
làm việc một cách có phương pháp. Người nảo muốn chỉ tự 
mình trau đồi kiến thức cho mình, ngoài trường học, không 
cần đến trường học, thì dù thế nào chăng nữa, người đó cũng 
vấn là một người «tự họé», như người ta nói. 

Có những người nghĩ: Nhà trường đề làm gì?'Nếu tôi tốt 
nghiệp không xuất sắc lắm đi nữa, thì điều đó cũng chỉ ghi 
lại trong văn bằng, chứ không phải ghi lại trong cuộc sống. 
Người nào nghĩ như vậy dĩ nhiên là không đúng. Nhà trường 
cho người ta những kiến thức eó hệ thống, bồi `. cho người 
ta sau này làm những công việc đòi hỏi eó một trình độ chuyên 
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môn cao. Đa số các đồng chí chắc sẽ thành những người lao 
động có chuyên môn giỏi. Cho nên các đồng chí cần phải học 
tập, học tập nữa, kiên tâm bền bỉ học tập. 

Ai muốn sau này trở nên một người công tác có trình độ 
chuyên môn giỏi đều phải qua trường học xô-viết, phải biết 
học tập trong sách vở một cách có hệ thống, cũng như biết tự 
rèn luyện mình một cách có hệ thống. Người nào chưa qua 
nhà trường, người đó sẽ gặp nhiều trở ngại trong đời sống, 
và sau này người đó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công 
tác. Sự thiếu sót đó — thiếu những kiến thức có hệ thống và 
thiếu những thói quen làm việc một cách có hệ thống — bao 
giờ cũng sẽ biều hiện trên mọi mặt, bao giờ cũng sẽ theo các 
đồng chí từng bước như bóng với hình. Điều đó chính bản thân 
tôi đã cảm thấy, và cho đến nay vẫn tiếp tục cảm thấy. Bởi 
vậy phải hết sức tận dụng thời gian ở nhà trường, từ lớp 1 
đến lớp 7 hoặc lớp 10, coi nhà trường là cái nguồn chủ yếu 
cung cấp cho ta những kiến thức có hệ thống, 

Tất cả các học sinh đều phải nhớ rằng: chỉ người nào biết 


làm việc một cách có hệ thống và thông thạo công việc của. 


mình, thì người đó mới có một tác dụng nào đó trong đời 
sống của xã hội và của quốc gia, trong bất kỳ một lĩnh vực hoạt 
động có ích nào. Còn những người chỉ có một cái vỏ văn hóa 
bên ngoài, chỉ có được một nước sơn văn hóa ở bề ngoài, những 
người như loại Ô-nhê-ghin(!), có thề nói về mỗi thứ một chút, 
nhưng không biết một cái gì thật sâu sắc, những người đó 
không có và sẽ không bao giờ có một tác dụng gì lớn lao trong 
đời sống của xã hội và quốc gia Xô-viết. 

Hôm nay những học sinh ưu tú đã phát biều ý kiến 
ở diễn đàn này. Tôi phải nói rằng các đồng chí đã nói 
rất hay, đã dùng những lời văn rất đẹp, nhưng — các đồng 


: (1) Tên một nhân vật chính trong cuốn tiều thuyết bằng thơ 
~E-vơ-ghê-nhi Ô-nhê-ghin> của Pu-sơ-kin (1799 — 1837), nhà thơ 
vĩ đại của Nga. 
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chí thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi — các đồng chí nói 
hoàn toàn không có chút gì đặc sắc cả. Dĩ nhiên, việc nói 
thẳng như vậy làm các đồng chí khó chịu, nhưng tôi nói thế 
không phải nhằm xúc phạm đến các đồng chí, mà đề các đồng 
chí hiều cái gì là chủ yếu nhất, là cần thiết trong học tập. 
Những lời phát biều của các đồng chí viết rất đúng văn phạm, 
không chê trách vào đâu được. Đó là những lời văn trôi chảy 
về mọi mặt: Những lời phát biều đó có thề đăng trên bích báo 
học sinh được. Người biên tập tờ bích báo sẽ không vì thế mà 
bị quở trách gì hết. Nhưng một bài phát biều như vậy không 
làm cho ai xôn xao hết, không dem lại gì cho trí tuệ và tâm 
hồn người ta cả. Các đồng chí là những người trẻ tuôi. Ở miệng 
các đồng chí ngay những lời nói bình thường nhất cũng mang 
một hình thái cảm động. Mà lời nói có hiệu lực nhất là lời 
nói khích động được người ta, làm cho người ta tán thành hoặc 
phản đối. Đó là dấu hiệu trước tiên chỉ rõ rằng diễn giả có 
một tư tưởng độc lập sinh động nào đấy. 

Nhưng các đồng chí, đó là điều có thề học tập được. Các đồng 
chí hãy còn trẻ, có cả một tương lai trước mặt mình. Và vì 
vậy tôi mới mạnh bạo nói với các đồng chí rằng những lời 
phát biều của các đồng chí không có chút gì đặc sắc cả. Nếu 
các đồng chí đã 50 tuôi, tôi sẽ không nói với các đồng chí 
như vậy; vì sợ rằng các đồng chí sẽ không bao giờ nói được 
cái gì đặc sắc nữa. 5ong các đồng chí có cả một cuộc đời ở 
trước mặt, và các đồng chí sẽ nói một cách đặc sắc. Tôi tin như 
vậy. Nhưng giờ đây thì các đồng chí lại cố dùng những câu có 
sẵn, những câu của người khác, không phải của các đồng chí. 
Trong những lời phát biều của các đồng chí, không thấy có 
một ý nghĩ sinh động nào của bản thân các đồng chí. Những 
lời phát biều của các đồng chí cũng giống như ánh mặt trăng 
không sưởi ấm được ai cả. 

Trong tất cả các đồng chí, có lẽ chỉ có đồng chí Ca-ríp, 
người phát biều ý kiến sau cùng, là người duy nhất nói lên 
lời lẽ riêng của mình. Qua lời phát biều của đồng chí đó, 
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người ta thấy rõ là đồng chí đó đã suy nghĩ vẻ những câu 
anh ta nói, và có một ý nghĩ nào đó của mình. Và đó là điều 
căn bản. 

Chúng ta hãy giả định rằng có một người ở Ban chấp hành 
Đoàn thanh niên cộng sản đến đây. Người đó nói thành thạo 
đến nỗi có thề nói chuyện bất kỳ lúc nào, và về bất kỳ vấn đề 
gì. Người đó nói thao thao bất tuyệt, một cách trôi chảy 
và đẹp đề, giống như con sông chảy giữa đôi bờ rất ngoạn 
mục. Nhưng những lời nói của người đó chỉ đẹp bề ngoài, 
còn điều căn bản nhất tức là linh hồn, thì lại không có. Đó 
là một cái hoa không đậu quả. Một diễn giả như vậy sẽ không 
đem lại gì hết, vì người đó không suy nghĩ từng lời nói của mình. 
Mỗi diễn giả như vậy sẽ không hấp dẫn được người ta bằng nội 
dung những lời nói của mình. Và những người nghe sẽ chỉ có 
thề nói: Chà, anh ấy nói hay nhỉ! Và chỉ có thế thôi. 

Bây giờ ta hãy giả định rằng người dến với các đồng chí 
không phải là một người hùng biện mà chỉ là một người có 
suy nghĩ. Những lời nói của người đó sẽ không có màu sắc lộng 
lẫy, và lắm lúc người đó lại như ngập ngừng. Ta thấy rõ 
người đó vừa nói vừa suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa nói. Khi 
người đó ngừng lại đề suy nghĩ lời mình sắp nói, người đó bắt 
buộc cả cử tọa cùng suy nghĩ với mình, cử tọa nghe và theo 
dõi từng ý của người đó. Những người nghe một diễn giả như 
vậy có thề bảo : người đó đã nêu ra ý kiến này. Và họ đều tỏ 
thái độ đối với ý kiến đó: tán thành hay phản đối, tranh luận 
hay đồng ý, công phẩn hay hoan nghênh. 

Đồng chí Ca-ríp gần giống với loại diễn giả như vậy. Tất 
cả các đồng chí đều cần thấm nhuần những nguyên tắc và 
phương pháp của loại diễn giả ấy, cần suy nghĩ, tự mình đặt 
ra các câu nói của mình, mà không nói theo những công thức có 
sẵn từ trước. Và khi đó, đặc biệt sẽ thấy rõ các đồng chí thạo 
tiếng Nga hay không. 

Ở đây có những học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 10 đã phát biều 
và đều là những học sinh xuất sắc. Đứng về lý thuyết mà 
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nói, Lức là căn cứ theo chương trình học mà nói, họ phải biết 
thạo tiếng Nga và diễn đạt được ý của mình bằng tiếng Nga 
một cách đúng đắn. Song, khốn nỗi, tôi không thề nói họ 
biết thạo tiếng Nga hay không, vì họ không nói một lời nào 
của chính bản thân họ, vì họ chỉ nhắc lại những câu có sẵn, 
chỉ nói cho chúng ta nghe những câu sáo. Trái lại khi đồng chí 
Ca-ríp nói, đồng chí đó đã tự mình đặt lấy những câu nói 
của mình: Vì khi một người tự đặt lấy cầu nói của mình, ta 
có thề thấy rõ người ấy có thạo tiếng Nga hay không,.trường 
học có dạy cho người ấy biết diễn đạt tư tưởng của mình hay 
không. Con đường đó, con đường của đồng chí Ca-ríp là con 
đường mà học sinh Xô-viết phải theo, nếu họ muốn làm việc 
thực sự, nếu họ không xem trường học như là một hình phạt 
của trời. : 

Không phải vô cớ mà tôi nói với các đồng chí như vậy. 
Thực vậy, thông thường có những người coi nhà trường, coi 
học tập như là một cái gì cưỡng bách, nặng nề, là một nơi rửa 
tội cần phải qua đề được lên «thiên đường». Nếu các đồng chí 
không nghĩ như thế, nếu các đồng chí nhận thấy học tập là 
một dịp may mắn cần lợi dụng triệt đề, đề có được tri thức và 
đề mở rộng tầm con mắt của mình, thì các đồng chí hãy học tự 
mình đặt lấy những lời nói của mình. Đối với các bài luận, 
các bài giải đáp toán, với môn tập vẽ họa đồ và tập hội họa, v.v. 
cũng phải như vậy. 

Chúng ta hãy giả định là các đồng chí làm luận và lắm 
lúc hay «nhờ vả» những bạn học giỏi hơn, hoặc «quay phim». 
Các đồng chí, đó là điều rất tai hại. Làm như vậy, các đồng 
chí suốt đời sẽ không học được gì hết. Nhất định các đồng chí 
hãy tự viết lấy dù viết lấy có kém hơn; như thế vẫn tốt hơn. 
Dù có phải chữa đi chữa lại đến nghìn lần, viết đi viết lại 
đến nghìn lần cũng đừng vì thể mà sợ, và eũng đừng tiếc sức. 
Điều đó sẽ dạy cho các đồng chí quen làm việc độc lập và 
chính tỉnh thần độc lập thề hiện ra ở chỗ đó. 
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Hoặc giả chúng ta lấy các báo cáo làm ví dụ. Ở nước ta có 
rất nhiều báo cáo viên khác nhau. Có những người có thề 
nói 2, 3 thậm chí đến 5 tiếng đồng hồ liên tiếp, dùng toàn 
những câu chung chung và hô những khầu hiệu rất kêu, đề 
cứ 15, 20 phút lại được võ tay. Điều đó không khó. Đó chính 
là điều dễ nhất. Muốn làm một báo cáo theo lối đó, không cần 
phải thông minh lắm. Nhưng muốn làm một báo cáo với một 
số chữ ít hơn, nhưng là những chữ mà bản thân báo cáo viên 
đã cân nhắc, — dù có vụng về chăng nữa, — thì cũng. còn 
khó hơn nhiều. 

Các đồng chí đã tập hợp ở đây những học sinh xuất sắc. 
Tất nhiên, khi ta họp những học sinh giỏi nhất; thì rất dễ 
thống nhất ý kiến với họ về vấn đề cần làm gì đề không còn 
những người kém nữa. Nhưng nếu họp những người kém lại và 
nói chuyện với họ đề họ biết tại sao họ chậm tiến và cần 
phải làm gì đề họ không còn chậm tiến nữa, thì việc đó cũng 
rất tốt. : 

Hôm nay, tôi đã định không phát biều. Thú thật, tôi cứ 
tưởng sẽ được dự một cuộc tranh cãi sôi nồi, tưởng rằng các 
đồng chí sẽ kề ra những cái gì không tốt, những cái gì còn 
thiếu sót ở nhà trường. Nhưng cuộc họp mặt của các đồng chí 
đã biến thành một cuộc mít tính long trọng. Mà ở chỗ nào có 
nhiều nghi thức long trọng, thì chỗ đó thường có rất ít nội 
dung. ` 

Hôm nay, những học sinh giỏi nhất đều đã phát biều ý 
kiến, những lời phát biều của họ đều có tính chất những bản 
báo cáo. Người nghe cảm thấy tập thê đã bắt buộc họ phải nói 
như thế. Các đồng chí đó nói: «Chúng tôi trước đứng thứ 7, 
nay đứng thứ ð, và chúng tôi hy vọng sẽ tiến lên thứ 3». 
Nhưng không ai nói mình dự định sau này tốt nghiệp ở trường 
ra sẽ làm gì, và đi đâu. Mà các đồng chí thì đang học hết bậc 
trung học, và dang ở ngưỡng cửa một cuộc đời tự lập. Nếu 
tôi là học sinh lớp 10 — buồn thay điều đó không thề có được — 
thì ngay từ tháng Tư của năm học cuối cùng đó, tôi sẽ tự đặt 


rõ rệt cho tôi câu hỏi:— Học xong sẽ đi đâu? Và chắc chắn 
là tôi sẽ quy định một cách chính xác tôi sẽ đi đâu. 

Nhưng không phải muốn đi đâu thì nhất định sẽ được đi 
đó. Nhiều người trong số các đồng chí chắc rất mong được vào 
trường Đại học báo chí—tôi biết điều này qua những cuộc 
thi những năm trước. Nhưng thi vào đó rất gay, không phải 
ai muốn cũng vào được cả. Nhưng cũng phải đi đâu chứ? 
Hay là các đồng chí hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề ấy ? 
Nếu thế thì đấy là một dấu hiệu không tốt. Nếu cuộc thảo 
luận của các đồng chí bỏ qua một vấn đề quan trọng như vậy, 
thì theo tôi, đấy là một sai lầm lớn. Nhân đây, tôi rất muốn biết 
đa số học sinh mong muốn sẽ đi đâu, thanh niên ta thích nghề 
gì nhất? Đó là điều rất có ý nghĩa, căn cứ vào đấy có thề 
rút được những kết luận rất thú vị. Nhưng vì các đồng chí 
không nói gì cho tôi biết, nên giờ đây tôi không thề rút ra một 
kết luận nào cả. 

Tuy vậy tôi Ehie thề tin rằng trong đầu óc các đồng chí 
không nghĩ gì tới vấn đề đó. Chắc mỗi đồng chí ở đây đều 
bận tâm về điều đó. Ở tuồi các đồng chí, ở tuồi thanh niên, 
đấy là một vấn đề mà mỗi người cần phải suy nghĩ. Chắc chắn 
là chín phần mười trong số các đồng chí đây đều muốn trong 
tương lai sẽ làm những việc lay trời chuyền đất, cải tạo thế 
giới theo ý của mình. Tôi khi còn trẻ cũng nghĩ như vậy. 
Chắc chắn những ý nghĩ đó đang vần vơ trong đầu óc các đồng 
chí, và không thề không vần vơ được. Thế mới là thanh niên. 

Nhưng giờ đây đã đến lúc các đồng chí cần phải quyết 
định, cần phải trả lời một cách dứt khoát: sẽ đi đâu. Nhiều 
người trong các đồng chí giải quyết vấn đề này một cách giản 
đơn quá: tôi là đoàn viên thanh niên cộng sản, ngày mai tôi 
sẽ là đảng viên cộng sản và sẽ là một công dân Xô-viết. Và 
nói thế là xong, là đã «chọn» xong rồi. Nhưng «tự chọn» 
như thế thật quá ư dễ dàng! 

Chọn một cách nghiêm túc, tức là vạch con đường sống của 
“mình, tức là bồi dưỡng phầm cách, xác định lòng tin của mình, 
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tức là tìm được eái sứ mệnh của mình. Mỗi đồng chí cần phải 
có sự suy nghĩ như sau: Tôi là một người Xô-viết, một công 
dân của một nước bị quân thù bao vây, còn phải chiến đấu 
đề bảo vệ đất nước đó không kém gì các thế hệ trước, mà lại 
còn hơn thế nữa. Các đồng chí hãy lấy thí dụ thế hệ chúng 
tôi, những người bôn-sê-vích già. Chúng tôi đã chiến đấu 
chống bọn tư bản và bọn địa chủ Nga, chúng là kẻ thù tương 
đối yếu. tồ chức kém, ít học thức. Còn các đồng chí, các đồng 
chí sẽ phải chiến đấu chống một kẻ thù mạnh hơn gấp bội, 
có tò chức hơn, quỷ quyệt hơn, thành thạo hơn nhiều trong đấu 
tranh chính trị, trong các phương pháp và thủ đoạn lừa bịp 
khác nhau. Và các đồng chí cần phải chuần bị một eách bền bỉ 
và có hệ thống đề tham gia cuộc chiến đấu đó. 

Nhưng các đồng chí đừng -quên rằng cuộc chiến đấu đó sẽ 
diễn ra không phải chỉ trực tiếp ở ngoài mặt trận mà thôi. 
Ở tiền tuyến, trong những cuộc chiến đấu đầu tiên, học sinh 
ta đã có những thành tích dũng cảm phi thường. Điều ấy chả 
có gì lạ: thanh niên Xô-viết, có văn hóa, của chúng ta làm 
sao có thề không dũng cảm được? Cuộc chiến đấu đó sẽ quán 
triệt mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Cuộc chiến đấu đó 
sẽ là giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc đấu tranh đã diễn ra 
từ ngày chính quyền Xô-viết thành lập đến nay. 

-_ Muốn chiến thắng trong cuộc chiến đấu quyết định này, cần 
phải tôi luyện phầm cách, ý chí của mình trong đấu tranh 
hàng ngày, cần phải xác định rõ vị trí của mình trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần phải tỉnh thông :cái nghề 
mà mình đã chọn cho cả đời mình. 

Nhưng việc tự chọn trên đây cũng rất quan trọng trong đời 
sống hàng ngày của mỗi người. Khi các đồng chí đã biết bồi 
dưỡng phầm cách của mình, khi eác đồng chí đã tự xác định 
được rõ thế giới quan của mình, khi các đồng chí đã thấy rõ 
vị trí của mình và vai trò của mình trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và trong cuộc đấu tranh hàng ngày, khi việc 
thực hiện những diều tin tưởng của mình trở thành nhiệm vụ 


Wa*e) : 


của cuộc đời của cáo đồng chỉ, — lúc đó có thê nói rằng các 
đồng chí đã có được tính miễn dịch chắc chắn đè chống lại 
tất cả mọi sự phiền não, mọi điều thất vọng, mọi thứ không 
may của cuộc đời. Vì.thỏng thường hay có tình hình như thế 
này: một học sinh đi chơi với một cô nào đấy, đi chơi rồi 
sau lại bỏ, lại đi với cô khác — đấy thật là cả một tấm «thảm 


kịch». Các đồng chí đừng tưởng tôi nói với ý mỉa mat của một - 


người già; tôi dã từng qua tuồi thanh niên và giờ dây tôi tồn 
trọng tình cảm của thanh niên. Đối với một người còn lông 
bông, chưa chọn được con đường của mình đi, một «thảm kịch» 
như loại đó có thề trở nên quá đỗi quan trọng. Kết quả là chị 
ấy có thề thất vọng sâu cay về cuộc đời nói chung, điều đó 
sẽ đề lại cho chị ta một dấu vết nặng nề trong rất nhiều năm. 
Nhưng đối với một người có những tư tưởng rõ rệt, dứt khoát 
thì tấm «thảm kịch» đó sẽ tương dõi ít đau khô hơn. 

Bởi vậy, mỗi người cần phải sớm rèn luyện phầm cách và 
xác định cho mình một thế giới quan vững chắc. Nếu người đó 
bảo: tôi sẽ là một nhà động vật học, tất cả sẽ hướng vẻ đó. 
Và tất cả tâm ý của mình, người ta đem cống hiến cho công 
tác trong lĩnh vực động vật học, đề phục vụ cho Tô quốc. 
Đó là điềm phân biệt một nhà động vật học Xô-viết với nhà 
động vật học của các nước tư bản. Nhà động vật học Xô-viết sẽ 
nói : trong lĩnh vực này nhất định tôi sẽ cố gắng có ích nhất 
cho Tồ quốc. Và nhất định người ấy sẽ đạt được nguyện vọng 
của mình, sẽ làm nên việc lớn. Và một người như thể sẽ chịu 
dựng được mọi sự đắng cay, mọi sự bất hạnh và mọi thảm 
kịch của cuộc sống dễ dàng hơn gấp trăm lần một người trong đời 
sống chưa có một nhân sinh quan nhất định, một tầm hướng 
nhất định, một tư tưởng nhất định. 

Bản thân tôi, tôi rất kính trọng những người đã xác định 
được niềm tin và phầm cách của mình. Nhưng quan tâm đến 
điều đó, có thề là quá sớm đối với các dồng chí chăng ? Không; 
không phải quá sớm dâu, các đồng chí ạ... 
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Đề kết thúc, tôi muốn nói thêm với các đồng chí điều này. 
Tôi được nghe nói có một số các đồng chí ở đây lập luận như 
sau: Cần gì phải cố đạt cho được những điềm cao khi thi tốt 
nghiệp, vì dầu sao tôi cũng không vào đại học, mà vào bộ đội. 
Lập luận đó hoàn toàn sai. Trước hết không nên đứng về mặt 
số điềm mà xét vấn đề. Vấn đề không phải ở số điềm, mà là 
ở chỗ các đồng chí dó tương lai sẽ không thề học tập một 


. cách có hệ thống, nghĩa là không thề bù đắp được những lỗ 


hồng trong các kiến thức học được ở các lớp trung học. Hơn 
nữa, chúng tôi nghĩ rằng sau thời gian làm nghĩa vụ quân sự, 
tối đại đa số các đồng chí có thề vào các trường đại họè nếu 
trước đây đã tốt nghiệp trung học với thành tích tốt, đó là 
không kề một bộ phận lớn trong số các đồng chí sẽ vào các 
trường đại học trong quân đội. Ở ta, Hồng quân có rất nhiều 
trường, tuyên học sinh trước hết trong số những học sinh khá 
đã tốt nghiệp lớp 10. Vì thế các đồng chí phải hết sức cố 
gắng khi học ở trung học. 

Trường đại học — đó là một chuyện khác, ở đó các đồng 
chí sẽ được học cao hơn; ở đó người ta được đào tạo thành 
những nhà hoạt động của một lĩnh vực khoa học nào đấy. 
Còn ở trung học, ta chỉ học cách làm việc có hệ thống, chỉ 
mới đặt nền tảng cho việc học của mình. Vì vậy tôi nghĩ 
rằng những đồng chí nào cho không cần thiết phải nỗ lực học 
ở trung học là đã sai lầm nghiêm trọng, có thề tự tạo cho 
mình một điều tai hại không cách gì cứu vãn được. 

Tôi hết lòng chúc các học sinh hiện nay ở lớp 10 sẽ trở nên 
những chiến sĩ tốt của Hồng quân chúng ta, và cũng sẽ trở 
nền những sinh viên tốt trong các trường đại học nước ta. 
(Võ tay nhiệt liệt) : 

M.I. CA-LI-NIN. Giáo dục cộng sản. 


: Nhà xuất bân « Đội cận 0ệ thanh niên » 
Lê 1947, tr. õ3 — 60 
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DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP 

HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN 

CỘNG SẲN LÊ-NIN LIÊN-XÔ HỌP VỚI CÁC 

BÍ THUƯ CÁC BAN CHẤP HÀNH TỈNH- PHỤ 

TRÁCH CÔNG TÁC THANH NIÊN HỌC SINH 
VÀ THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 


Ngày 8 tháng Năm 1940 


Các đồng chí, 

Tôi không muốn phát biều ý kiến, nhưng đồng chí Mi-khai- 
lốp(Ð bảo như thế không thề được. Vậy thì nói những gì với 
các đồng chí nhân địp hội nghị này? Tôi cảm thấy trong các 
bản báo cáo của các đồng chí thiếu nhiều điều rất trọng yếu. 

Các đồng chí là những bí thư trong các Ban chấp hành tỉnh 
của Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin Liên-xô, phụ trách công 
tác học sinh và thiếu niên. Tôi muốn hiều rõ như thế nghĩa 
là gì. Tôi sợ tự bảo mình là người già, nhưng dầu sao tôi cũng 
sắp thành một người già rồi, nên tôi sẽ dùng những lối so sánh 
cũ. Có thề xếp các đồng chí vào địa vị nào trong bộ giáo dục 
ngày xưa? Tồi tìm mãi, tìm mãi, mà không thấy có địa vị 
nào thích hợp, dù chỉ là tương đối thôi. 


() Mi-khai-lốp. Bấy giờ là bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên-xô (N.D.) 
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Cần nghỉ rằng nhiệm vụ của các đồng chí, nhiệm vụ chủ 
yếu của các đồng chí là làm cho chính trị thâm nhập vào trong 
nhà trường và vào trong giáo giới, đề giúp Đảng và chính 
quyền Xô-viết giáo dục trẻ enr Liên-xô theo tỉnh thần chủ 
nghĩa cộng sản. Nhiều dồng chí đã phát biều ý kiến ở đây và 
đã báo cáo về công tác của mình. Người ta cảm thấy dự hội 
nghị này đều là những người có văn hóa, có học thức. Tôi có 
thề nói rằng các đồng chí đã báo cáo rất hay. Bản báo cáo 
nồi nhất là của nữ đồng chí bí thư Ban chấp hành Trung ương 
Đoàn thanh niên cộng sản Bi-ê-lô-rút-xi. Nhưng tôi nghĩ rằng 
đáng lẽ đồng chí ấy có thề báo cáo một cách khác; nếu đồng 
chí ấy không sợ tỏ ra có tỉnh thần độc lập. Thực chất bản 
báo cáo của đồng chí ấy không khác các bản báo cáo khác. 
Về mặt nội dung hết thảy các bản báo cáo của các đồng chí 
đều giống nhau. Tại sao lại giống nhau? Là vì có thề nói những 
bản báo cáo đó đều đượm một thứ kỷ luật có tính chất tô 
chức và hành chính. Ở đây tất cả các đồng chí đều nói trên 
cương vị của người quản đốc và bằng cái giọng của chính quyền. 
Đó là khuyết điềm lớn nhất. 


` 


Một điều đặc biệt đáng chú ý là không một đồng chí nào - 


) 
nói đến các phương pháp giảng dạy, không một người nào 
nói về trình độ văn hóa chung của các giáo viên Xô-viết và 
nhất là của các giáo viên đoàn viên thanh niên cộng sản là 
những người phải có vai trò chủ chốt trong nhà trường. Tôi 
hỏi các đồng chí: các đồng chí đã có gặp ở đâu những giáo 
viên thanh niên cộng sản có tác dụng chủ chốt trong công tác 
giáo dục hoặc trong một lĩnh vực công tác nào khác của nhà 
trường hay chưa? Nếu có thì phải nói đến điều đó. Nếu không 
thì là một điều đáng nhục cho các đồng chí. Vì, nhất dịnh có 
những người như thế trong các trường học của chúng ta; 
không thề nào không có được. Đây là một vấn đề rất quan 
trọng. Nhưng hình như vấn đề ấy không được các đồng chí 
chú ý tới. Bởi vì các đồng chí đã bỏ qua nó, điều này có nghĩa 
các đồng chí chưa nhận thức rõ vai trò của mình. 
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Làm bí thư một tồ chức Đoàn thanh niên cộng sản phụ 
trách công tác thanh niên học sinh và thiếu niên, có nghĩa 
là làm gương mẫu cho hàng trăm và hàng nghìn giáo viên. 
Bản thần các đồng chí đã chẳng nói ở đây rằng ít ra cũng có 
tới 309/q giáo viên là ở tuồi đoàn viên thanh niên đó sao? Nếu 
họ theo gương các đồng chí thì chắc rằng họ cũng sẽ làm những 
bản báo cáo đượm một thứ kỷ luật có tính chất tồ chức và 
hành chính như vậy. Tiếc thay không một đồng chí nào nói 
đến đời sống và công tác của các giáo viên đoàn thanh niên 
cộng sản. Và đó là khuyết điềm lớn thứ hai. 

Chúng ta hãy nói tiếp. Nếu các đồng chí muốn chấn chỉnh 
trật tự và kỷ luật ở nhà trường, — và đó là điều cần thiết 
phải làm, — thì trước hết cần phải nâng cao uy tín của giáo 
viên. Tôi không kề những trường hợp cá biệt, những người 
giáo viên không có uy tín, hoặc vì hiều biết kém về môn mình 
giảng dạy, hoặc vì không biết cách giảng dạy tuy hiều biết 
giỏi về môn của mình, hoặc vì giảng dạy bình thường, chẳng 
kém nhưng cũng chẳng giỏi. Tôi lấy những trường hợp có 
những điều kiện chủ quan và khách quan đề có thề nâng cao 
uy tín của giáo viên và tôi hỏi các đồng chí: các-đồng chí đã 
làm gì đề nâng cao và củng cố uy tín đó? Rất tiếc là các đồng 
chí không nói gì đến vấn đề này, các đồng chí cũng không 
nói uy tín của giáo viên có tăng hay không, và nếu tăng là 
do đã làm gì mà tăng, bằng biện pháp nào mà tăng. Đó là 
khuyết điềm lớn thứ ba. 

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng những bí thư các Ban chấp hành 
thanh niên cộng sản phụ trách công tác thanh niên học sinh 
và thiếu niên phải là những người có văn hóa cao. Như thế 
hoàn toàn không phải tôi muốn bảo rằng các đồng chí phải 
là những nhà giáo dục thuần túy chuyên môn thôi. Không, 
vấn đề không phải như thế. Nếu các đồng chí là những nhà 
giáo dục thuần túy chuyên môn thì điều đó có thề làm trở 
ngại cho công tác của các đồng chí. Các đồng chí phải có văn 
hóa cao, với ý nghĩa là phải có kiến thức chung, tức là các 
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đồng chí phải nghiên cứu thật kỹ càng các sách đại cương và 
chuyền môn nói về các vấn đề căn bản trong công tác của 
nhà trường, về những ngành căn bản của khoa học, nghệ thuật 
và kỹ thuật, các đồng ehí phải biết rõ văn học; v.v... vì các 
đồng chí phải làm gương mẫu cho giáo viên đoàn viên thanh 
niên cộng sản. Các đồng chí phải có văn hóa cao với ý nghĩa 
là phải biết đối xử đúng với các giáo viên, phải biết cư xử 
với mọi người nói chung, phải biết cách xử sự. Nếu các đồng 
chí có những yếu tố văn hóa đó, các đồng chí sẽ hiều được 
dễ dàng và nhanh chóng hơn các nhu cầu và thích thú về tỉnh 
thần của người giáo viên Xô-viết, các đồng chí sẽ dễ dàng biết 
người ta đọc những sách nào, những sách nào người ta thích 
nhất, thái độ của người ta đối với văn học nói chung như thế 
nào, và sau hết, các đồng chí sẽ dễ dàng biết tảm trạng của 
giáo viên và học sinh hơn. Chỉ lúc đó các đồng chí mới thực 
sự trở thành những người giúp cho Đảng và chính quyền Xô- 
viết giáo dục tỉnh thần cộng sản chủ nghĩa cho học sinh. Tiếc 
thay các đồng chí cũng không nói gì về điều này. Đó là khuyết 
điềm lớn thứ tư. 

Tôi cảm thấy rằng các đồng chí cần phải làm báo cáo của 
mình một cách khác hẳn. Căn cứ vào nhiều mặt mà xét và 
nhất là vì các đồng chí không thiểu tài ăn nói, thì các đồng 
chí rất có thề làm được việc đó. Sự thật, muốn được như vậy; 
các đồng chí sẽ phải làm việc một cách nghiêm chỉnh và suy 
nghĩ nhiều, vì ở đây nguy hiềm sẽ rình các đồng chí, các đồng 
chí sẽ có thề bị thất bại, bị sai lầm. Nhưng sợ khó khăn, chịu 
khuất phục trước nguy hiềm thì không xứng đáng với người 
đoàn viên thanh niên cộng sản. Trong các bản tham luận của 
các đồng chí phải có đầy tư tưởng sáng tạo và tính thần chủ 
động. Tất nhiên, trong báo cáo khi cần thiết thì cũng phải 
nhấn mạnh về mặt kỷ luật có tính chất tö chức và hành chính, 
nhưng dầu sao cũng cần phải làm cho các bản báo cáo có đầy 
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đủ nội dung chính trị và phải làm nồi bật những giá trị văn 
hóa cao quý đang lớn lền và phát triền trong các học sinh, 
trong các giáo viên. 
Tỏi muốn nói riêng với các đồng chí nữ đoàn viên thanh 
niên cộng sân. Các đồng chỉ, trong những người đoàn viên 
thanh niên cộng sản làm công tác giáo dục, các dồng chí là 
những người có văn hóa nhất, vì rằng những người con trai 
có văn hóa, chúng ta đã phái họ đi tất cả các nơi khác, từ 
không quân cho đến ngành mỏ. Công tác ở trong ngành giáo 
dục phần nhiều là nữ đoàn viên thanh niên cộng sản. Thực 
tế thì người ta đã đề cho eáe nữ đoàn viên thanh niên cộng 
sản «bao thầu» ngành công tác giáo dục quốc dân và các đồng 
chí phải chịu trách nhiệm chủ yếu về nhà trường. Vì thế, 
trước hết các đồng chí phải cần nâng cao trình độ văn hóa 
của các giáo viên đang trong tuồi đoàn viên thanh niên lên, 
họ rất đông ở nước ta. ca 
` Ở đây có người nói về một nữ giáo viên không biết giải đáp 
một bài toán và vì thế người ta coi đó là một nữ giáo viên 
kém. Thật là lối nhìn máy móc và hoàn toàn sai lầm! Tìm 
đâu ra những người tài ba có thề giải đáp hết thảy các bài 
toán? Con trai tôi làm giáo viên ở một trường trung học. Một 
lần tôi hỏi nó: cả 
— Con có thề trả lời mọi câu hỏi của học sinh về môn dạy 
của con hay không ? ụua ` 
Con tôi nói: 


— Làm sao con có thề trả lời tất cả mọi câu hỏi được? Khi 
học sinh hỏi mà con không trả lời được, thì con bảo: lúc này 

` tôi chưa trả lời các em được, lần sau tôi sẽ cố gắng giải đáp. 
Tất nhiên khi bao con mắt tỉnh quải của trẻ con nhìn vào 
người giáo viên với một cái nhìn sáng lèn những tia ác ý: 
«Thầy đã bí rồi», thì thật khó chịu cho người giáo viên. Nhưng 
dù sao người giáo viên vẫn có nhiệm vụ nói thẳng thắn với 
học sinh: bây giờ tôi không thề trả lời vấn đề này bởi vì tôi 
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không biết, nhưng lần sau tôi sẽ cổ gắng giải dáp. Theo tôi đó 
là thái độ trung thực của giáo viên đối với học sinh: đối với 
học sinh thì cần dạy cho họ có lòng trung thực. 

Gia đình tôi có sáu người đã học xong đại học, số lớn là 
kỹ sư, và như vậy tất nhiên là phải thạo toán học. Việc sau 
đây xảy ra khi con bé út nhà tôi còn học ở trung học. Thường 
con bé nhà tôi ngồi học bài và bắt đầu làm toán. Các anh nó 
giúp đỡ nó. Mọi người cùng làm, và các đồng chí thử tưởng 
tượng xem: đôi khi chúng không giải dáp ngay được vì chúng 
đã quên mất rồi. Đáng lẽ ra chúng phải nắm được hết trong 
tay, vì chúng là kỹ sư và thạo toán kia mà. Vậy mà cũng bị 
thất bại. Cho nên trong những trường hợp cá biệt như thế 
chưa thề kết luận là người ta thạo hay không thạo môn học, 
là một giáo viên giỏi hay kém. 

Chỉ dùng biện pháp hành chính đề nâng cao uy tín giáo 
viên thì không thề được. Nhưng khi chúng ta thấy một giáo 
viên nào đó bị nhạo báng, chúng ta-phải can thiệp, vì điều 
đó làm mất uy tín không những của giáo viên ấy, mà của 
hết thảy giáo viên nói chung. Nếu chúng ta muốn nâng cao 
uy tín của người giáo viên, thì chúng ta phải xử lý vấn đề 
này rất thận trọng. Một giáo viên bảo rằng mình không đeo 
kính thì không nhìn thấy gì, trong lúc chính anh ta không bao 
giờ đeo kính cả, thì tất nhiên như thế là không tốt. Nhưng 
đồng thời phải nhớ rằng trên thế giới xưa nay không hề có 
một ông thánh nào có thề giải đáp mọi vấn đề. Nâng cao uy 
tín của giáo viên phải bằng cách giáo dục cho mọi người ở 
mọi lứa tuồi và mọi tầng lớp biết hết sức kỉnh trọng giáo viên, 
bằng cách tạo ra một bầu không khí kính trọng chung quanh 
người giáo viền. 

Tôi tưởng đó là điều mà Đoàn thanh niên cộng sản phải 
giáo dục, nhưng không phải dưới hình thức một bản thông 
trí chính thức, mà dưới hình thức luật lệ không viết thành 
văn, nó phải trở thành một truyền thống của toàn thề Đoàn 
thanh niên cộng sản chúng ta. Và các đồng chí, những bí thư 
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các Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản phụ trách công 
tác thanh niên học sinh và thiếu niên, các đồng chí phải là 
những người truyền bá lệ luật đó trước tiên và nhiệt tình 
nhất, vì nâng cao uy tín của giáo viên tức là chính sách chung 
của Đảng và của Đoàn thanh niên cộng sản. 

Ở đây các đồng chí đã nói nhiều về các thành tích của học 
sinh, và dẫn chứng nhiều tỷ lệ phần trăm. Tất nhiên những 
con số đó quan trọng đề nói rõ tình hình chung. Nhưng các 
đồng chí không phải là những ông giám đốc các ty giáo dục. 
Thêm nữa, các đồng chí có được số tỷ lệ phần trăm đó cũng 
không khó khăn lắm bằng cách đòi các giáo viên và hiệu 
trưởng các trường cung cấp cho mình. Và do đó các đồng chí 
cũng không phải làm một con tính nào cả, dầu là con tính đơn 
giản nhất. Thực lòng mà nói, tôi đã mong đợi ở các đồng chí 
rất nhiều hơn nữa. Tôi chờ đợi các đồng chí sẽ nói rõ nội dung 
của các con số đó. Đáng lẽ các đồng chí sẽ phân tích tình hình, 
dù chỉ trên quan điềm sư phạm. Nhưng tôi không được nghe 
các đồng chí nói gì về mặt đó cả. 

Chúng ta biết rất rõ là giáo viên này cho điềm ưu một cách 
dễ dàng, còn giáo viên khác lại cho một cách khó khăn. Cũng 
có những giáo viên có nguyên tắc không bao giờ cho điềm 
«ưu», và tuyên bố rằng chỉ có họ mới được điềm «ưu» trong 
môn họ giảng dạy mà thôi: Nhưng ở đây cũng vậy, cũng phải 
biết phân biệt. Có những nhà giáo rất tốt, nhất là trong số 
những người già, rất yêu môn dạy của mình, say sưa nó và 
giảng dạy nó thật giỏi. Học sinh hết mực kính yêu những nhà 
giáo đó, và đồng thời cũng yêu môn nhà giáo đó giảng dạy. 
Và tuy các giáo viên đó rộng lượng khi cho điềm, nhưng ta 
có thồ nói trước rằng về môn dạy của biáo viên đó học sinh 
học giỏi hơn rất nhiều, nếu đem so với môn dạy của các giáo 
viên chỉ tự cho mình mới xứng đáng được điềm «ưu». Và về 
mặt này, các đồng chí cũng không chú ý. 

Nói chung, tôi hơi ngạc nhiên rằng tại sao các đồng chí lại 
tự hạn chế mình trong một bản báo cáo thuần túy hình thức. 
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Nói theo lời các nhà phê bình nước ta, các báo cáo của các 
đồng chí có tính chất hình thức chủ nghĩa hơn là có tính chất 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Hình như Bờ-ri-u-xốp(4) đã nói : 
« Tôi yâu thanh niên vì dựa vào thanh niên ta có thề tiến lên». 
Và câu đó đúng. Nhưng ở các đồng chí người ta không thấy 
có gì tiến lên, tuy cơ hội đề tiến lên thì có rất nhiều. Các đồng 
chí không phải là những ông giám đốc Ty giáo dục, phải bận 
ngập đầu về các công việc hành chính và kinh tế, từ việc sửa 
chữa trường sở đến việc kỷ luật nhà trường. Các đồng chí 
tương đối được rỗi hơn là một người giám đốc giáo dục. Các 
đồng chí là những người giúp sức cho Đảng và chính quyền 
Xô-viết trong việc tồ chức và đảm bảo giáo dục cộng sản 
chủ nghĩa cho thế hệ đương lên, nhiều hơn là trong việc sửa 
chữa trường sở, tuy lúc cần thiết các đồng chí cũng phải giúp 
về mặt đó. Sau hết các đồng chí không phải là những người 
quan sát viên lạnh lùng, mà theo tôi nghĩ, là những người yêu 
nước Xô-viết đầy nhiệt tình. Nghị lực phải hừng hực ở các 
đồng chí; nếu nó không hừng hực, thì các đồng chí là thanh 
niên ở chỗ nào, là người yêu nước Xô-viết ở chỗ nào? Các 
đồng chí phái nỗ lực tiến lên, tiến lên mãi, phải nắm lấy mọi 
vấn đề mới và bức thiết. Nhưng muốn vậy, tôi nhắc lại, các 
đồng chí phái có một trình độ văn hóa cao. Nếu tôi cô quyền 
tôi sẽ bắt các đồng chí mỗi ngày phải đọc ít ra 5 tiếng (đọc 
sách văn học, và đọc các sách về các vấn đề nghệ thuật, khoa 
học, kỹ thuật v.v...) đề các đồng chí thành những người có 
học vấn, có văn hóa cao, có học thức cao, đề khi cần phải 
giải quyết một vấn đề nguyên tắc, hoặc một vấn đề thực tiễn 


- (1) Bởử-ríiu-rốp, Va-lé-rí Ia-cẻ-eơ-lẻ-uích (1873 — 1924): thị sĩ 
người Nga. Cuối thế ký thứ XIX, đứng đầu phái tượng trưng. 
6au cách mạng tháng Mười 1917 gia nhập đảng Cộng sản. Rất 
nhiều bài thơ của ông hồi bấy giờ đều thấm nhuần nhiệt tình cách 
mạng (Ÿí dụ: «Những ngày ấy> (1921), «Gửi các đồng chí trí thức> 
“Thư thứ ba»). Bơ-ri-u-xốp đồng thời cũng là nhà phê bình, nhà 
lý thuyết về thơ và dịch thơ (N,D.) 
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nào, các giáo viên sẽ cảm thấy rãng : ồ ở đây quả thật là một 
nhà học vấn uyên bác(#)! Và khi đó, trong con mắt các giáo 
viên, uy tín của các đồng chí lập tức được nâng cao. 

Theo như tôi biết, thì về hình thức, các đồng chí không 
có quyền hành gì đối với nhà trường, nhưng các đồng chí có 
thề có ảnh hưởng rất lớn đối với nhà trường, và Đảng mong 
chờ các đồng chí sẽ công tác nhiều và có hiệu quả về mặt đó. 
Nhưng muốn vậy, tôi nhắc đi nhắc lại rằng, các bí thư các 
Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản phụ trách công tắc 
thanh niên học sinh và thiếu niên phải là những người có văn 
hóa cao, về thực chất họ phải là những người đứng hàng đầu 
trong giáo giới về trình độ văn hóa. 

Ngoài văn hóa ra, các đồng chí còn phải đưa vào nhà trường 
đảng tính Bôn-sê-vích... 

Các đồng chí xem đó, tôi đặt rất cao vai trò và tầm quan 
trọng của các đồng chí. Nhưng đồng thời điều đó cũng làm 
cho các đồng chí phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao. 
Nhất là nó đòi hỏi ở các đồng chí cái điều mà tôi nói ngay từ 
đầu: đòi hỏi báo cáo của các đồng chí phải có đầy đủ nội 
dung chính trị, phải thật sự là những báo cáo có đẳng tính. 
Điều đó sẽ là bài học đầu tiên cho các đồng chí về chủ nghĩa 
Mác, về chủ nghĩa Mác chân chính... 


M.I. CA-LI-NIN. Giáo dục cộng sản: 
Nhà xuất bản « Đội cận uệ thanh niễn »› 
1947, Ir. 61 — 65 


(1) Nguyê ên văn: Ö, người ta cảm thấy cả một Viện hàn lâm khoa 
“hục!(N.D.) 


199 


VAI TRÒ VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ 
CỦA CÁC CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ 
TRONG HỒNG QUÂN VÀ HẢI QUÂN 


Diễn uän đọc tại hội nghị học uiên, oà cán bộ giảng dạy 
Viện Quân chính của Hồng quản lấy tên là Viện Quân 
chỉnh V. I. Lê-nin, được thưởng huán chương Lê-nin. 


Ngày 19 tháng Chín 1940. 


Các đồng chí, trước hết tôi xin chào mừng các đồng chí và 
hết lòng chúc các đồng chí thắng lợi hoàn toàn trong năm 
học sắp đến. (Vỗ £ay) 

Các đồng chí đang chuần bị trở thành những cán bộ làm 
công tác chính trị trong Hồng quân và Hải quân, tức là những 
chuyên viên về công tác chính trị trong quân đội. Một người 
không phải quân sự không thề hiều hết được trong lĩnh vực 
này. Nhưng trước mắt chúng ta chiến tranh đã mang những 
hình thái khiến cho những người không phải là quân sự giờ 
đây cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề quân sự. 

Dân chúng thường trong những điều kiện chiến tranh hiện 
thời cũng phải chịu trách nhiệm về khả năng quốc phòng của 
nước mình, Còn đối với những hy sinh và tai họa trực tiếp 
do chiến tranh gây ra, thì dân chúng thường cũng chịu dựng, 
— ít nhất thì cũng trong những thời kỳ cá biệt, — gần giống 
như ở mặt trận. > 

Do đó tất nhiên nầy ra kết luận: đề cho những sự hy sinh 
và tôn thất của dân chúng phi quân sự giảm xuống mức tối 


200 


thiều họ cần phải nắm được những kiến thức về phòng thủ, 
dù là những kiến thức sơ đẳng nhất. 

Nhưng nếu vấn đề nắm được công tác quân sự được đặt 
ra một cách cấp thiết trước dân số thường, thì nó lại càng đặt 
ra một cách gay gắt trước những quân nhân, là những người 
có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ Tồ quốc của mình. Do đó, 
các đồng chí phải học và học nữa, trong lĩnh vực lý thuyết 
cũng như trong thực tiễn, nắm được toàn bộ kinh nghiệm của 
chiến tranh hiện đại. Các đồng chí lợi dụng thời gian có mặt 
ở Viện một cách có hiệu quả nhất, nghĩa là hoàn toàn nắm 
được tồng số những kiến thức mà Viện đã quy định, và học 
vận dụng những kiến thức đó trong công tác thực tiễn, đề 
trở thành những người thông thái trong nghề nghiệp của mình. 

Công tác chính trị là một nhân tố quan trọng của quốc 
phòng. Người làm công tác chính trị là người giáo dục chiến 
sĩ Hồng quân và Hải quân. Nhà giáo dục — thật là một chữ 
lớn đến nhường nào! Và nó có: ý nghĩa nhường nào, nó vang 
lên kiêu hãnh biết bao trong giờ phút hiện nay ! Chắc các đồng 
chí đã nhận thấy là thời gian gần đây, trên báo chí của chúng 
ta đã thường xuyên xuất hiện những bài và những mục nói 
về vấn đề giáo dục như thế nào. Có thề nói rằng chưa bao giờ 
những vấn đề giáo dục chiếm một vị trí như thể trong đời sống 
xã hội của chúng ta, như hiện giờ... 

Nhà giáo dục nồi tiếng của Nga, U-sin-ski(), đã nói: mang 
kiến thức lại, giảng dạy, là một việc, còn giáo dục lại là việc 


() U-sin-ski,  Con-slan-hn  ĐÐơ-mi-tơ-ri-ế-oich (1824 — 1870) : 
một nhà giáo dục người Ñga nồi tiếng. Trong hệ thống giáo dục 
ông đã đề ra, ông đòi phải lấy tính chất nhân dân làm cơ sở. Tính 
chất nhân dân, theo ông, có nghĩa là giáo dục tình yêu Tồ quốc, 
tin vào lực lượng vô tận của nhân dân, quyền nhân dân được giải 
quyết các vấn đề giáo dục mà không cần phải có sự bảo hộ của 
bọn quan lại Nga hoàng, v.v... Những tác phầm về giáo dục của 
ông là «Con người — đối tượng của giáo dục» (1866 — 1869). 
những sách tập đọc «Tiếng mẹ đẻ», (1864) và «Thế giới trẻ em» 
(1861), v.v. (N.D.) 
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khác. Hơn nữa, theo ông ta, giáo dục khó khăn hơn giảng 
dạy nhiều, hơn việc đem lại học vấn phồ thông và chuyên 
nghiệp nhiều. Muốn thực sự giáo dục, không những phải hiều 
rõ công việc của mình, mà còn phải có một linh hồn trong 
sạch nữa. U-sin-ski hiều chữ «linh hồn» là bộ mặt đạo đức 
của nhà giáo dục, tính đạo đức của họ, hay cái mà người ta 
còn gọi là lương tâm. 

- Theo tôi, về bản chất, U-sin-ski đúng khi đề ra yêu cầu như 
vậy. Bởi vì nhà giáo dục ảnh hưởng đến những người được 
giáo dục không phải chỉ bằng cách đem lại cho họ đhững 
kiến thức nào đấy, mà còn bằng hành động của mình, kiều 
sống của mình, thái độ của mình đối với các hiện tượng hàng 
ngày. 

Chúng ta hoàn toàn có căn cứ đề đề ra yêu cầu đó đối với 
những cán bộ làm công tác chính trị của chúng ta, nghĩa là, 
với tư cách là những nhà giáo dục, họ phải biết không những 
đọc những bài diễn văn hay, không những giải thích những 
vấn đề đẻ ra trong chiến sĩ, mà còn phải làm gương mẫu cho 
các chiến sĩ về mặt chính trị và đạo đức, và nhất định phải 
biết quân sự. Các đồng chí hãy nhớ rằng hàng trăm cặp mắt 
của chiến sĩ Hồng quân đã nhìn người cán bộ làm công tác 
chính trị, bắt chước người đó, noi gương người đó. 

Đôi khi trong thanh niên người ta nghe những câu chuyện 
như sau: trong văn học trước đây có những anh hùng mà 
người ta có thề lấy làm kiều mẫu cho đời sống của mình, còn 
trong văn học hiện thời không có hay hầu như không có những 
vị anh hùng như vậy. Các đồng chí, theo tôi thì điều đó hai 


lần không đúng. 
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Thứ nhất, trong văn họe trước đây có rất ít những anh 
hùng mà ta có thề lấy làm kiều mẫu được. Vì thường thường 
đấy là «những người thừa»(). H 
ˆ Thứ hai, trong văn học hiện thời, tức là văn học Xô-viết 
có không ít những nhân vật đáng bắt chước. Các đồng chí 
hãy lấy «Thép đã được tôi như thế nào ?> của Ô-stơ-rốp-ski(2) 
«Nghị lực» của Gơ-lát-cốp(3) và cả một loạt những tác phầm 
văn học khác nữa, trong đó đã nêu lên những con người ưu 
tú. Theo tôi thì thanh niên chúng ta có thề học tập được rất 
nhiều trong những tác phầm ấy. 

Nhưng trong cuộc sống, ở nước ta lại còn có nhiều anh 
hùng hơn. Người cán bộ chính trị bôn-sê-vích chân chính 
cũng là một người anh hùng. Vì đứng về thực chất công việc 
của những người cán bộ chính trị trong Hồng quân và Hải 
quân mà xét, thì điều đó không thề nào khác được. 


-.(1) Danh từ này được dùng trong văn học Nga thế kỷ thứ XIX 
đề chỉ những người quý tộc đã từ bỏ hệ tư tưởng phong kiến, 
không chịu sống hòa hoãn với tầng lớp của họ. Tuy họ có những 
nguyện vọng tốt đẹp, nhưng trong đời sống xã hội lại không tìm 
được chỗ đề sử dụng sức lực của mình. Về sau, danh từ này dùng 
đề chỉ những người, vì những nguyên nhân khác nhau, không tìm 
được chỗ sử dụng những hiều biết của mình và không tham gia 
vào đời sống xã hội. (N.D.) : 

_ (Đ) Ô-s†tơ-rốp-ski, Nhi-cỏ-lai A-lếch-xẻ-ẻ-oich (1904 — 1936): một 
nhà văn Xô-viết nồi tiếng, đã thanh gia tích cực vào nội chiến. 
Bắt đầu hoạt động văn học khi đã bị mù và bị bệnh tật. Tác phầm 
nồi tiếng là «Thép đã được tôi như thế nào? > (1932 — 1934) và 
«Do bão táp sinh ra » (viết chưa xong) Cuốn «Thép đã được tôi 
như thế nào» đã được dịch ra tiếng Việt (Nhà xuất bản Thanh 
niên). (N.D.) 

(8) Gơ-lat-cốp, Phê-ê-đo Va-xi-li-ẻ-oieh (sinh năm 1883) là một 
nhà văn Xô-viết, đảng viên từ 1920. Những tác phầm của ông là 
«Xi-măng» (1925), «Nghị lực» (1932 — 1938), «Lời thề» (truyện 
ngắn, 1938), «Câu chuyện về thời niên thiếu» (1949) và «Những 
người được giải phóng » (1950). Trong cuốn «Nghị lực> ông đã 
mô tả tính thần anh đũng và nhiệt tình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô. (N.D.) 
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Công tác chính trị là một khu vực hoạt động phức tạp 
và khó khăn. Mỗi năm có hàng trăm ngàn thanh niên vào 
quân đội. Đấy không phải là số thanh niên ngu dốt, sợ sệt, 
tối tăm như trước đây, mà là những người gan đạ, có ý thức 
về phầm cách con người của mình, có những yêu cầu về tỉnh 
thần rất to lớn và rất khác nhau. Với tất cả những vấn đề 
thắc mắc và những yêu cầu rất khác nhau của họ, họ sẽ hướng 
về những người làm công tác chính trị trước tiên. Đề có thề 
thỏa. mãn tất cả những đòi hỏi đó, cần phải biết đầy đủ công 
việc của mình. 

Bởi vậy, tôi muốn rằng các đồng 'chí sẽ không quên cái 
mặt đó của việc bồi dưỡng cho mình, trong thời gian học 
tập. Đặc biệt những đồng chí lãnh đạo và các cán bộ giảng 
dạy của Viện cần phải quan tâm đến mặt đó, bởi vì họ có 
nhiệm vụ đào tạo các đồng chí thành những người thực sự 
thành thạo về công tác giáo dục. 

Vậy, những nhiệm vụ được đề ra trước các đồng chí — 
những nhà giáo dục tương lai, tức là những người tuyên 
truyền, cồ động và lãnh đạo (người làm công tác chính trị 
phải kết hợp tất cả những cái đó) — là rất khó khăn. Những 
nhiệm vụ đó khó khăn hơn những nhiệm vụ đã đề ra cho những 
người tuyên truyền, cò động và lãnh đạo, tức là những cán 
bộ công tác bí mật của chúng ta trước đây rất nhiều. 

Sự thật, đề nêu cái vinh dự của mình lên, chính tôi có thề 
nói rảng trong thời kỳ hoạt động bí mật, hoàn cảnh của chúng 
tôi khó khăn hơn. Nhưng nếu đề cập vấn đề này một cách 
không thiên vị, và nếu nghiên cứu vấn đề đó một cách toàn 
diện, thì sẽ phải thừa nhận rằng giờ đây, tình hình của những 
người cán bộ chính trị trong Hồng quân, và Hải quân phức 
tạp và khó khăn hơn nhiều lắm. ầ 

Chúng tôi đã đấu tranh chống chế độ Nga hoàng và chủ 
nghĩa tư bản, trước hết là bằng phê bình. Đến một giai đoạn 
nào đó, nó là vũ khí chủ yếu của chúng tôi. Tài liệu cho việc 
phê bình, cũng như số người có khả năng tiếp thu được sự 
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phê bình đó có thừa. Và khi người ta phè phán, người ta không 
cần có nghệ thuật lớn lắm: sự phê bình đã đem lại những kết 
quả nhất-định một cách tương đối nhanh chóng. Khi chúng 
tôi nói với quần chúng rằng chính quyền Nga hoàng hoặc 
bọn tư bản áp bức, đè nén và bóc lột người công nhân, — mà 
những người bị áp bức và khốn khồ như thế bấy giờ có 
hàng triệu, — thì người ta nhanh hay chậm cũng tiếp thu 
được sự phê bình của chúng tôi. 

Còn những người cán bộ chính trị, và những người làm công 
tác Đảng nói chung, hiện nay ở trong tình hình như thế nào ? 
Giờ đây chủ nghĩa Mác — Lê-nm là một học thuyết của 
Nhà nước, và tất cả chúng ta đều phải làm một công tác 
tích cực, giải quyết những nhiệm vụ xây dựng. Điều đó 
khó khăn hơn việc phê phán chế độ Nga hoàng và chủ nghĩa 
tư bản nhiều. Ở đây đòi hỏi phải có nhiều nghệ thuật hơn 
trong việc cồ động và tuyên truyền, cần có cả một loạt những 
hình thức: mới trong công tác tuyên truyền cồ động. 

Chẳng hạn giờ đây chúng tôi đang nói về công tác chính 
trị trong Hồng quân và Hải quân với các đồng chí. Điều đó 
cô nghĩa như thế nào? Điều đó có nghĩa là phải đạt tới một 
tình hình chính trị và tỉnh thần như thế nào của các lực lượng 
vũ trang của chúng ta, đề nó phù hợp với những nhiệm vụ 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đấy là một nhiệm vụ xây 
dựng lớn lao, chăm lo giải quyết nhiệm vụ đó không phải 
chỉ có những người làm công tác chính trị mà là toàn Đảng, 
toàn dân, và toàn thề: Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, hơn bao giờ hết, tất cả các nước đều chăm lo 
đến vấn đề tình hình chỉnh trị và tình hình của quân đội 
của họ. Hơn nữa cần phải thừa nhận rằng các nước tư bản 
không phải không có những thành tựu nhất định trong việc 
giải quyết «công tác chính trị» của họ trong quân đội. Kẻ 
nào nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản giờ đây không có khả năng 
thực hiện những mưu toan của chúng bằng cách lôi cuốn 
quần chúng vào việc đấy, thì kẻ đó đã nhầm. 
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Trong các euộce chiến tranh để quốc hiện đại, cả quần chúng 
rộng rãi cùng tham gia. Tắt nhiên, quần chúng tham gia 
vào những cuộc chiến tranh đó mặc dù nguyện vọng của họ, 
do bị cưỡng bức. Nhưng ngoài sự cưỡng bức trực tiếp, ngoài 
việc khủng bố những kẻ nào chống lại các cuộc chiến tranh 
đó, là cả một sự điên cuồng nhồi sọ quần chúng theo hướng 
mà các nhóm cầm quyền mong muốn. 

Các quốc gia tư bản chủ nghĩa cho tình hình chính trị và 
tỉnh thần của quân đội của họ có một ý nghĩa lớn lao như 


thế nào, chỉ một bài báo lớn của một viên tướng về hưu tên 


là Han-xơn I-lai, đăng trên các báo Mỹ cách đây không lâu, 
đã nói lên điều đó. v. : 

«Tinh thần cao của quản đội, — viên tướng Mỹ viết, — 
đấy là một trạng thái tỉnh thần của những người hợp 
thành nó, trạng thái biến người lính và cả những đơn vị quân 
đội thành những sư đoàn có một sự anh dũng tuyệt vời, về 
thề chất lẫn tinh thần. Tinh thần cao đó làm cho họ có thề chịu 
đựng được những sự thiếu thốn và những điều bất hạnh 
hết sức lớn, chứ không nói đến sự mệt nhọc nữa. Điều đó 
cho họ sức mạnh đề cuối cùng bắt buộc kẻ thù phải theo ý 
chí của mình, mặc dù mọi hoàn cảnh bất lợi”. 

Hắn viết tiếp: «Trong lịch sử các cuộc chiến tranh, thườn 
người ta hay thấy những câu chuyện kề rằng một vài đơn 
vị quân đội nào đấy đã kiên quyết tấn công một kẻ thù mạnh 
hơn gấp ba lần, với lòng tin vững chắc là họ sẽ thắng lợi. Và 
sự thực họ đã thắng. Chúng ta thường ngạc nhiên, tại §a0 
trước đây lại thường diễn ra như thế, và ngày nay cũng thường 
như thế. Câu giải đáp rất giản đơn: đơn vị quân đội chiến 
thắng đã có một tính thần cao và một tập thề những người 
chỉ huy biết gây cho những người đó có một tình thần cao, 
và biết lợi dụng tính thần đó khi cần thiết, Không nên quên 
rằng tỉnh thần quân đội và sự biết chỉ huy người ta là không 
thề tách rời: đấy là hai anh em đẻ sinh đôi». 
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Và thực vậy, tính thần cao của quân đội, hay nói theo 
cách của chúng ta là tình hình chính trị và tỉnh thần của 
quân đội — đấy là một trong những điều kiện quyết định 
đề chiến thắng kẻ thù. Tôi chỉ nhắc các đồng chí rằng, trong 
lịch sử chiến tranh không có một nhà chỉ huy nào danh lừng 
thế giới mà lại không được các quân dội mình yêu mến. Điều 
đó có nghĩa là nhà chỉ huy nöi tiếng trên thế giới không phải 
chỉ là những người thầy về mặt chiến lược và chiến thuật. 
Không, họ đã biết con đường đi đến trái tìm của những người 
lính của họ, của quân đội của họ. Họ đã là những người thầy 
về mặt nâng cao tỉnh thần của quân đội, đã biết gieo vào 
tâm hồn người lính lòng tin vững chắc vào họ. Xu-vô-rốp(1), 
Cu-tu-dốp(2) và một loạt những nhà chỉ huy quân sự ít nhiều 
nồi tiếng chẳng hạn, là những người như thế. 

Giờ đây, củng cố tỉnh thần quản đội, nâng cao tình hình 
chính trị và tính thần của Hồng quân và Hải quân có nghĩa 
là như thế nào? Giờ đây, làm cho một đội viên Hồng quân 
và Hải quân trở thành một chiến sĩ, có khả năng chịu đựng 
được mọi khó khăn của cuộc chiến đấu, có khả năng làm những 
điều kỳ diệu lúc tấn công cũng như khi phòng ngự; điều đó 
có nghĩa là gì ? 


(1) Xu-oỏ-rốp, A-lếch-xăng Va-xi-li-ê-oich (1730 — 1800) Một 
nhà chỉ huy quân sự nồi tiếng của Nga, một trong những nhà sáng 
lập ra nghệ thuật quân sự Nga. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân 
đội Nga đã thắng nhiều trận oanh liệt trong cuộc chiến tranh chống 
Thồ-nh1-kỳ, trong cuộc hành binh ở Ý, ở Thụy-ï, v.v... (N.D.) 

(2) Cu-tu-dốp, Mi-kha-in T-la-ri-ô-nỏ-pich (1745 — 1813), một 
nhà chỉ huy quân sự thiên tài người Nga, một trong những nhà 
sáng lập ra nghệ thuật quân sự Nga. Năm 1805 làm tồng chỉ huy 
quân đội Nga ở Áo trong lần liên minh thứ ba chống lại Nã-phá- 
luân. Năm 1811 — 1812, dưới sự lãnh dạo của ông, quân đội Nga 
đã đánh bại quân của Thồ-nhi-kỳ, và trong cuộc chiến tranh chồng 
xâm lược năm 1812, ông đã đánh bại Nã-phá-luân. Năm 1813 
ông chỉ huy quân đội Nga tham gia cuộc giải phóng châu Âu khỏi 
ách thống trị của Ñã-phá-luân. (N.D.) 
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Trước hết, người chiến sĩ Hồng quân và Hải quân phải 
biết rõ là họ sẵn sàng chiến đấu đề bảo vệ những kho tàng 
quý giá to lớn của nhân loại, đề bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa vi dại của mình, cho đời sống và hạnh phúc của nhân 
dân mình, cho tự do và một số phận tốt đẹp hơn của hàng triệu 
anh em cùng giai cấp của mình. Chỉ có những mục đích lý 
tưởng đó, chỉ có lòng tin ở tính chất chính nghĩa của sự nghiệp 
chúng ta mới có thề làm cho các chiến sĩ Hồng quân và Hải 
quân có khả năng thề hiện cái mà ta gọi là chủ nghĩa anh hùng, 

Tất nhiên, những cán bộ chính trị của chúng ta đang ở 
trong những điều kiện tốt hơn các «chính trị viên» của bất 
cứ một quân đội tư bản chủ nghĩa nào. Dĩ nhiên là ở đây tôi 
nói đến những điều kiện khách quan. 

Ở đấy, trong các quân đội tư bản, cần phải lừa bịp và 
bằng mọi cách, áp chế sự tự giác của quần chúng binh sĩ. 
Còn cán bộ chính trị của chúng ta, thì ngược lại, phải tuyên 
truyền chân lý cái thuần túy, thần thánh mà nhân dân Liên-xô 
đấu tranh đề bảo vệ, và hết sức phát triền ý thức chính trị 
của các chiến sĩ Hồng quân và Hải quân theo tỉnh thần của 
chân lý đó. 

Nhưng cần phải thừa nhận rằng, không phải tất cả những 
cán bộ chính trị của chúng ta đã biết lợi dụng được những 
ưu thế khách quan đó. Dù sao thì về mặt này không phải 
đã làm hết được những điềm có thề và cần phải làm. 

Ngoài ra, tình hình thế giới biện thời cấp thiết dòi hỏi 
chúng ta phải cải tiến công tác đó. Vì chúng ta đang ở trong 
một pháo đài bị bao vây. Sự thật thì pháo đài đó rất lớn: 
một phần sáu của thế giới. Nhưng năm phần sáu còn lại là 
những địch thủ về căn bản, không điều hòa, đối với chúng 
ta. Theo tôi, không cần lấy những thí dụ đề chứng mình 
sự không điều hòa về nguyên tắc đó của thế giới tư bản đối 
với chúng ta nữa. Những thí dụ đó, ta có thề thấy trong mỗi 
số báo chí của chúng ta, nếu đọc chúng với ít nhiều chú ý. 
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Các đồng chỉ hằng lấy cái không khí chung mà thể giới tư 
bản đã tạo ra chung quanh Liên-xô. Vì đấy là một sự thật: 
Tất cả những cái gì làm được tốt ở ta thì báo chí ngoại quốc 
đều không thừa nhận; đồng thời một sự thất bại nhỏ của 
chúng ta thì họ lại cường điệu lên và thôi phồng lên tới những 
mức độ không lồ. 

Tóm lại, việc bao vây tư bản chủ nghĩa đang diễn ra và 
những điều kiện quốc tế hiện nay bắt buộc chúng ta phải 
phát triền cái bản năng tự vệ ở các công dân Xô-viết và tăng 
cường thêm sự sẵn sàng được động viên của họ. Tất cả những 
ai thiết tha với chủ nghĩa cộng sản như là một hệ thống xã 
hội, mong muốn sống trên cơ sở của hệ thống đó, thì phải 
củng cố hệ thống đó, đấu tranh cho hệ thống đó. 

Các đồng chí! Do đấy nhiệm vụ thứ nhất được đặt ra trước 
các đồng chí — những công tác chính trị tương lai — là 
phải bồi dưỡng những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản cho 
các chiến sĩ Hồng quân và Hải quân. Nhưng bồi dưỡng những 
tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản cho họ, — điều đó không có 
nghĩa là làm cho họ đều trở thành đảng viên cả. Không phải, 
tôi không quan niệm như thế. Điều đó có nghĩa là làm cho 
tất cả những gì diễn ra ở nước Xô-viết đều trở nên dễ hiều, 
gần gũi và yêu quý đối với họ. Mà muốn thế hoàn toàn không 
nhất thiết làm cho người ta trở thành những đảng viên một 
cách hình thức. : 


NA sai 


Một người có thề vẫn là ở ngoài Đảng nhưng đồng thời 
lại thực tâm tán thành chế độ Xô-viết, tán thành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, các nông trang tập thề, nền văn hóa 
Xô-viết, tức là làm một người yêu nước Xô-viết nồng nhiệt. 
Người đó tự hào được làm một người công dân của một quốc 
gia như Liên-bang các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô- 
viết, — công dân của một nước, ở đấy có thề có một cái gì 
đề xem và có một cái gì đề vui sướng. Người công tác chính 


trị có thê sử dụng được một số lớn những sự kiện rút ra 
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từ đời sống thực sự đẹp đẽ của chúng ta, đề củng cố lòng 
tự hào yêu nước trong những quả tim trẻ tuồi, trong suốt cả 
cuộc sống về sau này. : 

Các đồng chí, bồi dưỡng những tư tưởng của chủ nghĩa 

cộng sản có nghĩa là giáo dục thanh niên như thế nào đề cho 
họ yêu Tồ quốc Xô-viết với tất cả lòng nhiệt thành của tuồi 
trẻ, đề cho họ yêu Tồ quốc Xô-viết không phải chỉ bằng ý 
thức, mà bằng tất cả năm giác quan của con người. Các đồng 
chí đừng cho đấy là một nhiệm vụ khó. Các đồng chí chỉ 
cần biết ra khỏi những cái khuôn sáo cũ kỹ. Các đồng chí 
hãy nhân cách hóa giai cấp vô sản dù chỉ trong hình ảnh 
của một vị anh hùng trẻ tuồi, vị anh hùng này đã trải qua 
tất cả những .điều khô ải của địa ngục mà người ta có thề 
nghĩ ra được, và cuối cùng đã giải thoát được người yêu của 
mình, một cô gái tuyệt đẹp — tức là cái quốc gia vĩ đại gồm 
nhiều dân tộc — ra khỏi nanh vuốt bám rất chắc của kẻ thù. 
Ở đây có bao nhiêu là tính lãng mạn cách mạng, bao nhiêu 
là sự kiện lịch sử rạng rỡ, hấp dẫn hơn cả những câu chuyện 
cồ tích hay nhất! Các đồng chí chỉ cần cho chúng một hình 
thức thích hợp, và tự chúng sẽ nói lên thôi! 
- Tóm lại, đề bồi dưỡng những tư tưởng của chủ nghĩa cộng 
sản cần phải có lòng mê say. Chỉ cần các đồng chí đi sâu vào 
thực chất công việc của mình: các đồng chí đã được ủy thác 
làm công việc bảo vệ và củng cố Nhà nước Xô-viết! Trên thế 
giới chưa hề có và không có một sự ủy nhiệm nào vinh dự 
hơn sự ủy nhiệm củng cố và phát triền Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, bởi vì đấy là con đường trực tiếp dẫn đến chủ nghĩa 
cộng sản. Chúng ta không thấy có một con đường nào khác. 
Điều đó đã rõ ràng về mặt thực tiễn cũng như về mặt lý luận, 
nghĩa là nó đã được toàn bộ kinh nghiệm của cuộc đấu tranh 
cho chủ nghĩa cộng sản xác minh, và nó hoàn toàn phù hợp 
với những lời của các nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác. _ 

Nhưng theo tôi, ở đây chỉ cần nêu một điềm nho nhỏ cho 
rõ thêm mà thôi. Chúng ta thường hay nghe những chiến sĩ 
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hay các chỉ huy của chúng ta tuyên bố đại loại như sau: 
«Chúng tôi sẵn sàng chết vì Nhà nước Xô-viết, vì Tồ quốc 
vĩ đại của chúng ta!» Tôi cho rằng một khầu hiệu như thế 
thật là yêu nước sâu sắc. Nhưng tôi sẽ làm cho nó rõ ràng hơn, 
hay nói cho đúng hơn, làm cho nó sâu sắc hơn. â{ 

Dĩ nhiên, chết là một việc lớn, một chiến tích. Nhưng vấn 
đề là ở chỗ: chết như thế nào? Không nên: chết một cách 
thụ động, chết mà không có một trận chiến đấu hết sức quyết 
liệt. Và nếu thực sự phải chết, thì cần làm thế nào đề chiến 
đấu với từng giọt máu một, và làm thế nào đề cho khầu 
liên thanh trong tay người chiến sĩ tiêu diệt kẻ thù cho đến 
giọt máu cuối cùng. Đấy là lời kêu gọi hành động một cách 
lâu dài, kiên cường, không thề nào kiềm chế được. Đấy lả 
những phầm chất mà chúng ta cần bồi dưỡng cho các chiến 
sĩ của chúng ta. 

Sau đó, các đồng chí, cần phải bồi dưỡng .¬ các chiến sĩ 
của chúng ta — ở đây theo tôi, chúng ta có thề làm được 
khá nhiều — có cái vinh dự của người quân nhân. Ở ta việc 
đó có thề làm được dễ dàng hơn trong bất cứ một quân đội nào. 

Thanh niên không phải buồn rầu, mà vui vẻ vào Hồng quân 
và Hải quân. Họ vào Hồng quân và Hải quân cũng như 
trẻ em 8 tuồi của chúng ta đi vào trường học, đầu ngầng cao 
và đi một cách tự hào, hình như bảo: các bác, các chú xem, 
chúng cháu đi học đây. Họ đi một cách tự nguyện. Cố nhiên; 
phải không với ý nghĩa họ là những người tình nguyện, mà 
theo một nghĩa khác. Ở Anh và ở Mỹ cũng đã có những đội 
quân tình nguyện. Nhưng ở đấy người ta vào quân đội vì bị 
nghèo khó thúc bách. Ở ta, người ta vào quân đội không phải 
vì.nghèo khó. Họ đi đề thực hiện một nghĩa vụ vinh quạng 
nhất của người công dân ¿Xô-viết. Đồng thời Hồng quân 
và Hải quân là một trường học rất tốt đề phát triền thề chất 
và tỉnh thần của thanh niên chúng ta. 

Và, các đồng chí, trước mặt các đồng chí có một nhiệm vụ 
quan trọng và vinh quang: bồi dưỡng cho những người trẻ 
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tuồi gia nhập Hồng quân và Hải quân cái vinh dự của người 
quân nhân, làm cho họ có ý thức là họ đang thực hiện cái 
nghĩa vụ cao cả của người công dân, rằng họ đang đứng gác, 
đang làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tô quốc Xô-viết, tức 
là họ đang gánh vác một nghĩa vụ vĩ đại nhất và vinh dự 
nhất mà họ phải thực hiện rất tốt, bởi vì khi cần thiết, chúng 
ta phải lấy tự phê bình bằng vũ khí đề bồ sung cho vũ: khí 
phê bình chủ nghĩa tư bản. Các đồng chí phải làm cho chiến 
sĩ hiều rằng vũ khí đó là chủ nghĩa Mác— Lê-nin đang hoạt 
động. Tóm lại, toàn bộ việc đào tạo các chiến sĩ Hồng quân 
và Hải quân về mặt chiến đấu phải thấm nhuần và gắn liền 
với thể giới quan cộng sản chủ nghĩa. 

Chúng ta hãy lấy kỷ luật làm ví dụ. Về kỷ luật, có thề 
nói một cách giản đơn hóa, không xuất phát từ cái toàn thề, 
từ cái chung. Nhưng nếu các đồng chí muốn cho chủ nghĩa 
cộng sản thâm nhập vào ý thức của chiến sĩ Hồng quân và 
Hải quân, muốn cho phương pháp tư duy của họ trở thành 
phương pháp tư duy cộng sản chủ nghĩa, thì các đồng chí 
phái chỉ cho họ rõ: kỷ luật là cần thiết không phải đề cho 
kỷ luật, thực chất không phải ở đấy, mà ở chỗ nó cho phép 
cầm cự tốt hơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Cần thiết 
phải có tính kiên định không phải vì nó là mục đích tự tại, 
mà bởi vì nó giữ cho một đơn vị quân đội khỏi bị những tồn 
thất lớn trong một tình thế gay go. ' 

Các đồng chí, tôi không rõ lảm, có thề là tôi sai lầm nữa, 
nhưng theo tôi thì hình như ở ta, người ta ít nuôi dưỡng những 
truyền thống chiến đấu của các đơn vị quân sự. Mà đấy lại 
là một nhân tố quan trọng của việc giáo dục. Người ta bảo rằng 
trong thời kỳ chiến tranh, một trung đoàn hay một sư đoàn 
có thề nhanh chóng phục hồi lực lượng của họ sau bất cứ 
một trận chiến đấu nào, nếu nó bảo tồn được cốt cán của 
trung đoàn hay sư đoàn, cốt cán này thề hiện những truyền 
thống chiến đấu cao của đơn vị. Vì vậy cần phải đặt vấn đề 
này một cách đúng đắn, không phải một cách thủ công nghiệp, 
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mà có tồ chức, đề cho mỗi một tân binh, khi gia nhập trung 
đoàn, không những biết được số hiệu của trung đoàn mà cỏn 
biết toàn bộ lịch sử chiến đẩu của nó, tất cả các anh hùng 
và những phần thưởng chiến đấu của trung đoàn, tất cả 
những chiến thẳng của nó trong các cuộc thi đua và diễn tập, 
đề cho người tân binh tự hào về trung đoàn mình và bảo vệ 
danh dự của trung đoàn bất cứ ở nơi nào. Vì vậy, các trung 
đoàn nên có lịch sử của mình viết thành văn trong thư viện. 


Ngọn cờ của trung đoàn phải được phủ bằng một thứ chủ 
nghĩa lãng mạn cách mạng chiến đấu, đề cho mỗi chiến sĩ 
Hồng quân đều nghiêm túc tôn kính nó, khi biết tỷ mi về 
tất cả các cuộc tiến quân và những tình tiết chiến đấu mà 
trung đoàn đã tham gia dưới ngọn cờ đó. Hơn nữa, tôi cho rằng 
sẽ hợp lý hơn nếu treo những bức chân dung các anh hùng 
xuất chúng của trung đoàn không những ở câu lạc bộ và các 
góc đỏ, mà còn treo ở trong phòng giữ gìn những lá cờ, đề 
cho mỗi người khi bước chân vào phòng đều phấn khởi hẳn 
lên và có cảm giác như là đang ở trong một buồi duyệt binh 
quan trọng. 

Bằng cách đó, người chiến sĩ trẻ tuồi hòa mình một cách 
hữu cơ vào bộ máy chiến đấu của trung đoàn. 

Tôi nói về vấn đề chào quân sự. Tại sao lại bắt buộc người 
chiến sĩ Hồng quân và Hải quân phải đứng nghiêm chào 
chỉ huy? Hình như đấy chỉ là hình thức bề ngoài, chỉ là một 
dấu hiệu của sự chú ý. #22 ki điều đó hoàn toàn không phải 
như thế. 


Chiến sĩ Hồng quân và Hải quân là những chiến sĩ, và : không 
phải chỉ giản đơn là những chiến sĩ của một quân đội và 
hải quân to lớn, mà là những chiến sĩ của một quân đội cách 
mạng nhất trong lịch sử và của một hải quân cách mạng 
nhất trong lịch sử. Mà điều đó đã nói lên rằng họ phải gánh 
những nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Giờ đây phải thực hiện 
những nhiệm vụ mà hai, ba, bốn mươi năm trước đây những 
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nhà cách mạng của chúng ta, và trước nữa thì có Đô-bơ-rô- 
liu-bốp và Tséc-nư-sép-ski()—nghĩa là tất cả những người 
Nga ưu tú, tiên tiến, đấu tranh cho tự do — đã thực hiện. 

Nhưng bấy giờ những người đó đấu tranh bằng phê bình, 
còn chúng ta thì có vũ khí. Giờ đây người chiến sĩ cách mạng 
là người phê bình với khầu súng trường. Và Tạm đó hiện 
đang ở một chức vụ quan trọng nhất. : 

Mà đã như vậy, thì tại sao chúng ta — những thành viên 
của một gia đình chiến đấu những chiến sĩ và chỉ huy của 
một quân đội cách mạng nhất, họ có thề sẽ phải cõng nhau 
ra khỏi vòng lửa đạn, khỏi cuộc chiến đấu đẫm máu lúc họ 
bị thương, và có thê là đã bị hy sinh — thế thì tại sao chúng 
ta lại không chào lẫn nhau? 

Đấy, nếu chúng ta đề cập mỗi một vấn đề một cách như 
vậy, thì chúng ta sẽ dần dần giáo dục cho mỗi một chiến sĩ 
Hồng quân và Hải quân cái vinh dự của một quân nhân xã 
hội chủ nghĩa và ý thức tự trọng cao cả của người chiến sĩ 
của một người Xô-viết. Di nhiên, muốn thế trước tiên cần 
phải làm thế nào đề người chiến sĩ Hồng quần và Hải quân 
được mỗi người chỉ huy kính trọng. : 

Các đồng chí, chắc tất cả các đồng chí đã xem và còn - nhớ 
cuốn phim «Tsa-pa-ép»(?). Tôi cho rằng trong đó có những 
ˆ (1) Tséc-nư-sép-ski, Ni-có-lai Ga-pơ-ri-lô-ích (1828 — 1889). Một 
nhà đân chủ cách mạng Nga, triết gia duy vật, nhà văn, lãnh tụ 
của phong trào dân chủ cách mạng Nga trong những năm 60 của 
thếkÿ XIX, được Mác, Ăng- ghen và Lê-nin đánh giá rất cao. (N.D)., 

(2) Tsa-pa-ép, Va-zi-li I-oa-nó-uích (1887 — 1919) Anh hùng của 
nội chiến ở Nga hồi sau Cách mạng tháng Mười 1917. Là một nhà 
chỉ huy có tài của Hồng quản. Sau Cách mạng tháng Mười, ông 
tiến hành đấu tranh chống những cuộc nồi dậy của bọn phú nông 
ở vùng tả ngạn sông Vôn-ga, chống bọn Cô-dắc Bạch vệ, v.v.. Chỉ 
huy sư đoàn bộ binh số 25, Tsa-pa-ép đã đánh tan được quân đội 
của tên tướng Bạch vệ Côn-sác. Chết ngày ð tháng Chín 1919 trong 
chiến đấu. Nhà văn Liên-xô Phuốc-ma-nốp (1891 — 1926), bấy 
giờ là ủy viên chính trị sư đoàn 25, đã tả lại đời người anh hùng 
đó trong cuốn «Tsa-pa-ép» (1923), ở ta đã dịch ra tiếng Việt. (N.D.) 
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cái mà các đồng chí có thề học tập được. — Chuyến phim 
đó đã nêu lên một cách chân thật và tương đối nồi bật vấn 
đề : lực lượng của người chỉ huy là ở chỗ nào? 


Nếu các đồng chí sẽ được làm chỉ huy, — mà xét ra thì 
các đồng chí sẽ như thế, — thì các đồng chí không những 
phải là những người chỉ huy, mà còn là những đồng chí của 
những người mình chỉ huy. Kết hợp hai cái đó không phải 
là một việc dễ dàng. Và người chỉ huy một đơn vị càng lớn, 
thì càng phải kết hợp được những phầm chất đó. 

Các đồng chí còn nhớ đoạn trong phim «Tsa-pa-ép>, khi 
một tên tự tư tự lợi và ăn trộm bắt đầu nắm được tâm trạng 
của các chiến sĩ đã mệt mỏi trong đại đội ky binh và kêu gọi 
họ vứt bỏ chiến tranh, hay không? Đại đội ky binh bấy giờ 
đang ở hậu bị, còn bọn bạch vệ thì tiến hành cuộc «tấn công 
về tâm lý» của chúng. Biết được việc xầy ra trong đại đội 
ky binh, Tsa-pa-ép liền rời địa điềm chỉ huy của mình và 
nhanh như chớp phi ngựa đến những chiến sĩ ky binh của 
mình, bản chết tên phản bội bấy giờ đang diễn thuyết, hô lớn 
« nghiêm l» và ngồi lên mình ngựa. Lúc đó, một tiếng súng 
nữa vang lên. Dĩ nhiên Tsa-pa-ép tưởng rằng người ta bắn 
anh và hỏi một cách dữ tợn: « Ái bản đấy?>». Đáp lời anh, 
người ta báo cáo đại khái như thế này: «Đấy là tự chúng tôi 
xử một đứa dấy». Thì ra, hành động của Tsa-pa-ép không 
ngược lại tâm trạng của các chiến sĩ; họ đã biện hộ cho biện 
pháp nghiêm khắc của anh bằng cách bản chết một kẻ phản 
bội thứ hai. 

Và đây là một đoạn khác cũng của cuốn phim đó, mà chắc 
các đồng chí còn nhớ: đó là lúc Tsa-pa-ép thuyết phục các 
chiến sĩ ky bình đừng gây khó khăn cho anh và chấm dứt 
việc săn lợn con của nông dân. Bấy giờ anh ta nói như sau: 
~ĂNếu các đồng chí đến với tôi khi tôi uống nước chè, thì các 
đồng chí hãy ngồi với tôi và uống chè đi, và nếu cáe 
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đồng chí đến khi tôi đang ăn trưa thì các đồng chí hãy ngồi 
ăn với tôi. Nhưng ở trong đội ngũ thì tôi là chỉ huy của các 
đồng chí!» 

Phân định được một ranh giới như thế — đấy là một điều 
hết sức khó khăn đối với người chỉ huy Xô-viết. Nhưng đối 
với các người công tác chính trị thì việc đó lại còn khó khăn 
hơn. Trong lúc đó, tất cả điều bí mật của việc ảnh hưởng 
đến quần chúng là ở chỗ biết vạch ra một ranh giới như vậy. 
Và tất cả những nhà chỉ huy quân sự có tài đều nắm được 
điều bí mật đó. Dĩ nhiên, ở đây không phải tôi muốn nói đến 
sự thân mật số sàng hay chủ nghĩa theo đuôi, là điều xa lạ 
đối với quan điềm lãnh đạo bôn-sê-vích. 

Tất nhiên, một công cụ mạnh mẽ nhất của người chỉ huy 
đề củng cố uy tín của mình đối với những người bị lãnh đạo 
là sự hiều biết đến nơi đến chốn công việc của mình và nguyện 
vọng làm cho đơn vị mình trở nên khá hơn: Nhưng cùng với 
uy tín, nếu người chỉ huy muốn được hgười ta yêu mến nữa, 
thì người đó phải biết rõ toàn bộ đời sống của các chiến sĩ 
Hồng quân và biết kịp thời giúp mỗi chiến sĩ giải quyết những 
khó khăn của họ. Và với tất cả những điều đó, là phải giản 
đơn và khiêm tốn. Một người trung bình thường không chịu 
được cái lối kiêu căng, phô trương tài ba của mình. Mặc 
dầu người ta bảo rằng lắm lúc sự khiêm tốn còn hợn cả kiêu 
hãnh, nhưng nhân dân vẫn yêu tính khiêm. tốn hơn. 

Tất cả những phầm chất tích cực cần thiết cho những 
người công tác chính trị đó không phải tự trên trời rơi xuống, 
mà có được là nhờ lao động kiên trì. Đề tỏ rõ tài năng của 
mình, ngay những người có tài cũng phải lao động kiên trì, 
tuy rằng họ thường là những người có năng lực công tác 
nhất. 

Trước hết, những công tác chính trị phải hiều biết chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Nhưng họ cũng phải biết quân sự không 
kém. Đề áp dụng thực tiễn hai cái đó, theo tôi, cần phải có 
một trình độ văn hóa chung khá cao. Điều đó rất dễ hiều. 
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Vì rằng những người công tác chính trị phải tiếp xúc với 
những người mà họ lãnh đạo không phải chỉ trong điều kiện 
hòa bình, không phải chỉ trong cấc cuộc duyệt binh, mà ngay 
cả khi người đó đem cả cuộc đời mình ra xông pha nguy hiềm. 
Làm thế nào có thề lôi cuốn được quần chúng chiến sĩ theo mình, 
nếu không biết phân tích trạng thái tỉnh thần của họ trong một, 
hoàn cảnh cụ thề? Những tác phầm văn học, sự quan sát 
và kinh nghiệm của bản thân là những công cụ giúp cho ta 
hiều biết con người. Các đồng chí phải nắm được tất cả những 
cái đó và biết lợi dụng chúng một cách khéo léo. 

Và tôi mong rằng những người lãnh đạo và các giáo sư ở 
Viện của các đồng chí sẽ làm cho các đồng chí chú ý đến 
tất cả những nhân tố đó. Nếu không, sẽ xầy ra tình trạng: 
một đồng chí sẽ biết rất rõ những văn kiện của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, nhưng sẽ không phải là một người mác-xít. 
Vì rằng hai điều đó không đồng nhất, không tương đương với 
nhau. Ở đây tôi đang nói với các đồng chí là những nhà thông 
thái và bản thân cũng trở thành thông thái. (Cười) Nói một 
cách giản đơn hơn, nếu một người biết rõ những văn kiện 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, thì điều đó còn chưa có nghĩa 
rằng người đó là một người mác-xít, cộng sản. 

Ở ta, đôi khi các chỉ huy và cán bộ công tác chính trị khoe 
là: trong đơn vị của chúng tôi có bao nhiêu những người 
cộng sản và đoàn viên thanh niên cộng sản đấy. Nhưng sự 
thực thì trong số những người này lắm lúc lại phát hiện ra 
những kẻ nhát gan. Về hình thức thì những người đó là những 
người cộng sản và đoàn viên thanh niên cộng sản, họ biết 
các văn bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nhưng về thực 
chất thì họ không phải lànhững người cộng sản và đoàn viên 
thanh niên cộng sản. 

Trong khi giáo dục Hồng quân và Hải quân theo tỉnh thần 
của chủ nghĩa cộng sản, các đồng chí không nên cố làm cho 
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tất cả những chiến sĩ Hồng quân và Hải quân trở thành những 
người mác-xít, cộng sản một cách hình thức. Các đồng chí 
hãy cố bồi dưỡng cho mỗi một chiến sĩ Hồng quân và Hải 
quân hiều rõ rằng tính chất nhát gan thề hiện trong lúc làm 
nhiệm vụ, đào ngũ, bội phản — đấy là những hiện tượng 
nhục nhã nhất, và trong trường hợp đó, cái chết còn tốt hơn 
gấp trăm lần. Cần phải bồi dưỡng điều đó đề cho người ta 
hiều rằng, nếu họ biều hiện những tính tiêu cực đó, và nếu 
nhân dân biết được những tính tiêu cực đó, thì nhân dân 
sẽ khinh bỉ họ, thành thử thà chết còn hơn. Không phải ngẫu 
nhiên mà Hoàng tử xứ Ki-ép là Svi-a-tô-siáp đã nói rằng 
những người chết rồi không bị nhục (9. 

Các đồng chí có thề nghĩ rằng tôi dọa các đồng chí khi vẽ 
ra trước các đồng chí những sự sợ hãi khác nhau. Bởi vì nói 
chung, quân đội của chúng ta không có những tính như thế. 
Các đồng chí, vì vậy mà tôi bảo rằng tôi yêu Hồng quân và 
Hải quân. Nhưng chúng ta là những người mác-xít và chúng 
ta hiều rằng khi cuộc xung đột diễn ra, kẻ thù sẽ lọt vào tất 
cả các khe hở... 

Các đồng chí! Đấy là tất cả những vấn đề mà tôi muốn 
các đồng chí chú ý tới. 

Có thề nói là Viện quân chính Lê-nin là một học viện duy 
nhất trong nước chúng ta sản xuất ra những cán bộ công tác 
chính trị có trình độ chuyên môn giỏi. Các đồng chí hãng cho 
phép tôi, một lần nữa, chúc các đồng chí thành công trong học 
tập và tỏ lòng tin tưởng rằng các đồng chí sẽ là một trong 


(1) Svi-a-tô-sláp I-gô-rê-vích (chết 972) Hoàng tử xứ Ki-ép; một 
nhà chỉ huy quân sự nöi tiếng của nước Nga thời cồ. Theo biên- 
niên-sử thì trước khi xuất quân đánh người Hy-lạp năm 970, ông 
ta kêu gọi binh sĩ: «Chúng ta sẽ không làm nhục đất nước Nga, 
nhưng chúng ta sẽ đề nắm xương của ta lại trên đất đó: những 
người chết rồi không bị nhục». (N:D.) 
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những đơn vị cán bộ chính trị ưu tú nhất của Hồng quân và 
Hải quân. Đồng thời tôi muốn rằng Viện của các đồng chí 
sẽ có một uy tín cao hơn nữa trong Hồng quân và Hải quân 
và khi phân phối, người ta sẽ tranh nhau những người được 
Viện bồi dưỡng, nhưng là những cán bộ giáo dục chính trị 
quý báu... 


M.I. CA-LI-NIN. Bản uề thanh niến. 
Nhà xuấũt bẵn « Đọi cận oệ thanh niền», 
1940, tr. 300 — 330. 


BÀN VỀ GIÁO DỤC CỘNG SẲN 


Bảo cáo đọc trước hội nghị các phần tử tỉch 
cực Đảng bộ trong thành phố Mál-scơ-ua. 


Ngày 2 tháng Mười 1940 


Các đồng chị, 


Cách đây 20 năm, đúng ngày 2 tháng 10 năm 1920, Lê-nin 
đọc tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên cộng sản Nga 
một bài diễn văn nói về giáo dục cộng sản. Hướng về Đoàn 
thanh niên cộng sản, Lê-nin nói rằng thế hệ chúng ta, được 
giáo dục trong xã hội tư bản, không chắc sẽ thực hiện được 
nhiệm vụ xây dựng xã hội cộng sản. Nhiệm vụ đó phải do 
thanh niên gánh vác lấy. 

Và ngày hôm nay, khi các đồng chí hoan hô, bỗng nhiên tôi 
lại nhớ đến những lời ấy và nó nhắc nhở tôi rằng trước mặt 
tôi là những đoàn viên thanh niên cộng sản cũ, là lớp người 
mà trước đây Lê-nin đã căn dặn và hiện thời họ đã trở thành 
những người lớn, có kinh nghiệm đời, đang tích cực tham 
gia công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Và cùng với các 
đồng chí, tôi xin hoan hô bản thân các đồng chí, những người 
đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ở nước ta, người ta rất chú trọng đến việc giáo dục cộng 
sản. Không phải ngẫu nhiên mà danh từ «giáo dục» được 
nhắc đến luôn trên báo chí của chúng ta. 

Nhưng nếu ta thử định nghĩa một cách tương đối rõ rệt và 
vẫn tắt thế nào là giáo dục nói chung, thì ta sẽ gặp những 
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khó khăn lớn. Người ta thường lẫn lộn giáo dục với giảng dạy. 
Dĩ nhiên giáo dục có nhiều điềm tương đồng với giáng dạy 
nhưng nhất thiết không phải là đồng nghĩa. Những nhà sư 
phạm nồi tiếng cho rằng giáo dục là một khái niệm rộng hơn 
khái niệm giảng dạy. Giáo dục có những đặc điềm của nó. 

Theo tôi, giáo dục là tác động nhất định nhằm vào một 
mục đích nào đó và có hệ thống đến tâm lý của người được 
giáo dục đề gây cho người đó có những đức tính mà nhà giáo 
dục mong muốn. Tôi thiết tưởng định nghĩa này (lẽ tất nhiên 
không ai buộc phải theo nó) trong đại thề chứa đựng tất cả 
những gì ta đặt vào khái niệm giáo dục: gây cho có một vũ 
trụ quan, một đạo đức và những quy tắc sinh hoạt xã hội nào 
đấy, đào luyện một số nét nào đó về tính cách và ý chí, tạo 
nên những sở thích và tập quán nào đó, phát triền một, số 
đức tính cho thề chất v.v... 

Công việc giáo dục là một trong những công việc khó khăn 
nhất. Những nhà sư phạm ưu tú nhất đều công nhận nó không 
những là một khoa học, mà còn là một nghệ thuật. Họ nói 
đến việc giáo dục ở nhà trường mà phạm vi dĩ nhiên là rất hạn 
chế. Nhưng còn có trường đời, ở đấy việc giáo dục quảng đại 
quần chúng được tiến hành không ngừng, trong đó nhà giáo 
dục chính là cuộc đời, Nhà nước và Đảng, và những người 
được giáo dục là hàng triệu người lớn có kinh nghiệm đời và 
kinh nghiệm chính trị khác nhau. Điều đó là một việc phức 
tạp hơn nhiều. 

Chính về việc giáo dục đó, về vấn đề giáo dục quần chúng, 
mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. 


| 


Trong cuốn «Chống Đu-rinh», Ăng-ghen viết: 
«... Có ý thức hoặc vô ý thức, rốt cuộc con người rút những 
quan điềm đạo đức của họ từ những điều kiện thực tiễn của 
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hoàn cảnh của giai cấp họ, từ những quan hệ kinh tế trong 
đó họ đã sản xuất và trao đồi... Đạo đức trước kia bao giờ 
cũng vẫn là đạo đức giai cấp; nó hoặc đã biện hộ cho nền 
thống trị và quyền lợi của giai cấp thống trị, hoặc phản ảnh 
sự bất bình của giai cấp bị áp bức, nhưng đã đủ mạnh đề 
chống lại sự thống trị đó và bảo vệ quyền lợi tương lai của 
những người bị áp bức». . 

Như vậy, trong một xã hội có giai cấp, chưa hề cớ và không 
thề nào có một nền giáo dục ở ngoài hoặc ở trên giai cấp. 

Trong xã hội tư sản, nền giáo dục đầy giả dối, đầy dẫy 
những quyền lợi ích kỷ của các giai cấp thống trị, nó mang 
một tính chất mâu thuẫn sâu xa, phản ánh tính chất đối 
kháng của xã hội tư bản. 

Lý tưởng của bọn tư bản là làm cho những công nhân và 
nông dân trở thành những tôi tớ ngoan ngoãn của chúng, nhẫn 
nhục mang lấy gánh nặng bóc lột. Vì thế, bọn tư bản không 
muốn giáo dục cho công nhân và nông dân có tỉnh thần táo 
bạo và dũng cảm, không muốn họ có học vấn. Vì những người 
ngu đốt và đần độn thì dễ thống trị hơn. Nhưng với những 
hạng người như thế, thì không thề chiến thẳng trong một cuộc 
chiến tranh xâm lược, và nếu không có những kiến thức sơ 
đẳng thì họ sẽ không thề sử dụng được máy móc. Một mặt, sự 
cạnh tranh trong những điều kiện tiến bộ của kỹ thuật, sự 
chạy đua vũ trang v.v... mặt khác, cuộc đấu tranh đòi được học 
tập của công nhân và nông dân buộc giai cấp tư bản phải 
cho những người lao động đôi chút kiến thức, và những cuộc 
chiến tranh cướp bóc bắt buộc giai cấp tư sản phải gây cho 
công nhân và nông dân tỉnh thần quả quyết, dũng cảm và 
những đức tính khác nguy hiềm cho giai cấp tưsản.  - 

Những mâu thuẫn ấy, không một hệ thống giáo dục tư 
bản nào có thề tránh khỏi. 

Nhưng mặc dầu những mâu thuẫn ấy gắn liền với bản chất 
xã hội tư bản như tồi đã nói, các giai cấp thống trị tiến hành 
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một cuộc đấu tranh điên cuồng thất vọng đề nắm vững quản 
chúng nhân dân, dùng hết thảy các thủ đoạn, từ sự đàn áp 
công khai cho đến sự lừa bịp tính vi nhất. 

Trong xã hội tư bản, người lao động từ khi lọt lòng mẹ 
cho đến lúc xuống mồ phải luôn luôn chịu ảnh hưởng của 
những tư tưởng, tình cảm, tập quán có lợi cho giai cấp thống 
trị. Ảnh hưởng ấy được thực hiện theo vô số ngả đường và đôi 
khi mang những hình thức hầu như không thề thấy được. 
Nhà thờ, trường học, nghệ thuật, báo chí, điện ảnh, sân khấu, 
các loại tồ chức — tất cả những cái đó đều có tác dụng tiêm 
nhiễm cho quần chúng một thế giới quan, một đạo đức, những 
tập quán tư sản, v.v... 

Ta hãy lấy điện ảnh làm tỷ dụ. Một nhà đạo diễn tư sản 
viết về phim Mỹ: «Rất nhiều cuốn phim hiện đại là một cái 
gì giống như thuốc mê dùng cho những người quá mệt mỏi, 
đến nỗi chỉ còn một ý muốn: ngồi trong ghế bành đề người ta 
lấy cùi dìa bón cho mà ăn». 

Thực chất của nền giáo dục tư sản là như thế đấy. 

Đối lập với nền giáo dục tư sản đã từng được xây dựng 
hàng bao thế kỷ nhằm mục đích củng cố địa vị giai cấp thống 
trị của bọn tư bản, nhằm làm cho những người bị áp bức vui 
lòng cam chịu cảnh ngộ của mình, Đảng cộng sản, đội tiền 
phong của giai cấp vô sản, nêu ra những nguyên tắc giáo dục 
của mình, trước hết nhằm chống lại nền thống trị của giai 
cấp tư sản, đấu tranh cho nền chuyên chính vô sản. 


I 


Giáo dục cộng sản về căn bản khác hẳn nền giáo dục tư 
sản, không những do nhiệm vụ của nó —, đấy là điều dĩ nhiên 
và không cần phải chứng minh, — mà còn do phương pháp 
của nó nữa. Giáo dục cộng sản gắn chặt với sự phát triền của 
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ý thức chính trị và văn hóa phô thông, với sự nâng cao trình 
độ trí thức của quần chúng. Các Đảng cộng sản đều nhằm 
vào mục đích đó. : 

Mặc dầu mục đích cuối cùng của hết thảy các Đảng cộng sản 
đều giống nhau, nhưng vì tình hình của giai cấp công nhân 
ở Liên-xô khác với các nước tư bản, cho nên nền giáo dục ở 
nước ta cũng phải thích hợp với hoàn cảnh khác ấy. Ở nước 
ta, giai cấp công nhân là lực lượng thống trị, lãnh đạo, về mặt 
vật chất cũng như về mặt tính thần. 

Mác và Ăng-ghen đã viết: 

«Giai cấp nào nắm vững tư liệu sản xuất vật chất thì do 
đó nắm cả những tư liệu sản xuất tỉnh thần... Những cá nhân 
hợp thành giai cấp thống trị ngoài ra cũng còn có một ý thức, 
nhờ thế mà họ suy nghĩ; trong chừng mực mà họ thống trị 
như là một giai cấp và quyết định cả một thời đại lịch sử, thì 
lẽ di nhiên là họ làm việc đó trong mọi lĩnh vực, tức là họ 
thống trị cả với tư cách là những người suy nghĩ lẫn với tư 
cách là những người sản xuất tư tưởng, họ điều chỉnh việc 
sản xuất và việc phân phối tư tưởng của thời đại; mà điều 
đó có nghĩa rằng tư tưởng của họ là tư tưởng thống trị của 
thời đại>... 

Luận điềm của Mác và Ăng-phen bảo rằng «tư tưởng của 
giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị», đem áp dụng vào 
giai cấp công nhân Liên-xô đã đặt cho chúng ta một trách 
nhiệm lớn. Chúng ta không thề chỉ tự hạn chế trong việc phê 
phán chế độ tư bản. Điều chủ yếu hiện nay là đấu tranh 
giành những thành tựu thực tiễn trong hết thảy mọi địa hạt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, v.v... Rõ 
ràng là ở nước ta nền giáo dục cộng sản cũng phải đi theo 
hướng ấy. 
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Trong địa hạt giáo dục cộng sản hiện nay chúng ta đặt 
những nhiệm vụ nào là những nhiệm vụ chủ yếu? Và nói 
chung dấy có phải là những nhiệm vụ mới hẳn so với những 
nhiệm vụ mà Lẻ-nin đã nói đến cách đày 20 năm tại dại hội 
Đoàn thanh niên cộng sản lần thứ III không? 

Tất nhiên là tình hình Liên-xô từ bấy đến nay đã thay đồi 
nhiều lắm. Nhưng về thực chất thì những nhiệm vụ giáo dục 
cộng sản mà Lê-nin đã đặt cách dây 20 năm vẫn còn có giá trị 
cho cả ngày nay. 

Những người cố phác họa hình ảnh xã hội cộng sản một 
cách trừu tượng, cũng nên luôn luôn nhớ lại những nhiệm vụ 
ấy. Những người thích «lý luận», thích mơ tưởng «một cách 
thâm thúy» về những nét độc đáo của con người tương lai, 
kết hợp chủ nghĩa cộng sản với một tương lai sung sướng nhưng 
mơ hồ, những người dó cũng mang tính chất trừu tượng ấy 
vào trong nền giáo dục cộng sản. Theo tôi, như thế là bói toán 
chứ không phải là hiều rõ tương lai. 

Các đồng chí, một trong những nhân tố hết sức quan trọng 
trong việc kiến thiết cộng sản chủ nghĩa, đồng thời là một 
vũ khí mạnh mẽ trong tay những người lao dộng Liên-xô 
trong cuộc đấu tranh của họ chống lại chủ nghĩa tư bản, ấy 
là năng suất lao dộng cao. Lê-nin nói: 

«Phân tích đến cùng, năng suất lao động là điều quan 
trọng nhất, chủ yếu nhất cho sự thắng lợi của chế độ xã hội 
mới. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một năng suất lao động chưa 
từng có dưới chế dộ nông nô. Chủ nghĩa tư bản có thề bị đánh 
bại hoàn toàn, và sẽ bị đánh bại hoàn toàn, vì chủ nghĩa xã 
hội sẽ tạo ra một năng suất lao động mới, cao hơn nhiều... Chủ 
nghĩa cộng sản là năng suất lao dòng, cao hơn năng suất lao 
động tư bản, của những còng nhần tự nguyện, có ý thức, 
thống nhất, sử dụng kỹ thuật tiên tiến». 
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Các đồng chí xem, đẩy là điều mà chúng ta cần nghĩ đển 
và cần nói đến; chúng ta cần phát triền nền giáo dục cộng 
sản trước tiên là theo hướng đó. Điều đó có nghĩa là đấu tranh 
cho một năng suất lao động cao. 

Nhưng cách đặt vấn đề như thể, và khuynh hướng thực 
tiễn ấy của nền giáo dục cộng sản, có phải là một điều do tôi 
tự nghĩ ra không? Khỏng, các đồng chí ạ! 

Khi tôi sửa soạn bản báo cáo này và khi tôi phác dàn bài 
trong óc, tôi đã dựa vào những tài liệu gốc và trước tiên là 
dựa vào Hiến pháp của chúng ta. Trong Hiến pháp khoản 
12 nói: 

«Ở Liên-xô lao động là một nghĩa vụ và một vinh dự đối 
với mọi người công dân có sức lao động theo nguyên tắc: al 
không làm thì không ăn». : 

Ở Liên-xô, nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội «Làm theo 
năng lực, hưởng theo lao động» đang được thực hiện. Và chắc 
bản thân các đồng chí đã hiều rằng những khoản trong Hiến 
pháp không phải chỉ là sự thừa nhận các quyền hạn và nghĩa 
vụ của người công dân về mặt pháp lý mà còn là một nhân tố 
giáo dục mạnh mẽ. 

Khoản ấy của Hiến pháp nêu một cách rõ rệt sự vĩ đại của 
lao động... 

Nhưng người ta sẽ bảo tôi: Sự vĩ dại của lao động ở nước 
ta là một chuyện; còn việc đấu tranh cho một năng suất lao 
động cao lại là một chuyện khác. Không phải thế dâu các 
đồng chí ạ. Bản thân việc nhận thức vấn đề vĩ đại của lao 
động đã có nghĩa là phải khuyến khích việc phát triền năng 
suất lao dộng bằng mọi cách. Đấy là diều chủ yếu. 

Những phương sách quan trọng của Đảng và Chính phủ 
Xô-viết như việc lập ra danh hiệu «Anh hùng lao động xã 
hội chủ nghĩa», đặt ra huân chương «Cờ đỏ lao động», các 
thứ huy chương «Lao động dũng cảm» và «Lao động xuất 
sắc» đều phục tùng nhiệm vụ ấy. Ngoài ra Chính phủ Xô-viết 
và Đảng thường hay thưởng cho những người đã có những 
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thành tích đặc biệt trong lao động bằng cách ban cho họ 
những phần thưởng cao cảnhư «Huân chương Lê-nin», «5ao 
đỏ», hoặc «Huân chương vinh dự». 

Danh hiệu cao quý « Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa» 
xem ngang như danh hiệu « Anh hùng Liên-xô». Ñgười ta thưởng 
các danh hiệu, huân chương và huy chương ấy không phải 
chỉ vì lao động, không phải chỉ dơn giản vì người đó đã làm 
việc, mà vì họ có những chỉ tiêu năng suất lao động cao, có 
những thành tích đặc biệt trong cuộc dấu tranh cho một 
năng suất lao động cao hơn. 

Chính sắc lệnh của Chủ tịch đoàn Xô-viết tối cao Liên-xô 
ngày 26 tháng Sáu 1940 cũng nhằm mục đích ấy. 

Bề ngoài thì những cái dó hình như trái ngược hẳn nhau: 
một mặt, người ta tặng danh hiệu «Anh hùng lao động xã 
hội chủ nghĩa» và các huản chương, từ «Huân chương Lê-nin» 
dến các hạng huy chương, mặt khác sắc lệnh lại áp dụng yếu 
tố trừng phạt trong việc tăng cường kỷ luật lao động. Nhưng 
thực ra đấy đều là những phương sách cùng một loại. Hay 
nói cho đúng hơn các phương sách ấy đều dùng đề nhằm đạt 
tới những kết quả giống nhau. 

Khi một mặt khuyến khích và khen thưởng các đại biều 
ưu tú nhất của giới lao động xã hội chủ nghĩa, và mặt khác 
trùng phạt những kẻ phá hoại nền sản xuất, Đảng và Chính 
phủ Xô-viết đã vạch rõ cần tiến hành giáo dục cộng sản cho 
giới lao động Liên-xô đi theo hướng nào. 

Các đồng chí, có lẽ trong các đồng chí rất ít người đã từng 
làm việc trong nhà máy trước ngày cách mạng. Ở nước ta 
những người ấy mỗi năm một ít dần đi. Do đó có thề bảo 
rằng các đồng chí ít hiều thái độ của người ta đối với lao động 
xưa kia, trước cách mạng. Nhưng đáng tiếc thay thái độ ấy 
vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh đến chúng ta. 

Chúng ta, những người cách mạng, chúng ta bấy giờ không 
đánh giá cao lắm những người thợ già đã làm việc hàng 40 năm 
trong xưởng máy. Mà họ là những người thợ giỏi hiều tường 
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tần nghề mình, tỏ ra là tuần thủ kỷ luật lao động nhất và 
không bao giờ họ nghỉ việc. Và thường khi một cuộc bãi công 
nồ ra, nhiều lúc phải dùng bạo lực đuôi bọn họ ra khỏi xưởng. 
Bản thân họ không bao giờ quyết định dình chỉ công việc 
vì sợ mất mỗi quan hệ tốt với bọn giám dốc. Xưa kia chúng 
ta không ưa những hạng thợ như thế. Vì sao? Vì họ quá sốt 
sắng với bọn tư bản. 

Ngày nay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì khác hẳn. Bảy 
giờ những người nào đã làm việc hàng 4Ô năm trong xưởng 
máy, làm gương mẫu về kỷ luật lao động, rất lành nghề và 
cung cấp những chỉ số cao nhất về năng suất, dối với những 
người dó chúng ta đề cao họ, chúng ta tặng cho họ huần 
chương và huy chương, chúng ta chúc tụng họ, và thưởng cho 
họ, xem họ là những người công dân Liên-xô tốt nhất. 

Nhân đây, các đồng chí cũng thấy đó là tỷ dụ rõ ràng về 
biện chứng. Xưa kia, chúng ta «phủ dịnh» thái độ như thể 
đối với lao dộng. Ngày nay ta «phủ định» cái «phủ dịnh» 
ấy. Kết quả là như các đồng chí thấy, một sự «phủ định 
của phủ định», là sự khẳng định thái độ xã hội chủ nghĩa 
đối với lao động. 

Vì sao cách nhận định của chúng ta đối với những người 
thợ ấy đã thay đồi hẳn? Vì sao hiện nay chúng ta cho họ là 
những công dân có ích nhất và quý báu nhất của Liên-xô? 
Bởi vì họ đứng ở những vị trí tiên phong trong cuộc đấu tranh 
giai cấp, ở một giai đoạn phát triền cao hơn. Vì cuộc dấu 
tranh giai cấp không phải chỉ là cuộc đấu tranh ở tiền tuyến 
với vũ khí trong tay. Không, cuộc dấu tranh giai cấp ngày 
nay đi theo nhiều hướng khác nhau. Và dấu tranh cho một năng 
suất lao động cao hơn trong lúc này là một trong những hướng 
chủ yếu của cuộc dấu tranh giai cấp. Nếu trước kia, khi chưa 
thiết lập chế độ Xô-viết, một người làm việc giỏi tức là đã 
khách quan giúp cho chủ nghĩa tư bản, đã rèn một cách chắc 
chắn hơn những xiềng xích nô lệ cho mình, và cho toàn thề 
giai cấp công nhân. Còn ngày nay, trong xã hội xã hội chủ 
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nghĩa, một người làm việc giỏi tức là đứng về phía chủ nghĩa 
xã hội, và với những thành tựu của mình, người đó không 
những mở đường đi tới chủ nghĩa cộng sản, mà còn phá được 
dây xiềng cho giai cấp vô sản thế giới. Người đó là một chiến 
sĩ tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản. 

Chúng ta đã nâng cao năng suất lao động ở nước ta lên 
được nhiều chưa? Tỏi không dám nói chúng ta đã ghi được 
nhiều kết quả lớn về mặt này. Về lý luận mà nói thì năng 
suất lao động xã hội chủ nghĩa phải vượt năng suất lao động 
tư bản chủ nghĩa rất nhiều. Đồng chí Sée-ba-cốp(), đồng chí 
xem có đúng như thế hay không? (Séc-ða-côp: «Đúng lắm; 
đúng lắm». Cả hội trường sôi nổi). Nhưng trong thực tiễn thì 
sao? Trong thực tiễn chúng ta còn chưa đuồi kịp năng suất cao 
nhất ở châu Âu, đấy là chưa nói đến châu Mỹ. Như thế nghĩa 
là phải nhấn mạnh hơn nữa về việc nâng cao năng suất lao 
động. Năng suất lao động tăng cao sẽ cho chúng ta khả năng 
nhìn thấy rõ hơn hình thù của xã hội cộng sản. 

Nhưng, các đồng chí, năng suất lao động cao khỏng phải 
chỉ là về số lượng mà cả về phầm chất của những sản phầm 
làm ra nữa. Ở nước ta, nhiều người có xu hướng muốn xem chủ 
nghĩa cộng sản như một cái gì trừu tượng, và không cho khái 
niệm đó một nội dung cụ thê. Thế thì chủ nghĩa cộng sản 
là gì? Nó có nghĩa: Anh hãy cố gắng hết sức đề cung cấp 
nhiều sản phầm hơn nữa, có phầm chất tốt hơn nữa. Ở đày 
tôi muốn nói đến sản phầm không những của lao động chân 
tay mà còn của lao dòng trí óc nữa — những sản phầm của 
'áe kỹ sư, kiến trúc sư, văn sĩ, giáo viên, thầy thuốc, nghệ sĩ, 
họa sĩ, nhạc sĩ, ea kỹ, v.v... 


(L) Sée-ba-cốp (1901 — 1945) Một trong những lành tụ có tiếng 
của Đảng Bôn-sê-víeh và Nhà nước Xô-viết. Từ 1938 đến 1945 làm 
bí thư thứ nhất của Đảng ủy Mát-seơ-va, từ 1939 là ủy viên Đan 
chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản liên-xô, từ 1941 là ủy viên 
dự khuyết Bộ chính trị và có chân trong ban Bí thư của Bàn chấp 
hành Trung ương Đẳng (N.D.) 
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Cần phải nói thẳng ra rằng: chúng ta rất không bằng lòng 
đối với phầm chất của nhiều sản phầm của chúng ta. Và điều 
đặc biệt là mỗi chúng ta đều tức giận khi phải nhận một vật 
phầm chất kém. Nhưng bản thân chúng ta lại không hề 
nghĩ rằng những sản phầm mà người khác nhận dược ở chúng 
ta là những sản phầm như thế nào. Tóm lại mỗi một chúng 
ta đều muốn có đầy đủ mọi thứ và cái gì phầm chất cũng tốt. 
Nhưng tôi hỏi các đồng chí: lấy ở đâu ra được như thế, nếu 
mỗi người trên cương vị của mình không cổ gắng đạt được 
những chỉ tiêu lao động tốt nhất. Cuối cùng là chúng ta phải 
hiều thấu cái chân lý cũ kỹ này : Gieo cái gì thì gặt cái đó. 

Ở đây trong cuộc đấu tranh cho chất lượng của sản phầm, 
chúng ta cũng không phải chỉ dùng có những biện pháp khuyến 
khích. Như các đồng chí đã biết, sắc lệnh của Chủ tịch đoàn 
Xô-viết tối cao Liên-xô ra ngày 10 tháng Bảy 1940 nêu rõ: 
«Sản xuất những sản phầm công nghiệp phầm chất xấu hoặc 
dở dang, và sản xuất những sản phầm không đúng theo quy 
cách bắt buộc là có tội đối với Nhà nước, xem ngang như phá 
hoại». Những giám đốc, tồng công trình sư và những phụ 
trách phân xưởng kiềm soát kỹ thuật của các xí nghiệp công 
nghiệp phạm vào việc sản xuất các sản phầm có phầm chất 
xấu hoặc dở dang sẽ bị đưa ra tòa án và có thề bị kết án từ 
5 đến 8 năm tù. 

Chả cần nói, cũng biết là sắc lệnh ấy chạm rất mạnh đến 
một số người cá biệt, đả mạnh vào họ vì cung cấp những sản 
phầm xấu. Đồng thời, nó cho những người lãnh đạo xí nghiệp 
một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống ảnh hưởng 
không lành mạnh của xung quanh. Thường thường nhiều 
người trong bọn họ lập luận như thế nào? Họ lập luận: có 
đáng làm cho to chuyện, làm cho mối liên hệ giữa mình với 
các tồ chức xã hội, với các đồng chí, v.v... trở nên gay go hơn 
không? Trong số đông thì một sản phầm không tốt cũng sẽ đi 
lọt. Và chính đã xảy ra như thế, Ở nước ta, thái độ như thế 
đối với những đồ làm hỏng đã mọc rễ rất sâu trong sản xuất, 


230 


Những rễ ấy phải được cắt đứt đi, phải tiễu trừ đi. Phải 
làm như thế vì quyền lợi của xã hội xã hội chủ nghĩa và quyền 
lợi riêng của mỗi chúng ta. Có một trong hai điều: hoặc chúng 
ta xây dựng chủ nghĩa cộng sản, hoặc chúng ta chỉ nói đến 
chủ nghĩa cộng sản, còn bản thân thì di tới chủ nghĩa cộng 
sản một cách chậm chạp, có thề nói là khệênh khạng, vừa vươn 
vai vừa ngáp. Nhưng các đồng chí nên nhớ rằng đi tới chủ 
nghĩa cộng sản theo kiều ấy thì rất nguy hiềm và eó thề kéo 
đài thời kỳ bước sang chủ nghĩa cộng sản. 

Nói đến chủ nghĩa cộng sản mà không gắn nó một cách cụ 
thề, một cách vật chất, với những vấn đề nóng hồi như vấn 
đề phầm chất của sản phầm, tức là chỉ làm một việc vô ích. 

Tôi nhớ lại như mới xảy ra ngày hôm qua, là cách dây 
chừng bốn mươi năm, cũng có thề là ba mươi chín năm hoặc 
ba mươi tám, như các đồng chí thấy đấy, tuồi thâm niên của 
tôi cũng vào quãng bốn mươi (cười), trong lúc hoạt động bí 
mật đã nầy ra một cuộc thảo luận giữa chúng tôi như sau: 
một người công nhân cách mạng có buộc phải làm các vật 
phầm cho tốt không, tức là có cần chú ý đến phầm chất của 
sản phầm không? Một số chủ trương: chúng ta không thề tự 
tay chúng ta sản xuất một món đồ xấu; điều đó làm cho chúng 
ta ghê tởm, điều đó hạ thấp nhân cách chúng ta. Một số chủ 
trương ngược lại: chúng ta không phải lo về phầm chất của 
sản phầm. Đấy là việc của bọn tư bản. Vì chúng ta làm việc 
cho chúng nó. Thế nào chúng cũng buộc chúng ta phải làm tốt. 
Và chúng ta chỉ làm tốt trong chừng mực bọn tư bản bắt 
buộc chúng ta thôi. Nhưng chúng ta không tội gì tỏ ra nhiệt 
thành và có nhiều sáng kiến. 

Đấy, các đồng chí có thấy không, ngay trước cách mạng, 
dưới chủ nghĩa tư bản, một bộ phận cỏng nhàn đấu tranh 
chống bọn tư bản cũng còn cho rằng phải làm tốt những thứ 
mình làm ra, họ tự lấy làm ghê tởm hoặc hồ thẹn nếu họ làm 
xấu. Nhưng ở nước ta, trong xã hội xã hội chủ nghĩa, khi 
chúng ta làm việc cho chúng ta chứ không phải làm cho bọn 


tư bản, có phải hết thây mọi người có đều lấy làm ghê tởm và 
hồ thẹn khi sản xuất những sản phầm xấu không? Khốn thay, 
tôi không thề quả quyết được điều đó. Tuy nhiên, nếu người 
ta càng lấy làm hồ thẹn hơn và ghê tởm-hơn khi cung cấp 
những sản phầm xấu, thì đã tốt hơn nhiều. 

Và khi nói đến giáo dục cộng sản thì điều đó, trước hết, 
nghĩa là phải làm cho mỗi người lao động hiều rằng họ phải 
có một sự tận tâm — dầu là sơ đẳng — đối với công việc của 
mình. Chúng ta phải gợi cho họ hiều rằng: nếu anh cho mình 
là bôn-sê-vích hay chỉ đơn thuần là một người công dân Xô- 
viết trung thực thì anh hãy làm những sản phầm của anh với 
một sự tận tâm sơ đẳng đề về mặt phầm chất chúng có thề 
dùng được. 

Như vậy, cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản chính là 
cuộc đấu tranh cho một năng suất lao động cao hơn về lượng 
cũng như về chất của sản phầm. Đấy là nguyên tắc căn bản 
thứ nhất của một nền giáo dục cộng sản cho những người lao 


động ở Liên-xô. 


lý 


Các đồng chí, trong khoản 131 của Hiến pháp Liên-xô có 
VIẾL: 

«Mọi công dân Liên-xô dều có trách nhiệm bảo vệ và củng 
cố nền sở hữu xã hội xã hội chủ nghĩa, nó là eơ sở thần thánh 
và bất khả xâm phạm của chế độ Xô-viết, là nguồn tài sản và 
sức mạnh của Tồ quốc, nguồn sống sung túc và có văn hóa 
của toàn thề những người lao động. 

Những kẻ nào xúc phạm đến nền sở hữu xã hội xã hội chủ 
nghĩa, là những kẻ thù của nhân dân». 

Bảo vệ và củng cố nền sở hữu xã hội — vấn đề đó, về ý 
nghĩa bên trong của nó, trọng đại hơn nó thề hiện ra ngoài. 
Tiết kiệm tài sản công cộng là*một đức tính cộng sản. Theo 
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tôi, trong lịch sử nhân loại không có xã hội nào tiết kiệm hơn 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. Và điều ấy rất tự nhiên, vì chỉ trong 
xã hội cộng sản chủ nghĩa thì việc quản lý và chi dùng các 
tư liệu mới nằm ở trong tay những người sản xuất. Tôi thiết 
tưởng không cần phải chứng tỏ rằng người sản xuất tiết kiệm 
trong việc tiêu dùng hơn kẻ bóc lột hay những kẻ đi chiếm 
đoạt tài sản của người khác. 

Lịch sử không dạy cho người ta biết bảo vệ tài sản công 
cộng; và những kẻ thích ăn cắp tài sản đó bao giờ cũng khá 
đồng. Ăn cắp của công là một đặc điềm của hệ thống cai trị 
cũ; và ngàn khố Nhà nước trước đây là một con bò sữa thực 
sự đối với bọn viên chức. Rất dễ hiều là những chế độ như 
thế đã phát triền thêm sự không quan tâm và lãng phí ngay 
đối với tài sản cá nhân; còn việc coi thường nên tài sản cỏng 
cộng là từ trên xuống dưới. 

Những sự ăn cắp tài sản công cộng và sức lao dộng của 
loài người mà chúng ta đã thấy trong quá khứ chỉ là một trò 
chơi tinh nghịch của trẻ con so với sự ăn cắp sức lao động của 
con người trong xã hội tư bản hiện đại. Người ta có thề quả 
quyết rằng hiện nay, mỗi ngày hàng triệu ngày công bị phung 
phí đề thủ tiêu những kết quả của lao động trong quá khứ. 
Biết bao là tặng vật hết sức quý báu của thiên nhiên, mà số 
lượng rất là hạn chế trên quả đất đã bị hủy hoại như thế! 
Chỉ một tội ác ấy đối với nhân loại, chủ nghĩa tư bản cũng 
đáng bị tiêu diệt ngay tức khác. 

Trong bản cân đối chung của nền sản xuất Nhà nước tiết 
kiệm là một bộ phận thêm vào tài sản quốc gia. Và bộ phận 
ấy phải mỗi năm một tăng, nó là kết quả của việc nâng cao 
trình độ văn hóa của chúng ta. 

Các đồng chí, khoản 181 của Hiến pháp eung cắp một nguyên 
liệu hết sức phong phú cho nền giáo dục cộng sản. Nó nhằm 
chống quan niệm tư sản này: «Nhà tôi là của tôi, tôi không 
cần biết gì nữa cả, và tôi không cho một người nào vào hầm 
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trú ần của tôi». Nó đặt nhiệm vụ bảo vệ nền sở hữu xã hội 
và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, lợi ích cá nhân. 
Vì chỉ có trong tập thê, trong xã hội xã hội chủ nghĩa thì đời 
sống của mỗi người mới thật được đảm bảo. 

Ngay từ năm đầu của chính quyền Xô-viết, Lê-nin đã nói: 

«Hãy tính toán tiền nong cho cần thận và thành khần, hãy 
làm chủ một cách tiết kiệm, đừng lười biếng, dừng ăn cắp, 
hãy tuân theo một kỷ luật nghiêm ngặt trong lao động, — 
chính những khầu hiệu này đã bị những người vô sản cách 
mạng chế giễu một cách có lý khi mà giai cấp tư sản dùng 
những luận điệu ấy đề che đậy nền thống trị của chúng với 
tư cách là giai cấp bóc lột, — những khầu hiệu ấy ngày nay; 
sau khi giai cấp tư sản bị lật đồ, trở thành những khầu hiệu 
trước mắt và chủ yếu hiện thời». 

Đối với bọn ăn trộm, bọn biền thủ tài sản của xã hội, bọn 
ăn cắp và «bọn bảo tồn những truyền thống của chủ nghĩa 
tư bản» giống như thế, chúng ta cần phải thi hành những 
biện pháp trừng trị. Chính vì nhằm mục đích ấy nên mới có 
nghị quyết của ủy ban Chấp hành trung ương và của Hội 
đồng ủy viên nhân dân Liên-xô ngày 7 tháng Tám 1932 «về 
việc bảo vệ tài sản các xí nghiệp quốc gia, các nông trường 
tập thề và các hợp tác xã, và củng cố nền sở hữu xã hội (xã 
hội chủ nghĩa)», và mới có sắc lệnh của Chủ tịch đoàn Xô-viết 
tối cao Liên-xô ngày 10-8-1940 «Về sự trừng trị những kẻ 
ăn cắp vặt trong sản xuất và bọn lưu manh». 

Bởi vậy cho nên, các đồng chí ạ, trước hết chúng ta cần 
phải học làm việc tùy theo năng lực của mình, học bảo vệ 
tài sản công cộng; và khi chúng ta đã sản xuất được đầy đủ 
và biết cách tiết kiệm kết quả lao động của mình, lúc ấy 
chúng ta có thề cung cấp cho mọi người theo nhu cầu của họ. 


Đấy là bộ phận cấu thành thứ hai của nền giáo dục cộng sản, 
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Một nhân tố cần thiết của nền giáo dục cộng sản là phát 
triền lòng yêu Tồ quốc, yêu Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, phát 
triền chủ nghĩa ái quốc Xô-viết. 

Chữ «ái quốc» đã ra đời lần đầu tiên trong cuộc cách mạng 
Pháp 1789 — 1793. Hồi ấy ta gọi là ái quốc những người 
nào đấu tranh cho sự nghiệp của nhân dân, bảo vệ nền cộng 
hòa, trái ngược với bọn phản quốc và bọn phản bội thuộc 
phái bảo hoàng. 

Nhưng về sau danh từ đó bị bọn phản động và các giai 
cấp thống trị sử dụng với mục đích ích kỷ của chúng. Bởi vậy 
nên ở châu Âu cũng như ở nước Nga thời Nga hoàng, những 
người trung thực nhất, lo lắng đến quyền lợi của nhân dân, 
đều luôn luôn nghi ngờ danh từ «chủ nghĩa ái quốc», vì trong 
đó họ thấy bao hàm ý nghĩa quốc gia sô-vanh và sự tự cao 
tự đại không có căn cứ của các tầng lớp thống trị bên trên. 
Cuối cùng, dưới ngọn cờ đó, bọn quan lại của Nga hoàng 
đã đi cướp bóc các dân tộc bị lệ thuộc. 

Bọn Trăm đen(1) chiếm lấy độc quyền về « chủ nghĩa ái quốc ». 
Chúng biều dương «tình cảm ái quốc» của chúng bằng cách 
tồ chức những vụ thảm sát, đánh giết công nhân, trí thức 
và những người Do thái. Tóm lại cái thứ «chủ nghĩa ái quốc » 
ấy bấy giờ liên hiệp đủ mọi phần tử ám muội và phiêu lưu 
thuộc những cặn bã của xã hội bấy giờ. 

Trước mắt nhân dân, danh từ «chủ nghĩa ái quốc» đã bị 
hoen ố. Một người chân thực không thề tự xưng là «người 
ái quốc». 


(1) Trăm đen: Một tồ chức phản động của bọn bảo hoàng, do 
chính phủ Nga hoàng lập ra đề dấu tranh chống lại cách mạng 
1905 — 1907 ở Nga. Bọn này chuyên môn đi ám sát cán bộ cách 
mạng và Lồ chức những cuộc tàn sát lớn đổi với những người Do 
thái, v.v... (N.D.) 
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Các dân tộc bị lệ thuộc vào nước Nga luôn luôn bị áp bức 
bóc lột, bị cướp phá và bị làm nhục bởi bọn quan lại và bọn 
thực dàn, dĩ nhiên là đều căm thù nước Nga. 

Như đề đối lập với «chủ nghĩa ái quốc» của bọn hiệp sĩ, 
của roi vọt và đùi đục, phong trào tiến bộ phát triền với một 
tốc độ không ngừng tăng cao và mũi nhọn của nó chĩa vào 
chế độ chuyên chế. 

Lúc đầu, những lực lượng tiến bộ đấu tranh chống bọn 
phản động trong văn học, âm nhạc. hội họa, ở đấy người ta 
có thề ít nhất, bằng cách ám chỉ, biều lộ thái độ không tán 
thành của họ đối với thực tế lúc bấy giờ. Dần dần các tầng lớp 
dân chủ trong dân chúng tham gia vào cuộc đấu tranh ấy, 
làm cho nó ngày càng có tính chất triệt đề hơn. Quá trình 
đó đã phát triền và tập hợp những kẻ thù nghịch với nền 
chuyên chế, những kẻ thù nghịch với cái mà người ta gọi là 
nước Nga chính thức. Đồng thời nó tạo ra cho dân tộc vĩ 
đại của chúng ta một thành trì quốc gia biều hiện ở những 
đại biều ưu tú nhất của nó. Xuất hiện một loạt văn sĩ, phê" 
bình gia và những nhà bình luận chính trị có tài, họ đã 
nâng cao giá trị của nền văn học của ta rất nhiều, làm cho 
nó nồi tiếng và làm cho nó trở thành một nền văn học thế giới. 
Không phải chỉ có văn học, mà ầm nhạc, hội họa, khoa học 
Nea cũng có những dại biều xuất sắc của mình, họ là những 
nhà ái quốc chân chính của nền văn hóa dân tộc. 

Vì muốn bảo tồn danh dự nhân cách, danh tiếng của mình 
họ cương quyết tách ra khỏi cái «chủ nghĩa ái quốc» chính thức 
tầm thường ấy. Đối với họ, trước hết là phục vụ nhân dân 
và khêu gợi trong lòng nhân dân chủ nghĩa ái quốc chân chính. 
Vì mục đích vĩ đại dó, họ không tiếc sức lực và tài năng của 
mình. Những người cùng thời đại với họ và những thế hệ 
tiếp sau.dã học tập ở họ, đã noi gương họ và đã theo quan điềm 
ái quốc cao quý của họ, Hoạt động hết sức yêu nước của 
những người ấy dã đề lại biết bao trang rực rỡ và hấp dẫn 
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trong lịch sử nhân dàn Nga. Nếu họ không được nước Nga 
của bọn cầm quyền có cảm tình thì trái lại, nhân dàn đã kính 
trọng, đã và sẽ dời đời ghi nhớ tên tuồi họ... 

Sự truyền bá chủ nghĩa ái quốc Xỏ-viết không thẻ nào tách 
rời, không gắn liền với những gốc rẻ của lịch sử trước dây 
của nhân dân ta. Nó phải thấm nhuần cái kiêu hãnh ái quốc 
về tất cả những việc mà nhân dàn ta đã làm được. Vì chủ 
nghĩa ái quốc Xô-viết là kẻ kế thừa trực tiếp sự nghiệp của 
tồ tiên ta, là những người dã dưa nhân dản ta tiến lên trên 
con đường tiến bộ. 

Đời sống Xô-viết dã mình họa một cách rực rỡ lạ thường 
diều dó. 'Tỏi chỉ cần dưa ra đây một sự việc: ấy là việc các 
dân tộc vừa thoát khỏi xiềng xích đang làm sống lại những 
hình ảnh của các vị anh hùng trong thi ca và lịch sử của họ 
một cách hản hoan như thế nào. Họ đã thề hiện những hình 
ảnh ấy trong các tác phầm nghệ thuật khá nhất mà họ vừa 
đem đến trình bầy ở Mát-seơ-va, quả từm của các nước Cộng 
hòa Xô-viết,ở đấy mỗi dân tộc hình như muốn nói với tất cả 
các dân tộc khác ở Liên-xô rằng: Các bạn hãy xem, tỏi là một 
thành viên của khối liên mình vĩ đại các dân tộc chúng ta 
mà không phải nhờ sự ban ơn của ai cả, tôi không phải là 
con người mất giỏng không có bộ tộc, đây là gia hệ của tôi, 
mà tôi rất lấy làm kiêu hãnh và tôi muốn rằng các bạn — 
những anh chị em dang cùng tôi lao động và bảo vệ những 
lý tưởng tốt đẹp nhất của nhân loại — tôi muốn rằng các bạn 
sẽ ngắm gia hệ đó của tôi. 

Vậy thì chủ nghĩa ái quốc Xỏ-viết bắt nguồn từ trong quá 
khứ xa xôi thuộc sử thi của nhân dàn; nó thẩm nhuần tất 
cả những cái gì tốt nhất mà nhàn dân đã tạo ra, và nó coi 
việc bảo vệ tất cả những thành tựu của nhàn dàn là một vĩnh 
dự hết sức cao quý. 

Cuộc đại cách mạng vỏ sản không những đã tiến hành 
những sự hủy hoại lớn, nó còn mở đầu cho một công tác sáng 
tạo chưa từng có. Đồng thời nó là cơn giỏng tố mãnh liệt 
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đã lọc những bộ óc của hàng chục triệu người, đem lại cho 
họ tĩnh thần sảng khoái và lòng tin tưởng ở lực lượng bản thân. 
Giờ đây, họ cảm thấy mình là những dũng sĩ có đủ sức chiến 
thẳng hết thảy kẻ thù của quần chúng lao động. 

Bản anh hùng ca Xô-viết đã phát sinh như thế, nó đã nói 
lên truyền thống sáng tạo của nhân dản trong quá khứ xa 
xôi và trong thời đại của chúng ta, truyền thống đã bị chủ 
nghĩa tư bản làm đứt đoạn, chúng thù địch với lình vực 
sản xuất. 

Các văn sĩ và họa sĩ có tài của chúng ta không nên lạc hậu 
hơn nhân dân. Vì chưa bao giờ họ từng có những nguyên 
liệu phong phú quý giá như ngày nay. Chỉ bây giờ họ mới có 
những khả năng vô hạn đề phục vụ nhân dân và tiêm nhiễm 
cho quần chúng một tỉnh thần ái quốc sâu sắc trên cơ sở những 
sự nghiệp vĩ đại mà các thế hệ hiện nay đang xây đắp. 

Theo tôi Mai-a-cốp-skif) là một tấm gương huy hoàng 
phục vụ nhân dân Xô-viết. Mai-a-cốp-ski tự coi mình là một 
chiến sĩ của cách mạng, và theo tỉnh thần của toàn bộ sáng tác 
của thi sĩ, thì đúng là như vậy. Mai-a-cốp-ski muốn hòa lẫn 
vào nhân dân cách mạng, không những về nội dung mà cả 


( Mai-a-cốp-ski, Vơ-la-đi-mia  Vơ-la-đi-mia-ró-oich (1893 — 
1930). Nhà thơ Xô-viết vĩ đại, lúc đầu theo chủ nghĩa vị lai? nhưng 
sau khắc phục dược. Sau cách mạng tháng Mười 1917 có những 
bài thơ ca tụng thắng lợi của nhân dân, viết những bài thơ châm 
biếm phục vụ cho những bức tranh áp phích gọi là «cửa sồ ROSTA » 
những bài thơ đầy tình yêu nước, tỉnh thần đấu tranh cho chủ 
nghĩa cộng sản, những bài thơ đả kích chủ nghĩa quan liêu, địa 
vị, tiều tư sản. Trong những bài thơ khá nhất của ông, có những 
bài «Vơ-la-di-mia I-lích Lê-nin» (1925), «Rất tốt» (1927) v.v... 
ông còn viết vở kịch như «Con rệp>, (1929) «Va-ni-a» (1930). Mai-a- 
cốp-ski là một nhà thơ vĩ đại, đại biều cho chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa, dã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triền của toàn 
bộ thơ ca Xô-viết (N.D.) 

” Chủ nghĩa vị lai là một trào lưu phản động, hình thức chủ 
nghĩa, trong văn học và nghệ thuật đầu thế kỷ thứ XX. 
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hình thức của tảc phầm của mình, và vì vậy, chắc chẩn là 
những sử gia tương lai sẽ nói rằng các tác phầm của Mai-a- 
cốp-skI thuộc về một thời kỳ thay đồi vĩ đại trong mối quan hệ 
giữa loài người. Bởi vậy cho nên tôi cho rằng Mai-a-cốp-ski 
có quyền nói với các thế hệ tương lai như sau: 


Tôi sẽ đến với các bạn 
trong tương lai cộng sản xã hội 
không phải 
như chàng hiệp sĩ ngâm nga kiều E-xê-nin()) 
Lời thơ tôi sẽ đến 
vượt qua đỉnh thời gian, 
và qua đầu 
các thí nhân và Chính phủ 
Lời thơ tôi sẽ dến, 
nhưng không phải 
đến như một mũi tên 
trong trò săn ái tình thơ mộng, 
không phải đến như 
một đồng tiền mòn đến với nhà khảo cỗ 
và cũng không dến như ánh sáng của các vì sao đã tắt. 
Lời thơ tôi 
bằng lao động 
sẽ chọc thủng khối tháng năm 
và sẽ xuất hiện 
nặng nề 
thô sơ, 
cụ thê,... 
như giữa ngày nay 
xuất hiện cầu dẫn nước, 
do những người nô lệ thời La-mã 
đã làm nên 


(1) E-xẻ-nin, Xéc-gây A-lếch-xàng-đơ-rỏ-oich (1895 — 1935). 
Thị sĩ người Nga, nồi tiếng về những bài thơ ca ngợi phong cảnh 
nước Nga, tình yêu tồ quốc. Ơ đảy ta thấy Mai-a-eốp-ski dánh 
giá l-xê-nin không đúng lắm. (N.D.) 


239 


Trong lời tuyền bỏ kiều hãnh ấy, chủng ta nghe thẩy tiếng 
nói vì đại của thời dại chúng ta, của các thể hệ chúng ta 
hiện đang eải tạo thể giới theo những nguyên lý mới. 

Các đồng chí, lịch sử đã đặt lên vai chúng ta một nhiệm 
vụ quan trọng và vinh dự: tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp 
cho dến khi chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn thắng lợi. 

~Chúng ta phải tiến lên phía trước thế nào dề cho giai cấp 
cỏng nhàn thể giới khi nhìn vào ta có thề nói rằng: đây là 
đội tiền phong của chúng tôi, dây là đội xung kích của chúng 
tôi, đây là chính quyền công nhân của chúng tôi, đây là Tô 
quốc của chúng tôi». (Sta-lin). 

Và vì mục đích ấy, chúng ta phải giáo dục cho toàn thề lao 
dòng Liên-xô có một tình thần ái quốc nồng nhiệt, một tình 
yêu Tô quốc không bờ bến. Không phải một tình yêu trừu 
tượng, lý thuyết, mà một tình yêu kiên cường, tích cực, tha 
thuết, không cái gì có thề phá vỡ được, một tình yêu không 
chút thương tiếc kẻ địch và không lài bước trước một sự hy 
sinh nào vì Tô quốc. 

Đấy là nhiệm vụ căn bản thứ ba của nền giáo dục cộng sản 
cho lao động Liên-xô. 


VI 


“Tôi thiết tưởng còn cần phải nói đến vấn đề tính thần 
tập thề. Không cần phải chứng minh dài dòng rằng tình thần 
tập thề phải chiếm một vị trí quan trọng trong nền giáo dục 
công sản. Ở dây tôi không muốn nói đến những nguyên tắc 
lý luận của chủ nghĩa tập thề mà chỉ muốn nói đến sự cần thiết 
phải gây những tập quán xã hội trong sản xuất, trong sinh 
hoạt hàng ngày, trong dời sống; phải tạo những diều kiện trong 
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đó tính thần tập thề là một bộ phận mật thiết của các tập 
quán và các quy tắc xử thế của chúng ta, không những khi 
chúng ta hành động một cách có ý thức, có suy nghĩ, mà cả 
khi chúng ta hành động theo bản năng, một cách tự nhiên. 
Tôi xin minh họa ý nghĩ của tôi bằng nhiều tỷ dụ. 

Trong các đồng chí những ai đã đọc «Nước Mỹ một tầng» 
của In-phơ và Pê-tơ-rốp chắc hẳn còn nhớ một nhận xét lý 
thú của họ trong cuộc du lịch. 

Nếu một người đi đường bị tai nạn thì những người đi 
qua sẵn sàng tự nguyện cứu giúp người đó. Điều đáng chú ý 
là tuy những người Mỹ có câu cách ngôn «Thì giờ là tiền bạc» 
nhưng trong những trường hợp đó họ lại không tính toán đến 
thì giờ đã phí mất, sự cần thiết phải giúp đỡ hoàn toàn được 
coi như là một nghĩa vụ xã hội. . 

Một tỷ dụ khác. Ở thôn quê nước Nga cũ, giữa lúc công 
tác bận rộn nhất, khi mỗi một gia đình đều muốn vượt gia 
đình khác trong việc thu hoạch mùa màng, thì người ta thấy 
có những người phụ nữ gặt chậm, thường là những người 
làm việc lẻ loi và đông con. Trong trường hợp ấy người ta 
cho việc giúp đỡ tập thề những người đó là một việc tự nhiên. 

Đẩy các đồng chí xem, tôi nói đến việc giáo dục ý thức 
tập thê, coi như là một thói quen bình thường của con người; 
với ý nghĩa như thế nào. Ngày xưa những tập quán như thế 
thường hình thành một cách tự phát, còn tôi chỉ muốn nói 
đến việc nên vun trồng những tập quán đó một cách có ý 
thức trong nhân dàn. 

Không nên lẫn lộn khái niệm tỉnh thần tập thề với khái 
niệm bản năng cùng bầy. Ngày xưa khi một đám đồng dân 
quê đánh quy một người ăn trộm ngựa, hoặc khi những người 
gửi tiền vào một ngần hàng bị phá sản, điền cuồng đến đập 


vỡ cửa kính nhà ngàn hàng đó, thì những hành dòng ấy theo 
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tôi không phải là biều hiện tỉnh thần tập thề. Những hành động 
như thế mang tính chất bản năng cùng bầy. Còn tỉnh thần tập 
thề thì bao giờ cũng giả thiết phải có tính chất hợp lý trong 
hành động. 

Trong đời sống thực tiễn của xã hội ta, tỉnh thần tập thề 
đóng một vai trò rất lớn lao, vì cơ sở của nó là chủ nghĩa tập 
thề. Đối lập với xã hội tư bản, chúng ta đưa ra chủ nghĩa 
tập thề, chủ nghĩa cộng sản, và tin ở tính chất ưu việt lớn 
lao của nó: Đưa những tập quán tập thề vào sản xuất, vào 
trong đời sống xã hội và trong đời sống hàng ngày được nhiều 
hay ít, điều đó một phần rất lớn quyết định sự thành công 
của công cuộc kiến thiết cộng sản chủ nghĩa. 

Tính chất tập thề của lao động, sự hợp tác lao động là cơ 
sở của sản xuất. Trong nèn công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
thì điều này không cần phải chứng minh nữa. Ở đấy, điều đó 
rất di nhiên đối với những công nhân, hoặc những ai làm việc 
trong nhà máy. Nếu trong xã hội tư bản, lao động của từng 
người vô sản cá biệt hoàn toàn mất hẳn cá tính, và một khi 
được vật chất hóa trong sản phầm, nó đã vượt ra ngoài tầm 
con mắt không những của người thợ mà của cả người chủ nhà 
máy thường chỉ nghĩ đến lợi nhuận, thì ở nước ta người thợ 
thấy rõ lao động đã vật chất hóa của họ. Nó được thề hiện ra, 
không phải chỉ ở địa điềm sản xuất, mà còn ở trong cả việc 
tiêu dùng và việc sử dụng. Nghĩa là một người sản xuất có 
nhãn quang trung bình cũng có thề thấy được những kết quả 
lao dộng của họ. Tuy nhiên, chúng ta phải lấy công tác giáo 
dục đề giúp cho mỗi người thợ có một nhận thức rộng hơn và 
sâu hơn về sự tham gia cá nhân vào công cuộc lao động công 
vộng, tập thê, 

Nhưng chúng ta đặc biệt chú trọng đến sự giáo dục tính 
thầu tập thề ở nông thôn, trong những nông trường tập thê. 
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Nông thôn đang trải qua một trường huấn luyện về chủ nghĩa 
tập thề, ở đấy tập quán lao động tập thề trước kia hầu như 
không có. Trước kia nếu thỉnh thoảng người ta có nói đến 
những tiếng «xã hội», «ích lợi công cộng» trong các cuộc hội 
họp ở làng, thì nội dung cũng chẳng có gì là tập thề lắm. 
Sau những tiếng -lợi ích công cộng» «xã hội», là công việc 
có tính chất tư nhân của bọn phú nông. Cùng với việc bước 
lên con đường tập thề hóa, có những nhiệm vụ khó khăn đặt 
ra trước mắt nông dân, trái lại với quá khứ, phải phá hủy, 
hay nói cho đúng hơn là phải hướng tâm lý của họ theo phương 
hướng ngược hẳn lại, từ chỗ lao động cho mình chuyền sang 
lao động cho mọi người. Đấy là một quá trình khó khăn, và 
nó chỉ có thề phát triền có kết quả dưới áp lực mạnh mẽ và sự 
giúp đỡ của Nhà nước. 

- Việc chuyền từ laøơ động cá thê, đơn giản sang lao động 
tập thề, cao hơn và phức tạp hơn, đòi hỏi ở người ta những 
khả năng tô chức lớn hơn nhiều. Và song song với quá trình 
xóa bỏ những khuynh hướng tư hữu và thâu thái những tập 
quán tập thê, người nông dân ở nông trường tập thề sẽ tích 
lũy được kinh nghiệm tồ chức trong việc áp dụng những phương 
pháp làm việc tập thề. 

Việc giáo dục cộng sản ở thôn quê phải được tiến hành 
trong những điều kiện như thế. : 

Rõ ràng là không thề chỉ kêu gọi suông là phải có tỉnh thần 
tập thề, không thề cồ động suông rằng lao động tập thề có 
lợi hơn lao động cá thề. Người tuyên truyền, người cồ động, 
nhà làm công tác giáo dục còn cần chỉ: cho những người xã 
viên nông trường tập thề những phương pháp làm việc hiệu 
nghiệm nhất, hoặc ít ra, cũng cho họ những tỷ dụ cụ thề về 
cách làm việc có hiệu nghiệm, và phân tích những nguyên 
nhân của sự hiệu nghiệm đó. 

Như vậy, ngay một việc phức tạp như việc giáo dụe tỉnh 
thần tập thề, muốn có được kết quả tốt nhất cũng phải thích 


16° 2⁄43 


ứng với công tác thực tiễn. Nói một cách khác, việc giáo dục 
tỉnh thần tập thề phải được tiến hành một cách cụ thề. Khi 
trình bày ý nghĩa của một quá trình thực tiễn nào đó, người 
làm công tác giáo dục đồng thời cũng có thêm được những tài 
liệu thực tiễn đề giúp cho sự phát triền lý luận của bản thân. 
Ngoài ra điều đó có thề dùng làm một tỷ dụ cụ thề của sự 
thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. : 


Đẩy là nhân tố thứ tư của nền giáo dục cộng sản. 


VH 


Văn hóa là một nhân tố giúp cho mọi công tác tích cực 
có kết quả tốt. Công việc càng phức tạp, càng chuyền môn, 
thì lại càng đòi hỏi một trình độ văn hóa cao hơn. Văn hóa 
đối với chúng ta cũng cần yếu như không khí, trong tất cả 
phạm vi của nó, tức là từ một trình độ văn hóa có thề nói là 
cần thiết cho mỗi một người cho đến cái mà người ta gọi là 
văn hóa cao đẳng. Người ta thường nói: một người trình độ 
văn hóa cao. 

Văn hóa là một chỉ số nhất dịnh về trình độ phát triền 
của mỗi người. Và vì một người có trình độ văn hóa cao. bao 
giờ cũng được mọi người chú ý, nên có kẻ thường hay quan tâm 
đến việc bắt chước những bề ngoài của việc có văn hóa. Người 
ta thường gọi những kẻ ấy là những con quạ mượn lông công. 
Nhưng theo tôi, lập luận như thế cũng là sai, và có hại cho 
sự kiện phát triền văn hóa. Chắc chắn rằng, đa số người ta lúc 
đầu chỉ mới nắm được những hình thức bề ngoài. Nhưng nếu 
người ta cố gắng thâu thái được những hình thức bề ngoài 
của văn hóa, thì những cái đó; đến lượt chúng cũng sẽ góp 
phần vào việc nâng cao trình độ văn hóa chung của họ. 
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Vì sao hiện nay chúng ta cảm thấy đặc biệt cần thiết phải 
nảng cao trình độ văn hóa chung? ÄXì trong 23 năm dưới 
chế độ Xô-viết, nền kinh tế của chúng ta đã thực hiện được 
những tiến bộ vi đại. Trình độ kỹ thuật của nền sản xuất đã 
cao hơn trước nhiều lắm. Những thiết bị và máy móc phức 
tạp hơn bắt buộc những người điều khiền phải chăm chú hơn 
và hiều biết hơn. Nếu chúng ta duyệt lại một lượt các ngành 
kỹ nghệ thì chúng ta sẽ nghe thấy một tiếng kêu chung: 
chúng tôi cần những người lao động có trình độ văn hóa cao 
hơn trước. Và tất nhiên là các yêu cầu như thế cũng đã tăng 
lên trong các cơ quan, 

Đến lượt các nông trường tập thề cũng yêu cầu rất nhiều 
người có trình độ văn hóa. Ngoài việc hiều biết nghề nghiệp 
trực tiếp của mình, người lái máy kéo, hoặc máy gặt đập, 
người thợ máy, người kỹ sư canh nông, người kỹ sư chăn nuôi, 
buộc phải có ít nhất một trình độ văn hóa sơ đẳng. Ta hãy 
nói đến các nghề khác như nghề chăn ngựa chẳng hạn. Đối với 
một người nông dân, làm người chăn ngựa tương đối dễ khi 
chỉ có một hai con. Nhưng khi chuồng ngựa có đến hàng 20 
hoặc 40 con thì bấy giờ phải có một số kinh nghiệm tồ chức 
nào đó và một trình độ văn hóa nào đó. Đối với các ngành khác 
trong nền kinh tế tập thề nông trường thì cũng đều như thế cả. 
Muốn tiến lên, cần phải có văn hóa. 

Ngoài ra, nhắc đến những nhu cầu của công cuộc quốc 
phòng không phải là thừa. Trong địa hạt này, những sự đòi 
hỏi về văn hóa tăng lên không những hàng ngày mà hàng giờ. 

Ngoài tất cả những việc ấy, văn hóa là sự sạch sẽ ở trong 
sản xuất và trong sinh hoạt. 

Các đồng chí hãy tưởng tượng một kỹ sư, một kỹ sư giỏi. 
Ảnh ta đã học rất nhiều, là một người có tri thức; y lãnh 
đạo xưởng máy và được người ta coi là một người lao động 
quý giá. Nhưng khi đi vào xưởng máy của anh ta thì quỷ sứ 
cũng phải đến gãy chân ! (Cười) Nhưng như thế là văn hóa ư? 
Nếu một người kỹ sư như thế mà không chú ý dến tình trạng 
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ấy, điều đó có nghĩa là anh ta thiếu hẳn một trình độ văn 
hóa sơ đẳng nhất là anh ta không thực sự thiết tha đối với 
xưởng máy, đến sản xuất của mình. 

Ở đây, tôi nói đến cuộc đấu tranh cho văn hóa theo nghĩa 
rộng nhất của nó, ví dụ như đừng đề cho vòi nước chảy phí ra 
ngoài, làm thế nào đề cho các nhà ở Mát-scơ-va ít rệp hơn v.v... 
Có rệp là một điều không thề chịu được, là một việc đáng thẹn. 
Nhưng đáng lẽ phải lo trừ rệp thì người ta tự đặt cho mình 
câu hỏi: con người dưới chế độ cộng sản sẽ phải như thể nào 
và những đặc tính của nó sẽ ra sao? (Cười) Trong khi lo diễn 
thuyết về giáo dục nhi đồng thì người ta đề cho nhà cửa 
biến thành tô rệp. Như thế nghĩa là gì? Có thề gọi những 
người ấy là những người có văn hóa không? Không, đấy là 
những con người quý phái yếu đuổi của xã hội Nga cũ còn 
rớt lại (cười). 


Các đồng chí, lẽ ra tôi còn có thề nói nhiều vấn đề về giáo 
dục cộng sản, tỉ như về vai trò của Đảng, của Công đoàn, của 
Đoàn thanh niên cộng sản, của các tồ chức thề thao, của các 
trường cao đẳng, của nhà trường, của văn học, của nghệ thuật, 
của ca kịch, của điện ảnh, của gia đình v.v... Nhưng làm như 
thế thì chúng ta sẽ đi quá xa và sẽ không thấy điều chủ yếu, 
nó đang quyết định nhiệm vụ và nội dung việc giáo dục cộng 
sản cho giới lao động Liên-xô trong giai đoạn hiện tại của cuộc 
dấu tranh giai cấp. 

Tôi cho rằng các tồ chức và cơ quan cửa chúng ta, tất cả 
những cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục cộng sản sẽ 
quan niệm việc giáo dục cộng sản theo những nguyên tắc căn 
bản mà tôi đã trình bày. Họ cần phải giải quyết mọi vấn đề 
thực tiễn theo quan điềm của nội dung căn bản và mục đích 
chủ yếu của nền giáo dục cộng sản, 
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Nếu nền giáo dục của chúng ta bề ngoài rất hay nhưng lại 
trừu tượng, nghĩa là nếu nó không gắn liền một cách vật chất, 
một cách cụ thề với cuộc chiến đấu đang diễn ra đề bảo đảm 
sự phát triền hơn nữa của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và củng 
cố địa vị của nó trong cuộc đẩu tranh giai cấp hiện tại, thì 
nó cũng chỉ là một nền giáo dục giả tạo mà thôi. 

Trong tình hình thế giới phức tạp như ngày nay, nhàn dân 
chúng ta cần phải tỏ rõ tỉnh thần cảnh giác mạnh mẽ và 
lúc nào cũng phải tỉnh táo, cũng phải sẵn sàng đề cho Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa chúng ta có thề đương đầu với tất cả 
mọi sự bất ngờ, mọi biến cố. Sự cố gắng của hết thảy các tồ 
chức xã hội, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, ca kịch, v.v... 
phải hướng về phía ấy. 


M. I. CA-LI-NIN. Giáo dục cộng sản. 
Nhà xuất bẳn «Đội cận oệ thanh niền» 
1927, tr. 69—90 
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CON ĐƯỜNG TỰ HỌC CHO CÔNG NHÂN VÀ NÔNG DÂN 
Bài đăng ở tạp chỉ «Giúp đỡ tự học» số 9—3, năm 1994- 
LỜI CHÀO MÙNG ĐẠI HỘI GIÁO VIÊN TOÄN LIÊN BANG 
LẦN THỨ NHẤT f2 tháng Giếng 1995 - - - - - - - - 


HÃY NẮM ĐƯỢC TRI THỨC KHOA HỌC! Diễn uän đọc 
trong buồi lễ khai mạc các lớp học buồi tối cho công nhân 
thuộc trường kỹ thuật cao cấp ở Mát-scơ-ua, 4 thủng 
HDST 10255 10 ch VI 

TRÍCH CUỐN «TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI-. Về kế! quả của đại hội XIV của đẳng 
Cộng sản (b) Liên-xô. Đẳng phải đào tạo một thế hệ 
thanh niên phát triền một cách toàn diện nề thề chất 
nà tỉnh thần. Về Đoàn thanh niên Cộng sản- - - - - 


THỦ TIÊU NẠN MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC CỘNG SẢN CHỦ 
NGHĨA CHO QUẦN CHÚNG. Trích diễn ăn đọc tại đại 
hội lần thứ nhất của hội «Đả đảo nạn mù chữ», 
13 tháng Giẻng 1996. . - - - "vì . số. 76 ....- 

TRÍCH DIỄN VĂN ĐỌC TRƯỚC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII 
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN LÊ-NIN LIÊN-XÔ 
41 tháng Ba 1996: : :-‹ - + © - - 2 0À, l4! HP XIẾ ð) lv. yõ 


ĐỀ CÓ ĐƯỢC NHŨNG CÁN BỘ KIẾN THIẾT KHỎE 


MẠNH. Trích diễn oăn đọc ở hội nghị toàn quốc các 


giám đốc trường đại học 1ã tháng Năm 1926: - - - 
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HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG. Trích diễn oắn đọc trong dịp hết 
khóa của sinh oiên trường đại học Suéc-lốp. Ngày 30 
thủng Năm 1996. . .. . - - “ưa. ..... .c.. 


PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VỚI HOẠT ĐỘNG 
XÃ HỘI. Trích diễn oăn đọc tại dại hội tö chức khoa 
học thú ụ toàn Nga. Ngày 1 tháng Mười 1926: 


NHŨNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI «ĐÁ ĐẢO NẠN MÙ CHỮ». 
Diễn uăn đọc trong hội nghị ban quản trị Trung ương 
hội «Đã dảo nạn mù chữ», 98 tháng Mười 1926: 


TIẾN TỚI NGÀY LỄ KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP 
CHÍNH QUYỀN XÔ-VIẾT: Trích diễn năn đọc 
trong buồi lễ khai mạc phiên họp thứ IHII của Ủy ban 
chấp hành trung ương loàn Liên bang khóa thử XII 
ngàu ð tháng Một 1926- - s4 363 vài 6c Sổ ca suáa 


GỦI NHÂN VIÊN CÔNG TÁC KHOA HỌC VÀ SINH VIỀN. 
Trích diễn sän đọc tại hội nghị những nhân niên công 
tác khoa học 0à sinh uiên thành phố Rỏ-stốp trên sông 
Đón. Ngày 26 tháng Một 1927- - 


BỒI DƯỠNG NHỮNG QUAN HỆ MỚI GIỮA NGƯỜI VỚI 
NGƯỜI. Trích diễn oän đọc tại cuộc họp của toàn thề 
hội uiên chỉ bộ hội «Đả đảo nạn mù chữ » ở trường Đại 
học quốc gia Mál-scơ-oa số 1. Ngày 17 tháng Hai 1928 


CẦN PHẢI TẠO NÊN MỘT CON NGƯỜI KIỀU MỚI— CON 

“=“ NGƯỜI TẬP THỀ CHỦ NGHĨA. Trích diễn oän ở Đại 
hội toàn quốc lần thử VIII của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Lê-nin Lién-xô. Ngày 13 thàng Năm 19993. 


CUỘC ĐẤU TRANH CHO CON NGƯỜI MỚI. Điễn ăn dọc 
trong cuộc họp long trọng kỦ niệm 10 năm thành lập 
Đoàn` Thanh niên Cộng sản Lê-nin Liên-axỏ. Ngày 98 
tháng Mười 1996 + + + 0+ + + ‹ vo 
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NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT. 
Trịch diễn on đọc tại buồi lễ khai mạc hội nghị công 
đoàn lần thử 9 ở trường Cao đẳng kỹ thuật. Ngày 16 
Thàng Ra 1/0590 0Ú 7 v6. Su 


CHỚ RIÊU NGẠO. Diễn păn đọc trong buồi tối bế mạc 
trường đại học công nhân, thuộc trường Đại học quốc 
gia Mál-scơ-na số 1. Ngày 10 tháng Tư 1930- - - - - 

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ CÂN BỘ ĐẢNG TOÀN 
QUỐC LẦN THÚ II BÀN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC. 
Ngày 396 tháng Tư 1930- - - -. -..... - - -- 


TRÍCH DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐỌC TRONG PHIÊN HỌP THỨ 
BA CỦA ỦY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TOÀN 
LIÊN BANG KHÓA THỨ XIV. Ngày 1 tháng Giêng 1931 

NÂNG CAO VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN. Trích diễn nản 
bể mạc đại hội ÄXô-oiết toàn Nga lần thứ XV. Ngày 5 
[hưng Hư73I CC 706... 700900 (1Ô 

TRƯỚC MẶT HỘI «ÐĐẢ ĐẢO NẠN MÙ CHỮ», CÓ NHỮNG 
NHIỆM VỤ MỚI VÀ QUAN TRỌNG. Trích diễn ăn 
đọc ở hội nghị Ban quản trị hội «Đđ đảo nạn mù 
chữ». Ngàu 16 tháng Tám 1931 - - - - - - - - - - 


THEO TIẾNG GỌI ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG. Bài đăng ở báo, 


cSự thật của Đoàn thanh niên Cộng sản». Ngài 39 
tháng NÍrữi 70317.777.756. ỐC vo C2 XU rất 
TIẾN TỚI NHỮNG THẮNG LỢI MỚI. Bài đẳng ở báo «Sự 
thật» Ngày 30 tháng Mười 1933- - - - - - - - - - - 
HÃY TRỞ THÀNH NHỮNG CON NGƯỜI ĐƯỢC PHÁT 
TRIỀN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN. Trích diễn oằn đọc tại 
hội nghị các phần tử tích cực của Đoàn thanh niên Cộng 
sẵn Dơ-nhí-e-pỏ-rơ-nê-lơ-rốp. Ngày 3 tháng Ba 193%: 
DIỄN VĂN ĐỌC TRONG BUỔỒI TRAO HUẦN CHƯƠNG 
CHO NHÂN VIÊN CÔNG TÁC BẢO «SỰ THẬT». 
Phiên họp của Chủ tịch đoàn Ban chấp hành trung 
ương Liên-xô. Ngày) mồng 7tháng Năm 1987 - - - - ¬ 
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TRĨCH BUỒI NỎI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG 
PHÁP QUYỀN NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ D hệ 
Ngày 398 tháng Năm 1938 - - - - - - - - - - : 


TRÍCH BUỒI NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG SINH VIÊN TỐT 
NGHIỆP VIỆN CÔNG NGHIỆP TOÀN LIÊN BANG 
NGÀNH CỘNG NGHIỆP NHẸ. Ngày 2ð tháng Bây 1938 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIÁO VIÊN ƯU TÚ 
CÁC TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ VÀ THÔN QUẼ; DO 
BAN BIÊN TẬP BÁO GIÁO VIÊN «NHẬT BÁO». 
Ngày 98 tháng Chạp 1938 - "` 7c 


DIỄN VĂN ĐỌC TRONG BUỒI TỐI HOAN NGHÊNH GIÁO 
VIÊN CÁC TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐƯỢC THƯỞNG 
HUÂN CHƯƠNG. Nuàg 8 tháng Bầu 19389 - - - 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ HỌC SINH LỚP 8, LỚP 9 
VÀ LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẬN BAO- 
MAN THÀNH PHỐ MÁT-SCƠ-VA. Ngày 7 tháng Tư 1940 


DIỄN VĂN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG 
ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN LÊ-NIN LIÊN- 
XÔ HỌP VỚI CÁC BÍ THU CÁC BAN CHẤP HÀNH 
TỈNH PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC THANH NIÊN TẠI 
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ CÔNG TÁC THIẾU 
NIÊN TIỀN PHONG. Ngày § tháng Năm 1940... 


VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHÍNH TRỊ VIÊN 
TRONG HỒNG QUÂN VÀ HẢI QUÂN. Diễn ođn đọc tại 
hội nghị học uiên 0à cán bộ giảng dạy Viện quân chính 
của Hồng quân lấu tên là Viện quân chính V.[, Lẻ-nin, 
được thưởng huản chương Lẻ-nin. Ngày 19 thang 
Gn1DÁ0. = sx c 1y loi cào  Xế¿ vÁ'voổ cv 


BÀN VỀ GIÁO DỤC CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA. Điễn săn 
đọc lại hội ngl:ị các phần tử tích cực của Đăng bộ thành 
phố Mái-sco-oa, Ngàu 3 tháng Chín 1940... 
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